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ÔN KIẾN THỨC

M
Chuyên đề 1:

CƠ CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ CẤP ĐỘ PHÂN TỬ

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Khái niệm gen

Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một 
phân tử ARN.

- Gen cấu trúc là gen mang thông tin mã hoá cho các sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc 
hay chức năng của tế bào.

- Gen điều hoà là những gen tạo ra sản phẩm kiểm soát hoạt động của các gen khác.
2. Cấu trúc chung của gen

Cấu trúc chung của một gen cấu trúc

Gen mã hoá prôtêin điển hình gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit : Vùng điều hoà -  vùng mã hoá
-  vùng kết thúc.
+ Vùng điều hoà nằm ở đầu 3’ ở mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát 

quá trình phiên mã.
+ Vùng mã hoá mang thông tin mã hoá các axit amin.
+ Vùng kết thúc nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

3. Đặc điểm của mã di truyền

- Mã di truyền là mã bộ ba, nghĩa là cứ 3 nuclêôtit đứng kề tiếp nhau mã hoá cho một axit 
amin. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định và liên tục từng bộ ba nuclêôtit (không chồng 
gối lên nhau).

- Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
- Mã di truyền có tính thái hoá (dư thừa), nghĩa là nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hoá 

cho một loại axit amin trừ AUG, UGG.
- Mã di truyền có tính phổ biến, có nghĩa là tất cả các loài đều có chung một mã di truyền,

trừ một vài ngoại lệ.
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- 3 bộ ba kết thúc là: UAA, UAG, UGA. Bộ ba mở đầu là: AUG. 

4. Nhân đôi ADN

Sơ đồ tự nhân đôi của phân tử ADN

- Quá trình nhân đôi của ADN chỉ diễn ra ở pha S (kì trung gian)

- Enzim tham gia vào quá trình nhân đôi của ADN (4 loại enzim)

+ Các enzim tháo xoắn (enzim topoisomeraza (gyraza)): tháo xoắn ADN, tạo chạc sao chép 
chữ Y, enzim tháo xoắn di chuyển theo chiều từ 5’ ®  3’ hay từ 3’ ®  5’ tùy theo từng mạch. Ezim 
gyraza đóng vai trò tháo xoắn phân tử ADN nên nó là enzim cần tham gia đầu tiên vào quá trình 
nhân đôi ADN.

+ Enzim ARN pôlimeraza tổng hợp đoạn ARN mồi.

+ Enzim ADN pôlimeraza xúc tác bổ sung các nuclêôtit để kéo dài mạch mới, enzim ADN 
pôlimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ ^  3.

+ Enzim nối ligaza nối các đoạn Okazaki, enzim ligaza tác động cả 2 mạch của ADN.

Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch được tổng hợp gián đoạn là mạch có chiều 3’ -  5’ so 
với chiều trượt của enzim tháo xoắn.

+ Đoạn okazaki được tổng hợp theo chiều 5’ ®  3’

* Công thức cần nhớ để làm bài tập nhân đôi ADN
- Gen nhân đôi k lần tạo
+ Số gen con là: 2k
+ Số mạch đơn: 2. 2k
+ Số ADN có nguyên liệu cũ: 2
+ Số ADN có nguyên liệu hoàn toàn mới: 2k -  2
+ Số mạch đơn mới được tổng hợp: 2.2k -  2
- Mỗi phân tử ADN gồm 2 mạch đơn (hai chuỗi pôlinuclêôtit) quấn đều quanh một trục 

tưởng tượng. o o
- Mỗi 1 vòng xoắn (1 chu kì xoắn): cao 34 A, chứa 10 cặp nuclêôtit, mỗi cặp nuclêôtit cao 3,4A
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- 1mm = 103̂ m= 106nm=107 A , i^m = 104 A
N  o- Chiều dài của ADN (L): L = ^ -x  3,4 (A )
2

2 L- Tổng số nuclêôtit của ADN (N): N =
3,4

- Trong ADN (2 mạch): A = T, G = X. ^  N = 2A+2G
- A bổ sung với T bằng 2 liên kết hiđrô, G bổ sung với X bằng 3 liên kết hiđrô ^  Số liên kết 

hiđrô của ADN là: H = 2A + 3G
Mạch 1 có A,,T,, G,, X,
Mạch 2 có A2, T2, G2, X2

A, = T2; T, = A2; G, = X2; X, = G2

- Số liên kết hoá trị giữa đường và axit của gen là : N -  2
- Công thức tính số nuclêôtit môi trường cung cấp khi gen nhân đôi k lần :

Nmt = (2k -  1). N
A ,= T ,= (2k -  1) Tmt mt v ỵ gen
G t = X t = (2k -  1) Gmt m t v ' gen

- Công thức tính số liên kết hiđrô và số liên kết hoá trị bị phá vỡ và được hình thành.

Lần tái sinh
Số liên kết hiđrô Số liên kết hoá trị

Bị phá vỡ Được hình thành Bị phá vỡ Được hình thành

Lần 1 20H 21H 0 20

Lần 2 21H 22H 0 21

Lần 3 22H 23H 0 22

Lần n 2n-1H 2nH 0 2 3 1 Y1

Cả n lần Sn = (2n -  1) H S = (2n -  1)2H S = 0n Sn = (2n -  1)Y

H: Tổng liên kết hiđrô có trong ADN ban đầu.

Y: Tổng số liên kết hoá trị trong ADN ban đầu. Y = 2N -  2 (Y : số liên kết hoá trị được hình 
thành chỉ tính liên kết hoá trị giữa các nuclêôtit)

Chú ý:
- Một chuỗi pôlinuclêôtit là một mạch của gen, 1 gen con có 2 mạch nên có 2 chuỗi pôlinuclêôtit.

- ADN ti thể, ADN lục lạp, ADN plasmit đều có cấu trúc dạng vòng.

- Số chuỗi pôlinuclêotit của gen qua n lần tái bản: 2 x 2n (n : số lần tái bản của gen)
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5. Phiên mã.

Mạch ARN đang dược tổng hợp

Sơ đồ tổng hợp phân tử ARN

- Diễn ra kì trung gian giữa 2 lần phân bào lúc NST dạng dãn xoắn.

- Enzim tham gia vào quá trình phiên mã là enzim ARN pôlimeraza

- Enzim pôlimeraza trượt trên mạch khuôn theo chiểu 3’ -  5’ để tổng hợp nên phân tử mARN 
theo nguyên tắc bổ sung A - U, T - A, G -X, X - G theo chiểu 5’ ^  3’

- Phiên mã bắt đầu từ vùng điểu hoà của gen.

- Ở tế bào nhân sơ, mARN sau khi phiên mã được trực tiếp dùng là khuôn để tổng hợp
prôtêin. Còn ở tế bào nhân thực, mARN sau khi phiên mã phải được cắt bỏ các đoạn intron, nối
các đoạn êxôn lại với nhau thành mARN trưởng thành rồi ra tế bào chất tổng hợp prôtêin.

* Công thức cần nhớ để làm bài tập về phiên mã 

Mạch 1 có A1, T1, G1, X1 

Mạch 2 có A2, T2, G2, X2.

Gọi Um, Am, Gm, Xm lần lượt là 4 loại ribônuclêôtit của phân tử mARN 

Ta có :
Um = A1 = T2; Am = T1 = A2; Xm = G1 = X2; Gm = X1 = G2.

T = A = T  +T2 = A1 + A2 = T1 +A1 = T2 + A2 = Um +Am 
G = X = G1 +G2 = X1 +X2 = X1 +G1= X2 +G2 = Xm +Gm

%A, + %A2 %Um + %Am% A = %T =------------- 2 = -------- ---------
2 2

%G, + %G2 %Gm + %Xm%G = %X = ---------2 = ----------
2 2

„ „0- L gen = Larn = —^  X 3,4 AoARN 300

- Số liên kết hoá trị giữa các ribônuclêôtit = rN -  1
- Số liên kết hoá trị của phân tử rARN = 2rN -  1
- Số phân tử ARN = số lần sao mã = k
Số nuclêôtit môi trường cung cấp khi phân tử ARN phiên mã k lần là :
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rN t = k.rNmt

rA t = k.rA = k.Tgốc 
rU t = k.rU = k.Agốc 
rG t = k.rG = k.Xgốc 
rX t = k.rX = k.Ggốc

6. Dịch mã

Ribôxôm

Sơ đồ hình thành chuỗi axỉt amin

- Trong quá trình dịch mã ribôxôm di chuyển theo chiều 5’ ^  3’ trên phân tử mARN.
- Trong cùng thời điểm, trên mỗi mARN có nhiều ribôxôm hoạt động được gọi là pôlixôm.
- Trong quá trình dịch mã có sự tham gia trực tiếp của mARN, tARN, rARN. Không có sự 

tham gia trực tiếp của ADN.
- Quá trình phiên mã diễn ra trong nhân tế bào, quá trình dịch mã diễn ra trong tế bào chất 

của tế bào sinh vật nhân thực.
- Quá trình phiên mã và dịch mã ở tế bào nhân sơ đều diễn ra ở tế bào chất và diễn ra đồng 

thời vì tế bào nhân sơ không có màng nhân.
- Khi nào prôtêin được tổng hợp xong thì mới là lúc phân tử mARN được các enzim phân hủy.
- Trong giai đoạn hoạt hoá, năng lượng ATP dùng để gắn axit amin vào đầu 3’ của tARN. 

Thông tin di truyền trong ADN của mỗi tế bào được truyền đạt cho thế hệ tế bào con thông qua 
cơ chế nhân đôi.

- Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng của cơ thể thông qua cơ 
chế phiên mã và dịch mã.

* Công thức cân nhớ để làm bài tập về dịch mã
- Số liên kết hoá trị giữa đường và axit của gen là : N -  2

I 11
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- Gen tái sinh n lần thì số liên kết Hiđrô được hình thành lần thứ n : 2n. H
- Gen tái sinh n lần thì số liên kết Hiđrô được hình thành cả n lần là : (2n -  1). 2H
(H là tổng số liên kết H trong ADN ban đầu)

N- Số bộ ba mã hoá axit amin = ——  1
2 3 N

- Số bộ ba cần tổng hợp lên một chuỗi pôlipeptit = 2 3  - 1
N

- Số bộ ba cần để tổng hợp lên một phân tử prôtêin hoàn chỉnh = -------2

- Một ribôxôm dịch mã một lần tạo một pôlipeptit (1 phân tử prôtêin), n ribôxôm dịch mã 
một lần tạo n pôlipeptit.

N  rN
- Số bộ ba trên mạch mã gốc = —— = —

2.3 3
N  rN

- Số bộ ba mã hoá axit amin = Số axit amin tự do cần dùng = ------1 = ------ 12.3 3
N  rN

- Số axit amin của phân tử prôtêin hoàn chỉnh = ------2 = ------ 2
2.3 3

N  rN
- Số axit amin tự do cần dùng để cấu thành prôtêin hoàn chỉnh = ------2 = ------ 2

N  rN- Số liên kết peptit hình thành = số phân tử nước tạo ra = ——  1 -1  = —  -1 -1

N  rN- Số liên kết peptit trong phân tử prôtêin hoàn chỉnh là = ——  2 -1 = —— — 2 -1
2.3 3

- Số phân tử tARN tham gia dịch mã = số axit amin cần cho quá trình dịch mã.
- Số loại tARN = số bộ ba mã hoá trên mARN.

7. Điều hoà hoạt động của gen

Cấu tạo của opêron Lac theo Ịacôp và Mônô 
Opêron Lac gồm các thành phần :
- Z, Y, A: các gen cấu trúc quy định tổng hợp các enzim tham gia vào phản ứng phân giải 

đường lactôzơ có trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào.
- Vùng vận hành (O): vùng vận hành là trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể 

liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.
- Vùng khởi động (P): nằm trước vùng vận hành, đó là vị trí tương tác của ARN pôlimeraza 

để khởi đầu phiên mã.
- Một gen khác không nằm trong thành phần của Opêron, song đóng vai trò quan trọng trong 

điều hoà hoạt động các gen của các Opêron là gen điều hoà R. Gen điều hoà R khi hoạt động sẽ 
tổng hợp nên prôtêin ức chế. Prôtêin này có khả năng liên kết với vùng vận hành dẫn đến ngăn 
cản quá trình phiên mã.

- Khi môi trường có Lactôzơ : một số phân tử Lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế làm biến đổi 
cấu hình không gian ba chiều của nó làm cho prôtêin ức chế không thể liên kết được với vùng vận 
hành và do vậy ARN pôlimeraza có thể liên kết được với vùng khởi động để tiến hành phiên mã.

- Khi môi trường không có Lactôzơ : gen điều hoà quy định tổng hợp prôtêin ức chế.
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Prôtêin này liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã làm cho các gen cấu trúc 
không hoạt động.

8. Đột biến gen

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.
Đột biến mà chỉ liên quan đến một cặp nuclêôtit trong gen gọi là đột biến điểm.
- Các dạng đột biến của gen
+ Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.
+ Đột biến thêm hoặc mất một cặp nuclêôtit.

Cơ chế biểu hiện của đột biến gen
- Đột biến giao tử: Đột biến phát sinh trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, xảy ra 

ở tế bào sinh dục nào đó thông qua thụ tinh sẽ đi vào hợp tử. Nếu là đột biến gen trội, nó sẽ biểu 
hiện thành kiểu hình ngay trên cơ thể mang đột biến gen đó. Nếu là đột biến gen lặn nó có thể đi 
vào hợp tử ở thể dị hợp Aa và vì gen trội lấn át nên đột biến không biểu hiện ra ngoài. Tuy nhiên 
nó không bị mất đi mà tiếp tục tồn tại trong quần thể và khi gặp tổ hợp đồng hợp lặn thì nó biểu 
hiện ra ngoài

- Đột biến xôma: Đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng, từ một tế bào bị đột biến thông qua 
nguyên phân nó được nhân lên thành mô và được biểu hiện thành một phần của cơ thể gọi là “thể 
khảm”, nếu đó là đột biến gen trội. Và nó có thể di truyền bằng sinh sản - sinh dưỡng nếu đó là đột 
biến gen lặn, nó không biểu hiện ra ngoài và sẽ mất đi khi cơ thể chết.

- Đột biến tiền phôi: Đột biến xảy ra ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, nó có thể đi vào 
hợp tử và di truyền cho thế hệ sau thông qua sinh sản hữu tính, nếu tế bào đó bị đột biến thành 
tế bào sinh dục.

- Gen trội đột biến biểu hiện kiểu hình ở cả kiểu gen đồng hợp và dị hợp tử
- Gen lặn bị đột biến chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp lặn.

- Dựa vào sự thay đổi của axit amin trong chuỗi pôlipeptit đột biến người ta chia các dạng 
đột biến điểm như sau:

+ Đột biến câm : là những đột biến không làm thay đổi axit amin trong chuỗi pôlipeptit.
+ Đột biến sai nghĩa (nhầm nghĩa) : làm thay đổi một axit amin trong chuỗi pôlipeptit.
+ Đột biến vô nghĩa : làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm, là chuỗi pôlipeptit không được 

tổng hợp.

* Công thức áp dụng để làm bài tập đột biến gen
1 - Dạng đột biến không làm thay đổi chiều dài của gen là:

+ Thay thế 1 cặp A -  T bằng 1 cặp G -  X.

^  Hđb = H + 1 ; Ađb = Tđb = A -  1 ; Gđb = Xđb = G + 1đb gen 7 đb đb gen 7 đb đb gen
+ Thay thế 1 cặp G -  X bằng 1 cặp A = T.

^  H = H -  1 ; A = T = A + 1 ; Gđb = Xđb = G -  1đb gen đb đb gen đb đb gen
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Kết luận:
- ^ a y  thế n cặp G -  X bằng n cặp A -  T thì số liên kết hiđrô giảm đi n liên kết.
- ^ a y  thế n cặp A -  T bằng n cặp G -  T thì số liên kết hiđrô tăng lên n liên kết.

2 - Dạng đột biến làm thay đổi chiều dài của gen là:
+ Dạng đột biến mất một cặp nuclêôtit.
Mất 1 cặp G -  X ^  Hđb giảm 3 liên kết (Hđb = H -  3), Lđb = L -  3,4
Mất y cặp G -  X ^  Hđb giảm 3.y liên kết (Hđb = Hgen -  3.y), Lđb giảm 3,4.y JA
Mất x cặp A -  T ^  Hđb giảm 2.x liên kết (Hđb= H - 2.x), Lđb giảm 3,4.x A

+ Dạng đột biến thêm một cặp nuclêôtit.
^ ê m  1 cặp G -  X ^  Hđb tăng 3 liên kết (Hđb = H + 3), Lđb = L + 3,4 
^ ê m  y cặp G -  X ^  Hđb tăng 3.y liên kết (Hđb = Hgen + 3.y), Lđb tăng 3,4.y JA 
^ ê m  x cặp A -  T ^  Hđb tăng 2.x liên kết (Hđb = H + 2.x), Lđb tăng 3,4.x JA

9. Đoạn okazaki, đoạn mồi

Xét với một chạc chữ Y

Mạch được tổng hợp liên tục có 1 đoạn mồi để khởi đầu, 0 đoạn okazaki 

Mạch được tổng hợp gián đoạn có: số đoạn mồi = số đoạn okazaki

1 đơn vị tái bản
Trong một đơn vị tái bản thì có hai chạc chữ Y nên số đoạn mồi xuất hiện trong một chạc chữ Y là

Số đoạn mồi = Số đoạn okazaki + 2

Chú ý:
- Nhân sơ chỉ có một đơn vị tái bản. Mỗi đoạn okazaki là một đoạn mồi.

- Nhân thực gồm nhiều đơn vị tái bản.
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B. BÀI TẬP

I. BÀI TẬP NHẬN BIẾT

Câu 1: Cho các bước của quá trình tái bản dưới đây, trình tự đúng các bước trong quá trình nhân 
đôi là:
1. Tổng hợp các mạch ADN mới.
2. Hai phân tử ADN con xoắn lại.
3. Tháo xoắn phân tử ADN.
A. 3 ^  2 ^  1. B. 2 ̂  1 ^  3. C. 1 ^  2 ̂  3. D. 3 ^  1 ^  2.

■ Lời giải:

Quá trình tái bản ADN gồm các bước :
- Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN.
- Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới.
- Bước 3: Hai phân tử ADN con xoắn lại.
Vậy thứ tự đúng là: 3 ^  1 ^  2
Đáp án D.

Câu 2: Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây mã hóa axit amin mêtiônin?

■ Lời giải:

- Ở sinh vật nhân thực, bộ ba mã hoá cho axit amin mêtiônin là bộ ba mở đầu trên phân tử 
mARN ^  mà bộ ba mở đầu trên phân tử mARN là 5’AUG3’.

Đáp án D.

Câu 3: Enzim ADN pôlimeraza có vai trò gì trong quá trình nhân đôi của ADN ?
A. Bẻ gẫy các liên kết hiđrô giữa hai mạch ADN.
B. Lắp ráp các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.
C. Nối các đoạn Okazaki lại với nhau.
D. Tháo xoắn phân tử ADN.

■ Lời giải:

- A. Bẻ gẫy các liên kết hiđrô giữa hai mạch ADN ^  sai, vì enzim tháo xoắn mới có tác dụng 
bẻ gẫy các liên kết hiđrô giữa hai mạch ADN.
- B. Lắp ráp các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN ^  đúng, vì 
enzim ADN pôlimeraza xúc tác bổ sung các nuclêôtit để kéo dài mạch mới.
- C. Nối các đoạn Okazaki lại với nhau ^  sai, vì đây là chức năng của enzim ligaza.
- D. Tháo xoắn phân tử ADN ^  sai, vì đây là chức năng của enzim tháo xoắn.
Đáp án B.

A. 5AGU3’. B. 5’UAA3’. C. 5’UAG3’. D. 5AUG3’.
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Câu 4: Cho những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về cơ chế di truyền và biến dị ở cấp
độ phân tử ?
(1) Cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực phức tạp hơn cơ chế điều hoà 

hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ.
(2) Mỗi phân tử mARN có thể tổng hợp từ một đến nhiều chuỗi pôlipeptit cùng loại rồi tự huỷ.
(3) Đoạn okazaki ở tế bào vi khuẩn dài 1000 -  2000 cặp nuclêôtit.
(4) Sự nhân đôi của các phân tử ADN xảy ra ở kì trung gian (kì này kéo dài 6 -  10 giờ).
(5) Enzim ADN pôlimeraza chỉ có thể bổ sung nuclêôtit vào nhóm 5’-P.
(6) Tất cả các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn mã 

hoá axit amin (êxôn) là các đoạn không mã hoá axit amin (intron).
(7) Mỗi đơn vị nhân đôi gồm 2 chạc hình chữ Y, mỗi chạc có 2 mạch, phát sinh từ hai điểm 

khởi đầu và được nhân đôi không đồng thời.
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

■ Lời giải:
- (1) Cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực phức tạp hơn cơ chế điều hoà 

hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ ^  đúng vì ở sinh vật nhân thực cấu trúc ADN trong nhiễm 
sắc thể phức tạp, số lượng các cặp nuclêôtit rất lớn.

- (2) Mỗi phân tử mARN có thể tổng hợp từ một đến nhiều chuỗi pôlipeptit cùng loại rồi tự 
huỷ ^  đúng vì trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động, ribôxôm thứ 
nhất dịch chuyển được một đoạn thì ribôxôm thứ hai liên kết vào mARN....

- (3) Đoạn okazaki ở tế bào vi khuẩn dài 1000 -  2000 cặp nuclêôtit ^  sai vì đoạn okazaki ở 
tế bào vi khuẩn dài 1000 -  2000 nuclêôtit chứ không phải là cặp nuclêôtit.

- (4) Sự nhân đôi của các phân tử ADN xảy ra ở kì trung gian (kì này kéo dài 6 -  10 giờ) ^  
đúng sự nhân đôi của ADN diễn ra ngay trước khi tế bào bước vào giai đoạn phân chia tế bào.

- (5) Enzim ADN pôlimeraza chỉ có thể bổ sung nuclêôtit vào nhóm 5’-P ^  sai vì enzim 
ADN pôlimeraza chỉ có thể bổ sung nuclêôtit vào nhóm 3’ -  OH.

- (6) Tất cả các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn mã 
hoá axit amin (êxôn) là các đoạn không mã hoá axit amin (intron) ^  sai vì không phải là tất cả 
các gen ở sinh vật nhân thực mà là phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không 
liên tục, xen kẽ các đoạn mã hoá axit amin (êxôn) là các đoạn không mã hoá axit amin (intron).

- (7) Mỗi đơn vị nhân đôi gồm 2 chạc hình chữ Y, mỗi chạc có 2 mạch, phát sinh từ hai điểm 
khởi đầu và được nhân đôi không đồng thời ^  sai vì mỗi đơn vị nhân đôi gồm 2 chạc hình chữ Y, mỗi 
chạc có 2 mạch, phát sinh từ một điểm khởi đầu và được nhân đôi đồng thời.

Vậy có 3 phát biểu đúng là (1); (2) ; (4).
Đáp án A.

Câu 5: Khi nói về đột biến gen, nhận xét nào sau đây là sai ?
A. Đột biến gen xảy ra theo nhiều hướng khác nhau nên không thể dự đoán được xu hướng
của đột biến.
B. Đột biến gen chỉ được phát sinh trong môi trường có các tác nhân gây đột biến.
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C. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường và phụ thuộc vào tổ 
hợp gen.
D. Tần số đột biến gen phụ thuộc vào cường độ, liều lượng của tác nhân gây đột biến và đặc 
điểm cấu trúc của gen.

■ Lời giải:
- A. Đột biến gen xảy ra theo nhiều hướng khác nhau nên không thể dự đoán được xu hướng 
của đột biến ^  là nhận xét đúng vì đột biến gen thường xảy ra vô hướng nên không thể dự 
đoán được xu hướng của đột biến.
- B. Đột biến gen chỉ được phát sinh trong môi trường có các tác nhân gây đột biến ^  là nhận 
xét sai vì ngoài tác nhân đột biến thì đột biến gen còn được phát sinh do cấu trúc của gen, gen 
bền vững thì ít bị đột biến, gen lỏng lẻo thì dễ xảy ra đột biến hơn.
- C. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường và phụ thuộc vào 
tổ hợp gen ^  đúng
- D. Tần số đột biến gen phụ thuộc vào cường độ, liều lượng của tác nhân gây đột biến và đặc 
điểm cấu trúc của gen ^  đúng
Đáp án B.

B. BÀI TẬP THÔNG HIỂU

Câu 1: Cho các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về cơ chế sao mã của gen ?
(1) Chỉ có 1 trong 2 mạch của gen làm mạch khuôn điều khiển cơ chế sao mã.
(2) Mạch khuôn của gen có chiều 3’- 5’ còn mARN được tổng hợp thì có chiều ngược lại 5’- 3’
(3) Khi biết tỉ lệ % hay số lượng từng loại đơn phân trong mARN ta suy ra tỉ lệ hay số lượng 

mỗi loại đơn phân của gen và ngược lại.
(4) Enzim pôlimeraza trượt trên mạch khuôn theo chiều 3’ -  5’ để tổng hợp nên phân tử 

mARN theo nguyên tắc bổ sung A - U, T - A, G - X, X - G có chiều 5’ ^  3’.

■ Lời giải:
- (1) Chỉ có 1 trong 2 mạch của gen làm mạch khuôn điều khiển cơ chế sao mã ^  đúng, để 

tổng hợp phân tử mARN thì chỉ có mạch có chiều từ 3’ ^  5’ dùng làm mạch khuôn.
- (2) Mạch khuôn của gen có chiều 3’- 5’ còn mARN được tổng hợp thì có chiều ngược lại 

5’- 3’ ^  đúng, mạch gốc để tổng hợp nên phân tử mARN có chiều 3’ ^  5’ ^  phân tử mARN 
luôn có chiều 5’ ^  3’.

(3) Khi biết tỉ lệ % hay số lượng từng loại đơn phân trong mARN ta suy ra tỉ lệ hay số lượng 
mỗi loại đơn phân của gen và ngược lại ^  sai, vì biết tỉ lệ % hay số lượng từng loại đơn phân trong 
mARN ta suy ra tỉ lệ hay số lượng mỗi loại đơn phân của gen nhưng ngược lại thì không đúng.

(4) Enzim pôlimeraza trượt trên mạch khuôn theo chiều 3’ -  5’ để tổng hợp nên phân tử 
mARN theo nguyên tắc bổ sung A - U, T - A, G - X, X - G có chiều 5’ ^  3’ ^  đúng.

Vậy có 3 phát biểu đúng là (1); (2); (4).

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Đáp án C.
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Câu 2: Phân tử ADN trong nhân của một tế bào E.coli chịu sự tác động của 5-BU trong quá trình 
nhân đôi. Cho sơ đồ dưới đây

Nhìn vào sơ đồ em hãy cho biết trong các dự đoán dưới đây có bao nhiêu dự đoán đúng ?
(1) 5BU là chất đồng đẳng của timin gây thay thế A -  T bằng G -  X.
(2) Đột biến sẽ phát sinh sau 2 lần nhân đôi liên tiếp của gen.
(3) Sau 3 lần nhân đôi liên tiếp thì có 6 tế bào con hoàn toàn bình thường được tạo ra.
(4) Dù tế bào nhân đôi bao nhiêu lần thì số tế bào con ở trạng thái tiền đột biến được tạo ra 

không vượt quá 1 tế bào.
(5) Sau 3 lần nhân đôi liên tiếp, số tế bào đột biến được tạo ra là 2.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

■ Lời giải:
- (1) 5BU là chất đồng đẳng của timin gây thay thế A -  T bằng G -  X ^  đúng
- (2) Đột biến sẽ phát sinh sau 2 lần nhân đôi liên tiếp của gen ^  Sai vì đột biến sẽ phát sinh 

sau 3 lần nhân đôi liên tiếp.
- (3) Sau 3 lần nhân đôi liên tiếp thì có 6 tế bào con hoàn toàn bình thường được tạo ra ^  Đúng, 

nhìn vào sơ đồ nhận thấy sau 3 lần nhân đôi thì đời con thu được 6 tế bào con hoàn toàn bình 
thường.

- (4) Dù tế bào nhân đôi bao nhiêu lần thì số tế bào con ở trạng thái tiền đột biến được tạo ra 
không vượt quá 1 tế bào ^  đúng, nhìn vào sơ đồ ta thấy tế bào tiền đột biến luôn là 1.

- (5) Sau 3 lần nhân đôi liên tiếp, số tế bào đột biến được tạo ra là 2 ^  sai, nhìn vào sơ đồ chỉ 
thấy 1 tế bào đột biến (G -  X).

Vậy có 3 dự đoán đúng là (1); (3) ; (4)
Đáp án C.
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Câu 3: Khi nói về cơ chế dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định nào sau đây đúng?

A. Axit amin mở đầu trong quá trình dịch mã là fMet.
B. Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 3’̂  5’ trên phân tử mARN.
C. Trong cùng một thời điểm có thể có nhiều ribôxôm tham gia dịch mã trên một phân tử mARN.
D. Khi dịch mã, tARN chỉ gắn với một loại axit amin, axit amin được gắn vào đầu 5’ của chuỗi 
pôlinuclêôtit.

■ Lời giải:

- A. Axit amin mở đầu trong quá trình dịch mã là fMet ^  sai, vì ở sinh vật nhân thực 
axit amin mở đầu là Met.
- B. Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 3’̂  5’ trên phân tử mARN ^  sai, khi dịch 
mã ribôxôm chuyển dịch theo chiều 5’̂  3’ trên phân tử mARN.
- C. Trong cùng một thời điểm có thể có nhiều ribôxôm tham gia dịch mã trên một phân tử 
mARN ^  đúng, vì ở sinh vật nhân thực trong quá trình dịch mã, mARN thường không gắn 
với từng ribôxôm riêng rẽ mà đồng thời gắn với một nhóm ribôxôm.
- D. Khi dịch mã, tARN chỉ gắn với một loại axit amin, axit amin được gắn vào đầu 5’ của chuỗi 
pôlinuclêôtit ^  sai, vì khi dịch mã tARN gắn với nhiều loại axit amin.
Đáp án C.

Câu 4: Khi nói về cơ chế di truyền và biến dị ở sinh vật nhân thực, trong điều kiện không có đột biến 
xảy ra, phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Trong dịch mã, sự kết cặp các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nuclêôtit 
trên phân tử mARN.
B. Trong nhân đôi ADN, sự kết cặp các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các 
nuclêôtit trên mỗi mạch khuôn.
C. Quá trình nhân đôi của ADN diễn ra ngay trước khi tế bào bước vào giai đoạn phân chia 
tế bào.
D. Trong phiên mã, nguyên tắc bổ sung xảy ra giữa các nuclêôtit trên mạch khuôn và nuclêôtit 
trên mạch mới là A -  U, T -  A, G -  X, X -  G.

■ Lời giải:

- A. Trong dịch mã, sự kết cặp các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nuclêôtit 
trên phân tử mARN ^  đây là phát biểu sai, vì trong quá trình dịch mã đến khi gặp tín hiệu kết 
thúc (bộ ba kết thúc trên phân tử mARN) thì quá trình dịch mã dừng lại ^  không có sự kết 
cặp các các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung ở bộ ba kết thúc trên mARN.
- B. Trong nhân đôi ADN, sự kết cặp các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các 
nuclêôtit trên mỗi mạch khuôn ^  đúng, vì quá trình nhân đôi tạo ra 2 ADN con, giống nhau 
và có số nuclêôtit bằng ADN mẹ ban đầu.
- C. Quá trình nhân đôi của ADN diễn ra ngay trước khi tế bào bước vào giai đoạn phân chia 
tế bào ^  đúng, vì quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở pha S của kì trung gian.
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- D. Trong phiên mã, nguyên tắc bổ sung xảy ra giữa các nuclêôtit trên mạch khuôn và nuclêôtit 
trên mạch mới là A -  U, T -  A, G -  X, X -  G ^  đúng, phiên mã là tổng hợp mARN, diễn ra 
theo nguyên tắc bổ sung A -  U, T -  A, G -  X, X -  G.
Đáp án A.

Câu 5: Cho các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về đột biến gen?
(1) Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.
(2) Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
(3) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit.
(4) Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.
(5) Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.
(6) Cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình được gọi là thể đột biến.
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

■ Lời giải:

- (1) Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã ^  
sai, vì nếu thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí nuclêôtit thứ ba của một bộ ba thì thường không ảnh 
hưởng đến dịch mã.

- (2) Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể ^  đúng, đột biến 
gen phát sinh các alen mới chưa có ở đời bố mẹ ^  làm phong phú vốn gen của quần thể.

- (3) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit ^  sai, vì đột biến 
điểm chỉ liên quan đến một cặp nuclêôtit.

- (4) Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến ^  đúng
- (5) Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường 

^  đúng
- (6) Cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình được gọi là thể đột biến ^  đúng 
Vậy có 4 phát biểu đúng
Đáp án B.

C. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Trên phân tử ADN có 10 điểm tái bản. Quá trình tái bản hình thành 60 đoạn okazaki. Xác 
định số đoạn mồi được tổng hợp ?

- Trên mạch gián đoạn hình thành 60 đoạn okazaki ^  mạch này cần 60 đoạn mồi.
- Mỗi đơn vị tái bản có 2 mạch liên tục, mà mỗi mạch liên tục cần 1 đoạn mồi ^  số đoạn 

mồi của 10 đơn vị tái bản là 10.2 = 20
^  Số đoạn mồi cần được tổng hợp cho cả phân tử ADN nói trên là : 60 + 20 = 80
Đáp án C

Câu 2: Cho các nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng về gen ?

A. 60. B. 62. C. 80. D. 70.
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(1) Gen mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN.
(2) Dựa vào sản phẩm của gen, người ta phân loại gen thành gen cấu trúc và gen điều hoà.
(3) Gen cấu trúc là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho một tARN, rARN hay một 

pôlipeptit hoàn chỉnh.
(4) Xét về mặt cấu tạo, gen điều hoà có cấu tạo khác gen cấu trúc.
(5) Gen điều hoà mang thông tin mã hoá cho chuỗi pôlipeptit với chức năng điều hoà sự biểu 
hiện của gen cấu trúc khác.
(6) Trong các nuclêôtit, thành phần đường đêôxiribôzơ là yếu tố cấu thành thông tin.
(7) Trình tự các nuclêôtit trong ADN là trình tự mang thông tin di truyền.
A. 4. B. 6. C. 5. D. 7.

■ Lời giải:

- (1) Gen mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN ^  đúng, 
đây là định nghĩa về gen.

- (2) Dựa vào sản phẩm của gen, người ta phân loại gen thành gen cấu trúc và gen điều hoà ^  đúng, 
đây là phân loại gen dựa vào sản phẩm mà gen tạo ra.
- (3) Gen cấu trúc là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho một tARN, rARN hay một 

pôlipeptit hoàn chỉnh ^  đúng, đây cũng là định nghĩa về gen theo một cách khác.
- (4) Xét về mặt cấu tạo, gen điều hoà có cấu tạo khác gen cấu trúc ^  sai, về mặt cấu tạo thì 

gen điều hoà và gen cấu trúc có cấu tạo giống nhau.
- (5) Gen điều hoà mang thông tin mã hoá cho chuỗi pôlipeptit với chức năng điều hoà sự 

biểu hiện của gen cấu trúc khác ^  đúng, đây là khái niệm gen điều hoà.
- (6) Trong các nuclêôtit, thành phần đường đêôxiribôzơ là yếu tố cấu thành thông tin ^  sai, 

vì bazơ nitơ là yếu tố cấu thành thông tin do các nuclêôtit đều có thành phần đường giống nhau.
- (7) Trình tự các nuclêôtit trong ADN là trình tự mang thông tin di truyền ^  đúng ADN 

mang thông tin di truyền là trình tự các nuclêôtit.
Vậy có 5 phát biểu đúng
Đáp án C.

Câu 3: Một phân tử mARN dài 510 nm, có A = 150, G = X = 300. Người ta sử dụng phân tử ARN 
này để phiên mã ngược thành phân tử ADN mạch kép. Nếu dùng phân tử ADN mạch kép này 
để tổng hợp ra 16 phân tử ADN mới thì số nuclêôtit từng loại cần cung cấp cho lần tái bản 
cuối cùng là:
A. A = T = 12600, G = X = 8400. B. A = T = 13500, G = X = 9000.
C. A = T = 13500, G = X = 9600. D. A = T = 7200, G = X = 4800.

■ Lời giải:

- L = 510 nm = 5100 A
^  tổng số ribônuclêôtit của phân tử mARN là: rN = = 5100 = 1500

3,4 3,4
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m  Mega book Chuyên gia Sách luyện thi

mA = 150, mG = mX = 300 ^  mU = 1500 -  150 -  300 -  300 = 750 
^  số nuclêôtit mỗi loại của gen là:
A = T = mA + mU = 150 +750 = 900 
G = X = mG + mX = 300 + 300 = 600
- Phân tử ADN mạch kép này để tổng hợp ra 16 phân tử ADN mới ^  lần nhân đôi cuối cùng 

có 8 phân tử mới được tạo ra (vì nếu nhân đôi 3 lần thì tạo 23 phân tử ADN con ^  lần 4 là có 8 
ADN cũ, 8 phân tử ADN mới).

- Vậy số nuclêôtit từng loại cần cung cấp cho lần tái bản cuối cùng là:
A = T = 900 X 8 = 7200
G = X = 600 X 8 = 4800 
Đáp án D.
❖ Lưu ý: Đề bài hỏi là số nuclêôtit từng loại cần cung cấp cho lần tái bản cuối cùng nên các em 

tính xem lần cuối cùng tạo ra bao nhiêu phân tử ADN mới. ^  từ đó đi tìm số nuclêôtit từng loại.

Câu 4: Người ta tạo ra một mARN chỉ có hai loại là U : A : G với tỉ lệ tương ứng là 2 : 3 : 5. Tỉ lệ các
bộ ba mã hoá trong mARN nói trên là bao nhiêu?

922 921 211 215A. . B. —  C. —  D.
1000 1000 216 216

■ Lời giải:
Theo bài ra ta có
- Tỉ lệ nuclêôtit loại U chiếm tỉ lệ là =

10
3

- Tỉ lệ nuclêôtit loại A chiếm tỉ lệ là =
10

- Tỉ lệ nuclêôtit loại G chiếm tỉ lệ là = —
10

Số bộ ba được tạo ra từ 3 loại nuclêôtit nói trên là 33 = 27
Trong 3 bộ ba trên thì có 3 bộ ba là những bộ ba kết thúc không mã hoá axit amin (UAA, 

UAG, UGA).
2 3 3 _ 18
10 10 10 = 1000
2 3 5 30
10 ■10 . 10 =" 1000
2 5 3 = 30
10 10 10 1000

. 18 30 30 922
^  Tỉ lệ các bộ ba mã hoá axit amin là : 1

1000 1000 1000 1000 
Đáp án A.

Câu 5: Một phân tử ADN có 30 đơn vị tái bản, trên mỗi chạc chữ Y của một đơn vị tái bản có 20 
đoạn okazaki. Khi phân tử ADN này tái bản một lần thì cần bao nhiêu đoạn mồi cho quá trình 
tái bản trên ?
A. 1260. B. 660. C. 80. D. 60.
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■ Lời giải:

- Lưu ý: Gọi x là số đoạn mồi của một đơn vị tái bản, gọi y là số đoạn okazaki của một đơn 
vị tái bản

Ta có x = y + 2 hay số đoạn mồi của một đơn vị tái bản = số đoạn okazaki + 2
- Một đơn vị tái bản có 2 chạc chữ Y ^  số đoạn okazaki của một đơn vị tái bản là 20.2 = 40 
^  Số đoạn mồi của một đơn vị tái bản là 40 + 2 = 42
- Mà theo đề bài thì có 30 đơn vị tái bản ^  Số đoạn mồi cần cho phân tử ADN trên tái bản

1 lần là : 42.30 = 1260
Đáp án A.

D. BÀI TẬP VẬN DỤNG NÂNG CAO

Câu 1: Hai alen của cùng một gen (D, d) có chiều dài bằng nhau. Alen d được tạo thành do đột biến 
điểm ở alen D ; khối lượng alen D và số nuclêôtit loại A của alen D lần lượt là 720 000 đvC và 480. 
Một tế bào sinh dưỡng của loài có tổng số nuclêôtit loại X ở gen đang xét là 2878. Cho các dự 
đoán dưới đây, có bao nhiêu dự đoán đúng về 2 gen nói trên ?
(1) Alen d được tạo thành do đột biến thay thế cặp G -  X bằng cặp A -  T ở alen d.
(2) Tế bào mang kiểu gen DDdd.
(3) Tổng số liên kết hiđrô về gen đang xét trong tế bào sinh dưỡng nói trên là 12478.
(4) Alen D và alen d có khối lượng bằng nhau.
(5) Nếu 2 gen nói trên nhân đôi 3 lần liên tiếp thì số nuclêôtit môi trường cung cấp cho cả 2 

gen là 33600 nuclêôtit.
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

■ Lời giải:

Khối lượng alen D là 720000 đvC ^  số nuclêôtit của alen D = alen d = N = 720000 = 2400
300nuclêôtit

N
Mặt khác, ở alen D, A = T = 480 nuclêôtit ^  G = X = --- — A = 720 nuclêôtit

2

- (1) Alen d được tạo thành do đột biến thay thế cặp G -  X bằng cặp A -  T ở alen D ^  Hai 
alen có cùng số nuclêôtit mà alen d được tạo thành do đột biến điểm ở alen D ^  đã xảy ra dạng 
đột biến thay thế một cặp nuclêôtit. Ta lại có : một tế bào sinh dưỡng của loài có tổng số nuclêôtit 
loại X ở gen đang xét là 2878 = 2.720 + 2.719 ^  so với alen D, alen d ít hơn 1 cặp G -  X ^  Alen 
d được tạo thành do đột biến thay thế cặp G -  X bằng cặp A -  T ở alen D ^  (1) đúng.

- (2) Tế bào mang kiểu gen DDdd ^  Theo đề bài ta có X ở tế bào dinh dưỡng = 2878 = 2.720 + 2.719 
hay X tế bào = 2.XD + 2.Xd ^  Tế bào sinh dưỡng đang xét mang kiểu gen DDdd ^  (2) đúng.

- (3) Tổng số liên kết hiđrô về gen đang xét trong tế bào sinh dưỡng nói trên là 12478 ^  Đột 
biến thay thế một cặp G -  X bằng một cặp A -  T làm giảm đi 1 liên kết H so với alen ban đầu. Tế 
bào có kiểu gen DDdd ^  tổng số liên kết hiđrô về gen đang xét trong tế bào sinh dưỡng nói trên 
là : 2.(2A+3G) + 2.(2A + 3G -  1) = 2.(2.480 + 3.720) + 2.((2.480 + 3.720) -  1) = 12478 ^  (3) đúng.
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- (4) Alen D và alen d có khối lượng bằng nhau ^  Hai alen của cùng một gen (D, d) có chiều 
dài bằng nhau ^  Hai alen có cùng số nuclêôtit ^  Hai alen có khối lượng bằng nhau ^  (4) đúng.

- (5) Nếu 2 gen nói trên nhân đôi 3 lần liên tiếp thì số nuclêôtit môi trường cung cấp cho 
cả 2 gen là 33600 nuclêôtit ^  Vì 2 gen D và d có cùng số nuclêôtit ^  Số nuclêôtit môi trường 
cung cấp cho cả hai gen khi nhân đôi liên tiếp 3 lần là : (23 -1) .N . 2 = (23 -1) .2400.2 = 33600 
nuclêôtit ^  (5) đúng

Vậy cả 5 dự đoán trên đều đúng.
Đáp án B.

Câu 2: Một gen phân mảnh ở sinh vật nhân thực có chiều dài 0,51^m. Hiệu số giữa nuclêôtit loại 
X với một loại nuclêôtit khác là 20%. Các dự đoán sau đây, có bao nhiêu dự đoán là đúng về 
gen trên?
(1) Gen có số nuclêôtit loại A là 450.
(2) Tổng số liên kết hoá trị giữa các nuclêôtit trong gen là 2999.
(3) Số axit amin trong phân tử prôtêin hoàn chỉnh do gen quy định tổng hợp là 498.
(4) Khi gen nhân đôi liên tiếp 3 lần, tổng số nuclêôtit loại G môi trường cần cung cấp là 7350.
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

■ Lời giải:

Ta có Chiều dài L = 0,51^m = 5100 A 

^  Tổng số nuclêôtit trong gen là N = ------= -----------= 3000

X -  T = 20%, mà X + T = 50% ^  X = G = 35% = 35%.3000 = 1050 ; A = T = 15% = 15%.3000 = 450 
^  (1) đúng.

- Tổng số liên kết hoá trị giữa các nuclêôtit trong gen là : N -  2 = 3000 -  2 = 2998 ^  (2) sai
- Vì là gen phân mảnh nên chứa cả những đoạn mã hoá axit amin và những đoạn không mã 

hoá axit amin nên không thể xác định được số axit amin trong phân tử prôtêin hoàn chỉnh do gen 
quy định ^  (3) sai

- Khi gen nhân đôi liên tiếp 3 lần tổng số nuclêôtit loại G môi trường cần cung cấp là 
(23 -1) X Ggen = (23 -1) X1050 = 73 50 ^  (4) đung

Vậy có 2 dự đoán đúng là (1); (4).
Đáp án A.

Câu 3: Một gen phân mảnh có tỷ lệ giữa các đoạn êxôn/intron ~ 1,5. Trong các đoạn mã hoá chứa 
4050 liên kết hiđrô. Phân tử mARN trưởng thành có tỷ lệ A:G:U:X = 1:3:2:4. Số nuclêôtit loại 
A, G, U, X của phân tử mARN trưởng thành lần lượt là :
A. 150, 450, 300, 600. B. 225, 675, 450, 900. C. 150, 300, 450, 600. D. 675, 225, 900, 450.

■ Lời giải:

- Đoạn mã hoá là đoạn chỉ chứa đoạn êxôn, phân tử mARN trưởng thành cũng được tổng 
hợp từ những đoạn mã hoá (êxôn)
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- Gen mã hoá có tổng số liên kết hiđrô H = 2A + 3G = 4050 (*)
- Gọi N là tổng số nuclêôtit của gen tổng hợp lên phân tử mARN
- Phân tử mARN trưởng thành có tỷ lệ A:G:Ư:X = 1:3:2:4

1 N N
—>rA = ----------------- x = ——(1 + 3 + 2 + 4) 2 20

3
r ” (1 + 3 + 2 + 4 )x 2 “  20

2 N 2Nrư  = ---------------X— = _
(1+ 3 + 2 + 4) 2 20

4 N 4NrX = ---------------- X— = —-
(1 + 3 +2 + 4) 2 20

Số nuclêôtit mỗi loại của gen tổng hợp lên phân tử mARN
. _r-p_ , TT_ N 2N 3NA = T = r A + rU = — + — - = ——

20 20 20
^  ^  3N 4N 7NG = X = rG + rX = — + —  = —

20 20 20
lấy A, G thay vào (*) ta được 

H = 2A + 3G = 4050

<=> 2,—  + 3.—  =4050 
20 20

<=> —  N = 4050 
20

-» N = 3000 nu
- Vậy số nuclêôtit loại A, G, Ư, X của phân tử mARN trưởng thành lần lượt là:

^  , N _ 3000 _ 1CA —>rA= —  = —— = 150 
20 20

r G = 3N = 3x3000=450
20 20

2N 2x3000
- £ - * £ * - 3 0 0
r X = 4 N = 4 ¿ 0 0 0  = 600 

20 20
Đáp án A.

* Kiến thức cần nhớ:

- Đoạn mã hoá là đoạn chỉ chứa đoạn êxôn, phân tử mARN trưởng thành cũng được tổng 
hợp từ những đoạn mã hoá (êxồn)

- Số liên kết hiđrô của gen là H = 2A + 3G
- Agen = Tgen = r A + rư
- Ggen = Xgen = rG + rX
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Câu 4: Giả sử có 3 tế bào vi khuẩn E. coli, mỗi tế bào có chứa một phân tử ADN vùng nhân được 
đánh dấu bằng 15 N ở cả hai mạch đơn. Người ta nuôi các tế bào vi khuẩn này trong môi 
trường chỉ chứa 14 N mà không chứa 15 N trong thời gian 3 giờ. Trong thời gian nuôi cấy này, 
thời gian thế hệ của vi khuẩn là 20 phút. Cho biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu dự đoán 
sau đây đúng?
(1) Số phân tử ADN vùng nhân thu được sau 3 giờ là 1536.
(2) Sổ mạch đơn ADN vùng nhân chứa 14 N thu được sau 3 giờ là 1533.
(3) Số phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa 14 N thu được sau 3 giờ là 1530.

(4) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa 15 N thu được sau 3 giờ là 6.
A .l. B. 3. c. 2. D. 4.

■ Lời giải:

Nhận thấy thời gian thế hệ của vi khuẩn là 20 phút * lh vi khuẩn nhân đôi 3 lần nên 3h vi 
khuẩn nhân đôi 9 lần.

Xét các dự đoán :
- (1) Số phân tử ADN vùng nhân thu được sau 3 giờ là 1536 —» đúng vì vi khuẩn nhân đôi 9 

lẩn số phân tử ADN vùng nhân thu được là : 3.29 = 1536
- (2) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa 14N thu được sau 3 giờ là 1533 —» sai vì số mạch 

đơn ADN vùng nhân chứa 14N thu được sau 3 giờ là : ( 29 - 1)2.3 = 3066
- (3) Số phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa 14N thu được sau 3 giờ là 1530 —> đúng vì đẩu tiên 

có 3 tế bào vi khuẩn, mỗi tế bào có chứa một phân tử ADN vùng nhấn được đánh dấu bằng 15 N 
ở cả hai mạch đơn —» có 6 mạch đơn được đánh dấu 15 N —:> có 6 phân tử

ADN vùng nhân chỉ chứa 15 N sau 3h là 6 phân tử Số phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa 14 N
thu được sau 3 giờ là : 3.29 - 6 = 1530

- (4) Sổ mạch đơn ADN vùng nhân chứa 15 N thu được sau 3 giờ là 6 —» đúng vì đẩu tiên có
3 tế bào vi khuẩn, mỗi tế bào có chứa một phân tử ADN vùng nhân được đánh dấu bằng N ở cả 
hai mạch đơn có 6 mạch đơn được đánh dấu 15 N

Vậy có 3 dự đoán đúng là : (1); (3); (4)
Đáp án B.
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c ơ  CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ CẤP ĐỘ TẾ BÀO♦ •

A. CÁC KIẾN THỨC CẨN NHỚ

1. Nhiễm Sắc thể

- Vật chất di truyền ở vi khuẩn chỉ là phân tử ADN trần, không liên kết với prôtêin, mạch 
xoắn kép có dạng vòng, chưa có cấu trúc NST điển hình như ở tế bào nhân thực.

- NST ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ chất nhiễm sắc bao gồm chủ yếu là ADN và 
prôtêin histôn.

- Hình thái NST nhìn rõ nhất ở kì giữa của nguyên phân khi chúng đã có xoắn cực đại.

- Ở phần lớn các loài, NST trong tế bào xôma thường tổn tại thành từng cặp tương đồng, 
giống nhau về hình thái, kích thước và trình tự các gen.

- NST chia làm 2 loại: NST thường và NST giới tính.

- Ở sinh vật nhân thực, số lượng NST nhiều hay ít không hoàn toàn phản ánh mức độ tiến 
hoá thấp hay cao.

* Cấu trúc siêu hiêh vi của NST

- NST được cấu tạo từ chất nhiễm sắc được cấu tạo từ ADN + prôtêin histôn.
3

- ADN: 146 cặp nu ~ 1 — vòng

+ nuclêôxôm sợi cơ bản sợi chất nhiễm sắc —* cấu trúc siêu xoắn —» crômatit.
Pr : có 8 phân tử pròtêin histôn.

Sợi cơ bản: <£=11111X1 

Xoắn lần 1: o  = 30nm 

Xoắn lần 2: o  = 300nm 

Xoắn lần 3: <E> = 700nm
NST tại ki giữa ở trạng thái kép gồm 2 crômatit. Vì vậy, chiểu ngang của mỗi NST có thể đạt 

tới 1400nm.

* Chức nâng của NST
- Lưu giữ, bảo quản và truyền đật thông tin di truyền.
- Điều hoà hoạt động của gen thông qua các mức cuộn xoắn của NST.
Ví dụ, 1 trong 2 NST X của phụ nữ bị bất hoạt bằng cách xoắn chặt lại hình thành thể Barr 

(hiện tượng dị NST hoá).
- Giúp tế bào phán chia đểu vật chất di truyền vào các tế bào con ở pha phân bào.
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2. Đột biên cấu trúc NST:

Là những biến đổi về cấu trúc của NST dẫn đến sự sắp xếp lại các gen và làm thay đổi hình 
dạng của nhiễm sắc thể.

* Nguyên nhân: Do tác nhân lý hoá trong ngoại cảnh (tia phóng xạ, tia tử ngoại, sốc nhiệt, các 
loại hoá chất) hoặc những rối loạn trong các quá trình sinh lý, hoá sinh tế bào làm phá vỡ cấu trúc 
NST ảnh hưởng tới quá trình tái bản, tiếp hợp, trao đổi chéo của NST.

* Có 4 dạng đột biến cấu trúc NST.
+ Mất đoạn
+ Lặp đoạn 
+ Đảo đoạn 

+ Chuyển đoạn
a. Mất đoạn

Khái niệm: Đột biến mất đoạn NST là đột biến làm mất từng đoạn NST. Có thể mất đoạn đầu 
hay đoạn giữa của NST. Mất đoạn NST làm giảm số lượng gen trên NST.

Hậu quả: Mất đoạn NST thường gây chết hoặc làm giảm sức sống.
+ Ở người NST 21 bị mất đoạn sẽ gây ung thư máu.
+ Mất đoạn nhỏ NST có thể không làm giảm sức sống, mất đoạn nhỏ để loại bỏ những gen 

có hại.
+ Mất một phần vai ngắn NST số 5 gây hội chứng tiếng mèo kêu.

Ỷ nghĩa: Mất đoạn nhỏ có ý nghĩa 
+ Loại bỏ gen xấu ra khỏi cơ thể 
+ Xác định vị trí của gen trên NST.
b. Lặp đoạn

Khái niệm: Một đoạn NST nào đó được lặp đi lặp lại một hoặc nhiều lần. Làm gia tăng số 
lượng gen trên NST (tăng vật chất di truyển) -=> mất cân bằng gen trong hệ gen.

Hậu quả: Làm tăng cường hoặc giảm bớt cường độ biểu hiện cùa tính trạng.
+ Lặp đoạn gen cấu trúc: cường độ biểu hiện tăng lên.
+ Lặp đoạn gen điều hòa: cường độ biểu hiện giảm.

Ỷ nghĩa:
+ Tăng cường biểu hiện tính trạng nào đó.
+ Lặp đoạn NST lặp gen tạo điều kiện cho đột biến gen tạo gen mới nguyên liệu 

cho tiến hoá Ý nghĩa tiến hóa hệ gen
Ví dụ: Ở đại mạch có đột biến lặp đoạn làm tăng hoạt tính của của enzim amilaza, rất có ý 

nghĩa trong công nghiệp'sản xuất bia.
Ví dụ: Ở ruồi giấm, lặp đoạn Barr làm mắt lồi thành mắt dẹt.
c  Đảo đoạn

Khải niệm: Một đoạn NST bị đứt ra quay 180° và gắn vào đúng vị trí cũ.

28 I



Hậu quả:
+ Làm thay đổi trình tự phân bổ của các gen trên NST (nhưng không làm thay đổi số lượng 

gen trên NST).
+ Làm cho một gen nào đó đang hoạt động có thể dừng hoạt động
+ Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

Ỷ nghĩa:

+ Tăng sự sai khác giữa các cá thể trong loài.

+ Sự sắp xếp lại các gen do đảo đoạn góp phẩn tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá 
—> hình thành loài mới

Ví dụ: Ở nhiều loài muỗi, quá trình đảo đoạn được lặp đi lặp lại trên các NST đã góp phần 
tạo lên loài mới.

d, Chuyển đoạn
Khái niệm: Đoạn NST bị đứt ra5 sau đó gắn trên NST đó hoặc gắn trên NST khác.

Hậu quả:
+ Gây chết hoặc mất khả năng sinh sản.
+ Một số gen trên NST này được chuyển sang NST thể khác dẫn đến làm thay đổi nhóm gen 

liên kết.
Ỷ nghĩa:
+ Chuyển gen mong muốn từ loài này sang loài khác.
+ Hình thành loài mới, ý nghĩa với tiến hóa.

3. Đột bỉến số lượng nhiệm sắc thể

a. Đ ột biến ìệch bội

Khái niệm: Đột biến lệch bội (dị bội) là những biến đổi vê' mặt số lượng NST nhưng chỉ xảy 
ra ở một hay một số cặp nào đó.

Cơ chếphắt sinh:

+ Đột biến lệch bội xảy ra do rối loạn phân bào làm một hoặc một số cặp NST tương đổng 
không phân li. Sự không phân li của một hay một số cặp NST trong giảm phân tạo ra các giao 
tử thừa hay thiếu một vài NST. Các giao tử này kết hợp với giao tử bình thường sẽ tạo ra các thể 
lệch bội.

+ Đột biến lệch bội có thể phát sinh trong nguyên phân (ở các tế bào sinh dưỡng (2n) làm cho 
một phần cơ thể mang đột biến lệch bội và hình thành thể khảm) hoặc trong giảm phân (một hoặc 
một số cặp NST tương đồng không phân li tạo giao tử thừa hay thiếu một vài NST).

Phân ỉoại: Các dạng đột biến lệch bội:

- Thể ba (2n + 1): thêm một chiếc ở 1 cặp NST nào đó

- Thể ba kép (2n + 1+1): thêm 2 chiếc NST ở 2 cặp nào đó (tức là có 2 thể ba trong bộ NST 
thì được gọi là thể 3 kép).

- Thể bốn (2n + 2) : thêm 2 chiếc ở một cặp NST nào đó
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- Thể bốn kép (2n + 2 + 2): có 2 cặp NST trong bộ NST mà mỗi cặp được thêm 2 chiếc (tức là 
có 2 thể bốn tồn tại trong bộ NST thì được gọi là thể bốn kép).

- Thể một (2n -  1) : mất một NST ở một cặp nào đó
- Thể một kép (2n - 1 - 1): mất 2 NST ở 2 cặp NST nào đó (trong bộ NST tổn tại 2 thể một 

thì được gọi là thể một kép).
- Thể không (2n -  2): mất 2 chiếc NST ở một cặp nào đó hay mất hẳn một cặp NST 

Hậu quả : Sự tăng hay giảm số lượng của một hoặc vài cặp NST một cách khác thường đã làm mất 
cân bằng của toàn hệ gen nên các thể lệch bội thường không sống được hay giảm sức sống, giảm 
khả năng sinh sản tuỳ loài.

Ỷ nghĩa: Đột biến lệch bội cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá. Trong thực tiễn chọn 
giống có thể sử dụng lệch bội để xác định vị trí của gen trên NST.

b. Đ ột biến đa bội

Tự đa bội: Là dạng đột biến làm tăng một số nguyên lần bộ NST đơn bội của một loài và lớn 
hơn 2n.

+ Đa bội chẵn: 4n> 6n, 8n, lOn...
+ Đa bội lẻ: 3n, 5n, 7n, 9n.....

Dị đa bội: Là hiện tượng khi cả hai bộ NST của hai loài khác nhau cùng tồn tại trong một tế 
bào. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hoá.

* Nguyên nhấn: Là do các tác nhân yật lí, hoá học của môi trường bến ngoài, do rối loạn môi 
trường nội bào hoặc do lai xa giữa hai loài khác nhau.

- Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử (2n), nếu tất cả các cặp NST không phân li thì 
tạo nên thể tứ bội.

- Rối loạn nguyên phân của tế bào xôma dẫn đến hiện tượng khảm ở mô và cơ quan của cơ 
thể sinh vật.

* Hậu quả và vai trò:
- Thể đa bội lẻ hầu như không có khả năng sinh giao tử bình thường.
- Các cá thể đa bội chẵn (4n) hoặc dị đa bội có thể tạo thành giống mới, có ý nghĩa trong tiến 

hoá và chọn giống.
- Thể đa bội ở động vật thường ít gặp.
* Ph ương pháp xác định cẩch cho giao tử của thể đa bội
- Đối với thể tam nhiễm khi giảm phân tạo 2 loại giao tử:
+ Loại 1 chứa 2NST

+ Loại 2 chứa 1 NST.
Cách ỉ: Cách xác định, giao từ theo quy tắc tam giác như sau:
+ Loại 1 chứa 2 NST (chính là các cạnh của tam giác)
+ Loại 2 chứa 1 NST (chíĩlh là các đỉnh của tam giác)
Cách 2: Xác định giao tử theo công thức tổ hợp
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Ví dụ: Cá thể ba nhiễm có kiểu gen AAa, tiến hành giảm phân, hãy xác định các loại giao tử 
được tạo ra.

Cách ỉ:

Giao tử mang 2 NST là : AA, Aa, Aa 
Giao tử mang 1 NST là : A, A, a 
Vậy thể tam nhiễm có kiểu gen AAa cho 
các giao tử là : 1AA : 2Aa : 2A : 1A

a A

Cách 2: Kiểu gen AAa cho giao tử với tỉ lệ như sau 

C'AA : CịC|Aa : c\A : cja = 1AA : 2Aa : 2A : la
- Đối với thể bốn nhiễm và thể tứ bội đều cho giao tử mang 2 NST theo quy tắc hình vuông 

là các cạnh và 2 đường chéo của hình vuông hoặc cách xác định giao tử tạo ra từ cây tứ bội và cây 
bốn nhiễm theo toán tổ hợp.

Ví dụ: Cá thể bốn nhiễm có kiểu gen AAAa, tiến hành giảm phân, hãy xác định các loại giao 
tử được tạo ra.
+ Cách 1: Theo quy tắc hình vuông 

A A
Giao tử tạo ra từ cây AAAa là AA,
AA, Aâ, Aa, AA, Aâ 
Hay 3AA : 3Aa = 1AA : lAa

a A

+ Cách 2: Tính theo toán tổ hợp
Kiểu gen AAAa cho các giao tử với tỉ lệ như sau: C3 AA : c \c \Aa = 3AA: 3Aa = 1AA: 1 Aa

4. Nguyên phân

- Kì trung gian: gồm có 3 pha: s, G2.

+ Pha G,: pha sinh trưởng của tế bào (2n đơn)
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+ Pha S: pha nhân đôi của vật chất di truyền (2n kép)
+ Pha G2: tổng hợp các chất còn thiếu (2n kép)
Quá trình nguyên phân: (4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối)
- Kì đầu

+ Bộ NST: 2n kép.
+ Màng nhân tiêu biến.
+ Thoi phân bào xuất hiện.
+ NST bắt đầu co xoắn.
- Kì giữa

+ Bộ NST 2n kép 

+ NST co xoắn cực đại
+ NST tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo.
- Kì sau

+ Mỗi NST kép tách nhau ở tâm động => 2 crômatit sẽ di

Nguyên phân

chuyển về 2 cực của tế bào.
+ Mỗi cực mang 2n NST đơn. 
+ Bộ NST: 4n đơn. Kì cuổì

- Kì cuối

+ Màng nhân xuất hiện.
+ NST dãn xoắn.
+ Tế bào tách ra làm 2, mỗi tế bào mang bộ NST 2n đơn => quá trình nguyên phân.
* Phương pháp giải bài tập nguyên phân:
Cho m tế bào (bộ NST 2n) nguyên phân k lần bằng nhau
-1 tế bào nguyên phân 1 lẩn tạo số tế bào con là: 1.2l —> 1 tế bào nguyên phân k lần tạo số tế 

bào con là: 1.2k m tế bào nguyên phần k lần tạo số tế bào con là: m. 2k
- Số NST chứa trong các tế bào con là: m. 2k .2n
- Số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân là: m. 2k .2n -  2n = m.2n.( 2k - 1)
- Số NST mới hoàn toàn do môi trường cung cấp là: m.2n.( 2k - 2)
Ví dạ: Cho 5 tế bào có bộ NST 2n = 8 nguyên phân liên tiếp 3 lần, hây xác định:
A. Số NST chứa trong các tế bào con là: 5.23.2n = 5.23.8 = 320
B. Số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân là:: 5.23.2n “ 2n = 320 -8  = 312

5. Giảm phân

Khái niệm: Giảm phân là hình thức phân bào của tế bào nhân thực từ 1 tế bào mẹ qua 2 lần 
phân bào liên tiếp đã tạo thành 4 tế bào con có bộ NST chỉ bằng 1/2 bộ NST cùa tế bào mẹ.

♦  Phân bào I (giảm phân I)
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Kỳ đầu I

Kỳ giữa I

- Trước khi bước vào giảm phân I bộ NST phải nhân đôi để thành trạng thái kép.

- Kì đẩu I
+ Màng nhân tiêu biến Giảm phân I

+ NST co xoắn 
+ Thoi phân bào xuất hiện.
+ 2 NST trong cặp tương đồng có hiện tượng tiếp hợp 

dẫn đến trao đổi chéo.
- Kì giữa I

+ Các NST co xoắn cực đại và tập trung về mặt phẳng 
xích đạo thành 2 hàng. «nelochor.

+ Mỗi NST chỉ đính với thoi phân bào ở một phía ở 
tâm động.

- Kì sau I

+ 2 NST kép trong một cặp tương đồng di chuyển về 2 cực 
+ 2n kép ở mỗi một cực mang n kép,

-K ì cuối I  

+ Tế bào tách làm 2 
+ Mỗi tế bào con mang bộ NST n kép.

+ 2n giảm phân I -» n kép
=> Giảm phân I thực chất là quá trình phân bào giảm phân.

♦  Phân bào II (giảm phân II)

Kỳ sau I

Kỳ cuốỉ I

Kỳ nghỉ chuyên tiếp

Kỳ đẩu II

Các tế bào con
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Giảm phân II tương tự như nguyên phân.
Nguyên phân: Kì đầu —> Kì giữa —» Kì sau —> Ki cuối.

2n kép 2n kép 4n đơn 2n đơn 
Giảm phân I: Kì đầu I —> Kì giữa I —» Kì sau I —> Kì cuối I
Kì trung gian (2n đơn) x2 —> 2n kép —» 2n kép -ỳ  2n kép -ỳ  n kép

Giảm phân II: Kì đầu II —ỳ Kì giữa II Kì sau II —̂ Ki cuối II.
(n kép —> n kép —» 2n đơn -> n đơn) 

Bảng so sánh giảm phân I và giảm phân II

Các ki Giảm phân I Giảm phân II

Kì đầu

- NST nhân đôi tạo thành NST kép dính nhau 
ở tâm động
- Các NST bắt đôi với nhau theo các cặp tương 
đồng —» xoắn lại.

- ĩhoi vô sắc được hình thành.

- NST tương đồng trong mỗi cặp dẩn tách 
nhau tâm động.
- Trong quá trinh bắt đôi và tách nhau các 
NST tương đồng trao đổi các đoạn crômatit 
cho nhau.
- Màng nhân và nhân con tiêu biến.

Không có sự nhân đôi của NST. Các 
NST co xoắn lại.

Kì giữa

- Các NST kép dì chuyển về mặt phẳng xích 
đạo của tế bào thành 2 hàng.
- ĩhoi vô sắc từ các cực tế bào chỉ đính vào 
một phía của mối NST kép.

Các NST kép tập trung thành 1 hàng 
ở mặt phẳng xích đạo của tế bào.

Kì sau
Mỗi NST kép trong cặp NST tương đồng 
được thoi vô sắc kéo về 2 cực của tế bào.

Các nhiễm sắc tử tách nhau tiến về 
2 cực của tế bào.

Kì cuối

- Ở mỗi cực NST dần dãn xoắn. Màng nhân và 
nhân con xuất hiện. Thoi vô sắc biến mất và tế 
bào chất phân chia.
- Tạo 2 tế bào con có bộ NST đơn bội kép 
(n NSTkép)

- Màng nhân và nhân con xuất hiện, 
tế bào chất phân chia:
+Con đực: 4tếbào đơn bội 4 tinh trùng
+ Con cái: 4 tế bào đơn bội -» 1 tế 
bào trứng và 3 thể định hướng.

- Ở thực vật: các tế bào con nguyên 
phân 1 số lần để hình thành hạt phấn 
và túi noãn.
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Tính số NST, số crômatit, số tâm động qua các kì nguyên phản

Kỳ trung gian Kì đẩu Ki giữa Kì sau Ki cuối

SỐ NST đơn 0 0 0 4n 2n

Số NST kép 2n 2n 2n 0 0

Số crômatit 4n 4n 4n 0 0

Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n

Tính số  NST, số crômatity sổ tâm động qua các kì giảm phàn

Gỉảm phân I Giảm phân II

Kỳ trung 
gian

Kì 
đầu I

Kì 
giữa I

Kì 
sau I

Kì 
cuối I

Kì 
đầu II

Kì 
giữa II

Kì 
sau II

Kì cuối 
II

Số NST đơn 0 0 0 0 0 0 0 2n n

Số NSTkép 2n . 2n 2n 2n n n n 0 0

Sổ crômatit 4n 4n 4n 4n 2n 2n 2n 0 0

Số tâm động 2n 2n 2n 2n n n n 2n n

4. Phương pháp làm bài tập cơ chế di truyền biến dị cấp độ tế bào

a. Giao tử khi không phấn ìi trong giảm phân ỉ , 2
+ Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường tạo 2 loại giao tử: 

Aa (n + 1), o  (n -  1)
+ Aa không phân li trong giảm phân II, giảm phân I diễn ra bình thường tạo 3 loại giao tử: 

AA (n + 1), a (n), o (n -1)> hoặc aa (n + 1), A (n), o (n -  1).
+ XAXa khống phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường tạo 2 loại giao tử: 

XAXa (n+1), o  (n -1).
+ XAXa không phân li trong giàm phân II, giảm phân I diễn ra bình thường tạo 3 loại giao tử: 

XAXA (n + 1), xa (n), o (n -1), hoặc x*xa (n + 1), XA (n), o (n - 1)
+ XAY không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường tạo 2 loại giao tử: 

XAY (n+1), o (n - 1).
+ XAY không phân li trong giảm phân II, giảm phân I diễn ra bình thường tạo 3 loại giao tử: 

XAXA (n + 1); Y (n), o  (n -  1) hoặc (n), YY(n + 1), o  (n -1).
b. Xác định giao tử cố trao đổi chéo.
- Ở một loài trong điều kiện giảm phân không phát sinh đột biến thì một cặp NST sẽ phân li 

cho 2 loại giao tử.
- Nếu có trao đổi chéo tại một điểm thì trên mỗi cặp NST sẽ cho 4 loại giao tử.
- Nếu có trao đổi chéo tại 2 điểm sẽ cho 8 loại giao tử.
-> Tổng số ỉoại giao tử được tạo thành bằng tích số loại giao tử của các cặp NST.
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B. BÀI TẬP

A. BÀI TẬP NHẬN BIẾT

Câu 1: Sự không phân ỉi của các NST trong nguyên phân của tế bào 2n tạo ra tế bào
A. 4n. B. 3n. c. 2n +1. D. 2n-l.

■ Lời giải:
Sự không phân li trong nguyên phân của các NST sẽ tạo ra giao tử 2n, giao tử 2n sẽ kết hợp 

với nhau để tạo ra tế bào 4n.
Đáp án A.

Câu 2: Sự không phân li của một cặp NST tương đổng ở tế bào sinh dưỡng sẽ làm xuất hiện điều gì ?
A. Tất cả các tế bào của cơ thể đều mang đột biến.
B. Chỉ cơ quan sinh dục mang tế bào đột biến.
c. Tất cả các tế bào sinh dưỡng đều mang đột biến, còn tế bào sinh dục thì không.
D. Trong cơ thể sẽ có 2 dòng tế bào: dòng bình thường và dòng mang đột biến.

■ Lời giải:
- A. Tất cả các tế bào của cơ thể đểu mang đột biến sai vì chỉ có một cặp NST tương đổng 
không phân li nên không thể dẫn đến tất cả các tế bào đều mang đột biến được.
- B. Chỉ cơ quan sinh dục mang tế bào đột biến —> sai vì tế bào đột biến vẫn có thể xảy ra ở tế 
bào sinh dưỡng.
- c. Tất cả các tế bào sinh dưỡng đểu mang đột biến» còn tế bào sinh dục thì không —ỳ sai vì tế 
bào đột biến có thể xảy ra ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.
- D. Trong cơ thể sẽ có 2 dòng tế bào: dòng bình thường và dòng mang đột biến —> đúng 
Đáp án D.

Câu 3: Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây không phải do đột biến nhiễm sắc thể gây ra?
A. Hội chứng AIDS. B. Hội chứng Claiphentơ.
c. Hội chứng Tơcnơ. D. Hội chứng Đao.

■ Lời giải:

- A. Hội chứng AIDS —» gây ra do bị nhiễm virus HIV làm suy giảm miễn dịch ở người —> 
Không phải do đột biến NST gây ra.
- B. Hội chứng claiphentơ đây là dạng đột biến số lượng NST dạng thể ba (XXY)
- c. Hội chứng Tơcnơ —» đây là dạng đột biến số lượng NST dạng thể một, xảy ra ở cặp NST 
giới tính.
- D. Hội chứng Đao —» đây là dạng đột biến số lượng NST xảy ra ở cặp NST số 21, làm NST 
sổ 21 có 3 chiếc.
Đáp án A.

Câu 4: Để phòng trừ sâu hại bằng cách làm giảm khả năng sinh sản của chúng, người ta đã tạo ra 
dạng đột biến nào dưới đây?
A. Mất đoạn. B. Lặp đoạn. c. Đảo đoạn. D. Chuyển đoạn.
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■ Lời giải:

Do thể đột biến mang chuyển đoạn bị giảm khả năng sinh sản nên người ta có thể sử dụng 
các dòng côn trùng mang chuyển đoạn làm công cụ phòng trừ sâu hại bằng biện pháp di truyền.

Đáp án D.

Câu 5: Ở sinh vật nhân thực, các vùng đầu mút của nhiễm sắc thể là các trình tự nuclêôtit đặc biệt, 
các trình tự này có vai trò
A. là điểm khởi đầu cho quá trình nhân đôi của phân tử ADN.
B. mã hoá cho các loại prôtêin quan trọng trong tế bào.
c. bảo vệ các nhiễm sắc thể, làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau.
D. giúp các nhiễm sắc thể liên kết với thoi phân bào trong quá trình nguyên phân.

■ Lời giải:
Vùng đầu mút có tác dụng bảo vệ các NST cũng như làm cho các NST không dính vào nhau. 
Đáp án c.

B. BÀI TẬP THÔNG HIỂU

Câu 1: Trong mỗi tinh trùng bình thường của một loài chuột có 19 NST khác nhau. Sổ NST có trong 
tế bào sinh dưỡng của thể bốn kép là
A.40. B. 42. c . 36. D.41.

■ Lời giải:
Tinh trùng có bộ NST là đơn bội n -  19 2n = 38 
Thể bốn kép có bộ NST là (2n + 2 + 2) = 38 + 2 + 2 = 42 

Số NST có trong tế bào sinh dưỡng của thể bốn kép là 42 
Đáp án B.

Câu 2: Ở người, alen H quy định máu đông bình thường, alen h quy định máu khó đông nằm trên 
NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y. Một gia đình bố mẹ đểu bình thường, sinh 
con trai bị bệnh máu khó đông và bị hội chứng Claiphentơ. Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Mẹ XHXH, bố XhY, đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của mẹ.
B. Mẹ XHX \ bố XHY, đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của bố. 
c. Mẹ XHX \ bố XHY, đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của mẹ.
D. Mẹ XHXH, bố XHY, đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của bố.

■ Lời giải:
Quỵ ước
H: bình thường »  h: máu khó đông
Bố mẹ đều bình thường sinh được con trai bị bệnh máu khó đông và bị hội chứng Claiphentơ 

kiểu gen của con trai là (XhXhY)
Vậy con trai nhận giao tử x hx htừ mẹ, nhận giao tử Y từ bố —» Bố mẹ bình thường nến kiểu 

gen của mẹ là XHX \ bố XHY và đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của mẹ.
Đáp án c .



Câu 3: Khi nhuộm tế bào của một người bị bệnh di truyền thấy có 3 NST số 21 giống nhau và 3 NST 
giới tính X. Đây là bộ NST của người nào trong số những người dưới đây?
A. Người nữ vừa mắc hội chứng Đao, vừa mắc hội chứng siêu nữ.
B. Người nam vừa mắc hội chứng Đao, vừa mắc hội chứng Claiphentơ.
c. Người nam mắc hội chứng Đao vừa mắc hội chứng Tơcnơ.
D. Người nữ mắc hội chứng Đao và mắc bệnh ung thư máu ác tính.

■ Lời giải:

- Khi nhuộm tế bào của một người bị bệnh di truyền thấy có 3 NST số 21 giống nhau 
người nàỵ bị mắc bệnh Đao

- 3 NST giới tính X —» người này bị mắc hội chứng siêu nữ.
Đáp án A.

Câu 4: Cho một cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với một cây lưỡng bội có kiểu gen AA. Quá 
trình giảm phân ở các cây bố mẹ xảy ra bình thường, các loại giao tử được tạo ra đều có khả 
năng thụ tinh. ĩ ĩ  lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn ỡ đời con là
A. — . B. —. c . D .

12 6 2 36

■ Lời giải:

AAaa cho giao tử: 1/6AA: 4/6Aa: l /6aa 
Aa cho giao tử: 1/2A: l/2a

“ ìy H lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn ở đời con là: 1/6.1/2 = 1/12 
Đáp án A.

Câu 5: Loài (M) có bộ NST 2n = 14. Số tâm động, số crômatit, số NST đơn, số NST kép ở kỳ giữa 
của nguyên phân lần lượt là

■ Lời giải:

2n= 14
Kì giữa của nguyên phân NST tồn tại trạng thái kép (2n kép)
- Mỗi NST kép có một tâm động —* số tâm động = 2n = 14
- Mỗi NST kép gồm 2 crômatit đính nhau ở tâm động “ ì> số crômatit = 2n.2 = 14.2 = 28
- Ở kì giữa của nguyên phân NST tồn tại ở trạng thái NST kép nên số NST đơn bằng 0
- Số NST kép ở kì giữa của nguyên phân ỉà 2n = 14 
Đáp án A.

A. 14,28,0,14. B. 14, 0,28,14. G 28,0,14,14. D. 14,28,14, 0.
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c. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về NST giới tính ở động vật?
(1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục.
(2) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính.
(3) Hợp tử mang cặp NST giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành cơ thể đực.
(4) NST giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng NST.
(5) Ở giới đực cặp NST giới tính là XY, ở giới cái cặp NST giới tính là XX.
A. 0. B. 1. C.3. D.4.

■ Lời giải:

- (1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục —ỳ sai vì nhiễm sắc thể giới tính có cả ở 
tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.
- (2) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính sai vì NST giới 

tính ngoài chứa gen quy định giới tính còn có gen quy định tính trạng thường.
- (3) Hợp tử mang cặp NST giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành cơ thể đực —> sai vì 

cặp NST XY vẫn có thể là giới cái, Ví dụ: ở chim XX là đực, XY là cái.
- (4) NST giới tính có thể bị đột biến vể cấu trúc và số lượng NST —> đúng, NST giới tính vẫn 

có thể bị đột biến cấu trúc và số lượng NST.
- (5) Ở giới đực cặp NST giới tính là XY, ở giới cái cặp NST giới tính là XX—> sai vì không 

phải loài nào cũng là cặp NST giới tính đực là XY, Vỉ dọ: ở chim XX là đực, XY là cái.
—* Vậy có 1 phát biểu đúng 
Đáp án B.

Câu 2: Trong một tế bào sinh tinh, xét 2 cặp NST được kí hiệu là Aa và Bb khi tế bào này giảm phân, 
cặp Aa phân li bình thường> cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình 
thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên?

■ Lời giải:

- Cặp Aa phân li bình thường tạp giao tử A, a
- Cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường -ỳ tạo giao tử Bb, o  
P: (Ã, a) X (Bb, O)
Gp: ABb và a, aBb và A
- Vậy kết hợp 2 cặp gen ta có giao tử được tạo ra là: ABb và a hoặc aBb và A
Lưu ỷ: Trong bài này ta cần lưu ý, giao tử tạo ra là ABb và a chứ không phải là A (vì 2 giao tử 

tạo ra không được chứa đồng thời A) nên trường hợp ABb và A bị loại.

Câu 3: Một cơ thể mang kiểu gen là AaBb giảm phân hình thành giao tử, cặp Bb phân li bình thường, 
cặp Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Xét một tế bào sinh 
tinh chứa hai cặp gen trên có thể tạo ra những loại giao tử nào?
A. AaB và b hoặc Aab và b. B. AaB, b, Aab và b.
c. AaB và B hoặc Aab và b. D. AaB, b, Aab, a.
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Lời giải:

Ta có sơ đổ sau

AAaa Giám phân ĩ 
BBbb Cặp Aa không 

phân li

nhân đôi Kiều sắp xép
AaBb ——  AAaaBBbb------

AAaa Giám phân I 
bbBB Cặp Aa khống

phân li

Giảm
AAaaBB-ẼEE

bình thướng

Giảm 
AAaabb "XmE

AaB
Thu được 4 giao từ clũa làm 2 loại 
AaB vàb

BB phân II
bình thướng

Nhìn vào sơ đồ ta thấy có thể tạo ra giao tử là: AaB và b hoặc Aab và B 
Đáp án A.

Câu 4: Cho các đặc điểm sau đây, những đặc điểm nào là đặc điểm giống nhau cơ bản giữa nguyên 
phân và giảm phân?
(1) Có sự nhân đôi NST ở ki trung gian.
(2) Có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các NST tương đồng.
(3) Có quá trình biến đổi hình thái của NST.
(4) Đều là cơ chế giúp ổn định vật chất di truyền qua các thế hệ.
(5) NST đểu tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
A. 1,3,4. B. 1,2,3. c.2,3,4. D. 1, 3, 5.

■ Lời giải:

- (1) Có sự nhân đôi NST ở ki trung gian —» đúng, vì nguyên phân và giảm phân đểu có sự 
nhân đôi của NST ở kì trung gian.

- (2) Có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các NST tương đồng —» sai, vi sự tiếp hợp vào trao 
đổi chéo giữa các NST tương đồng chỉ xảy ra ở giảm phân mà không xảy ra ở nguyên phân.

- (3) Có quá trình biến đổi hình thái của NST —> đúng vì cả nguyên phân và giảm phân đều 
có sự biến đổi hình thái NST từ NST đơn thành NST kép và các mức co xoắn khác nhau.

- (4) Đều là cơ chế giúp ổn định vật chất di truyền qua các thế hệ đúng, nguyên phân và 
giảm phân đều giúp ổn định vật chất di truyền qua các thế hệ.

- (5) NST đểu tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc —ỷ sai, NST 
ở giảm phân I tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo.

Vậy có 3 đặc điểm đúng là (1); (3) ;(4) -
Đáp án A.
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Câu 5: Quan sát hình dưới đây và cho biết.
Cho các thông tin dưới đây, có bao nhiêu thông 

tin đúng với hình trên?

(1) Bộ NST lưỡng bội bình thường của loài là 2n = 4, 
nằm ở vị trí A trên hình.

(2) Thể bốn kép (2n + 2 + 2) nằm ờ vị trí F trên hình.
(3) Thể một kép (2n -1 -1 )  nằm ở vị tri D trên hình.
(4) Bộ NST ở vị trí c  có tối đa 4 thể một được 

tạo thành.
(5) Nếu ở mỗi cặp NST xét một cặp gen alen thì số 

loại kiểu gen thể bốn kép tối đa có thể có trong quần 
thể của loài ở vị trí A là 1350.

A. 1. B . 2 .
c. 3 D. 4.

ữ

X X  f t  X X  I

B

D

E

G

Bộ NST bình thường và các Bộ NST 
của thể đột biển ỉệch bội

■ Lời giải:

- ( 1 ) Bộ NST lưỡng bội bình thường của loài là 2n = 4, nằm ở vị trí A trên hình -» sai, vì nhìn 
vào hình ta thấy bộ NST bình thường của loài là 2n = 8, nằm ở vị trí A trên hình.

- (2) Thể bốn kép (2n + 2 + 2) nằm ở vị trí F trên hình —» sai, quan sát hình ta nhận thấy thể 
bốn kép nằm ở vị trí G

- (3) Thể một kép (2n - 1 - 1) nằm ở vị trí D trên hình —> đúng, nhìn vào hình ở vị trí D ta 
thấy có 2 chiếc NST bị mất đi một chiếc thể một kép

- (4) Bộ NST ở vị trí c  có tối đa 4 thể một được tạo thành đúng, sổ thể một được tạo thành 
là c\ = 4.

- (5) Số loại kiểu gen thể bốn kép tối đa có thể có trong quẩn thể của loài ở vị trí A là 1350 
~^ đúng.

+ Thể bốn kép tức là trong bộ NST của loài có 2 cặp NST chứa 4 chiếc NST (2 cặp NST thì 
mỗi cặp tăng lên 2 chiếc).

+ Giả sử cặp NST số I và cặp số II mỗi cặp chứa 4 chiếc NST, cặp I (A, a) tạo kiểu gen là 
AAAA, AAAa, Aaaa, Aaaa, aaaa, cặp II (B, b) tạo kiểu gen là BBBB, BBBb, BBbb, Bbbb, bbbb. —» 
mỗi cặp tạo ra 5 kiểu gen —» 2 cặp tạo 52 kiểu gen

- 2 cặp NST còn lại mỗi cặp gồm có 1 gen có 2 alen (giả sử D, d), không mang đột biến lệch 
bội thì mỗi cặp NST tạo ra 3 kiểu gen: DD, Dd, dd 2 cặp NST tạo ra số kiểu gen là 32

- Mặt khác thể bốn kép có thể xảy ra ở 2 trong 4 cặp NST của loài nên ta có C4 cách chọn 2 cặp 
NST mang đột biến thể bổn kép.

Số loại thể bốn kép tối đa có thể có trong quần thể của loài là: 52.32. C4 = 1350
Đáp án C.

I 41



D. BÀI TẬP VẬN DỤNG NÂNG CAO

Câu 1: Phép lai P: 9 AaBbDd X s  AaBbdđ. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực, 
ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa khỏng phân li trong giảm phân I; giảm phân
II diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân hình thành giao tử cái diễn ra bình thường. Theo lí 
thuyết, phép lai trên tạo ra F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 24. B. 56. c. 18. D.42.

■ Lời giải:
P: ? AaBbDd X <s AaBbdd 
Xét riêng từng cặp tính trạng ta có

- P: Aa X Aa (con đực chứa một số cặp Aa khống phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn 
ra bình thường) —> con đực tạo giao tử: Aa, o , A, a.

P: 9 Aa X s  Aa 
Gp: A, a Aa, o , A, a.
Kiểu gen tạo ra: AAa, AO> AA, Aa, Aaa, aO> Aa, aa —> Fj có 7 kiểu gen
- P: Bb X Bb BB, Bb, bb Fj có 3 kiểu gen
- P: Dd X dd —> Dd, dd —» F1 có 2 kiểu gen
Vậy Fj có số kiểu gen tối đa được tạo ra là: 7 X 3 X 2 = 42 
Đáp án D.

♦  Kiến thức cẩn nhớ:

+ Aa không phân li trong giảm phân I tạo 2 loại giao tử: Aa (n + 1), o  (n -  1)
+ Aa không phân li trong giảm phân II tạo 3 loại giao tử: AA (n + 1), a (n), o  (n -1), hoặc aa

(n+ 1), A (n ),0  (n -  1).
+ Ngoài ra các em chú ý đề bài nói một số tế bào, cặp NST chứa gen (A, a) không phân li thì 
vẫn có cặp gen Aa phân li bình thường tạo giao tử A, a. Còn nếu đê' bài cho tất cả tế bào, cặp 
NST chứa gen (A, a) không phân li trong giảm phân I thì chỉ tạo 2 loại giao tử đột biến (Aa, O)

Câu 2: Cho các phát biểu sau đây về hậu quả của đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu là sai?
(1) Đột biến cấu trúc NST làm rối loạn sự liên kết của các cặp NST tương đồng trong nguyên 

phân dẫn đến thay đổi tổ hợp gen trong giao tử, dẫn đến biến đổi kiểu gen và kiểu hình.
(2) Nhiều đột biến cấu trúc NST có hại cho cơ thể và thể dị hợp biểu hiện đột biến có hại hơn 

thể đồng hợp.

(3) Mất đoạn NST thường gây chết hoặc giảm sức sống cho cơ thể sinh vật, tuy nhiên mất 
đoạn nhỏ NST không làm giảm sức sống.

(4) Ở ruồi giấm, lặp đoạn Barr làm mắt dẹt thành mắt lồi.
(5) Đột biến lặp đoạn ở lúa đại mạch làm tăng hoạt tính của enzim ligaza có ý nghĩa trong 

công nghiệp sản xuất bia.
(6) Đảo đoạn NST thường không ảnh hưởng tới sức sống của cơ thể mang đảo đoạn vi không 

làm mất đi vật chất di truyền.
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(7) Chuyển đoạn lớn ở NST thường gâỵ chết hoặc mất khả năng sinh sản ở sinh vật, tuy nhiên 
chuyển đoạn nhỏ thường không ảnh hưởng đến sức sống có thể có lợi cho sinh vật.

A.o. B.4. c . 5 D.7.

■ Lời giải:
- (1) Đột biến cấu trúc NST làm rối loạn sự liên kết của các cặp NST tương đồng trong nguyên 

phân dẫn đến thay đổi tổ hợp gen trong giao tử, dẫn đến biến đổi kiểu gen và kiểu hình sai, vì 
đột biến cấu trúc NST làm rối loạn sự liên kết của các cặp NST tương đồng trong giảm phân chứ 
không phải trong nguyên phân.

- (2) Nhiều đột biến cấu trúc NST có hại cho cơ thể và thể dị hợp biểu hiện đột biến có hại 
hơn thể đống hợp -*■ sai, vì thể đồng hợp thường có hại hơn thể dị hợp.

- (3) Mất đoạn NST thường gây chết hoặc giảm sức sổng cho cơ thể sinh vật, tuỵ nhiên mất 
đoạn nhỏ NST không làm giảm sức sống sai, vì không thể khẳng định 100% mất đoạn nhỏ 
NST không làm giảm sức sống, mà chỉ có thể không làm giảm sức sống cho cơ thể sinh vật.

- (4) Ở ruồi giấm, lặp đoạn Barr làm mắt dẹt thành mắt lồi sai, vì ở ruồi giấm, lặp đoạn 
Barr làm mắt lồi thành mắt dẹt.

- (5) Đột biến lặp đoạn ở lúa đại mạch làm tăng hoạt tính của enzim ligaza có ý nghĩa trong 
công nghiệp sản xuất bia “ *■ sai, vì lặp đoạn ở lúa đại mạch làm tăng hoạt tính của enzim amilaza 
chứ không phải enzim ligaza.

- (6) Đảo đoạn NST thường không ảnh hưởng tới sức sống của cơ thể mang đảo đoạn vì 
không làm mất đi vật chất di truyền sai, vi đột biến đảo đoạn thường ít ảnh hưởng tới sức sống 
của cơ thể mang đảo đoạn chứ không phải không ảnh hưởng gi tới sức sống.

- (7) Chuyển đoạn lớn ở NST thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản ở sinh vật, tuy 
nhiên chuyển đoạn nhỏ thường không ảnh hưởng đến sức sống có thể có lợi cho sinh vật sai, 
vì chuyển đoạn nhỏ ít ảnh hưởng đến sức sống.

Vậy cả 7 phát biểu trên đều sai.
Đáp án D.

Câu 3: Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 2% số tế bào có cặp NST mang cặp 
gen Bb và có 8% tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân I, giảm 
phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Ở cơ thể cái có 10% số tế 
bào có cặp NST mang cặp gen Ee và 20% tế bào có cặp NST mang gen Aa không phân li trong 
giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác diễn ra bình thường. Các giao 
tử có khả năng thụ tinh ngang nhau. Ở đời con của phép lai (^AaBbDdEE X 9 AaBBDdEe, hợp 
tử bình thường chiếm tỉ lệ
A.38,2% B.37% c. 63 % D.26,4%

■ Lời giải:

P: ỔAaBbDdEE X $AaBBDdEe
- (ỹAaBbDdEE: tỷ lệ tế bào giảm phân bình thường:
= 1 -  giao tử đột biến = 1 -  0,02 -  0,08 = 0,9.
—̂ tỷ lệ giao tử bình thường: 0,9
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- ặ AaBBDdEe: tỷ lệ tế bào giảm phân bình thường: 1 -  0,1 -  0,2 = 0,7
tỷ lệ giao tử bình thường: 0,7
Tỷ lệ hợp tử bình thường: 0,9 X 0,7 = 0,63 = 63%

Đáp án c.

Lưu ý: Tỷ lệ tế bào giảm phân bình thường = 1 -  giao tử đột biến 

Câu 4: Ở ngô có bộ NST 2n = 20. Trên mỗi cặp NST, chỉ xét một gen có 2 alen. Hãy xác định:
a) Số loại kiểu gen thể ba tối đa có thể có trong quần thể của loài.

b) Số loại kiểu gen thể một tối đa có thể có trong quần thể của loài.
c) Nếu ở mỗi cặp NST xét một cặp gen alen thì số loại thể bốn kép tồi đa có thể có trong quần 

thể của loài là bao nhiêu?

■ Lời giải:

2n = 20 n = 10 -* có 10 cặp NST trong tế bào.
a) Số loại kiểu gen thể ba tối đa có thể có trong quần thể của loài.
- Thể ba là bộ NST của loài có 1 cặp được tăng lên một chiếc, tức là có một cặp NST có 3 chiếc NST.
- Ở cặp NST bị đột biến lệch bội thể ba, mà mỗi cặp gen chứa 2 alen (giả sử A, a) thì số kiểu 

gen thể ba tạo ra ở cặp NST này là: AAA, Aaa, Aaa, aaa —ỳ Cặp NST này có 4 kiểu gen.
- 9 cặp NST còn lại mỗi cặp gồm có 1 gen có 2 alen (giả sử B, b), không mang đột biến lệch 

bội thì mỗi cặp NST tạo ra 3 kiểu gen: BB, Bb, bb —> 9 cặp NST tạo ra số kiểu gen là 39
- Mặt khác thể ba có thể xảy ra ở một trong 10 cặp NST cùa loài nên ta có CỊ0 cách chọn cặp 

NST mang đột biến thể ba.

Số loại kiểu gen thể ba tỏi đa có thể có trong quần thể của loài là: 4. 39. c |0 = 787320
b) Số loại kiểu gen thể một tối đa có thể có trong quẩn thể của loài.
- Đột biến lệch bội thể một tức là trong bộ NST có một cặp NST chỉ có 1 chiếc NST (2n -  1)
- Cặp NST bị đột biến thể một, mà mỗi gen gồm 2 alen (giả sử A, a) thì số kiểu gen có thể tạo 

ra ở cặp NST mang đột biến lệch bội này là A, a —> cặp NST mang đột biến lệch bội có 2 kiểu gen.
- 9 cặp NST còn lại mỗi cặp gồm có 1 gen có 2 alen (giả sử B, b), không mang đột biến lệch 

bội thì mỗi cặp NST tạo ra 3 kiểu gen: BB, Bb, bb —»• 9 cặp NST tạo ra số kiểu gen. là 39
- Mặt khác thể một có thể xảy ra ở một trong 10 cặp NST của loài nên ta có c ‘10 cách chọn 

cặp NST mang đột biến thể một.

Số loại kiểu gen thể một tối đa có thể cố trong quần thể của loài là: 2. 39. CỊ0 = 393660

c) Nếu ở mỗi cặp NST xét một cặp gen alen thì số loại thể bốn kép tối đa có thể có trong quần 
thể của loài là bao nhiêu?

- Thể bốn kép tức là trong bộ NST của loài có 2 cặp NST chứa 4 chiếc NST (2 cặp NST thì 
mỗi cặp tăng lên 2 chiếc).

- Giả sử cặp NST số ĩ và cặp số II mỗi cặp chứa 4 chiếc NST, cặp I (A, a) tạo kiểu gen là AAAA, 
AAAa, Aaaa, Aaaa, aaaa> cặp II (B, b) tạo kiểu gen là BBBB, BBBb, BBbb, Bbbb, bbbb. —» mỗi cặp 
tạo ra 5 kiểu gen —> 2 cặp tạo 52kiểu gen
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- 8 cặp NST còn lại mỗi cặp gồm có 1 gen có 2 alen (giả sử D, d), không mang đột biến lệch 
bội thì mỗi cặp NST tạo ra 3 kiểu gen: DD, Dd, dd —> 8 cặp NST tạo ra số kiểu gen là 38

- Mặt khác thể bốn kép có thể xảy ra ở 2 trong 10 cặp NST của loài nên ta có Cị20 cách chọn 2 cặp 
NST mang đột biến thể bốn kép.

Số loại thể bốn kép tối đa có thể có trong quần thể của loài là: 52.38. CJq = 7381125

Câu 5: Khi quan sát quá trình phân bào của các tế bào (2n) thuộc cùng một mô ở một loài sinh vật, 
một học sinh vẽ lại được sơ đồ với đầy đủ các giai đoạn khác nhau như sau:

— Vách té báo 
-  Nhãn con

Nhìn tể bảo

(a)
Sợi ta vỗ ức

Nhiễm sic  Ihẻ 

"“'-Tảm  động

Nhân ú  bào 

Vách ngăn

Các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về quá trình phân bào trên?
(1) Quá trình phân bào của các tế bào này là quá trình nguyên phân.
(2) Quá trình phân bào của các tế bào này là quá trình giảm phân I.
(3) Bộ NST lưỡng bội của loài trên là 2n = 4.
(4) Thứ tự các giai đoạn xảy ra là (a) -» (b) (d) —» (c) —> (e)
(5) Các tế bào được quan sát là tế bào của một loài thực vật.
A.l. B.2. C.3. D.4.

■ Lời giải:

- (1) Quá trình phấn bào của các tế bào này là quá trình nguyên phân —> đúng vì ta quan sát 
hình (d) có 4 cặp nhiễm sắc kép và hình (c) mỗi nhiễm sắc thể đơn của cặp tương đồng di chuyển 
về một phía của thoi phân bào (đếm ở hình (c) mỗi phía của thoi phân bào gồm 4 chiếc NST đơn

đây là quá trình nguyên phân vì nếu là giảm phân II thì mỗi phía của thoi phân bào chỉ có 
2 chiếc NST đơn,

- (2) Quá trình phân bào cùa các tế bào này là quá trình giảm phân I —> sai

- (3) Bộ NST lưỡng bội của loài trên là 2n = 4 —» đúng vì nhìn vào hình (d) thấy kỳ đầu có 
4 cặp NST kép —» 2n = 4

- (4) Thứ tự các giai đoạn xảỵ ra là (a) —> (b) —»(d) —» (c) —> (e) —ỳ sai vì thứ tự đúng là
(a) (d)->(bj (c) (e)

- (5) Các tế bào được quan sát là tế bào của một loài thực vật —> đúng vì nhìn vào hình (e) ta
thấy xuất hiện vách ngăn tế bào vách ngăn tế tào chỉ có ở tế bào thực vật.

Vậy có 3 phát biểu đúng là: (1); (3); (5).
Đáp án c
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Chuyên để 3:

QUY LUẬT DI TRUYỀNm

- MỖI GEN TRÊN MỘT NHIỄM SAC THỂ THƯỜNG
■

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ

1. Quy luật Menđen: Quy luật phân lỉ

a. Phương pháp nghiên cứu dí truyền học của Menđen 

Gồm các bước sau:
Bước ỉ: Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng bằng cách cho cây tự thụ phấn qua 

nhiều thế hệ
Bước 2: Lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau bởi một hoặc nhiểu tính trạng rồi phân tích 

kết quả lai ở đời F2, F3

Bước 3: Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, sau đó đưa giả thuyết giải thích kết quả
Bước 4: Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết của mình.
b. Sơđồỉai

A: đỏ »  a: trắng 
P t/c : AA X aa 
Fj Aa

X Fj: Aa X Aa 
F2 : 1AA : 2Aa : laa

Kiểu hình: 3 đỏ: 1 trắng

- Tất cả các cây hoa trắng ở F2 tự thụ phấn thì đời con cho toàn hoa trắng.
- 2/3 cây hoa đỏ F2 tự thụ phấn cho đời con có cả hoa đỏ lẫn hoa trắng theo tỉ lệ xấp xỉ 3:1 
-1/3 cây hoa đỏ F2 tự thụ phấn cho đời con toàn hoa đỏ.
* Mỗi tính trạng được quỵ định bởi một cặp aỉen. Do sự phấn ỉi đồng đều của cặp aỉen trong 

giảm phân nên mỗi giâo tử chỉ chứa một cặp aỉen của cặp.
Lưu ý: Mỗi gen chiếm một vị trí xác định trên NST được gọi là lôcut.

2. Quy luật phân li độc lập

Sơ đô lai:
Quy ước:
A: vàng »  a: xanh 

B: Trơn »  b: nhăn
Pt/c: AABB (vàng -  trơn) X aabb (xanh -  nhăn)
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F,: AaBb (100%)
F1X f A a B b  X AaBb 

¿
9A-B- (1AABB: 2AaBB: 2AABb: 4AaBb)
3A-bb (lAAbb: 2Aabb)
3 aaB- (laaBB: 2aaBb)
1 aabb
* Các cặp nhấn tố di truỵêh quỵ định các cặp tính trạng khác nhau phân ỉi độcỉập trong quá 

trình hình thành giao tử.

❖ Phương pháp làm bài tập quy luật Menđen

a. Tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình Menđen
Nếu F1 có n cặp gen dị hợp, phân li độc lập, trộỉ lặn hoàn toàn tự thụ phấn thì

- Số kiểu gen = 3n
- Số kiểu hình = 2n
- TI lệ phân li kiểu gen = (1: 2: l)n
- TĨ lệ phân li kiểu hình -  (3: l)n
- Số tổ hợp giao tử = 2n.2n
b. Xác suất k  gen trội xuất hiện ở đời con 

Trưởng hợp 1: Bố mẹ có kiểu gen dị hợp giổng nhau
Chú ý  1: Tính xác suất đời con có k alen trội là: - S 2— = 5«. (Áp dụng cho bài toán bố mẹ có

kiểu gen dị hợp giống nhau) ^ ^
k: Số alen trội ở đời con
m: Tổng số alen trong kiểu gen dị hợp của một bên (vì bố mẹ có kiểu gen dị hợp giống nhau 

nên số alen của bố bằng số alen của mẹ). Hay m là tổng số alen của con.

n: số cặp gen dị hợp của cơ thể.
Ví dụ 1:
P: AaBbDd X AaBbDd

c2 15Tính xác suất để một người con có 2 alen trội = -ỹ  -  jrj
Ví dụ 2: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, mỗi gen quy định một tính

trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lý thuyết phép lai: AaBbDdHh X AaBbDdHh
3 1 27a) Kiểu hình mang 3 tính trạng trội và một tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ = cị .(-ị)3 a  =

b) Kiểu gen mang 2 cặp dị hợp và 2 cặp đồng hợp = c .̂(̂ )2.(-)2 = —
Trường hợp 2: Bố mẹ có kiểu gen dị hợp khác nhau
- Trước tiên ở bài tập này các em cần xác định được ở đời con đã có sẵn những alen nào.
- Sau đó áp dụng công thức tính số alen trội còn lại như sau:

c tTính xác suất đời con có k alen trội là :----Ä—
2 M1 2"2
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fililí
k: Sổ alen trội còn lại cần tính ở đời con
m: Tổng số alen trong kiểu gen của con khi đã trừ những alen có sẵn trong kiểu gen. 
n.,: Số cặp gen dị hợp của cơ thể mẹ. 
n2: Số cặp gen dị hợp của cơ thể bố.
2« , 2 " 2 : là số tổ hợp giao tử đời bố mẹ.

Ví dụ:
P: AaBbddEE X AabbDDEe. Xác định tỉ lệ cá thể mang 4 alen trội ở đời con.
Lời giải:
Chắc chắn đời con có 2 alen trội và 2 alen lặn 
Vậy chọn 2 alen trội trong 4 alen còn lại c \

ợ-2 ¿r
TI lệ cần tìm là = - 4 =  — (công thức = tỉ lệ số alen trội/số tổ hợp alen trội)
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3. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen.

a. Tương tác gen
Khái niệm: Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen trong quá trình hình thành một 

kiểu hình.
Phân loại: Tương tác gen bao gồm:
S  Tương tác bổ sung:
- Ti lệ thường gặp (9:7); (9:6: 1); (3: 5); (1:3); (1:2: 1); (3:4:1); (9:3:3:1); (1: 1: 1: 1); (3:3:1:1) 
Ví dạ: A và B tương tác bổ sung quy định kiểu hình đỏ 
+ AaBb X AaBb 9A-B- (đỏ): 7 (A-bb, aaB-, aabb) trắng 
+ AaBb X Aabb —> 3A-B- (đỏ): 5 (A-bb, aaBb, aabb) trắng 
+ AaBb X AaBb —> 9A-B- (đỏ): 6 (A-bb, aaB-) tím: laabb trắng 
+ AaBb X aabb —» lAaBb (đỏ): 3 (Aabb, aaBb, aabb) trắng.
+ AaBb X aabb —> lAaBb (đỏ): 2 (Aabb, aaBb) tím: laabb trắng 
+ AaBb X Aabb 3A-B- (đỏ): 4 (A-bb, aaBb) tím :laabb trắng 
+ AaBb X AaBb —> 9A-B- đỏ: 3A-bb vàng: 3aaB- tím: laabb trắng.
+ AaBb X aabb —» 1A-B- đỏ: lA-bb vàng: laaB- tím: laabb trắng 
+ AaBb X Aabb —> 3A-B- (đỏ): 3A-bb vàng: laaBb tím: laabb trắng 
s  Tương tác át chế:
Ti lệ thường gặp: (13: 3); (12: 3: 1); (6: 1: 1); (4: 3: 1); (2: 1: 1); (7: 1); (3: 1); (5: 3); (9: 3: 4); 

(3:3: 2); (3: 1: 4); (1: 1: 2)
+ AaBb X AaBb —> 9A-B- đen: 3A-bb đen: laabb đen: 3aaB- xám —>13 đen: 3 xám
+ AaBb X AaBb —> 9A-B- đen: 3A-bb đen : 3aaB- xám: laabb trắng —>12 đen: 3 xám: 1 trắng.
+ AaBb X Aabb —> 3A-B- (đen): 3A-bb đen: laaBb xám: laabb trắng 6 đen: 1 xám: 1 trắng.
+ AaBb X Aabb —ì 3A-B- (đen): 3A-bb đen: laaBb xám: laabb đen —> 7 đen: 1 trắng.
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+ AaBb X aaBb —» 3AaB- đen: l Aabb đen: 3aaB- xám: laabb trắng —> 4 đen: 3 xám: 1 trắng 
+ AaBb X aaBb —> 3AaB- đen: 1 Aabb đen: 3aaB- xám: laabb đen —> 5 đen: 3 xám 
+ AaBb X aabb —> 1 AaBb đen: lAabb đen: laaBb xám: 1 aabb trắng —> 2 đen: 1 xám: 1 trắng 
+ AaBb X aabb —> lAaBb đen: lAabb đen: laaBb xám: 1 aabb đen —> 3 đen: 1 xám 
+ AaBb X AaBb -> 9A-B- đen: 3A-bb trắng: 3aaB- xám: laabb trắng —> 9 đen: 3 xám: 4 trắng 

(bb át chế do gen lặn quy định lông trắng).
+ AaBb XaaBb —> 3AaB- đen: lAabb trắng: 3aaB- xám: laabb trắng —»3 đen: 3 xám: 2 trắng 

(bb át chế do gen lặn quy định lông trắng).
+ AaBb xaabb —> lAaBb đen: 1 Aabb trắng: laaBbxám: 1 aabb trắng —» 1 đen: 1 xám: 2 trắng 

(bb át chế do gen lặn quy định lông trắng).
+ AaBb X Aabb —> 3A-B- (đen): 3A-bb trắng: laaBb xám: laabb trắng —> 3 đen: 4 trắng: 1 xám 

(bb át chế do gen ỉặn quỵ định lông trắng). 
s  Tương tác cộng gộp.
TI lệ thường gặp: (15: 1); (7: 1); (3: 1)
+ AaBb X AaBb —» 9A-B- đỏ: 3A-bb đỏ: laabb trắng: 3aaB- đỏ 15 đỏ: 1 trắng 
+ AaBb X aabb -> lAaBb đỏ: lAabb đỏ: laaBb đỏ: 1 aabb trắng -» 3 đỏ: 1 trắng 
+ AaBb X Aabb ->3A-B- (đỏ): 3A-bb đỏ: laaBb đỏ: laabb trắng-> 7 đỏ: 1 trắng

b. Tác động đã hiệu của gen.

Khái niệm: Một gen cũng có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau, 
gen như vậy gọi là gen đa hiệu.

Vỉ dạ: Ở người có một đột biến gen trội gây hội chứng Macphan: chân tay dài hơn, đồng thời 
thuỷ tinh thể ở mắt bị huỷ hoại.

II. BÀI TẬP

A. BÀI TẬP NHẬN BIẾT

Câu 1: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đổng hợp tù về cả hai cặp gen đang xét?
A. AABb. B. AaBB. C. AAbb. D. AaBb.

■ Lời giải

- A. AABb -ỳ  đây là kiểu gen chứa một cặp gen đồng hợp AA, và một cặp gen dị hợp Bb —> A sai.
- B. AaBB —> đây là kiểu gen chứa một cặp gen đồng hợp BB, và một cặp gen dị hợp Aa -» B sai.
- C. A Abb đây là kiểu gen chứa cả 2 cặp gen đểu đồng hợp (đồng hợp tức là cặp gen đó phải 
chứa các alen giống nhau) —» Cđúng
- D. AaBb —» đây là kiểu gen chưa 2 cặp gen dị hợp Aa vàBb —> D sai.
Đáp án c.

Câu 2: Cơ thể mang kiểu gen BbDdEEff khi giảm phân bình thường sinh ra các kiểu giao tử là
A. B, B, D> d, E, e, F, f.
C. BbEE, Ddff, BbDd, Eeff.

B. BDEfc bdEf, BdEf, bDEf.
D. BbDd, Eeff, Bbff, DdEE.
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■ Lời giải:

- Bb giảm phân cho giao tử: B, b
- Dd giảm phân cho giao tử D, d

- EE giảm phân cho giao tử E

- ff giảm phân cho giao tử f

Vậy kết hợp các giao tử theo sơ đồ hình cây ta có
D ------------ E ---------------f  e a ^ . BDEf

B
—- đ —  E ..............  f ea -C„,->-B dE f

D ------------ E --------------- f  bDEf
b 1

—- d E   — f  bdEf

Vậỵ giao tử được tạo ra là BDEf, bdEf, BdEf, bDEf.
Đáp án B.

Câu 3: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1 ?
A. AaBb X aabb. B. AaBb X AaBb. c. AaBB X aabB. D. Aabb X Aabb.

■ Lời giải:

- A. AaBb X aabb -» tỉ lệ phân li kiểu gen là (1: 1)(1: 1) = 1:1:1:1 * 1: 1 —> A sai
- B. AaBb X AaBb —> tỉ lệ phân li kiểu gen là (1:2:1)(1:2:1) ^  1:1 —> B sai
- c. AaBB X aabb —» tỉ lệ phân li kiểu gen là (1: 1) c  đúng
- D. Aabb X Aabb —> tỉ lệ phân li kiểu gen là (1:2: 1)(1) *  1:1 —> E> sai 
Đáp án c.

Câu 4: Ở đậu Hà Lan, xét n cặp gen, mỗi cặp gen gồm 2 alen, mỗi gen quy định một tính trạng nằm 
trên một cặp nhiễm sắc thể thường, trội lặn hoàn toàn. Cho cây thuần chủng có kiểu hình trội 
về n tính trạng giao phấn với cây đồng hợp tử lặn tương ứng (P) thu được Fj, cho Fj tự thụ 
phấn thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lý thuyết, trong các kết luận dưới 
đây có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) F2có kiểu gen phân li theo tỉ lệ (1: 2: l)n.
(2) F2 có số loại kiểu gen bằng số loại kiểu hình.
(3) F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình.
(4) F2có kiểu hình phân li theo tỉ lệ (3: l)n.
(5) F2số loại kiểu gen là 3n.
(6) Fị có n cặp gen dị hợp.
A. 1. B.2. C.4. D.5.

■ Lời giải:
Giả sử một cặp gen có 2 alen đó là (A, a)
P: AA X aa 
Fj Aa
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Vậy n cặp tính trạng đem lai thì Ft có n cặp dị hợp —> (6) đúng.
Nếu F1 có n cặp gen dị hợp, phân li độc lập> trội lặn hoàn toàn tự thụ phấn thì
- Số kiểu gen = 3n —> (5) đúng
- Số kiểu hình = 2n —> (2) sai, VI số loại kiểu gen khác số loại kiểu hình.
- TI lệ phân li kiểu gen = (1:2: l)n -> (1) đúng
- Tì lệ phân li kiểu hình = (3: l)n (4) đúng
- (3) đúng, vì tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình.
•=> Vậy có 5 phương án đúng
Đáp án D.

B. BÀI TẬP THÔNG HIỂU

Câu 1: Trong phép lai giữa hai cây khác nhau vế' 4 cặp gen phân li độc lập với nhau:

AABBCCDD X aabbccdd thu được Fr. Cho Fj tự thụ phấn, số kiểu gen có thể có ở F2 là 
A. 3\  ' B. 36. c . 38. D. 39. •

■ Lời giải:
P: AABBCCDD X aabbccdd 
Fj AaBbCcDd 
Fj X Fj: AaBbCcDd X AaBbCcDd 
Số kiểu gen có thể có ở F2 là 34.
Đáp án A.

Câu 2: Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cùa câỵ do một gen gồm 2 alen quy định, A thân cao 
là trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Tính trạng màu hoa do một cặp gen khác quy 
định, trong đó B quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho một 
cây dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn, biết rằng các gen phân li độc lập. Tính theo lý thuyết tỉ lệ 
phân li kiểu gen của đời con là
A. 4:2: 2:2: 2: 1:1: 1:1. B.2: 2: 2:1: 1:1. c. 3: 3 :1: 1. D. 1:2:1

■ Lời giải:
A: cao »  ạ: thấp 
B: đỏ »  b: trắng 
P: AaBb X AaBb
Ti lệ phân li kiểu gen của cặp Aa là: P: Aa X Aa —> F,: 1AA: 2Aa: laa 
Ti lệ phân li kiểu gen của cặp Bb là: P: Bb X Bb —ỳ Fj: 1BB: 2Bb: lbb
“ ►Tì lệ phân li kiểu gen chung của 2 cặp tính trạng ở Fj: (1:2:1)(1:2:1) = 4:2: 2:2:2:1:1:1:1 
Đáp án A.

Câu 3: Cho cây lưỡng bội dị hợp 2 cặp gen tự thụ phẩn. Biết các gen phân li độc lập và không có đột 
biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, trong tổng số cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen 
đồng hợp về 1 cặp gen và 2 cặp gen chiếm tỉ lệ lần lượt là
A. 50% và 50%. B. 37,5% và 6,25%. c  50% và 25%. D. 6,25% và 37,5%.
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■ Lời giải:
Giả sử 2 cặp gen tự thụ phấn là (Aa, Bb) ta có sơ đổ lai như sau:
P: AaBb X AaBb

9 A-B- (1AABB: 2AaBB: 2AABb: 4 AaBb); 3 A-bb (lAAbb: 2Aabb); 3 aaB- (laaBB: 2aaBb);
1 aabb

—> Số cả thể có kiểu gen đổng hợp về một cặp gen chiếm tỉ lệ là (AaBB + AABb + Aabb + aaBb)
_ 2 2 2 2 8 1 "—----1----- 1----- 1----- = — — — — 50%

16 16 16 16 16 2

—> Số cá thể có kiểu gen đồng hợp vể hai cặp gen chiếm tỉ lệ là (AABB + aabb + AAbb + aaBB)
1 1 1 1 4 _ 1= — + — + — + —- = — =25%

16 16 16 16 16 4
Đáp án c.

Câu 4: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có hai alen quy định. Cho cây hoa 
đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được F1 toàn cây hoa hồng. 
F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% cây hoa đỏ: 50% cây hoa hồng: 
25% cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Dựa vào 
kết quả trên, hãy cho biết trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Đời con của một cặp bố mẹ bất kì đểu có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.
(2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình cũng có thể phân biệt được cây có kiểu gen đồng hợp tử và cây 

có kiểu gen dị hợp tử.
(3) Nếu cho cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được đời con có kiểu hình phân

li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng.
(4) Kiểu hình hoa hông là kết quả tương tác giữa các alen của cùng một gen.
A .l. B.2. C.3. D.4.

■ Lời giải:
Gọi cặp gen quy định màu sắc hoa là (A, a)
P: AA X aa Aa (hồng)
F1X F1 -ỳ  Aa X Aa —» F2: 1AA (đỏ): 2Aa(hồng): laa (trắng) —» Tính trạng màu sắc hoa di 

truyền theo quy luật trội không hoàn toàn.
Xét các kết luận:
- (1) Đời con của một cặp bố mẹ bất kì đều có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình —» đúng, vì 

trong di truyền trội không hoàn toàn thì các kiểu gen khác nhau quỵ định một kiểu hình khác nhau.
- (2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình cũng có thể phân biệt được cây có kiểu gen đồng hợp tử và 

cây có kiểu gen dị hợp tử —)■ Đúng, vì các kiểu gen khác nhau quy định một kiểu hình khác nhau.
- (3) Nếu cho cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được đời con có kiểu hình phân

li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng —> Sai, vì cây hoa đỏ F2 có kiểu gen là AA giao phấn với 
cây hoa trắng có kiểu gen là aa thì đời con thu được 100% là hoa hồng.
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- (4) Kiểu hình hoa hồng là kết quả tương tác giữa các alen của cùng một gen —> đúng, 2 gen 
A và a tương tác với nhau hình thành đời con có kiểu gen Aa qui định kiểu hình hoa hồng.

>=> Vậy có 3 kết luận đúng
Đáp án c.

c. BẦI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao; alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao dị 
hợp tự thụ phấn thu được F, có 75% cây thân cao: 25% cây thân thấp. Trong sổ các cây F, lấy 4 
cây thân cao, xác suất để 4 cây này chỉ có 1 cây mang kiểu gen đồng hợp là bao nhiêu?

A. — B. —  c. —  D. —
81 81 81 81

■ Lời giải:

Quy ước gen 
A: cao »  a: thấp 
P: Aa X Aa
Ft: 1/4AA: 2/4Aa: l/4aa

3 cao : 1 thấp 
Vậy trong các cây cao F1 ta có: 1/3AA: 2/3Aa
- Trong số các câỵ F1 lấy 4 cây thân cao, xác suất để 4 cây này chỉ có 1 câỵ mang kiểu gen đồng 

hợp tức lájCÓ 4,cây cạq được chọn thì có 3 cây dị hợp và một cây đồng hợp.

Câu 2: Ở ruồi giấm, cho con đực có mắt trắng giao phối với con cái có mắt đỏ được Fì đổng loạt mắt 
đỏ. Các cá thể F1 giao phối tự do, đời F2 thu được: 3 con đực mắt đỏ; 4 con đực mắt vàng; 1 con 
đực mắt trắng; 6 con cái mắt đỏ; 2 con cái mắt vàng* Nếu cho con đực mắt đỏ F2 giao phối với 
con cái mắt đỏ F2 thì kiểu hình mắt đỏ đời con có tỉ lệ

F2: 3 con đực mắt đỏ;

4 con đực mắt vàng;

1 con đực mắt trắng; 

6 con cái mắt đỏ;
2 con cái mắt vàng

A . 2 Ọ
41

■ Lờỉ giải:

P: đực mắt trắng X  cái mắt đỏ

Fr- 100% đỏ

F,XF,
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❖ Cách 1

Xét tỉ lệ màu mắt ở hai giới
- Tỉ lệ kiểu hình F2: 9 đỏ: 6 vàng: 1 trắng =16 kiểu tổ hợp = 4 X 4 —> Tính trạng màu mắt di 

truyền theo quỵ luật tương tác bổ sung
- Quy ước gen :

A-B-: đỏ

A-bb + aaB-: vàng 
aabb: trắng

- Tính trạng màu mắt biểu hiện không đểu ở hai giới (mắt trắng chỉ xuất hiện ở con đực) “ > 
có 1 cặp gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính, 1 cặp gen quy định màu mắt nằm trên 
NST thường -ỳ  Một gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X và không có gen tương đồng 
trên Y.

- Ở F2 có tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ là :

+ Con cái: AAXBXB: AAXBXb: 1 AaXBXB: 2AaXBXb (vì con cái không có mắt trắng).
+ Con đực: AAXBY: 2AaXBY
- Xét gen B ta có 
Đực 1/2 XB: 1/2Y
Cái (1/2XbXb: l/2XBXb) 3/4XB: l/4Xb 
—> x b' = 1/4 X 1/ 2 = 1/8 

-> X B = 1 - 1/8 = 7/8

- Xét gen A ta có
A = 2/3 ; a = 1/3
—> aa = 1/9

-> A- = 1 -  1/9 = 8/9
- Ti lệ kiểu hình hoa đỏ là: A -  B ~ = 7/8 X 8/9 = 7/9 
Đáp án B.

❖ Cách 2:

- l ĩ  lệ kiểu hình F2: 9 đỏ: 6 vàng: 1 trắng =16 kiểu tổ hợp = 4 x4  (tương tác bổ sung)
- Quỵ ước gen :

A-B-: đỏ
A-bb + aaB-: vàng 
aabb: trắng

- Tính trạng màu mắt biểu hiện không đều ở hai giới (có 1 cặp nằm trên NST giới tính, 1 cặp 
trên NST thường) —» Một gen quỵ định màu mắt nằm trên X và không có gen tương đồng trên Y.

—» F1 phải cho 4 loại giao tử nên các F1 đem lai là: AaXBXb X AaXBY
-» F2: ( 1 /4AA+2/4Aa+1/4 aa) (1/4XBXB +l/4XBY+l/4XBXb +l/4XbY)
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->ỉz: đực đỏ gồm (1/3AAXBY +2/3AaXBY) X cái đỏ gồm (1/6AAXBXB +2/6AaXBXB 
+l/6AAXBXb+2/6AaXBXb)

GF2: c?(2/6AXb +2/6AY+l/6aXB + l/6aY) X 9(1/2 AXB+ 1/4 aXB +l/6AXb+l/12aXb)
™ ** /A « X 2 1 1 1 7->F3: đỏ (A-B-) = —1--—+ — + = —

6 4 9 12 9
Đáp án B.

Lưu ý: Đối với dạng bài tập như trên tương tác bổ sung xảy ra giữa 2 cặp gen thì thường là có
1 cặp nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y, 1 cặp trên NST thường.

Câu 3: Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa cây quả dẹt với cây quả bầu dục (P), thu được F1
gồm toàn cây quả dẹt. Cho cây F1 lai với cây đồng hợp lặn về các cặp gen, thu được đời con
có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây quả dẹt: 2 cây quả tròn: 1 cây quả bầu dục. Cho cây F1 tự 
thụ phấn thu được F2 Cho tất cả các cây quả tròn F2giao phấn với nhau thu được F3. Lấy ngẫu 
nhiên một cây F3 đem trồng, theo lí thuyết, cho các dự đoán dưới đây có bao nhiêu dự đoán 
đúng về phép lai trên?
(1) Tính trạng hình dạng quả dí truyền theo tuân theo quy luật trội lặn không hoàn toàn.
(2) Ở F2 cây quả tròn thu được có 4 kiểu gen khác nhau.
(3) Lấy ngẫu nhiên một cây F3 đem trổng xác suất để cây này có kiểu hình quả bầu dục là —
(4) TI lệ cây quả dẹt thuần chủng ở F3 là 0
A. 1. B.2. C.3. D.4.

■ Lời giảỉỉ

P: dẹt X bầu dục 

F,: dẹt
F1 X đổng hợp lặn.
Fb: 1 cây quả dẹt: 2 cây quả tròn: 1 cây quả bầu dục.
Số tổ hợp giao tử Fb là: 1 + 2 + 1 = 4 = 4 X 1 

—> F1 dị hợp 2 cặp gen cho 4 loại giao tử.
- Vi Fb có tỉ lệ là: 1: 2:1 khác với 1:1:1:1 của phân li độc lập, cũng không phải có liên kết gen 

vì liên kết gen cho tỉ lệ 1:1 —̂ có hiện tượng tương tác gen —> (1) sai
- Kiểu gen của F1 là: AaBb
F1 lai phân tích: AaBb X aabb 

Fb: 1 AaBb: lAabb: laaBb: laabb 
Quy ước:
AaBb: dẹt 
Aabb : tròn 
aaBb: tròn 
aabb: bầu dục
- F1 X F1 : (AaBb X AaBb)
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F2: 9A-B-: dẹt
3A-bb: tròn (lAAbb: 2Aabb)
3aaB-: tròn (laaBB: 2aaBb)
1 aabb: bầu dục
- Vậy có 6 cây quả tròn ở F2 là: lAAbb: 2Aabb: laaBB: 2aaBb —> có 4 kiểu gen khác nhau quy 

định quả tròn —» (2) đúng
Cho cây quả tròn lai với nhau ta có:
P: ( l/6AAbb: 2/6Aabb: l/6aaBB: 2/6aaBb) X ( l /6AAbb: 2/6Aabb: l/6aaBB: 2/6aaBb)
Gp: (l/6Ab: l /6Ab: l /6ab: l /6aB: l /6aB: l /6ab) X ( l/6Ab: l/6Ab: l /6ab: l/6aB: l /6aB: l /6ab) 
Tương đương với:
(l/3Ab: l/3aB: l/3ab) X (l/3Ab: l/3aB: l/3ab)
—> Xác suất để cây này có kiểu hình quả bấu dục là: 1/3 X 1/3 = 1/9 —> (3) đúng 
Vì các cây quả tròn lai với nhau không tạo ra được giao tử AB nên không thu được cây quả 

dẹt nào —> (4) đúng
-» Vậy có 3 dự đoán là đúng là (2); (3); (4)
Đáp án c

Câu 4: Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 2 cặp NST khác nhau tương 
tác theo kiểu cộng gộp, trong đó, cứ mỗi alen trội làm cho cây cao thêm 10 cm. Cây thấp nhất 
có chiều cao 110 cm. Lấy hạt phấn của cây cao nhất thụ phấn cho cây thấp nhất được F15 cho 
F1 tự thu phấn được F2. Trong các phát nhận định dưới đây có bao nhiêu nhận định đúng về 
phép lai trên?

(1) Cây cao nhất có chiều cao 170 cm.
(2) Cây cao 160 cm F2 chiếm tỉ lệ — .

(3) Kiểu hình chiếm tỉ lệ nhiều nhất ở F2 có 4 kiểu gen quỵ định.
(4) Trong số các cây cao 130 cm thu được ở F2, các cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 20%.
(5) Số phép lai tối đa có thể có để đời con thu được đổng loạt cây cao 140 cm là 7 phép lai.

■ Lời giải:
- Mỗi gen trội làm cây cao thêm 110 cm —> cây cao nhất là cây chứa toàn alen trội AABBDD 
Cây cao nhất có chiều cao là 110 + 6.10 = 170 cm —ỳ (1) đúng

- Lai cây cao nhất với cây thấp nhất
P: AABBDD (170 cm) X aabbdd (110 cm)
F1 AaBbDd (140 cm)
F xF : AaBbDd X AaBbDd

1 A> , ^6 _ 6 Cây có chiều cao 160 cm chứa 5 alen trội —» cây có chiều cao 150cm chiếm tỉ lệ là 3̂ Ý  -
- >  (2) sai

- Kiểu hình chiếm tỉ lệ nhiểu nhất ở F2 là kiểu hình chứa 3 alen trội trong kiểu gen, vậy ta

64

A. 1. B. 2. c. 3 D. 4.
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có các kiểu gen chứa 3 alen trội là: AaBbDd, AABbdd, AAbbDd, AaBBdd, AabbDD, aaBBDd, 
aaBbDd. —> có 7 kiểu gen quy định kiểu hình chiếm tỉ lệ cao nhất -» (3) sai

c 2 15- Cây cao 130 cm là cây có 2 alen trội —> tỉ lệ cây cao 130 cm là - 6' ■■■- = —
7 7 1 23 x23 64

Mà tỉ lệ thuần chủng mang 2 alen trội là (AAbbdd+ aaBBdd + aabbDD) = —  + —  + —  = —
& 64 64 64 64

Vậy trong số các cay cao 130 cm thu được ở F2, thì các cây thuần chủng chiếm tỉ lệ:
-  : —  = — = 20% —> (4) đúng
64 64 5 5

- Cây cao 140 cm là cây chứa 3 alen trội —> Số phép lai tối đa có thể có để đời con thu được 
đổng loạt cây cao 140 cm là

+ AABBDD X aabbdd
+ AAbbDD X aaDDdd
+ AABBdd X aabbDD
+ aaBBDD X AAbbdd

Ngoài ra để thu được toàn bộ cây dị hợp 1 cặp gen, 1 cặp đồng hợp trội> 1 cặp đổng hợp lặn, 
trường hợp này có 6 phép lai

—* Tổng số phép lại tạo ra đời có có chiều cao 140 cm là 10 phép lai —» (5) sai
Đáp án B.

D. BÀI TẬP VẬN DỤNG NÂNG CAO

Câu 1: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân 
thấp, alen B là trội không hoàn toàn so với alen b (trong đó BB: hoa đỏ ; Bb: hoa hồng; bb: hoa 
trắng), alen D là trội không hoàn toàn so với alen d (trong đó DD: quả tròn; Dd: quả bầu dục; 
dđ: quả dài). Mỗi cặp gen nằm trên một cặp NST và phân li độc lập nhau. Biết rằng không phát 
sinh đột biến. Dựa vào các dữ kiện trên, hãy cho biết, trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu 
kết luận đúng?

(1) Số kiểu gen tối đa được tạo ra từ các cặp gen của loài thực vật trên là 27 kiểu gen.
(2) Để thế hệ sau xuất hiện 2 loại kiểu hình theo tỉ lệ 1: 1 thì có 112 phép lai phù hợp.

(3) Để thế hệ sau đổng tính cả về ba tính trạng, kiểu gen của p sẽ là một trong số 52 phép lai.
(4) Số kiểu hình tối đa được tạo ra từ các cặp gen của loài thực vật nói trên là 18 kiểu hình.
A. 1. B.2. c  3. D.4.

■ Lời giải:

- Dựa vào dữ kiện của đề bài ta thấy có 3 cặp gen phân li độc lập, mỗi cặp gen có 2 alen

—» Số kiểu gen tối đa được tạo ra là X—x ?-x = 27 kiểu gen —> (1) đúng.
2 2 2

- Xét cặp gen A, a trội lặn hoàn toàn nên cho tối đa 2 kiểu hình khác nhau.
Cặp gen Bb trội không hoàn toàn nên cho tối đa 3 kiểu hình khác nhau.
Cặp gen Dd trội không hoàn toàn nên cho tối đa 3 kiểu hình khác nhau.
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Số kiểu hình tối đa được tạo ra từ ba cặp gen trên là: 2 X 3 X 3 = 18 —ỳ (4) đúng.
- TI lệ kiểu hình (1: 1) được phân tích như sau:

(1: 1) = (1: 1)(1)(1) = (1)(1: 1)(1) = (1)(1)(1: 1)
+ Trường hợp 1:(1:1)(1)(1), tính trạng chiều cao cây phân li theo tỉ lệ (1: 1)

Ti lệ phân li cặp Aa (1: 1) Màu hoa đồng tính Hình dạng quả đồng tính
P: Aa X aa BBxBB DDxDD

bbxbb ddxdd
BBxbb DDxdd

Kết hợp cả ba cặp tính trạng ta có số phép lai phù hợp là: 4 + 4 + 8 = 16 
+ Trường hợp 2: (1)(1: 1)(1), tính trạng màu hoa phân li theo tỉ lệ (1: 1)

Kích thước cây đồng tính Màu hoa phân li theo tỉ lệ (1: 1) Hình dạng quả đổng tính
P: AAxAA BBxBb DD X DD
aaxaa Bb xbb dd X dđ

AAxaa DD xdd
AAx Aa

Kết hợp cả ba cặp tính trạng ta có số phép lai phù hợp là: 12 + 12 -I- 24 = 48 
+ Trường hợp 3:(1)(1)(1:1), tính trạng hình dạng quả phân li theo tỉ lệ (1: 1)

Kích thước cây đồng tính Màu hoa đồng tính Hình dạng quả phân li theo tỉ lệ (1:1)
P: AAxAA BBxBB DDxDd

aaxaa bb xbb D dxdd
AAx aa BBxbb
AAx Aa

Kết hợp cả ba cặp tính trạng ta có số phép lai phù hợp là: 12 + 12 + 24 = 48
■=> Vậy tổng số phép lai phù hợp với kết quả bài toán là: 16 + 48 + 48 = 112 —» (2) đúng
- Để thế hệ sau đồng tính cả về ba tính trạng tức là tỉ lệ kiểu hình ở đời sau phân li theo tỉ lệ

Tĩ lệ phân li cặp Aa(l: 1) Màu hoa đồng tính Hình dạng quả đồng tính
P: AAxAA BBxBB DDxDD
aa X aa bb xbb ddxdd
AAxaa BBxbb DDxdd
AAx Aa

Kết hợp cả ba tính trạng kiểu gen của p là một trong số phép lai là: 
(4 X 4) + (6 + 6 +12 +12) =52 -> (3) đúng
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*=> Vậy cả 4 kết luận trên đều đung 
Đáp án D.

Câu 2: Ở một loài thú, màu lông được quỵ định bởi một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 
4 alen: alen c b quy định lông đen, alen c y quỵ định lông vàng, alen c g quy định lông xám 
và alen c w quy định lông trắng. Trong đó alen c b trội hoàn toàn so với các alen c y> c g và c w; 
alen c y trội hoàn toàn so với alen c g và c w; alen c g trội hoàn toàn so với alen c w. Tiến hành 
các phép lai để tạo ra đời con. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết 
luận sau đây đúng?
(1) Phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gen và 3 loại 

kiểu hình.
(2) Phép lai giữa hai cá thể có kiểu hình khác nhau luôn tạo ra đời con có nhiểu loại kiểu gen 

và nhiều loại kiểu hình hơn phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình.
(3) Phép lai giữa cá thể lông đen với cá thể lông vàng hoặc phép lai giữa cá thể lông vàng với 

cá thể lông xám có thể tạo ra đời COĨ1 có tối đa 4 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình.
(4) Có 3 phép lai (không tính phép lai thuận nghịch) giữa hai cá thể lông đen cho đời con có 

kiểu gen phấn li theo tỉ lệ 1: 1: 1: 1.
(5) Phép lai giữa hai cá thể có kiểu hình khác nhau cho đời con có ít nhất 2 loại kiểu gen.
A.2. B .l. C.3. D. 4.

■ Lời giải:
Alen c b: lông đen »  alen c y: lông vàng »  alen c g: lông xám »  alen c w: lông trắng.
Xét các kết luận trên
- (1) Phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gen và

3 loại kiểu hình —> sai vì nếu ta đem lai kiểu hình vàng lai với vàng: P: c yc g xCyCw chỉ thu được
2 loại kiểu hình là vàng và xám.

- (2) Phép lai giữa hai cá thể có kiểu hình khác nhau luôn tạo ra đời con có nhiều loại kiểu gen 
và nhiều loại kiểu hình hơn phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình —> sai vì tùy từng trường 
hợp lai cụ thể ta mới kết luận nhiều loại kiểu gen và nhiều loại kiểu hình được.

Ví dụ: Đen x vàng: c bc b X c yc y -> tối đa đời con có 1 ỉoại kiểu gen và 1 loại kiểu hình 
Đen x Đen: c bc y X c bc s -> tối đa đời con có 4 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình
- (3) Phép lai giữa cá thệ lông đen với cá thể lông vàng hoặc phép lai giữa cá thể lông vàng 

với cá thể lông xám có thể tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình —> đúng để 
cho tối đa 4 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình thì cả hai cá thể đem lai phải chứa các cặp gen dị hợp.

Ví dụ: Đen x vàng: c bc g X c yc w (tối đa 4 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình)
Vàng X xám: c yc w X c gc w ( tối đa 4 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình)
- (4) Có 3 phép lai (không tính phép lai thuận nghịch) giữa hai cá thể lông đen cho đời con 

có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1: 1: 1:1 —> đúng
3 phép lai đó là :
+ c bc y xCbC8 
+ CbCyxCbCw
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+ CbCgxCbCw
- (5) Phép lai giữa hai cá thể có kiểu hình khác nhau cho đời con. có ít nhất 2 loại kiểu gen 

sai vì lai giữa hai cá thể có kiểu hình khác nhau cho đời con có ít nhẫt 1 loại kiểu gen
Ví dụ: CbCbxCsC8 —>cbc s
Vậy có 2 kết luận đúng là: (3) và (4)
Đáp án A.

Câu 3: Giả sử ở một giống ngô, alen quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen quy định hạt trắng. 
Một trung tâm giống đã tạo ra giống ngô hạt vàng. Để kiểm tra độ thuần chủng của giống này, 
người ta lấy ngẫu nhiên 2000 hạt đem gieo thành cây, sau đó cho 2000 cây này giao phấn với các 
cây hạt trắng, thu được đời con có 3% cây hạt trắng. Theo lí thuyết, dự đoán nào sau đây đúng?
A. Nếu cho 2000 cây trên giao phấn với nhau thì ỡ đời con số cây hạt trắng chiếm tỉ lệ 0,09%.
B. Trong số 2000 hạt lấy ngẫu nhiên đem gieo có 240 hạt có kiểu gen dị hợp tử.
c. Nếu cho 2000 cây trên tự thụ phấn bắt buộc thì ở đời COI1 số cây hạt vàng chiếm tỉ lệ 97%.
D. Trong số 2000 hạt lấy ngẫu nhiên đem gieo, số hạt vàng có kiểu gen đổng hợp tử chiếm tỉ 
lệ 97%.

■ Lời giải:

Quy ước: A: vàng »  a: trắng
Cho 2000 cây hoa vàng giao phấn với cây hoa trắng ta có sơ đổ la i: 
p : (l -  x)AA : xAa X aa
Gp : (1 -  X + x /2 ) A : X / 2a a

Fj: aa = — = 0,03 -> X = 0,06

Cây hoa vàng ở thế hệ p là: 0,94AA: 0,06Aa 
Xét các dự đoán :
- A. Nếu cho 2000 cây trên giao phấn với nhau thì ở đời con số cây hạt trắng chiếm tỉ ỉệ 0,09% 
- ì  đúng
Sơ đồ lai:

(0,94AA : 0,06Aa) X (0,94AA : 0,06Aa)
(0,97A : 0,03a) X (0,97A : 0,03a)

—> cây hoa trắng chiếm tỉ lệ là: 0,03.0,03 = 0,09%
- B. Trong số 2000 hạt lấy ngẫu nhiên đem gieo có 240 hạt có kiểu gen dị hợp tử —»sai vì số cây 
có kiểu gen dị hợp tử là: 0,06.2000 -  120 cây
- c. Nếu cho 2000 cây trên tự thụ phấn bắt buộc thì ở đời con số cây hạt vàng chiếm tỉ lệ 97% 
—> sai vì
P: 0>94AA: 0>06Aa tự thụ phấn bắt buộc ta có 

1- -
Ti kệ kiểu gen aa là: — 2.X0.06 = 0-015= 1*5%

2
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Vậy tỉ lệ cây hoa vàng thu được khi cho 2000 cây trên tự thụ phấn bắt buộc là: 100 -  1,5 = 98,5%
- D. Trong số 2000 hạt lấy ngẫu nhiên đem gieo, số hạt vàng có kiểu gen đổng hợp tử chiếm 
tỉ lệ 97% —»sai vì

Số hạt vàng có kiểu gen đổng hợp tử AA chiếm tỉ lệ là: 0,94 = 94%
Đáp án A.

Câu 4: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quỵ định màu hoa. Khi 
trong kiểu gen có cả hai loại0’̂  trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại alen 
trội A thì cho kiểu hình hoa vàng; khi chỉ có một loại alen trội B thì cho kiểu hình hoa hồng; 
khi có toàn alen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu 
cách sau đây giúp xác định chính xác kiểu gen của một cây hoa đỏ (cây T) thuộc loài này?
(1) Cho cây T tự thụ phấn.

(2) Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử vê' hai cặp gen.
(3) Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử về một cặp gen.
(4) Cho cây T giao phấn với cây hoa hổng thuẩn chùng.
(5) Cho cây T giao phấn với cây hoa vàng có kiểu gen dị hợp tử.
(6) Cho cây T giao phấn với cây hoa đô thuẩn chủng.
A. 3. B. 5. c. 2. D. 4.

■ Lời giải

A-B-: đỏ hay (AABB ; AaBB, AABb, AaBb): đỏ (cây T)
A-bb: vàng 

aaB-: hổng 
aabb: trắng
- (1) Cho câỵ T tự thụ phấn -> đúng
+ T X T "ì> 100% đỏ —» Kiểu gen T là AABB 
+ T X T 3 đô: 1 hổng kiểu gen của T là AaBB
+ T X T 3 đỏ: 1 vàng —» kiểu gen của T là AABb
+ T X T 9 đỏ: 3 vàng: 3 hồng: 1 trắng -4 kiểu gen của T là AaBb

- (2) Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen —> đúng
+ T X AaBb 100% đỏ —» kiểu gen của cây T là AABB
+ T X AaBb 3 đỏ: 1 hồng —» kiểu gen của cây T là AaBB
+ T X AABb 3 đỏ: 1 vàng —> kiểu gen của T là AABb
+ T X AaBb “  ̂ 9 độ: 3 vàng: 3 hồng: 1 trắng —» kiểu gen của T là AaBb
- (3) Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử về một cặp gen —»Sãi
+ (AABB hoặc AaBB) X AaBB —> 100% đỏ nên không thể phân biệt chính xác kiểu gen của 

cây hoa đỏ được.
- (4) Cho cây T giao phấn với cây hoa hổng thuần chủng -ỳ Sãi
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+ (AABB hoặc AaBB) X aaBB —> 100% đỏ nên không thể phân biệt chính xác kiểu gen của 
cây hoa đỏ được.

- (5) Cho cây T giao phấn với cây hoa vàng có kiểu gen dị hợp tử (Aabb) —> đúng
+ T X Aabb -* 100% đỏ -> Kiểu gen T là AABB
+ T X Aabb ^3 đỏ: 1 hồng —> kiểu gen của T là AaBB
+ T X Aabb 1 đỏ: 1 vàng —> kiểu gen của T là AABb
+ T X Aabb “  ̂3 đỏ: 3 vàng: 1 hồng: 1 trắng —> kiểu gen của T là AaBb
- (6) Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ thuần chủng —»Sãi vì cho lai với đỏ thuần chủng thì 

dù kiểu gen nào đi nữa đời sau vẫn cho 100% đỏ.
Vậy chỉ có cách (1); (2); (5)
Đáp án A.

Câu 5: Ở người, xét hai cặp gen phân li độc lập trên nhiễm sắc thể thường, các gen này quy định các
enzim khác nhau cùng tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể theo sơ đồ sau:

Alen A Alen B

X  IEnzím A Enzim B

' T *  T
Chất A — Chất  B---- p (sản phẩm)

Các alen đột biến lặn a và b không tạo được các enzim A và B tương ứng, alen A và B là các 
alen trội hoàn toàn. Khi chất A không được chuyển hóa thành chất B thì cơ thể bị bệnh H. Khi 
chất B không được chuyển hóa thành sản phẩm p thì cơ thể bị bệnh G. Khi chất A được chuyển 
hóa hoàn toàn thành sản phẩm p thì cơ thể không bị hai bệnh trên. Một người đàn ông bị bệnh H 
kết hồn với người phụ nữ bị bệnh G. Biết rằng không xảỵ ra đột biến mới. Theo lí thuyết, các con 
của cặp vợ chổng nàỵ có thể có tối đa bao nhiêu khả năng sau đây?

(1) Bị đồng thời cả hai bệnh G và H.
(2) Chi bị bệnh H.
(3) Chỉ bị bệnh G.
(4) Không bị đồng thời cả hai bệnh G và H.
A.4. B.3. c. 2. D. 1.

■ Lời giải

- Khi chất A không được chuyển hóa thành chất B thì cơ thể bị bệnh H (tức là trong kiểu gen 
không có alen A thì bị bệnh H) hay aaB- = aabb: bệnh H (vì alen b không tạo được enzim tương 
ứng nên kiểu gen aabb quy định bệnh H)

- Khi chát B không được chuyển hóa thành sản phẩm p thì cơ thể bị bệnh G (kiểu gen có alen 
A nhưng không có alen B) hay A-bb: bệnh G.

- Khi chất A được chuyển hóa hoàn toàn thành sản phẩm p thì cơ thể không bị hai bệnh trên 
(tức là trong kiểu gen có cả alen A và alen B) hay A-B-: không bị 2 b ệ n h ^  tính trạng bệnh tuân 
theo quy luật tương tác bổ sung.
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Một người đàn ông bị bệnh H (aaB- hoặc aabb) kết hôn với người phụ nữ bị bệnh G (A-bb). 

Xét các khả năng
+ (1) Bị đồng thời cả hai bệnh G và H đúng vì nếu aaBb X Aabb —> các con có thể bị đồng

thời cả hai bệnh G và H
+ (2) Chỉ bị bệnh H -> sai vì: aa X A- nên đời con không thể chỉ bị bệnh H 
+ (3) Chỉ bị bệnh G —» đúng vì nếu AAbb X aabb —> Aabb: chỉ bị bệnh G 
+ (4) Không bị đổng thời cả hai bệnh G và H -> đúng vì nếu aaBB X AAbb —> AaBb (không 

bị đồng thời cả hai bệnh G và H)
Vậy có 3 khả năng đúng là (1); (3) ; (4)
Đáp án B.
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Chuyên đề 4:

QUY LUẬT DI TRUYỀN 
- NHIỀU GEN TRÊN MỘT NHIỄM SÁC THE

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ
1. Liên kết gen hoàn toàn

- Thí nghiệm của Moocgan
Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám, gen b quỵ định thân đen, gen V quy định cánh dài 

bình thường, gen V quy định cánh cụt.
Pt/c: 9 Ruồi thân xám -  cánh dài X s  Ruổi thân đen -  cánh cụt.

100% Ruồi thân xám -  cánh dài
s  Ruổi thân xám -  cánh dài X 9 Ruồi thân đen -  cánh cụt.
F : 1 thân xám -  cánh dài: 1 thân đen -  cánh cụt.<1 *

Sơ đồ lai:

BV bv

*1 bv

bv bv

bv bv 
■=> Kết luận:
- Các gen nằm trên cùng một NST tạo thành 1 nhóm gen liên kết và có xu hướng di truyền 

cùng nhau.
- Số lượng nhóm gen liên kết của một loài thường bằng sổ lượng NST trong bộ NST đơn bội. 

Số nhóm tính trạng di truyển liên kết tương ứng với số nhóm liên kết.
- Tuy nhiên, các gen trên cùng một NST không phải lúc nào cũng di truyền cùng nhau.
* Ý nghĩa của ìiên kết gen hoàn toàn:
- Liên kết gen giúp duy trì sự ổn định của loài.
- Di truyền liên kết hoàn toàn hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp.
- Nhờ có liên kết gen hoàn toàn mà trong chọn giống người ta có thể chọn được những nhóm 

tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau.
2. Hoần vị gen (liên kết gen không hoàn toàn)

- Thí nghiệm của Moocgan
Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám, gen b quy định thân đen, gen V quy định cánh dài 

bình thường, gen V quy định cánh cụt.
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Pt/c: ặRuỗi thân xám -  cánh dài X (^Ruồi thân đen -  cánh cụt.
Fl 100% Ruồi thân xám -  cánh dài
5Ruồi thân xám -  cánh dài X ¿'Ruồi thân đen -  cánh cụt.
F : 0,415 thâm xám -  cánh dài 

0,415 thân đen -  cánh cụt 
0,085 thân xám -  cánh cụt 
0,085 thân đen -  cánh dài.

Sơ đồ lai:

F' : .  -

bv bv 
GF,: 0,415 BV> 0,415 bv

0,085 Bv = 0,085 bv

Fa: 0 ,415-^:0 ,415— : 0,085 — : 0,085-^
bv bv bv bv

♦  Kết luận:

- Trong quá trình giảm phân, các NST tương đồng có thể trao đổi các đoạn tương đồng cho 
nhau dẫn đến hoán vị gen, làm xuất hiện các tổ hợp gen mới.

- Sự trao đổi chéo ở từng đoạn tương ứng giữa 2 nhiễm sắc tử (crômatit) không chị em trong 
cặp NST kép tương đồng ở kì đầu của giảm phân I.

- l i  lệ các loại giao tử có gen hoán vị luôn bằng nhau (Bv = bv  = 0,085), tỉ lệ các loại giao tử 
có liên kết gen luôn bằng nhau (BV = bv = 0,415)

- Ti lệ các giao tử mang gen hoán vị phản ánh tần số hoán vị gen.
- Tần số hoán vị gen được tính bằng tỉ lệ phần trăm số cá thể có tái tổ hợp gen.
- Hoán vị gen xảy ra trong giảm phân của sinh sản hữu tính, và trao đổi chéo còn xảy ra trong 

nguyên phân.
- Tần số hoán vị gen (f) luồn 0% ^ ^ 50%
- Các gen nằm càng xa nhau lực liên kết yếu dễ xảy ra trao đổi đoạn và hoán vị gen.
- Tuy loài hoán vị gen có thể xảy ra ở con đực hoặc con cái hoặc cả 2 giới.
Ví dụ: hoán vị gen xảy ra ở giới cái như: ruồi giấm
Hoán vị gen xảỵ ở ở giới đực như: bướm tằm.

Hoán vị gen xảy ra ở 2 giới như: cà chua, người.

Ỹ  nghĩa:
- Hoán vị gen làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp cùa các loài sinh sản hữu tính, tạo nguồn biến 

dị di truyền cho quá trình tiến hoá.
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- Hoán vị gen tạo điều kiện cho các gen tổ hợp lại với nhau.
- Là cơ sở để người ta lập bản đồ di truyền.
3. Di truyền lỉên kết vớỉ giới tính

NST giới tính

Đối tượng Cái Đực
Người, động vật có vú, ruồi giấm, cây gai, cây chua me. XX XY
Chim, ếch nhái, bò sát, bướm, dây tây,... XY XX
Châu chấu, cào cào, bọ xít, tằm dâu.. XX xo
Rệp, bọ nhậy, mối XO XX

CẶP NHIỄM SÂC  THỂ XY  Ờ NGƯỜI

- Gen trên X không có alen trên Y (gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính 
X), di truyền chéo

- Gen trên Y không có alen trên X (gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính 
Y) di truyền thẳng.

- Gen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y (di truyền tuân theo các quỵ luật 
di truyền giống như trên NST thường).

Ý nghĩa: Dựa vào những tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực cái để điều 
chỉnh tỉ lệ đực cái theo mục tiêu sản xuất. Ví dụ ở gà và tằm...

4. Dỉ truyền ngoài nhân

Thí nghiệm:

P: 9 Cây lá đốm X s Cây lá xanh P: 9 Cây lá xanh X s Cây lá đốm
100% lá đốm 100% lá xanh

- Kết quả lai thuận nghịch khác nhau, trong đó con lai thường mang tính trạng của mẹ nghĩa 
là di truyền theo dòng mẹ thì gen quy định tính trạng nghiên cứu nằm ở ngoài nhân (trong ti thể 
hoặc lục lạp.

- Trong di truyền tế bào chất, vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của giao tử cái được tạo ra 
từ mẹ.

- Các tính trạng di truyền không tuân theo các quy luật di truyền NST vì tế bào chất không 
được phân phối đều cho các tế bào con như đối với NST.
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- Tính trạng do gen trong tế bào chất quy định vẫn sẽ tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một 
nhân có cấu trúc di truyền khác.
Ví dụ: Một bệnh di truyền ở người gây lên chứng động kinh (nguyên nhân là do một đột biến 

điểm ở một gen nằm trong ti thể làm cho các ti thể không sản sinh đủ ATP nên tế bào bị chết và 
các mô bị thoái hoá, đặc biệt là các mô thần kinh và cơ) luôn được di truyền từ mẹ sang con.

5. Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen.

- Bố mẹ không truyền đạt cho con những tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền đạt một 
kiểu gen.

- Kiểu gen quỵ định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường.
- Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
- Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, ít chịu ảnh hưởng của môi trường.
- Các tính trạng số lượng thường là những tính trạng đa gen, chịu ảnh hưởng nhiều của môi 

trường (ví dụ như: năng suẫt, khối lượng, tốc độ sinh trưởng, sản lượng trứng và sữa...).
* Thường biến (sự mềm dẻo kiểu hình) là những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu 

gen, phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường, không có sự biến đổi trong 
kiểu gen.

- Thường biến là loại biến dị đồng loạt theo một hướng xác định, thường biến không di 
truyền được.

* Mức phản ứng: Là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi 
trường khác nhau là mức phản ứng của kiểu gen.

- Mức phản ứng di truyền được.

II. PHƯƠNG PHẤP GIẢI BÀI TẬP
1 .Tính số kiểu gen mà các gen cùng nằm trên một NST.

Gen I có 2 alen: A, a 
Gen II có 2 alen: B, b
Gen I, II cùng nằm trên một cặp NST đổng dạng 
Hỏi số cặp gen đồng hợp là bao nhiêu?

Số cặp gen dị hợp là bao nhiêu?

X1 x2

Gọi xt đại diện cho gen I 
x2 đại diện cho gen II
(không để ý đến trật tự sắp xếp các gen trên NST)
Gen I có 2 cách chọn, gen II có 2 cách chọn 

Số tổ hợp alen trên một NST = 2.2 = 4
Giao tử là: AB, Ab> aB, ab
v .* ^ AB Ab ạB abKiểu gen đổng h ợ p —
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Kiểu gen dị hợp : 

- Dị hợp một cặp: AB AB Ab aB 
Ab * aB ab ’ ab

■p.. 1 n V AB Ab Dị hợp 2 cặp: -—; -3 - 
F ab aB

Yậy đồng hợp = 4 
DỊ hợp = cị
* Kết luận:
- Gen I có X alen
- Gen II có y alen
- Gen I, II cùng nằm trên một NST(không để ý đến trật tự sắp xếp các gen)
- Gọi XjX2 là tổ hợp alen của 2 gen trên một NST
- Sổ tổ hợp XJ X 2 = x.y
-> Số kiểu gen đồng hợp = x.y 
-> Số k iểu  gen dị hợp = cị y
Ví dụ ỉ: Gen I có 3 alen, gen II có 4 alen, 2 gen này nằm trên 2 cặp NST thường khác nhau.

a) Tính số kiểu gen đổng hợp về 2 cặp gen.
b) Tính số kiểu gen dị hợp một cặp gen, đông hợp một cặp gen.

c) Tính số kiểu gen dị hợp vê' 2 gen trên.

■ Lời giải:

- Gen I có 3 alen —> số kiểu gen đồng hợp là 3, số kiểu gen dị hợp là C3 = 3
- Gen II có 4 alen —> Số kiểu gen đồng hợp là 4, số kiểu gen dị hợp là C4 = 6
a) Số kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen là: 3 X 4 = 12
b) Số kiểu gen dị hợp vể một cặp gen và đỏng hợp một cặp gen là: (3 X 4 + 3 X 6 = 30)

c) Số kiểu gen dị hợp về 2 gen trên là: 3x 6 =18
Ví dụ 2: Gen I có 3 alen, gen II có 4 alen, gen II có 2 alen. Các gen này cùng nằm trên một cặp 

NST thường.
a. Nếu trật tự sắp xếp không thay đổi. Hãy xác định số kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp gen có 
thể có.
b. Nếu trật tự sắp xếp có thể thay đổi. Hảy xác định số kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp gen có 
th ể  có.

■ Lời giải:
Giả sử Aa, Bb cùng nằm trên một cặp NST thường —» số kiểu gen dị hợp vể tất cả các cặp 

gen là

AB Ab
ab * aB 
A B
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C2x C 'x 2 = 2 

Tổng quát:
Gen I, II cùng nằm trên một NST thường
- Gen I có X alen
- Gen II có y alen

I II
C ịxC 2yx2

Vậy số kiểu gen dị hợp vể tẩt cả các cặp gen (trật tự các gen không thay đổi): C ịxC 2yx2
a. Nếu trật tự sắp xếp không thay đổi, số kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp gen có thể có 
C3 X C4 X 2x C2 X 2 = 72

b. Nếu trật tự sắp xếp có thể thay đổi, số kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp gen có thể có là 
3! X 72 = 432.
2. Phương pháp giải bài tập hoán vị gen

a.Tính tần số  hoán vị gen dựa vào kiểu hình đổng hợp tử lặn 

Khi lai giữa cặp bố mẹ dị hợp 2 cặp gen với nhau.

Ta có:
% (A-, B-) + % (A-, bb) + % (aa, B-) + % (aa, bb) = 100%
% (A-, bb) = % (aa, B-)
% AAbb = % aabb = % aaBB 

% (A-, B-) = 50% + % (aa, bb)
% (A-, bb) + % (aa, bb) = 25%
% (aa, B-) + % (aa, bb) = 25%
* Công thức trên được áp dụng cho:
- Áp dụng cho khi cả bố và mẹ hoán vị với tần số bằng nhau hoặc tẩn số hoán vị gen khác 

nhau, hoặc một bên liên kết gen hoàn toàn và một bên hoán vị gen.
- Không áp dụng cho phép lai phân tích.
- Phân li độc lập, hoán vị gen, tương tác gen

b. Cắc trường hợp thường gặp của hoán vị gen và công thức tính tần số hoán vị gen dựa vào 
kiểu hình đồng hợp tửỉặn

- Trường hợp 1: F1 dị hợp 2 cặp gen(Aa, Bb), gọi tỉ lệ kiểu hình đồng hợp tử lặn "~Ià x%, nếu
2tv

bố mẹ hoán vị với tần số như nhau, hoặc mọi diễn biến trong giảm phân ở tế bào sinh hạt phấn và

sinh noãn là như nhau thì ta phân tích theo công thức x% - ^  = Vx.lOOabx Vx.lOOab
ab

Ví du 1: TI lê kiểu hình đồng hơp tử lăn 4% —  = V íĩõõabx  V4.100ab = 20% ạb X 20% ab
ab

—> tần sổ hoán vị gen f  = 20.2 = 40% (vì 20% ab_< 25% vậy ab là giao tử hoán vị)
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Ví du 2: TI lê kiểu hình đồng hơp tử lăn 1% — = Vl.lOOábxVl.lOOab = 10% ab X 10% ab* oUab

Ví du 3: ĩ i  lê kiểu hình đồng hơp tử lăn 9% — = V9.100abxV9.100ab = 30% ab X 30% ab
ab

Ví du 4: Tỉ lê kiểu hình đồng hợp tử lặn 16% — = Vl6.100abx Vl 6.100 ab = 40% ab X 40% ab
ab

(Chú ý những ví dụ TH1 là bố mẹ hoán vị với tần số như nhau» hoặc mọi diễn biến trong giảm
phân ở tế bào sinh hạt phấn và sinh noãn là như nhau)

- Trường hơp 2: F di hơp 2 căp gen(Aa, Bb), goi tỉ lê kiểu hình đổng hơp tử lăn là x%,
ab

nếu hoán vị chỉ xảy ra một bên bố hoặc mẹ thì ta nên nhớ một bên liên kết gen hoàn toàn với 

tỉ lệ luôn là 50% ta phân tích theo công thức: x% —  = y ab X 50% ạb_(theo bài thì X đã biết nên
Xsuy ra y = x l00%
50

Ví dụ l: tỉ lệ kiểu hình đổng hợp tử lặn 8% — = y ab X 50% ab_—> y = — X100% = 16 %

Ví du 2: tỉ lê kiểu hình đồng hơp tử lăn 2% —  = y ab X 50% ab_ —» y = — X100% = 4 %
ab 50

Ví du 3: tỉ lê kiểu hình đổng hơp tử lăn 20% —  = y ab X 50% ab_—» y = — X100% = 40 %
ab 50

(Chú ý những ví dụ TH2 là hoán vị chỉ xảy ra một bên bố hoặc mẹ)

- Trường hợp 3: F1 dị hợp 2 cặp gen (Aa, Bb)> gọi tỉ lệ kiểu hình đồng hợp tử lặn —  là x%, nếu
ab

hoán vị gen xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số khác nhau thì trường hợp này ta đi nhẩm các trường 

hợp có thể xảy ra
ăbVí du ỉ: tỉ lê kiểu hình đồng hơp tử lăn 4% — =
ab

+ Có thể là 4% —  = TiTlÕÕabx ÆTÔOab = 20% ab X 20% ab_ -> f=40% 
ab

+ Hoăc có thể là 4% ^  = y ab X 50% ab_-> y = — Xl00% -  8 % -» f = 16% 
ab 50
ab

+ Hoặc có thể là 4% —r ~  10%abx40%ab_^ f=20% ab

Ví đu 2: Ti lê kiểu hình đồng hơp tử lăn 9% — =
ab

+ Có thể là 9% - 7- = V9.100abx 79.100ab = 30% ab X 30% ab ^  f  = 40%
ab

+ Hoăc cóthểlà9% — = y ab X 50% ab_-^ y = — Xl00%= 18 % -> f=  36% 
ab 7 7 50

+ Hoặc có thể là 9% = 20% ab X 45% ab_ab .... ...... ..................................
c. Xác định số giao tử tạo ra, tỉ ỉệ giao tử
- Ở một cơ thể có n cặp gen dị hợp (n > 2) trong điều kiện không phát sinh đột biến NST thì 

một cặp NST sẽ phân li cho 2 loại giao tử, nếu có trao đổi chéo tại một điểm thì sẽ cho 4 loại giao 
từ, nếu có trao đổi chéo tại 2 điểm sẽ cho tối đa 8 loại giao tử.



+ Khi có một cặp NST giảm phân, xảy ra trao đổi chéo tại 2 điểm không đổng thời, sổ loại 
giao tử được tạo ra là 6.

+ Khi có một cặp NST giảm phân, xảy ra trao đổi chéo tại 2 điểm đổng thời và 2 điểm không 
đồng thời, số loại giao tử được tạo ra là 8.

+ Số loại giao tử được tạo thành bằng tích số loại giao tử của các cặp NST.

❖ Thành lập công thức tổng quát:

Với cơ thể có bộ NST 2n (2 chiếc của mỗi cặp NST tương đổng có cấu trúc khác nhau). 
Áp dụng công thức nhân, ta có:

s  Trường hợp 1: Trao đổi chéo tại 1 điểm (trao đổi chéo đơn)
Nếu có trao đổi chéo tại 1 điểm xảy ra ở m cặp (m < n)

+ 1 cặp NST có xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm tạo ra 4 loại giao tử m cặp có trao đổi chéo
tại 1 điểm tạo ra tối đa 4m loại giao tử.

+ Còn (n- m) cặp không có TĐC tạo ra tối đa là 2(n~m) loại giao tử. Số loại giao tử tối đa có thể 
được tạo ra khi trong bộ NST 2n có m cặp xảy ra TĐC tại 1 điểm là:

2<n-m)x  4 m= 2 (n-m)x  2 2m= 2 (nH-m) ( c ô n g  t h ứ c  2)

s  Trường hợp 2: TĐC xảy ra tại 2 điểm đồng thời (1 TĐC kép)
Nếu có r cặp xảy ra TĐC tại 2 điểm đổng thời (r < n):
+ 1 cặp NST có TĐC tại 2 điểm đồng thời tạo ra 4 loại giao tử r cặp NST có TĐC tại 2 điểm

đồng thời tạo ra tối đa 4r loại giao tử.
+ Còn (n- r) cặp không có TĐC tạo ra tối đa 2(n "r) loại giao tử. Số loại giao tử tối đa có thể 

được tạo ra khi trong bộ NST 2n có r cặp NST có TĐC tại 2 điểm đổng thời là:

2(n ‘r)x4r = 2(n+r) (công thức 3) I

s  Trường hợp 3: TĐC xảy ra tại 2 điểm không đồng thời (2 TĐC đơn)
Nếu có h cặp (h < n) xảy ra TĐC tại 2 điểm không đồng thời:
+ 1 cặp NST có TĐC tại 2 điểm không đồng thời tạo ra 6 loại giao tử với h cặp NST có TĐC 

tại 2 điểm không đổng thời tạo ra tối đa 6h loại giao tử.
+ Còn (n- h) cặp không có TĐC, tạo ra tối đa 2(n-h) loại giao tử. Số loại giao tử tối đa có thể 

được tạo ra khi trong bộ NST 2n có h cặp NST có TĐC tại 2 điểm không đồng thời là:

2(n - h) X 6h = 2(n -h) X 2h X 3 h = 2nX 3h (công thức 4)

s  Trường hợp 4: TĐC vừa tại 2 điểm đồng thời, vừa tại 2 điểm không đổng thời.
Nếu có q cặp (q < n) xảy ra TĐC vừa tại 2 điểm đồng thời, vừa tại 2 điểm không đồng thời,

ta có:
+ Ở 1 cặp NST có TĐC tại 2 điểm đồng thời và 2 điểm không đồng thời tạo ra tối đa 8 loại 

giao tử => với q cặp NST có TĐC tại 2 điểm đồng thời và 2 điểm không đổng thời tạo ra tối đa 8q 
loại giao tử.
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+ Còn (n- q) cặp không có TĐC, tạo ra tối đa 2(a _q) loại giao tử. Số loại giao tử tối đa có 
thể được tạo ra khi trong bộ NST 2n có q cặp NST có TĐC tại 2 điểm đổng thời và 2 điểm khồng 
đổng thời là:

2(n_q)x8q = 2(n"q) x23q~ 2(n + ̂  (cỗng thức 5)

* Cần phân biệt các loại giao tử do một tế bào sinh ra hay một cơ thể sinh ra.
“ Một tế bào giảm phân không có hoán vị thì luôn luôn chỉ cho 2 loại giao tử, có hoán vị thì 

cho 4 loại giao tử với tỉ lệ 1: 1:1: 1
- Ti lệ các loại giao tử do một cơ thể sinh ra phụ thuộc vào tẵn số hoán vị gen của các cặp gen 

và kiểu gen của cơ thể đó.
Ví dụ ỉ:
Ở Ngô có bộ NST 2n = 20. Trong điều kiện không phát sinh đột biến NST, loài thực vật này 

sẽ tạo tối đa bao nhiêu loại giao tử trong các trường hợp.
a. Vào kì đầu của giảm phân I có sự tiếp hợp và trao đổi chéo tại một điểm ở 2 cặp NST, các cặp
NST khác không có hoán vị gen.
b. Cặp NST số 1 có trao đổi chéo tại 2 điểm, cặp NST sổ 3 và số 4 có xảy ra trao đổi chéo tai
một điểm, cặp NST số 2 không có trao đổi chéo.

■ Lời giải:
Loài có 2n = 20 —» có 10 cặp NST
a.
- Cặp NST có trao đổi chéo tại một điểm sẽ tạo ra 4 loại giao tử có 2 cặp NST xảy ra trao 

đổi chéo tại 1 điểm sẽ tạo ra: 42 giao tử.
- Cặp NST không có trao đổi chéo sẽ tạo ra 2 loại giao tử có 5 cặp không xảy ra trao đổi 

chéo SC tạo ra: 28 loại giao tử.

-> tối đa số loại giao tử là: 42x 28 = 2U loại giao tử.
b.

- Một cặp NST có trao đổi chéo tại 2 điểm tối đa sẽ tạo ra 8 loại giao tử.
- Có 2 cặp NST xảy ra trao đổi chéo tại tại một điểm sẽ tạo ra 42 loại giao từ.

- Có 7 cặp NST không xảy ra trao đổi chéo tạo số loại giao từ là: 27
—» Vậy tối đa số loại giao tử được tạo ra là: 8. 42- 27 -  214 loại giao tử.

• Chú ỷ

- Đối với trường hợp dị hợp 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau, cho tối đa
32 = 9 kiểu gen, 22 = 4 kiểu hình.

- Đối với trường hợp dị hợp 2 cặp gen nằm trên 1 cặp NST tương đồng, cho tối đa 10 kiểu
gen, 4 kiểu hình.

- Các cặp gen dị hợp lai với nhau luôn cho số kiểu gen nhiều hơn các cặp đồng hợp lai với nhau.

- Cái —  X đực -4-Ịr nếu hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái thì cho 3 loại kiểu hình.aB aB *5 7
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- Cái —— X đực nếu hoán vị gen xảy ra ở 2 bên cho tối đa 4 kiểu hình.aB aB *6 /
Kết luận: Số kiểu hình tạo ra bao nhiêu phải dựa vào kiểu gen của cơ thể đem lai, và dựa vào 

tần số hoán vị gen xảy ra ở con cái hay con đực, hay xảy ra ở cả 2 giới.

III. BÀI TẬP

A. BÀI TẬP NHẬN BIẾT

Câu 1 : Khi nói về liên kết gen và hoán vị gen phát biểu nào sau đâỵ đúng?
A. Trong thực tế, ở thực vật hoán vị gen chỉ xảy ra ở một giới.
B. Hoán vị gen và đột biến gen là hai hiện tượng không bình thường trong quá trình giảm phân 
phát sinh giao tử.
c  Tần số hoán vị gen là thước đo khoảng cách tương đối giữa các gen trên NST.
D. Ở động vật hoán vị gen thường xảy ra phổ biến hơn ở thực vật.

■ Lời giải:

- A, D sai, vì chưa có cơ sở khoa học hay công trình nghiên cứu nào khẳng định điều này.
- B sai, vì hoán vị gen là hiện tượng trao đổi chéo bình thường.
- c  đúng, vì khoảng cách giữa các gen trong bản đổ di truyền được đo bằng tần số hoán vị gen. 
Đáp án c.

Câu 2: Ở một loài thực vật, một ruổi giấm cái có kiểu gen là (có hoán vị gen xảy ra), có thể tạo 
ra được những giao tử nào từ ruồi cái nói trên?
A. AB -  ab; Ab -  aB. B. AB = ab. C. Ab = aB. D. AB,ab,aB, Ab.

■ Lời giải:
AB

Ở ruồi giấm hoán vị gen, xảy ra ở ruổi cái nên kiểu gen —— sẽ có 2 loại giao tử liên kết 
AB = ab, 2 loại giao tử hoán vị Ab = aB.

Đáp án A.
Chú ý: nếu bài tập này đề bài cho ruổi đực thì chỉ cho 2 loại giao tử liên kết gen vì hoán vị gen 

chỉ xảy ra ở ruồi giấm cái.

Câu 3: Phép lai nào dưới đây là phép lai phân tích?
^  AB aB g  Ab ab £  Ab ab p  AB Ab

aB ab aB ab ab ab ab ab

■ Lời giải:

Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội cần kiểm tra kiểu gen với cơ thể 
mang kiểu hình lặn.

Vây trong các phép lai trên thì phép lai phân tích là —  X—
aB ab

Đáp án B.
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B. BÀI TẬP THỒNG HIỂU

Câu 1: Khi lai giữa 2 cơ thể bố mẹ mang 2 cặp gen nằm trên cùng một cặp NST thường, mỗi cặp gen 
quy định một cặp tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho các phát biểu dưới đây có 
bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Ti lệ đời con là 1: 2: 1 chứng tỏ chỉ có hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn ở hai giới.
(2) Nếu tần số hoán vị gen nhỏ hơn hoặc bằng 50% thì không thể xuất hiện tỉ lệ 
kiểu hình 9: 3: 3: 1.
(3) Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn chỉ làm xuất hiện tối đa là 3 kiểu hình khác nhau.
(4) Hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở những cơ thể mang kiểu gen dị hợp từ 2 cặp gen.
A.O. B.3. c. 2. D .l.

■ Lời giải:

Giả sử 2 cặp gen trên cùng một cặp NST là (Aa, Bb)
Xét các phát biểu:
- (1) Tí lệ đời con là 1: 2: 1 chứng tỏ có hiện tượng di truyền liến kết hoàn toàn ở hai giới

* sai vì nếu trường hợp dị hợp tử đều 2 cặp gen A® (hoán vị với tần số bất kì nhỏ hơn 50%) lai
với dị hợp tử chéo 2 cặp gen Ab (xảy ra liên kết geníioàn toàn thì luôn cho tỉ lệ phân li kiểu hình 
là 1: 2: 1. aB

- (2) Nếu tần số hoán vị gen nhỏ hơn hoặc bằng 50% thì không thể xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 9: 
3: 3: 1 —> sai, vi nếu đem lai 2 cơ thể dị hợp 2 cặp gen hoán vị gen xảy ra ở hai giới với tần số 50% 
—> thì đời con xuất hiện tỉ lệ phân li kiểu hình là 9: 3: 3: 1.

- (3) Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn chỉ làm xuất hiện tối đa là 3 kiểu hình khác nhau
V Ab aB Ab Ab ab aB ,  - „ ,  . ,  . X,  ,  , ,  , .  , ,sai VI, khi lai -— X—-----  ̂-— : —  : —  : —  thu đươc 4 loai kiêu hình khác nhau.

ab ab aB ab ab ab
- (4) Hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở những cơ thể mang kiểu gen dị hợp từ 2 cặp gen 

—> sai, vì hiện tượng hoán vị gen có thể xảy ra ở cả cơ thể dị hợp mang kiểu gen dị hợp từ 1 cặp 
gen, nhưng hoán vị gen có ý nghĩa trong trường hợp cơ thể mang kiểu gen dị hợp 2 cặp gen trở lên.

■=> Trong các phát biểu trên không có phát biểu nào đúng
Đáp án A.

c. BÀI TẬP VẬN DỤNG
, AB

Câu1:ơ ruồi giấm có kiểu gen---- , khi theo dỏi 1000 tế bào sinh trứng trong điều kiên thí nghiếm,
ab

người ta phát hiện 150 tế bào có xảy ra hoán vị giữa B và b. Xác định tần số hoán vị gen xảy ra? 
A. 15%. B. 7,5%. c. 30%. D. 10%.

■ Lời giải:

+ Nếu không có hoán vị gen
Thì một tế bào chỉ tạo một trứng (giao tử liên kết)
+ Nếu có hoán vị gen
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AB---- -> AB = ab giao tử liên kết; Ab = aB giao tử hoán vi
ab

-1 tế bào có hoán vị -> 4 giao tử (2 giao tử liên kết, 2 giao tử hoán vị)
-^150 tế bào có hoán vị tạo giao tử hoán vị gen là: 150 X 2 = 300, giao tử hoán vị là: 150 X 2 = 300
- 1000 tế bào giảm phân tạo số giao tử là: 1000 X 4 = 4000 giao tử
Mà tẩn số hoán vị gen = số giao tử mang hoán vị/tổng số giao tử được sinh ra 

= 300/4000 -  0,075 = 7,5%
Đáp án B,

Câu 2: Nếu có 500 tế bào sinh tinh trong số 2000 tế bào thực hiện giảm phân có xảy ra hoán vị gen 
thì tần số hoán vị giũa 2 gen bằng bao nhiêu?
A. 10%. B. 12,5%. c.25%. D. 5%.

■ Lờỉ giải:

-1 tế bào sinh tinh giảm phấn tạo 4 giao tử (tinh trùng) —» 2000 giảm phân tạo 8000 giao tử
- 1 tế bào có hoán vị -ỳ 4 giao tử (2 giao tử liên kết, 2 giao tử hoán vị)

- 500 tế bào -ỳ có 2 X 500 = 1000 giao tử hoán vị

tần số hoán vi f = X100 = 12,5%
8000

Đáp án B.

Câu 3: Một cá thể chuột cống có bộ nhiễm sắc thể 2n = 44. Khi quan sát quá trình giảm phân của 
1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy có 50 tế bào có cặp NST số 3 không phân li trong giảm 
phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường. Các tế bào còn lại đểu giảm 
phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử tạo ra, giao tử có 21 nhiễm sắc thể 
chiếm tỷ lệ
A. 2%. B. 5%. c. 0,5%. D. 2,5%

■ Lờỉ giải:

2n = 44—> n = 22 
—* 21 = (n -  1)
- 1000 tế bào sinh tinh —» tạo số giao tử là: 1000 X 4 = 4000 (giao tử)
- 50 tế bào giảm phân tạo số giao tử là: 50 X 4 = 200 (giao tử)
- Khi cặp NST số 3 không phân li trong giảm phân I, tạo 2 loại giao tử, một loại (n -  1), một 

loại (n +1), mỗi loại chiếm 1/2
- Vậy số giao tử (n -  1) = 21 nhiễm sắc thể là: 1/2 X 200 = 100 (giao tử)
- Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử tạo ra, giao tử có 21 nhiễm sác thể chiếm tỷ lệ

- ^ -  = 0,025 = 2,5%
4000
Đáp án D.
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Câu 4: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường, alen A 
quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quỵ định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội 
hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho các cây thân cao, hoa trắng giao phấn với các 
cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được Fn gồm 87,5% cây thân cao, hoa trắng và 12,5% cây thân 
thấp, hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, nếu cho các cây thân cao, hoa
trắng ở thế hệ p giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì thu được đời con có số cây thân cao, hoa
trắng chiếm tỉ lệ
A. 23,4375%. B. 87,5625%. c. 98,4375%. D. 91,1625%.

A: cao »  a: thấp 
B: đỏ »  b: trắng 
P: (cao, trắng) X (thấp, trắng)
Cây cao, trắng có 2 kiểu gen là (0)

P: ( x —: (1 -  x) ) X — —> ——  = 0,125 —:> X -  0,25 (vì Fj: 87,5% cây thân cao, hoa trắng: 
ab Ab ab 2 ab

12,5% cây thân thấp, hoa trắng)
. A . * , n v , 1 Ab 3 Ab.—> cây cao -  trang ở p là (——-: — —- )

4 ab 4 Ab
Cho các cây thân cao, hoa trắng ở thế hệ p giao phấn ngẫu nhiên:
Sơ đồ lai:
^ A b .3 A b  / I A b .3 A Ị \
4 ab 4 Ab x 4 ab 4 Ab 

Ti lệ cây thấp -  trắng thu được là — x ỉ  = —

Đời con có số cây thân cao, hoa trắng chiếm ti lê là: 1 - — = —  = 0,984375 = 98,4375%.
64 64

Đáp án c

Câu 5: Cho ruồi giấm thuần chủng mắt đỏ, cánh nguyên giao phối với ruồi mắt trắng, cánh xẻ thu 
được Fj 100% ruồi mắt đỏ, cánh nguyên. Tiếp tục cho F( giao phối với nhau, F2 thu được: 282 
ruồi mắt đỏ, cánh nguyên: 62 ruổi mắt trắng, cánh xẻ: 18 ruổi mắt trắng, cánh nguyên: 18 ruồi 
mắt đỏ, cánh xẻ. Cho biết một gen quy định một tính trạng, các gen nằm trên NST giới tính 
X và có một số hợp tử quy định ruồi mắt trắng, cánh xẻ bị chết. Hỏi số ruổi đực mắt đỏ, cánh 
nguyên ở Fj là bao nhiêu con?
A. 82 B. 62 c. 36 D. 96

■ Lời giải:

Gọi số ruổi trắng -  xẻ bị chết là X 
Ta có (trội -  trội) -  (lặn -  lặn) = 0,5 
(A-B-) -  (aa,bb) = 0,5

2 8 2 -6 2 -xHay ——— —————-----= 0,5
282 + 62 + 18 + 18 + X

—» X = 20

-> (aa,bb)=---------62 + 20---------= 0,205
v ’  282 + 62 + 18 + 18 + 20
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Mà 0,205 aabb = 0,4lab X 0,5ạb 
-> f=  18
-> Fj: XABXab X XABY

GFj! XAB = x ab = 0,41 ; XAB = Y = 0,5
X Ab =  X aB =  0 )0 9

-> XABY = 0,41.0,5 = 0,205

->số ruồi đực mắt đỏ, cánh nguyên ở là bao nhiêu con : 0,205.400 = 82 con 
Đáp án A.

D. BÀI TẬP VẬN DỤNG NÂNG CAO

Câu 1: Ở Bí Ngô, cho lai phân tích một cơ thể dị hợp có kiểu hình quả dài, hoa vàng thu được kết 
quả: 42 quả tròn> hoa vàng ; 108 quả tròn, hoa trắng ; 258 quả dài, hoa vàng ; 192 quả dài, hoa 
trắng. Biết rằng màu sắc hoa do một gen quỵ định. Biết rằng những cây quả tròn, hoa trắng có 
kiểu gen đồng hợp lặn, kiểu gen của bố mẹ và tần số hoán vị gen trong phép lai phân tích trên 
có thể là

A.^^-Bb X —  bb, tần số hoán vi gen: 28%. B. -^2-Bb X —  bb> tần số hoán vi gen: 36%. 
ad ad ad ad

C. ^ - B b  X —  bb, tần sổ hoán vi gen: 28%. D. ^  Bb X —  bb, tần số hoán vi gen: 36%.
aD ad & aD ad ö

■ Lời giải:

Fb:
42 quả tròn, hoa vàng ;
108 quả tròn, hoa trắng ;
258 quả dài, hoa vàng ;
192 quả dài, hoa trắng

- Tròn/dài = 150: 450 = 1: 3
—> Tương tác gen kiểu át chế (A là gen át chế quy định dài)
—> Phép lai P: (AaBb X aabb)

- Vàng/trắng = 300: 300 = 1:1 —> Dd X dd
Tích tỉ lệ xét riêng khác tỉ lệ chung của bài toán —> có hiện tượng hoán vị gen

- TI lệ kiểu hình tròn -  trắng (^-B b) = 108/600 = 0,18 -» = 0,36 =36%
d ad ad 

-> 36% J = 36% ad X 100%ạd 
ad

Giao tử ad = 36% >25% đâỵ là giao tử liên kết gen ~ * giao tử hoán vị gen = 50 -  36 = 14%
—» Tần số hoán vị gen = 14.2 = 28%

—» Kiểu gen của p là di hơp tử đều X — bb
ad ad

Đáp án A.
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Câu 2: Ở thực vật, xét ba cặp gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, mòi gen quy định một tính trạng, 
các alen trội là trội hoàn toàn và nếu có trao đổi chéo thì chỉ xảy ra ở một điểm duy nhất trên
1 cặp nhiễm sắc thể. Cho các cây đểu dị hợp tử về 3 cặp gen này thuộc các loài khác nhau tự 
thụ phấn. Ở mỗi cây tự thụ phấn đểu thu được đời con gồm 8 loại kiểu hình, trong đó kiểu 
hình lặn về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 0,09%. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen 
phù hợp với các cây tự thụ phấn nói trên?
A. 4. B. 3. c . 6. D. 5.

■ Lời giải:

Giả sử 3 cặp gen đang xét là (Aa, Bb, Dd) 
p : (Aa, Bb, Dd) X (Aa, Bb, Dd)

- Nếu 3 cặp gen nàỵ nằm trến 3 cặp NST và phân li độc lập thì đời con thu được 8 loại kiểu 
hình —> tỉ lệ đổng hợp tử lặn aabbdd -  1/4.1/4.1/4 = 1/64 * tĩ lệ đề bài —» loại trường hợp 3 cặp 
gen nằm trên 3 cặp NST và phân li độc lập,

- Nếu 3 cặp gen này nằm trên 1 cặp NST tương đồng và có trao đổi chéo thì chỉ xảy ra ở một 
điểm duy nhất trên 1 cặp nhiễm sắc thể —» chỉ tạo tối đa 4 loại kiểu hình mà đề bài là tạo 8 loại 
kiểu hình —> loại trường hợp 3 cặp gen này nằm trên 1 cặp NST tương đổng.

- Nếu 3 cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau có trao đổi chéo thì chỉ xảy ra ở một điểm 
duy nhất trên 1 cặp nhiễm sắc thể —» cho tối đa 8 loại kiểu hình —> thoả mãn.

- Vậy các trường hợp có thể xảy ra là: A liên kết với B; hoặc A liên kết với D, hoặc B liên kết 
với D

+ Giả sử A liên kết với B tao có: ^-á á  -  0,09% -> — = 0,09:0,25 = 0,36% = 6%ab X 6%ab
ab ab Ab _

ab = 6% < 25% —>ab là eiao tử hoán vị —» kiểu gen của p là dị hợp tử chéo —7-Dd
5 6 Xd Bd aB

Tương tự ta có 2 trường hợp cho 2 kiểu gen nüa là: —-~Bb và — Aa
Đáp án B.

Câu 3: Cho ruổi giấm cái mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P), thu được Fị toàn ruồi 
mắt đỏ. Cho ruồi Fj giao phổi với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt 
đỏ: 1 ruồi mắt trắng, trong đó tất cả các ruồi mắt trắng đểu là ruồi đực. Cho biết tính trạng màu 
mắt ở ruồi giấm do một gen có hai alen quy định. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ở thế hệ p> ruổi cái mắt đỏ có hai loại kiểu gen.
B. Ở F2 có 5 loại kiểu gen.
c. Cho ruồi mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có kiểu gen phân li theo tỉ 
lệ 1:2: 1.
D. Cho ruồi F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có số ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 
81 >25%.

■ Lời giải:

P: ruồi giấm cái mắt đỏ x ruồi giấm đực mắt trắng
F]: toàn ruồi mắt đỏ —» p thuần chủng và tính trạng mắt đỏ là trội hoàn toàn so với mắt trắng.
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Mặt khác tẩt cả các ruồi mắt trắng đều là ruồi đực —» tính trạng màu mắt phân bố không đều 
2 giới -» gen quỵ định màu mắt nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y.

Fj X Fl —> F2: 3 ruổi mắt đỏ: 1 ruồi mắt trắng —» số tổ hợp giao tử là 3 + l= 4  = 2x2 

—> Mỗi bên ruồi Fj đều cho 2 loại giao tử.
Sơ đồ lai

p : X AX A X X aY

F, : XAXa : XAY
F| X F, : X AX a X X aY
F2: 1 XAXA : 1 XaY : 1 XAXa : 1 XaY

Xét các phát biểu :

- A: Ở thế hệ p, ruồi cái mắt đỏ có hai loại kiểu gen —> Sâi vì ruồi cái p chỉ có một loại kiểu 
gen là XAXA

- B. Ở F2 có 5 loại kiểu gen —» Sãi vì nhìn vào sơ đồ trên thì F2 chỉ có 4 loại kiểu gen.

- c. Cho ruồi mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có kiểu gen phân li theo 
tỉ lệ 1: 2: 1 —> sai vì

Ruổi mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau ta có sơ đồ lai

(XAXA: XAXa) X XaY

(3/4X a : l/4 X a) (l/2X A: 1/2Y)

3/8 XAXA : 3/8 Xa Y : l / 8 XAXa : 1/8 Xa Y ^  tỉ lệ phân li theo tỉ lệ: 3: 3: 1: 1

- 0. Cho ruổi F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có số ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 
81,25% —»đúng

Sơ đồ lai:

(X AXA : XAXa) X (XaY : X ’Y)

(3/4Xa : 1/4X*) ( l /4X A: 1/4X” : 1/2Y)

XaX"+ X"Y = 1 /4.1/4 + 1/4.1/2 = 3/16

F3 có số ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ là: 1 -  3/16 = 13/16 = 81,25%
Đáp án D.

Câu 4: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; 
tính trạng chiều cao cây được quy định bởi hai gen, mỗi gen có hai alen (B, b và D, d) phân 
li độc lập. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tử về 3 cặp gen trên lai phân tích, thu được 
F có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 7 cây thân cao, hoa đò: 18 cây thân cao, hoa trắng: 32 cây 
thân thấp> hoa trắng: 43 cây thân thấp, hoa đỏ. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết 
luận đúng?

(1) Kiểu gen cùa (P) là ^?-Dd
ab

(2) Ở F CÓ 8 loại kiểu gen.
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(3) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con kiểu gen đồng hợp tử lặn về 3 cặp gen chiếm 
tỉ lệ 0,49%.

(4) Cho (p) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con có tối đa 21 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.
A.4. B.l. c  3. D. 2.

■ Lời giải:

A: đỏ »  a: trắng
Tính trạng chiều cao cây được quy định bởi hai gen, mỗi gen có hai alen (B, b và D, d) phân 

li độc lập.
P: (Aa, Bb, Dd) X (aa, bb, dd)

F.:
7 cây thân cao, hoa đỏ 
18 cây thân cao, hoa trắng 
32 cây thân thấp, hoa trắng
43 cây thân thấp, hoa đỏ.
* Xét riêng từng cặp tính trạng ta có

- Cao/thấp = 1 :3 —» tính trạng chiều cao câu tuân theo quy luật tương tác gen kiểu 9: 7 
Quỵ ước: B-D-: cao ; (B-dd; bbD- ; bbdd): thấp
- Đỏ/ trắng = 1:1

* Xét tỉ lệ chung 2 cặp tính trạng của đề bài ta thấy: (7: 18: 32: 43) ^ (1: 3)(1: 1) có hiện 
tượng liên kết gen không hoàn toàn (vì nếu liên kết gen hoàn toàn thì kết quả của phép lai phân 
tích phải là 1: 1: 1: 1).

* Vì là tương tác bổ sung nên vai trò của B và D là như nhau nên ta giả sử A liên kết với B

- Tỉ lệ cây cao -  trắng ở đời con là: --------—---------0,18 hay (aa, Bb, Dd) = 0,18
7 6 7 + 18 + 32 + 43 7

—ỳ (aa,Bb) = 0,18: 0,5 -  0,36 —» aB = 0,3Ố: 1 = 0,36 (vì lai phân tích nên đồng hợp tử lặn cho 1

loại giao tử) —> aB = 0,36 > 0,25 —> giao tử aB là giao tử liên kết —> kiểu gen của p là dị hợp tử

chéo: 4 rD d  hoặc —  Bb 
aB aD

* Xét các kết luận trên ta có:

- (1) Kiểu gen của (P) là^^-Dd —ỳ sai vì kiểu gen của p là: ^ -D d
ab aB

- (2) Ở Fa có 8 loại kiểu gen —> đúng vì P: —  Dd liên kết gen không hoàn toàn cho 8 loại
aB

giao tử, mà lai phân tích thì cơ thể đồng hợp tử lặn chỉ cho 1 loại giao tử nên kết hợp lại ta được 
Fa có 8 loại kiểu gen.

- (3) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con kiểu gen đồng hợp tử lặn về 3 cặp gen 
chiếm tỉ lệ 0,49% đúng ta. có sơ đồ lai
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Ab Ab _ , p — Del X Dd 
aB aB

+ —  x-^-(äB = 0,36 - > ^  = 0,14) ->^=0,14.0,14 = 0,0196
aB aB ab

+Dd X Dd 1/4DD: 2/4Dd: l/4dd — dd = 0,0196.0,25 -  0,49%
ab

- (4) Cho (p) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con có tối đa 21 loại kiểu gen và 4 loại kiểu 
hình -» sai

P : — D d x ^ D d
aB aB

+ “TTx > tối đa 10 loai kiểu genaB aB • Ö

+ Dd X Dd —> 1DD: 2Dd: ldd —» tối đa 3 loại kiểu gen
vậy p cho tối đa: 10.3 = 30 kiểu gen và 4 kiểu hình

Vậy chỉ có 2 phương án đúng là: (2) và (3)
Đáp án D.
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Chuyên để 5:

DI TRUYỀN HỌC QUAN THE 
■

ĩ. KIẾN THỨC Cơ BẢN

1. Khái niệm quẩn thể

- Quẩn thể là một tập hợp cá thể cùng loài, chung sổng trong một khoảng không gian xác 
định, tồn tại qua thời gian nhất định, giao phối với nhau sinh ra thế hệ sau (quẩn thể giao phối).

2. Phân loại

a. Quần thể ngẫu phối
- Điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi -  Vanbec:
+ Quần thể phải có kích thước lớn.
+ Các cá thể trong quần thể phải giao phối với nhau một cách ngẫu nhiên.
+ Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau (không 

có CLTN).

+ Đột biến không xảy ra hay có xảy ra thì tần số đột biến thuận bằng tần số đột biến nghịch. 
+ Quần thể phải được cách li với các quần thể khác (không có di -  nhập gen).

❖ Phương pháp giải bài tập quần thể ngẫu phối

Đối với quần thể giao phối trong điều kiện xác định quấn thể tuân theo định luật Hacđi -  Vanbec 
p: tần sổ alen A 
q: tấn số alen a.
Ta có: p2AA: 2pqAa: q2aa = 1 (p + q = 1)
+ Tần số p(A) = p2 + pq 
+ Tẩn số q(a) = q2 + pq
- Cách xác định quần thể ngẫu phối có cân bằng hay không cân bằng.
(P): p2 AA: 2pq Aa: q2 aa = 1
* Cách ĩ: So sánh giá trị của p2x q2 và (2pq/2)2 (của quẩn thể P)
+ Nếu p2x q2 = (2pq/2)2 -> quần thể cân bằng
+ Nếu p2 X q2 (2pq/2)2 quần thể không cân bằng.
* Cách 2: Tính tẩn số alen -> Tính cấu trúc di truyền của Nếu cấu trúc di truyền của F1 

giống với p thì cấu trúc di truyền ban đẩu cân bằng.
- Trong quẩn thể ngẫu phối nếu kiểu hình nào đó bị đào thải —> công thức tính tần số alen là:

q„(a) l + nq„
Trong đó q0: tẩn số a ở thế hệ (P); n: số thế hệ ngẫu phối.
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Ví dụ: Ở một quần thể động vật ngẫu phối, xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường gổm 2 alen, 
alen A trội hoàn toàn so với alen a. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, cá thể có kiểu hình 
lặn bị đào thải hoàn toàn ngay sau khi sinh ra. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có cấu 
trúc di truyền là 0,6AA :0,4Aa. Cho rằng khòng có tác động của các nhân tố tiến hóa khác. 
Theo lí thuyết, thế hệ F3 của quần thể này có tẩn số alen a là

A. —. B. I .  C .-. D.—.
5 9 8 7

■ Lời giải:

(P) 0,6 AA: 0,4 Aa -► p(A) =0,8; q(a) = 0,2 
Tần số a ở F3 ta áp dụng công thức trên:

q s = ^ = _ A l _ = ỉ
l +  nq0 1 +  3.0,2 8

Đáp án c.

b. Quần thể tự phối
- Đối với quần thể tự thụ phấn (tự phổi): Tức là kiểu gen nào thì thụ phấn với chính kiểu gen 

đó, không được tách riêng từng cặp gen như đổi với quần thể giao phổi.

❖ Phương pháp giải bài tập quần thể tự phối:

Giả sử quần thể tự thụ ban đầu dạng x(AA)+ y(Aa) + z(aa)= 1. Gọi n là số thế hệ tự thụ phấn. 
Ta có

+ H  lệ k iểu  gen  A a = (_L|n X y
2

1— L
+ TI lệ kiểu gen AA = x-ị------— y

! - ị
+ Ti lệ kiểu gen aa -  z H—

Ví dụ 1: Cho thế hệ xuất phát của quấn thể tự phối có tỉ lệ kiểu gen là: P: 0,2AABb: 0,4AaBb: 0,4aabb. 
ĩheo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBb ở thế hệ F2 là:
A .20% B.10% c.30% D.2,5%.

■ Lời giải:

- 0,2 (AABb X AABb) —» không tạo ra kiểu gen AaBb ở F2
- 0,4 (AaBb X AaBb) —> Fj: 0,4 (— AaBb) = 0,lAaBb tự thụ phấn

F, 0,1(— AaBb) = 0,025AaBb = 2,5%AaBb.
16

- 0,4 (aabb X aabb) —» không tạo ra kiểu gen AaBb ở F2.
Đáp án D.

Ví dụ 2: Cấu trúc di truyền của một quần thể tự thụ phấn ở thế hệ thứ nhất là: 2AA: lAa: laa. Tính 
theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen đồng hợp ở thế hệ thứ 4 là.
A. 0,484375. B. 0,96875. c. 0,984575. D. 0,4921375.
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■ Lời giải:

- F/. 2AA: lAa: laa.
2/4AA: l/4Aa: l/4aa = 1
Thế hệ thứ 4 tức là đã qua 3 lần tự thụ tính tù F1:

+ Tỉ lê kiểu gen Aa = -yX — = —
_  2 4 32 1 31+ Tì lệ kiểu gen đổng hợp ở thế hệ thứ 4 là: 1 - —  = ^  = 0,96875

Đáp án B.
Lưu ý: Bài tập này tương đối dễ nhưng cũng lại rất dễ nhầm nếu các em không đọc kĩ đề bài. 

Đề bài cho cấu trúc di truyền ở F1 rồi nên đến thế hệ thứ 4 tức là tự thụ thêm 3 thế hệ nữa.

Ví dụ 3: Thế hệ xuất phát của một quẩn thể tự phối có tỉ lệ kiểu gen là 0,1AABB: 0,4AaBB: 0,2Aabb: 
0,3aaBb. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen aaBB ở thế hệ F3 là
A. 13,125%. B. 17,5%. c  30,625%. D. 12,5%.

■ Lời giải:

Ở quẩn thể tự phối nói trên, kiểu gen aaBB ở đời COĨ1 do 2 kiểu gen ở đời bố mẹ sinh ra là 
AaBB và aaBb.

- 0>4 AaBB sinh ra đời con F3 có kiểu gen aaBB chiếm tỉ lệ

Xét riêng từng cặp tính trạng 1
7+ Aa X Aa áp dụng công thức tự thụ phấn -> F3: aa =

+ BB X BB -> 1BB
7aaBB — —
16 J

Mà ban đầu có 0,4 AaBB nên aaBB thu được qua 3 thế hệ là = 0 ,4 x ^ r = 0,175.

Tương tự với kiểu gen 0,3 aaBb 
Xét riêng từng cặp tính trạng ta có
+ aa X aa -> 1 aa __1

„ ?3 7
+ Bb X Bb áp dụng công thức tự thụ phấn -» F3: BB= — = —

7 7aaBB = 1. -í- = —
16 16

0,3 aaBb sinh ra đời con F3 có kiểu gen aaBB chiếm tỉ lệ
7

= 0>3 XĨ 6 =0j13125'
Ti lệ kiểu gen aaBB ở đời F3 là = 0,175 + 0,13125 = 0,30625.
Đáp án c.

c. Cấu trúc đi truyền của gen trên NST giới tính X  không có aỉen tương ứng trên Y.

Khi quẩn thể cân bằng di truyền
- Xét riêng từng giới:
+ Giới đực: pXAY + qXaY = l
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+ Giới cái: P2XAXA + 2pqXAX* + q2XaX’ = 1

+ Pa + q a =  1

- Nếu tỉ lệ đực cái là 1:1 và quẩn thể cân bằng —> tần số alen của giới đực = tần số alen của 
giới cái.

Cấu trúc di truyền của quần thể xét chung là:

^ X A Y + XaY + ¿ X AXA + ̂ 3 .X AXa + ¿ x ax* = 1
2 2 2 2 2

Ví dụ: Bệnh mù màu do gen lặn trên NST X quy định. Cho biết trong một quần thể người ở trạng 
thái cân bằng di truyền, tần số nam bị bệnh mù màu là 8%. Tần sổ nữ bị mù màu trong quần 
thể người đó là:
A. 1,28% B.2,56% c.6,4% D.4%

■ Lời giải:
Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truỵền nên tần số alen của giới nam = tẩn số alen giới nữ. 
Cấu trúc di truyền của quần thể xét chung là:

^ X AY + ^ X 8Y + ¿ X AXA+ ^ 2 i x Ax a+ ¿ X “X‘ = 1
2 2 2 2 2

Theo bài ra ta có
- Tần số nam bị bệnh mù màu trong quần thể là 8%
-> ệ  = 0,08 ->q = 0,16 —» P = 1 -  0,16 = 0,84

2 Q 1̂ 2
—> Tần số nữ bị mù màu trong quẩn thể người đó là: — = = 1,28%
Đáp án A.

d. Tính số kiểu gen của quần thể
- Xét với quần thể sinh vậtỉoài đơn bội (vi khuẩn, rêu,..) thì số loại kiểu gen đúng bằng số alen 

của gen đó

Ví dụ: Ở vi khuẩn, xét một gen gồm 5 alen, hãy xác định số kiểu gen tối đa có thể có của loài vi 
khuẩn trên?

■ Lời giải:

Đối với quần thể sinh vật loài đơn bội thì số loại kiểu gen bằng số alen = 5

- Xét với quần thể sinh vật lưỡng bội (2n)
ĩlí̂ H I J'j

❖ Gen 1 có n alen nằmtrên NST thường có số kiểu gen là: ——----------
❖ Gen thứ nhất có n alen, gen thứ hai có m alen
Trường hợp ĩ: hai gen đều nằm trên NST thường, phân li độc lập

V _ .í. * 1W , r*2 \ _ nx(n + l) mx(m + l)
— > Số k iểu  gen tố i  đa  là: (n  + ) X (m  + ) =  — i - — -------— — -

Trường hợp 2: hai gen nằm trên một NST thường, có hoán vị gen.

Số tổ hợp alen là: n X m = k
—*■ Số kiểu gen tối đa là: (k + c ị ) = (k+ 1)

2
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Trường hợp 3: Hai gen cùng nằm trên NST giới tính X đoạn không tương đồng Y.
Số tổ  h ợ p  a len  = n  X m  = k  

—> Số kiểu gen giới XX là: (k + c ị )  = kx (k+ 0

—> SỐ kiểu gen giới XY là: k

—> Số kiểu gen tối đa có thể tạo ra từ 2 gen trên là: (k + c ỉ ) + k = kx(k+l) + ỵ

Trường hợp 4: Hai gen cùng nằm trên NST giới tính X đoạn tương đồng Y 
Số NST loại X: n X m = k

Số kiểu gen của giới cái XX là: kx(k+_ĩ)

Số NST loại Y: k
Số kiểu gen của giới XY là: k. k = k2

k X (ỊcH" Ịì
Sổ kiểu gen có thể tạo ra trong trường hợp này là: — ------- + k2

Trường hợp 5: Gen 1 trên NST thường, gen 2 trên NST giới tính X đoạn không tương đồng Y.
„  9 nx(n + l)

+ Gen 1 (n alen) trên NST thường Kiểu gen được tạo ra là: (n + C r) = ---- ^ ---

+ Gen 2 (m alen) trên NST giới tính X —> Kiểu gen của giới XX được tạo ra là: (----^ ----- -)

Kiểu gen của giới XY được tạo ra là: m
Số kiểu gen tối đa trong trường hợp này là: (n + c ị )  (m+ mX^m + ̂  )

Trường hợp ổ: Gen 1 có n alen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y

Số NST loại X = 1 -> kiểu gen của giứi XX = = I S l i l  = 1

■-> Sổ NST loại Y = n
-> Kiểu gen của giói XY = số loại NST X. Số loại NST Y = 1 X n = n
❖ Tổng quát:

Loại quần thể
Số kiểu gen tối đa đối với một gen có n alen 

(Gen nằm trên NST thường)

Quần thể loài đơn bội (n)
n
T

Quẩn thể loài lưỡng bội (2n)
nx(n+ l)

2

Quẩn thể loài tam bội (3n)
nx(n + l)x(n + 2) 

■1.2.3

Quần thể loài tứ bệi (4n)
nx(n + l)x(n + 2)x(n + 3) 

1.2.3.4

Tương tự quẩn thể loài 5n, 6n, 
7n...

...
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Ví dụ: Ở ruổi giấm, xét 1 gen có 5 alen nằm trên NST thường. Một nhà khoa học nghiên cứu một 
quần thể ruồi giấm lưỡng bội. Ông cho quần thể trên chịu ảnh hưởng của cônsixin một thời 
gian rồi cho chúng giao phối ngẫu nhiên với nhau qua nhiều thế hệ. Biết rằng không có đột 
biến gen xảy ra và ruồi giấm thể tứ bội vẫn có thể tạo giao tử để sinh sản. Hỏi sau nhiều thế hệ, 
số kiểu gen tối đa có thể có về gen trên trong quần thể là bao nhiêu?
A. 120. B. 70. c. 85, D. 35.

■ Lời giải:

- Số kiểu gen tối đa trong quần thể tứ bội là

- Số kiểu gen tối đa trong quần thể tam bội tạo ra do lai giữa quần thể tứ bội và quần thể lưỡng

- Vậy tổng số kiểu gen tối đa trong quẩn thể là 
70+35+15= 120 kiểu gen
Đáp án A.
e. Cấu trúc di truỵển của nhóm máu người ỉà
Nhóm máu người đạt trạng thái cân bằng di truyền tuân theo công thức.
p 2 JA JA +  q 2 JB JB +  r 2 ỊO p  +  2 p q  ỊA  ị b  +  2 p r  JA ỊO +  2 q r  I »  p  =  1 t r o n g  đ ó  ( p +  q  +  r  =  1)

Gọi tần sổ của IA> IB, 1° lần lượt là: p, q, r 
Tẩn số tương đối IA = p2+ 2pq/2 + 2pr/2 
Tẩn số tương đối IB = q2 + 2pq/2 + 2qr/2 
Tẩn số tương đối 1° = r2 + 2pr/2 + 2qr/2
- Nhóm máu A -  p2+ 2pr
- Nhóm máu B = q2+ 2qr
- Nhóm máu o = r2

II. BÀI TẬP

A. BÀI TẬP NHẬN BIẾT

Câu 1: Quần thể sinh vật có thành phân kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?
A. 0,6AA: 0,4aa. B. 100%Aa.

c. 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa. D. 0,1 AA: 0,4Aa: 0»5aa.

■ Lời giảỉ:

Áp dụng công thức p2 X q2 = (“~-)2
- A. 0,6AA: 0,4aa;
+ p2xq2= 0,6x0,4 = 0,24

n(n + l)(n + 2)(n + 3) _ 5.6,7.8 
1.2.3.4 "1.2.3.4

= 70 kiểu gen

n(n + l) _ 5.6 
2 _ L2

“-”  = 15 kiểugen
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+ ( ĩ ^ - ) 2 = 0 —> p2 X q2 * (^ES.)2 quần thể chưa cân bằng -ỳ A sai

- B. 100%Aa.

+ p2xq2 = 0

+ = (—ý  —ỳ p2 xq2 ^  ị ĩ ^ - ) 2 —> quẩn thể chưa cân bằng -> B sai

- c. 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa.

+ p 2 x q 2 =  0,25.0,25 =  0>0625

+ (—̂ -)2 = (-Ỉ—)2 = 0,0625 —> p2 xq2 = (-^p-)2 quần thể cân bằng —» c  đúng
¿é ếL Zr

- D. 0>1AA: 0,4Aa: 0,5aa.

+ p2x q 2 = 0,1.0,5 = 0,05

+ (ÍEÍL)2 = (^-)2 =0,04 -> p2 X q2 * r^£3-)2 —> quẫn thể chưa cân bằng —> D sai.

Đáp án c.

B. BÀI TẬP THÔNG HIỂU

Câu 1: Ở một loài động vật, xét 3 lỏcut gen, mỗi lôcut đều gồm 3 alen, trong đó lôcut I nằm trên 
vùng không tương đổng cùa NST giới tính Y, lôcut II và III liên kết với nhau trên NST thường. 
Quá trình ngẫu phối có thể tạo ra tối đa bao nhiêu kiểu gen về 3 lôcut gen đó trong quần thể? 
A.425. B.180. c  360. D. 540.

■ Lời giải:

Xét 3 lôcut gen> mỗi lôcut đều gồm 3 alen
- Lôcut II và III liên kết với nhau trên NST thường

Số tổ hợp alen = 3.3 = 9 

H> Số kiểu gen tạo ra là: ~(n —̂  = "'̂2  ^  = ^

- Lôcut I nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y

Số NST loại X = 1 “ > kiểu gen của giới XX = n n̂ — — = ^  — = 1 

Số NST loại Y = 3
Kiểu gen của giới XY -  số loại NST X. số loại NST Y = 1 X 3 = 3 

Số kiểu gen tối đa về 3 lôcut gen trong quẩn thể là: (3 + 1) X 45 = 180 
Đáp án B.



c  BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Ở một loài động vật giao phối ngẫu nhiên, thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là: 
0,1AABB + 0,lAaBB + 0,lAABb + 0>4AaBb + 0,lAabb + 0,laaBb + 0,laabb = 1, ở F2 lấy ngẫu 
nhiên 3 cá thể, xác suất để thu được 2 cá thể có kiểu gen AaBb là bao nhiêu?

■ Lời giải:

- Ở quẩn thể ngẫu phối, tỉ lệ kiểu gen ở đời con từ thế hệ Ft cho đến thế hệ Fn luôn đạt cân 
bằng di truyền tuân theo công thức của định luật Hacđi -  Vanbec.

- Xét riêng từng cặp gen ta có
Cặp Aa, thành phần kiểu gen ban đầu là:
P: 0,1AA + 0,1 Aa + 0,1AA +0,4Aa + 0,lAa + 0,laa + 0,laa = 1 <=> 0,2AA + 0,6Aa + 0,2aa = 1 

+ Tần số alen A = 0,2 + - ^  = 0,5 

+ Tần số alen a = 1 -  0,5 = 0>5 
«=> Cấu trúc di truyền của cặp Aa:

0,52AA + 2.0,5.0,5Aa + 0,52aa = 1 <=> 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1 

Cặp Bb, thành phần kiểu gen ban đầu là:
P: 0,1 BB + 0,1 BB + 0,lBb + 0,4Bb+ 0,lbb + 0,lBb + 0,lbb = 1 <=> 0,2BB + 0,6Bb + 0,2bb = 1 

+ Tần số alen B = 0 ,2 + - ^  = 0,52

+ Tẩn số alen b = 1 -  0,5 = 0,5 

■=> Cấu trúc di truyền của cặp Bb:

0,52BB + 2.0,5.0,5Bb + 0,52bb = l<=>0,25BB + 0,5Bb + 0,25bb = l

*=> Kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ ở F2 : 0,5.0>5 = 0,25 

^  Tỉ lê các kiểu gen còn lại là: 1 -  0,25 = 0,75
■=> Ở F2 lấy ngẫu nhiên 3 cá thể» xác suất để thư được 2 cá thể có kiểu gen AaBb là 

c ị  X (0,25ý X 0,75 = 0,140625 = 14,0625%

Câu 2: Ở một loài thực vật tự thụ phấn, thế hệ xuất phát có thành phẩn kiểu gen là:

0,1AABB + 0>2AaBB + 0>2AABb + 0,2AaBb + 0,lAabb + 0,laaBb + 0,laabb = 1, ở F3lấy ngẫu 
nhiên 3 cá thể, xác suất để tha được 1 cả thể có kiểu gen AaBb là bao nhiêu?

■ Lời giải:

- Đối với dạng bài tập về quần thể tự thụ phấn mà thế hệ xuất phát có nhiều kiểu gen khác 
nhau thì cần phải đánh giá xem kiểu gen nào ở quần thể ban đầu thụ phấn mà cho ra kiểu gen cẩn 
tính xác suất. Vi tự thụ phấn là kiểu gen nào thụ phấn với chính kiểu gen đó.

- P: 0,1AABB + 0,2AaBB + 0,2AABb + 0,2AaBb + 0,lAabb + 0,laaBb + OJaabb = 1 
Nhận thấy chỉ có kiểu gen AaBb tự thụ phấn thì cho đời sau mới có kiểu gen AaBb 
+ Kiểu gen Aa tự thụ phấn qua 3 thế hệ thì đời F3 có tỉ lệ Aa = \
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+ Kiểu gen Bb tự thụ phấn qua 3 thế hệ thì đời F3 có tỉ lệ Bb = -y

■> _ 1 1 1 
■=> Ở F3, kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ = 0,2 X - ị  X —ị  =

1 319
■=> Các kiểu gen còn lai chiếm tỉ lê = 1 - — - = — -

6 320 320

*=> Ở F3 lấy ngẫu nhiên 3 cá thể, xác suất để thu được 1 cá thể có kiểu gen AaBb là
1 .319 2c ix —— x(—— r

3 320 320

Câu 3: Quần thể ruồi giẩm đang ở trạng thái cân bằng di truỵển, xét gen quy định màu mắt nằm trên 
nhiễm sắc thể X không có alen trên Y, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy 
định mắt trắng. Tần số alen a là 0,2. Cho các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng 
về quần thể ruồi giấm nói trên?
(1) Giới cái có kiểu hình mắt đỏ mang kiểu gen dị hợp chiếm 32%.

4(2) Lấy ngẫu nhiên một cá thể cái có kiểu hình trội, xác suất để cá thể này thuần chủng là —.
(3) Trong số các cá thể mang kiểu hình lặn, tỉ lệ giới tính là 5 đực: 1 cái.
(4) Trong số các cá thể mang kiểu hình trội, tỉ lệ giới tính là 5 đực: 6 cái.
A. 1. B.2. c. 3. D.4.

■ Lờỉ giải:

Gọi p và q lần lượt là tần số alen A và a
Quẩn thể đạt trạng thái cân bằng di truyền nên thành phẩn kiểu gen của quần thể thoả mãn 

đẳng thức:

0,5p2XAXA + p.qXAXa +0,5q2XaXa+0,5pXAY + 0,5qXaY = 1 

Theo đề bài ra: q = 0,2 ; p = 1 -  0,2 = 0,8.

Giới cái có kiểu hình mắt đỏ mane kiểu sen dị hợp chiếm: • , . ’ , , =  — 32%
—>(1) đúng 0,5p +pq +  0,5q 0,5

Khi lấy ngẫu nhiên một cá thể cái có kiểu hình trội thì xác suất để cá thể này thuần chủng là: 
0,5p _  0,32 2

0,5p +pq 0,32 + 0,16 3
(2) sai

Ta thấy tỉ lệ cá thể mang kiểu hình lặn, tỉ lệ đực/cái là: fy-fo — —  = — —> (3) đúng

Troné số các cá thể mang kiểu hình trội, tỉ lệ đực/cái là: — —  = ——- —-----= —
—» (4) đung 0,5p2+ pq 0,32 + 0,16 6

Vậy có 3 phát biểu đúng 
Đáp án c.
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D. BÀI TẬP VẬN DỤNG NÂNG CAO

Câu 1: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen là 0,3AABb:
0,2AaBb: 0,5Aabb. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo 
lí thuyết, trong các dự đoán sau đây về cấu trúc di truyền của quẩn thể ở thế hệ Fj, có bao nhiêu 
dự đoán đúng?
(1) Có tối đa 10 loại kiểu gen.
(2) Số cá thể có kiểu gen đổng hợp tử lặn về cả hai cặp gen chiếm tỉ lệ 13,75%.
(3) Số cá thể có kiểu hình trội về một trong hai tính trạng chiếm tỉ lệ 54,5%.
(4) Số cá thề có kiểu gen mang hai alen trội chiếm tỉ lệ 32,3%.

A.3. B. 1. C.4. D. 2.

■ Lòi giải:

P: 0,3AABb: 0>2AaBb: 0,5Aabb.

- Nhận thấy quần thể ban đẩu có 2 cặp gen quỵ định, mà phân li độc lập nhau —> tối đa chỉ 
cho 9 loại kiểu gen ở Fj —> (1) sai

- 0,3AABb tự thụ ; 0,3 (1/4AABB: 2/4AABb: l/4AAbb)

- 0,2AaBb tự thụ -ỳ  Fj: 0,2(1/16A A B B: 2/16AABb: 2/16AaBB: 4/16AaBb: l/16AAbb: 
2/16Aabb: l/16aaBB: 2/16aaBb: l/16aabb)

- 0,5 Aabb tự thụ -> : 0,5 (l/4AAbb: 2/4Aabb: l/4aabb)

—> Số cá thể có kiểu gen đổng hợp tử lặn về cả hai cặp gen chiếm tỉ lệ:

(aabb) = 0,2.1/16 + 0,5.1/4 = 13>75% -> (2) đúng

Sổ cá thể có kiểu hình trội về một trong hai tính trạng chiếm tỉ lệ:

(A-bb +aaB-) = 0,3.1/4 + 0,2.6/16 + 0,5.3/4 = 52,5% (3) sai

Sổ cá thể có kiểu gen mang hai alen trội chiếm tỉ lệ: (A-B-) = 100% -13,75% - 52,5% = 33,75% 
—> (4) sai

Vậy chỉ có 1 dự đoán đúng là dự đoán số (2)

Đáp án B.

Câu 2: Ở một loài thực vật tự thụ phấn, alen A quỵ định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quỵ định 
hoa trắng. Một quần thể thuộc loài này ở thế hệ xuất phát (p), số cây có kiểu gen dị hợp tử 
chiếm tỉ lệ 80%. Cho biết quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí 
thuyết, trong các dự đoán sau về quần thể này, có bao nhiêu dự đoán đúng?
(1) ở  Fs CÓ tỉ lệ cây hoa trắng tăng 38,75% so với tỉ lệ cây hoa trắng ở (P).
(2) Tần số alen A và a không đổi qua các thế hệ.
(3) TI lệ kiểu hình hoa đỏ ở F5 luôn nhỏ hơn tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở (P).
(4) Hiệu số giữa hai loại kiểu gen đồng hợp tử ở mỗi thế hệ luôn không đổi.
A.3. B.2. c . 1. D. 4.
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■ Lời giải:
A: đỏ »  a: trắng
Số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 80%, gọi tỉ lệ kiểu gen đồng hợp AA là X 

tỉ lệ kiểu gen aa: 1 -  0>8 -  X = 0,2 -  X 

Theo bài ra ta có cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là: P: xAA: 0>8Aa: (0,2 -  x)aa = 1

1- ổ 5
- Ti lệ cây hoa trắng aa ở F5 là: (0,2 -  x) + ----- —.0,8 —> tỉ lê cây hoa trắng tăng so với thế hê

1 2
l -(-)5

ban đầu là: — 12— 0 g= 38,75% (1) đúng
2

- Tần số alen A và a không đổi qua các thế hệ ■“* đúng vì quẩn thể tự thụ phấn có tần số alen 
không đổi qua các thế hệ —ỳ (2) đúng

- Ti lệ kiểu hình hoa đỏ ở F5 luôn nhỏ hơn tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở (P) —» đúng vì tỉ lệ hoa 
trắng tăng lên thì đồng thời dẫn đến tỉ lệ hoa đỏ giảm đi so với ban đầu —» (3) đúng

i-(-)n
- Tỉ lệ kiểu hình AA là X + ------—.0,8 ; tỉ lệ kiểu hình aa là: (0,2 -  x) + -----  — .0,8

2 2
—> H iệ u  sổ g iữa hai loại k iểu  gen  đ ồ n g  hợ p  tử  ở  m ỗ i th ế  hệ  lu ô n  k h ô n g  đổ i (vì X b a n  đ ẩu  k h ô n g  đổi)

(4) đúng 
Vậy có 4 dự đoán đúng.
Đáp án D.

Câu 3: Ở một loài động vật, alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quỵ định lông 
trắng. Gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một quẩn thể của loài này ở thế hệ xuất phát 
(P) có cấu trúc di truyền 0,6AA: 0,3Aa: 0,laa. Giả sử ở quần thể này, những cá thể có cùng màu 
lông chỉ giao phối ngẫu nhiên với nhau mà không giao phối với các cá thể có màu lông khác 
và quần thể không chịu tác động của các nhân tổ tiến hóa khác, Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể lông 
trắng ở F1 là
A.— . B. — . c. ì .  D. _L.

40 180 8 36

■ Lời giải:

A: đen »  a: trắng 
P: 0,6AA: 0,3Aa: 0,1 aa.
Những cá thể có cùng màu lông chỉ giao phối ngẫu nhiên với nhau mà không giao phối 

với các cá thể có màu lông khác và quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác 
—> đây là dạng bài giao phối có chọn lọc nên ta có các phép lai như sau :

- 0,1 (aax aa) -> F(: 0,laa

-0 ,9  (0,ỐAA: 0,3Aa) “■* 0,9 (~ ^ A A : A a) = 0,9 (—A : — a ) ^  giao phấn thu đươc
« ị 0,9 0,9 6 6

aa = 0 ,9 .(i)’ = ¿

Vậy tỉ lệ cá thể lòng trắng ở Fj là: 0,1 + —  = —
_ 4U 3
Đáp án c.
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Chuyên để 6:

DI TRUYỀN HỌC NGƯỜIã

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ

1. Di truyền Y học

Di truyền y học là ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học vào y học, giúp 
giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh tật di truyền và điều trị trong một số trường 
hợp bệnh lí.

a. Bệnh di truyền phân tử
Bệnh di truyển phân tử là những bệnh dì truyền được nghiên cứu cơ chế gây bệnh ở mức độ 

phân tử. Phần lớn các bệnh di truyền kiểu này đều do các đột biến gen gây lên.
b. Hội chứng bệnh liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể

Các đột biến cấu trúc hay số lượng NST thường liên quan đến rất nhiểu gen và gây ra hàng 
loạt tổn thương ở các hệ cơ quan ở người bệnh nên thường được gọi là hội chứng bệnh.

c. Đi truyền Yhọc tư vấn
Di truyền Y học tư vấn là một lĩnh vực chẩn đoán Di truyền Y học, có nhiệm vụ chẩn đoán, 

cung cấp thông tin về khả năng mắc các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia đình đã có bệnh 
này, từ đó cho lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ, để phòng và hạn chế hậu quả xấu ở đời sau.

d. Liệu pháp gen
Liệu pháp gen là việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen 

đã bị đột biến. Gổm hai biện pháp: một là đưa bổ sung gen lành vào cơ thể người bệnh, hai là thay 
thế gen bệnh bằng gen lành.

e. Chỉ số ADN
Chỉ số ADN là trình tự lặp ìại của một đoạn nuclêôtit trên ADN không chứa mã di truyền, 

đoạn nuclêôtit này có số lần lặp đặc trưng cho mỗi cá thể. Chỉ số này có tính chuyên biệt cá thể 
rất cao, có Ưu thế hơn hẳn so với chỉ tiêu hình thái, sinh lí, sinh hóa thường dùng. Chỉ số ADN 
được ứng dụng trong đời sống nhằm xác định huyết thống, phân tích bệnh di truyền, xác định 
tội phạm.

£ Bệnh ung thư
Khái niệm: Ung thư là một loại bệnh được đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát được 

của một sổ loại tế bào cơ thể dẫn đến hình thành các khối u chèn ép các cơ quan trong cơ thể. Khối 
u được gọi là ác tính khi các các tế bào của nó có khả năng tách khỏi mô ban đẩu, di chuyển vào 
máu và đến các nơi khác trong cơ thể tạo nên nhiều khối u khác nhau.

Nguyên nhân: Do đột biến gen và đột biến NST.
Các gen quy định yếu tố sinh trưởng (các prôtêin tham gia điều hoà quá trình phân bào), hoạt 

động của các gen này được gọi là gen tiền ung thư. Đột biến làm gen tiền ung thư chuyển thành
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gen ung thư thường là đột biến trội. Những gen ung thư loại này thường không được di truyền vì 
chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng.

Trong tế bào của cơ thể bình thường còn có các gen ức chế khối u làm cho khối u không thể 
hình thành được. Tuy nhiên, nếu bị đột biến làm cho gen mất khả năng kiểm soát khối u thì các 
tế bào ung thư xuất hiện tạo lên các khối u, loại đột biến này thường là đột biến lặn, di truyền. 
Ví dụ bệnh ung thư vú.

Bệnh ung thư hiện nay là một trong các bệnh nan y chưa có thuốc đặc trị. Người ta thường 
dùng tia phóng xạ hoặc hoá chất để diệt các tế bào khối u.

2. Phương pháp nghiên cứu di truyền người

a. Phương pháp nghiên cứu phả hệ
Là phương pháp theo dõi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc 

cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó (trội, lặn, do 
một hay nhiều gen kiểm soát) được gọi là phương pháp nghiên cứu phả hệ.

Lưu ý:
- Bệnh do gen trội qui định mà nằm trên NST giới tính X bố bệnh thì tất cả con gái đều bệnh.
- Bố bình thường —>sinh con gái bệnh —» gen nằm trên NST thường (không nằm trên X)
- Mẹ bệnh sinh con trai bình thường —» bệnh nằm trên NST thường
- Bố mẹ bình thường mà sinh con bệnh —» bệnh là do gen lặn
- Bố mẹ bệnh sinh con bình thường —» bệnh là do gen trội
- Tính trạng di truyền không đểu ở 2 giới —» Gen quy định tính trạng liên kết với giới tính.

- Tính trạng di truyền chéo —» Gen quy định tính trạng bệnh nằm trên NST X.

b. Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh

Đồng sinh cùng trứng Đồng sinh khắc trứng

- Do một trứng và một tinh 
trùng thụ tinh tạo thành hợp tử, 
sau đó hợp tử tách thành 2 hay 
nhiều phôi.
- Giới tính, kiểu gen> nhóm máu, 
màu tóc» màu da là giống nhau.

- Do hai hay nhiều tinh trùng thụ tinh với hai hay nhiều 
trứng tạo thành hai hay nhiều hợp tử và phát triển 
thành hai hay nhiều phôi.
- Giới tính có thể giống hoặc khác nhau, kiểu gen khác 
nhau, kiểu hình giống như anh chị em ruột.
- Nhóm máu, màu tóc, màu da có thể giống hoặc khác nhau.

c. Phương phấp nghiên cứu di truyền quần thể
Tính tần số các gen trong quẩn thể liên quan đến các bệnh di truyền, hậu quả của kết hôn gần 

cũng như nghiên cứu nguồn gốc của các nhóm tộc người. Dựa vào công thức Hacdi-Vanbec xác 
định tần số các kiểu hình để tính tần số các gen trong quần thể liên quan đến các bệnh di truyền.

d. Phương pháp nghiên cứu tế bào
Đây là phương pháp được dùng phổ biến hiện nay để phát hiện và quan sát nhiễm sắc thể, 

qua đó xác định các dị dạng nhiễm sắc thể, các hiện tượng lệch bội, hiện tượng cấu trúc lại nhiễm 
sắc thể dẫn đến nhiều bệnh di truyền hiểm nghèo ở người.
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e. Phương pháp di truyền học phân tử

Xác định được cấu trúc từng gen tương ứng với mỗi tính trạng haỵ bệnh, tật di truyền nhất 
định. Bằng các phương pháp nghiên cứu khác nhau ở mức phân tử, người ta đã biết chính xác vị 
trí của từng nuclêôtit của từng gen tương ứng với mỗi tính trạng nhất định.

3. Bệnh tật ở người

Một số bệnh và hội chứng bệnh ở người

-1. Bệnh hồng cầu hình liềm do sự thay thế nuclêôtit cặp T -A bằng cặp A -  T ở côđon thứ 6 của 
gen |3- hêmôglôbin dẫn đến sự thay thế axit amin glutamic bằng valin trên prôtêin (do đột biến 
gen lặn trên NST thường) > gặp ở cả nam và nữ.

- 2. Bệnh mù màu, máu khó đông là do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định. Biểu hiện 
cả nam và nữ nhưng biểu hiện ở nam với tỉ lệ cao hơn.

- 3. Bệnh ung thư máu, do đột biến mất đoạn NST 21 hoặc 22, do đột biến trên NST thường 
nên biểu hiện cả ở nam và nữ.

- 4. Hội chứng Đao, do đột biến NST dạng thể ba ở NST 21 (có 3 NST 21) do vậy bộ NST có 
47 chiếc, biểu hiện cả ở nam và nữ.

- 5. Hội chứng Etuồt, do đột biến số lượng NST dạng thể ba có 3 NST 18 do vậy có 47 NST,
biểu hiện cả ở nam và nữ. ị

- 6. Bệnh phêninkêto niệu, do đột biến gen lặn mã hóa enzim chuyển hóa axit amin pheninalanin 
thành tirôzin và phêninalanin tích tụ gây độc cho thẩn kinh, biểu hiện ở cả nam và nữ.

- 7. Hội chứng Siêu nữ (3X), do đột biến số lượng NST dạng thể ba nên có ba NST giới tính 
X, chĩ gặp ở nữ.

- 8. Hội chứng Tơcnơ (XO), đột biến số lượng NST dạng thể một ở NST giới tính X, chỉ gặp 
ở nữ.

- 9. Bệnh bạch tạng, do đột biến gen lặn trên NST thường, gặp ở cả nam và nữ.

-10. Hội chứng có túm lông ở tai, đây là dạng đột biến gen nằm trên NST giới tính Y, chỉ gặp 
ở nam.

-11. Tật dính ngón tay 2 -3 , đây là dạng đột biến gen nằm trên NST giới tính Y, chỉ gặp ở nam

- 12. Hội chứng tiếng mèo kêu, là dạng đột biến cấu trúc NST dạng mất đoạn trên NST số 5, 
gặp ở cả nam và nữ.

- 13. Bệnh động kinh do gen nằm trong ti thể tức nằm trong tế bào chất quy định, bệnh này 
di truyền theo dòng mẹ. Nếu mẹ bị bệnh thì tất cả các con đều bị bệnh.

-14. Macphan (hội chứng người nhện): đột biến gen trội đa hiệu trên NST thường, tay chân 
dài hơn bình thường đổng thời thuỷ tinh thể ở mắt bị huỷ hoại.

-15. Hội chứng patau, 3 NST số 13, kiểu đầu nhỏ, sứt môi đến 75%, biểu hiện cả ở nam lẫn nữ.

-16. Lùn bẩm sinh do gen đột biến trội trên NST thường.

-17. Điếc di truyền, câm điếc bẩm sinh do gen đột biến lặn.

- 18. Tật xương chi ngắn, ngón tay ngắn do gen đột biến trội.
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- 19. Tật Alcaptorinia do di truyền gen lặn và thiếu enzim để biến đổi ancapton thành axit 
axetoaxetic.

- 20. Bệnh Tay-Sachs do di truyền gen lặn, xảy ra trong gen Dystrophin liên kết với X

- 21. Hóa xơ nang: Người bị bệnh này có đặc điểm là tiết ra một lượng dư thừa chất nhầy dày 
ở phổi, tụy và các cơ quan khác. Các chất nhầy này có thể làm nhiễu loạn sự thở, tiêu hóa và chức 
năng của gan và làm cho người bệnh rơi vào nguy cơ viêm phổi và các bệnh truyền nhiễm khác.

- 22. Hội chứng Claiphentơ (XXY), đột biến số lượng NST dạng thể ba ở cặp NST giới tính, 
chỉ gặp ở nam.

II. BÀI TẬP

A. BÀI TẬP NHẬN BIẾT 

Câu 1: Dựa vào phả hệ đã cho dưới đây em hãy cho biết, kết luận nào sau đây là đúng?

(X)

® Ó  ■
(III)

□

Nam bị bệnh 

Nam bình thường 

Nữ bị bệnh 

Nữ bình thường

A. Bệnh trong phả hệ trên là do gen lặn qui định và nằm trên NST thường.

B. Bệnh trong phả hệ trên là do gen trội qui định và nằm trên NST thường.

c. Bệnh trong phả hệ trên là do gen lặn qui định và nằm trên NST giới tính X không có alen 
tương ứng trên Y.

D. Bệnh trong phả hệ trên ỉà do gen trội qui định và nằm trên NST giới tính X không có alen 
tương ứng trên Y.

■ Lời giải:

- Nhận thấy, trong phả hệ có cặp bố mẹ có kiểu hình bình thường mà sinh con bệnh —> bệnh 
là do gen lặn quy định,

- Ngoài ra, trong phả hệ có cặp vợ chông mà người bố bình thường sinh được con gái bị bệnh
—> Bệnh là nằm trên NST vì nếu nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y thì bố
bình thường tất cả các con gái đều bình thường.

Đáp án A.

Câu 2: Cho các bệnh/hội chứng dưới đây* bệnh/hội chứng nào xảy ra do-đệt biến số lượng NST 
những biểu hiệu ở nam nhiều hơn nữ hoặc chỉ gặp ở giới nam?

A. Bệnh mù màu. B. Bệnh bạch tạng,

c. Hội chứng Đao. D. Hội chứng Claiphentơ.
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■ Lời giải:

- Trước tiên với bài tập lí thuyết này thì chúng ta phải xác định xem bệnh nào là do đột biến 
NST gây lên.

- Bệnh mù màu và bệnh bạch tạng do đột biến gen gâỵ lên —> loại A và B.
- Hội chứng Đao là đột đột biến số lượng NST dạng thể ba ở NST số 21 nhưng biểu hiệu cả ở 

nam và nữ với tần suất là ngang nhau —> loại c.
- Hội chứng Claiphentơ —> đột biến số lượng NST dạng thể ba ở cặp NST giới tính làm 

bộ NST của người mang hội chứng này có 47 NST, nhưng hội chứng này chỉ xảy ra ở giới nam 
—» D đúng.

Đáp án D.

Câu 3: Hình ảnh dưới đây là hình ảnh chụp bộ NST bất thường cùa một người bệnh.

Dựa vào hình ảnh trên em hãy cho biết, đây là bộ NST của người mắc bệnh/hội chúng gi?

■ Lời giải:
Nhìn vào hình ảnh trên ta thấy, bộ NST của người này có 3 chiếc NST số 21 giống nhau —ỳ 

người này mắc hội chứng Đao 
Đáp án c.

B. BÀI TẬP THÔNG HIỂU

Câu 1: Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Một cặp vợ chồng bình 
thường, sinh con đấu lòng bạch tạng. Tính xác suất để đứa con trai ở lần sinh tiếp theo bị bạch 
tạng?
A. 12,5% B. 25% c. 50% D. 2,5%

■ Lời giải:

A: bình thường »  a: bạch tạng

(( X V ụ1 2' J 4 i

i.( ụ  V  ụ  ( 1  I I  l í
B 7 a 9 10 11 12

!< 11 l (  l c  w  I I

A. Mắc hội chứng Patau. 
c. Mắc hộ chứng Đao.

B. Mắc hộ chứng Etuôt.
D. Mắc bệnh hồng cầu hình liềm.
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Vì bổ mẹ bình thường mà sinh con bạch tạng (aa) nên kiểu gen của bố mẹ phải dị hợp 1 cặp 
gen —>kiểu gen của bố mẹ là: Aa

Sơ đồ lai của cặp vợ chồng trên là:
P: Aa X Aa

Fl: 1/4AA: 2/4Aa: l/4aa
Vi để bài đã cho sẵn đứa con thứ 2 là con trai nên ta không cần tính xác suất sinh con trai nữa. 

—> Xác suất đứa con thứ 2 là con trai và bị bạch tạng (aa) là: 1/4 = 25%
Đáp án B

Câu 2: Một em bé 5 tuổi trả lời được câu hỏi của một em bé 7 tuổi thì chỉ số IQ của em bé này là 
bao nhiêu?
A. 71. B. 140. c. 100. D. 120.

■ Lời giải:

IQ = (tuổi khôn (tuổi trí tuệ): tuổi sinh học) X 100 
Vậy thay số ta có: IQ = (7: 5) X 100 = 140 
Vậy IQ của em bé này là 140 
Đáp án B.

c. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Sơ đổ dưới đây minh hoạ sự di truyền tính trạng tầm vóc ở người (tính trạng do một gen gồm 
hai alen quy định). Biết rằng trong quẩn thể, các kiểu gen quỵ định kiểu hình trội có tỉ lệ như 
nhau, hãy tính xác suất để cá thể số 8 mang kiểu gen đồng hợp.

(I)

(II) (  3

(III) o
m  : Nam cao 

Ị~ I : Nam thấp 

: Nữ cao 

Nữ thấp

A. —. C.
7

D.
8

■ Lời giải:

- Nhận thấy bố mẹ (5), (6) thấp sinh con (7) cao —> chiều cao của người là do gen lặn quy định.

- Quy ước: A: thấp »  a: cao
- Kiểu gen của (2) là aa kiểu gen của (3) là Aa.
- Vì tỉ lệ các kiểu gen quy định kiểu hình trội có tỉ lệ như nhau nên kiểu gen của (4) là: 

1AA: lAa
- Sơ đồ lai (3) X (4)
(1/2A: l/2a) x(3/4A: l/4a)
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F1: 3/8AA: 4/8Aa: l /8aa
Kiểu gen của (8) là: (3AA: 4Aa) (vì theo sơ đổ thì (8) có kiểu hình bình thường) hay kiểu 

gen của (8) là (3/7AA: 4/7Aa)
3

Xác suất để cá thể số 8 mang kiểu gen đồng hợp (AA) là —.
Đáp án A.

Câu 2: Ở người, xét hai cặp gen phân li độc lập trên nhiễm sắc thể thường, các gen này quy định các
enzim khác nhau cùng tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể theo sơ đồ sau:

Alen A Alen B7 7
Enzim A Enzim B

I . I . ,
Chất A — Chất  B ------p (sản phẩm)

Các alen đột biến lặn a và b không tạo được các enzim A và B tương ứng, alen A và B là các 
alen trội hoàn toàn. Khi chất A không được chuyển hóa thành chất B thì cơ thể bị bệnh H. Khi 
chất B không được chuyên hóa thành sản phẩm p thì cơ thể bị bệnh G. Khi chất A được chuyển 
hóa hoàn toàn thành sản phẩm p thì cơ thể không bị hai bệnh trên. Một người đàn ông bị bệnh H 
kết hôn với người phụ nữ bị bệnh G. Biết rằng không xảy ra đột biến mới. Theo lí thuyết, các con 
của cặp vợ chồng này có thể có tối đa bao nhiêu khả năng sau đây?

(1) Bị đổng thời cả hai bệnh G và H.
(2) Chỉ bị bệnh H.
(3) Chỉ bị bệnh G.
(4) Không bị đổng thời cả hai bệnh G và H.
A.4. B. 3. C .2. D. 1.

■ Lời giải:

- Khi chất A không được chuyển hóa thành chất B thì cơ thể bị bệnh H (tức là trong kiểu gen 
không có alen A thì bị bệnh H) hay aaB- = aabb: bệnh H (vi alen b không tạo được enzim tương 
ứng nên kiểu gen aabb quy định bệnh H)

- Khi chất B không được chuyên hóa thành sản phẩm p thì cơ thể bị bệnh G (kiểu gen có alen 
A nhưng không có alen B) hay A-bb: bệnh G.

- Khi chất A được chuyển hóa hoàn toàn thành sản phẩm p thì cơ thể không bị hai bệnh trên 
(tức là trong kiểu gen có cả alen A và alen B) hay A-B-: khòng bị 2 bệnh“* tính trạng bệnh tuân 
theo quỵ luật tương tác bổ sung.

Một người đàn ông bị bệnh H (aaB- hoặc aabb) kết hôn với người phụ nữ bị bệnh G (A-bb).
Xét các khả năng
+ (1) Bị đổng thời cả hai bệnh G và H -» đúng vì nếu aaBb X Aabb —> các con có thể bị đồng 

thời cả hai bệnh G và H
+ (2) Chỉ bị bệnh H —» sai vì: aa X A- nên đời con không thể chỉ bị bệnh H
+ (3) Chỉ bị bệnh G ■"* đúng vì nếu AAbb X aabb Aabb: chỉ bị bệnh G
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+ (4) Không bị đồng thời cả hai bệnh G và H —> đúng vì nếu aaBB X AAbb —» AaBb (không 
bị đồng thời cả hai bệnh G và H)

Vậy có 3 khả năng đúng là (1); (3) ; (4)
Đáp án B.

Câu 3: Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, AB và o  có ba alen khác nhau: Ia , IB, Io . Một cộng 
đồng có tỉ lệ người mang nhóm máu o  là 16% và tỉ lệ người mang nhóm máu B có kiểu gen 
đổng hợp là 4%. Trong quẩn thể này, một người phụ nữ mang nhóm máu A kết hôn với một 
người đàn ông mang nhóm máu B. Khả năng để họ sinh ra người con mang nhóm máu AB là 
bao nhiêu %?
A.40% B.60% c.30% D. 50%

■ Lời giải:

- Gọi tần số alen Ia, Ib, Io lần lượt là p, q> r.
- Nhóm máu o  = 0,16 “ * r = 0,4
- Nhóm máu B có kiểu gen đồng hợp là 0,04 ~ > q = 0,2

p = 1 -  0,4 -  0,2 = 0,4

❖ Cách ỉ:

- Người phụ nữ nhóm máu A kết hôn với một người đàn ông nhóm máu B nên có 4 trường 
hợp xảy ra.

+ T H ,: IAI Ax I BI B IAIB

-> 1*1* = _ 5 L _ x _ _ Ị -  = ^ x M Í  = I x ỉ  = Ị
p + 2pr q + 2qr 0,48 0,2 3 5 15

+ TH : IAIAxIBI° -» - I AIB IAI°
2 2 2

_  t A t B  p2 2qr 1 1 4  1 2Tỉ lê 1 1 =  —, -----x ^ - 5-— x -  = - x - x -  = —
■ p + 2pr q + 2qr 2 3 5 2 15

+ TH : IAI°x IBIB -> i i AlB ; I i Bl°
3 2 2

_  „ „ 2pr q 1 0,32 0,04 1 2 1 1 1
15 lê 11  = , - — X—r 3-— x — = -?—̂ x - 1— x -  = —x - x — = —

• p +2pr q + 2qr 2 0,48 0,2 2 3 5 2 15

+ TH : IAI°XIEI° - > i l AIB : - I AI° : - I BIQ :-ỉ-I°I°
4 4 4 4 4

, a t b  2pr 2qr 1 0,32 2x0,2x0,4 1 2 4 1 2
Tỉlê I I = - —— X , — x -  = - 1- - x -----  X— = —X—X— = —

p +2pr q + 2qr 4 0,48 0,2 4 3 5 4 15
Vậy tỉ lệ người con mang nhóm máu AB là:

1 2 1 2 6 _ „ , _ ,no/= 0,4 = 40%

Đáp án A.
15 15 15 15 15
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Ta có:
- IAIA =p2 = 0,42 =0,16 

IAI° = 2pr = 2.0,4.0,4 = 0,32

Vậy ta có: 0,16IAIA :0,32IAI° = ----— -----IAIA :— — — IAI° = - I AIA : - I AI°
7 0,16 + 0,32 0,16 + 0,32 3 3

Tẩn số alen Ia là: “  + “  -  —3 3 3
Tần số alen r  = Ậ 3

Tương tự ta có:

IBIB = q2 = 0,22 = 0,04 

IBI° = 2qr = 2.0,2.0,4 = 0,16

0,04IbIb :0,1 6IbI° = — — --- IBIB :-----^ ỈẾ ---- jBjo .IjB jo
0,04+0,16 0,04+0,16 5 5

_ 3
Tần sổ alen IB = —

5
Tần số alen Io = —

5
Vậy khả năng để họ sinh ra người con mang nhóm máu AB là:

- x -  = — = -  = 0,4 = 40%
3 5 15 5

Đáp án A.

Câu 4: Ở người, alen A quy định mắt nhìn màu bình thường trội hoàn toàn so với alen a quỵ định 
bệnh mù màu đỏ - xanh lục, gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới 
tính X. Có hai anh em đồng sinh cùng trứng, người anh (1) không bị bệnh mù màu đỏ - xanh 
lục có vợ (2) bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục sinh con đầu lòng (3) không bị bệnh này. Người em
(4) có vợ (5) không bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục sinh con đẩu lòng (6) bị bệnh này. Cho biết 
không phát sinh đột biến mới, kiểu gen của những người từ (1) đến (6) lần lượt là:

A.XaY, x ax \  x Ax a, x ay , x ax \  Xay .

b .x ay , x ax \  XAX \ x ay > x ax \  XaY .

C.XaY, x ax \  Xa Y, XaY> XAXa, XaY.
D.XaY, XaXa, XAX\ XaY, XAX \ x ax \

■ Lời giải:

A: bình thường »  a: mù màu đỏ - xanh lục / nằm trên X không có alen tương ứng trên Y

2 anh em sinh đôi cùng trừng nên có cùng kiểu gen; (1) không bị bệnh nên kiểu gen của (1) 
là X aỴ  t vợ (2) bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục nên (2) có kiểu gen là XaXa sinh COĨ1 đầu lòng (3) 
không bị bệnh này —> con (3) là con gái, kiểu gen của (3) là XAXa

❖ Cách 2:
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Người em (4) có kiểu gen giống với người anh (1), kiểu gen của (4) là XAY ; vợ (5) không bị 
bệnh mà sinh con đầu lòng (6) bị bệnh con (6) là con trai và mẹ có kiểu gen dị hợp (bố bình 
thường nên tất cả con gái đều bình thường) kiểu gen của (5) XAXa; kiểu gen của (6) x aY

Đáp án B.

Câu 5 (Minh hoạ 2017) Cho phả hệ vẽ sự di truyền một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của 1 gen 
quy định:

I O —T—cu o  B  Ghi c^u:Q  : nữ không bị bệnh

II d  B - r - Ố  1  □  : nam không bị bệnh

III □  J  o  0  : nữ bỉ bệnh

IV •  ■  : nam bị bệnh
Cho biết khống phát sinh đột biến ở tất cả những người trong phả hệ. Phân tích phả hệ trến, 

có bao nhiêu suy luận sau đây đúng?
(1) Bệnh do alen trội nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định.
(2) Có thể xác định được chính xác tối đa kiểu gen của 10 người trong phả hệ.
(3) Xác suất sinh con khống bị bệnh này của cặp vợ chồng ở thế hệ III là —.
(4) Có ít nhất 5 người trong phả hệ này có kiểu gen đống hợp tử.
(5) Những người không bị bệnh ở thế hệ I và III đểu có kiểu gen giống nhau.
A. 1. B. 2. c. 3. D.4.

■ Lời giải:

Ta viết lại phả hệ như sau:

■ 2 x 2  2 x ? Ghi chuiQ  . không bị bệnh

II ỏ  4 - r - n  u - r < s  1
___  5 6 _ L  7 8 A 9  10

□  : nam không bị bệnh

n i □  I Ô  •  : nữ bị bệnh
11 Ả  12

IV w  ■  : nam bị bệah
13

Nhìn vào phả hệ ta thấy
- (1) và (2) có kiểu hình bình thường mà sinh con (6) bịnh bệnh —>bệnh là do gen lặn qui định.
Mặt khác, (2) bình thường mà sinh con gái (6) bệnh bệnh nằm trên NST thể thường (vì 

nếu bệnh nằm trên vùng NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y thì bố bình thường tất 
cả các con gái phải bình thường.

■=> Suy luận (1) ở trên là sai.
Quy ước: A: bình thường »  a: bệnh
- Ta xác định kiểu gen của những người trong phả hệ như hình sau
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Ghi chú:ạ?  í Ç L  aỊ?~~__iaa VJ1U ^liU‘Q  : nữ không bị bệnh

II ủ  4 - I - D  ■ —r - o ■
5 aaé X  7 a a s  JL  9 Aa a a io

H  □  : nam không bị bệnh

ttĩ D  I o  0  : nữ bị bệnh

IV ị  ■  : nam bị bệnh
Aa1 A  A Ỉ2

' Vậỵ những người biết chính xác kiểu gen là: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,10,11,12,13 Có 11 người 
xác định được chắc chắn kiểu gen

■=> Suy luận (2) là sai.
- Ở thế hệ thứ 3, kiểu gen của (11) và (12) đều là Aa
Ta có sơ đồ lai: Aa X Aa ” > 1/4AA: 2/4Ạa: l/4aa hay 3/4A-: l/4aa 

Xác suất sinh con bình thường của cặp vợ chồng nàỵ là 3/4.
■=> Suy luận (3) là sai
- Có ít nhất 5 người trong phải hệ này có kiểu gen đồng hợp là những người (4), (6), (8), (10), (13) 

■=> Suy luận (4) là đúng
- Những người không bị bệnh ở thế hệ I và III đểu có kiểu gen giống nhau là Aa 

■=> Suy luận (5) là đúng
Vậy có 2 suy luận đúng trong tổng số 5 suy luận trên 
Đáp án B.

D. BÀI TẬP VẬN DỤNG NÂNG CAO

Câu 1: Một cặp vợ chồng đều thuộc nhóm máu A, đứa con đầu của họ là trai máu o, con thứ là gái 
máu A. Người con gái của họ kết hôn với người chổng có nhóm máu AB. Xác suất để cặp vợ 
chồng trẻ này sinh 2 người con không cùng giới tính và không cùng nhóm máu là bao nhiêu?

A .— . B.— . C.— . D. — .
36 36 32 16

■ Lời giải:

Bố mẹ nhóm máu A mà sinh con trai đẩu nhóm máu I°I°. Kiểu gen cuả bố mẹ là IAI°.

P: IAI° X IAI° -» 1IAIA: 2IA Io: 1I°I°
1 ?

Cô gái máu A có thể có kiểu gen và tỷ lệ là ỶIAIA hoặc — IAI°. —> P: (1IAIA: 2 IAI°) X (IAIB)

G p : ( | lA, i p ) ; 4 l A; | l B) 3

2 1 1 1 1- Xác suất sinh đứa con nhóm máu A (IAIA + IAI°) là: — X7  + — X— = — ->Xác suất sinh
.  "  _  A 1 i  1 1 1 3 2 3 2 22 c o n  m á u  A  la: — X— =  —

2 2 4

- Xác suất sinh đứa con nhóm máu B (IBI°) là: — X— = —
3 2 6

-^Xấc suất sinh 2 con máu B là: 1 1 _ 1
6 X6 ” 36
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- Xác suất sinh đứa con nhóm máu AB là: — X— = -  —> Xác suất sinh 2 con máu B là: — X — = —
3 2 3 3 3 9

1 1 1 11■=> Xác suất sinh 2 con không cùng nhóm máu là: 1 —
* * 4 36 9 18

- Xác suất sinh 2 đứa con không cùng giới tính là: 1 -  (xác suất sinh 2 con trai + xác suất sinh
, .x , A  1 1 1, 1

2 con gái) = 1 -  (—X—+ —X—) = —
2 2 2 2 2

11 1 11
■=> Xác suất sinh 2 đứa con không cùng nhóm máu và không cùng giới tính là TTX— = —-

18 2 36
Đáp án B.

Câu 2: Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Bệnh mù màu do gen 
lặn nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y quy định). Một người đàn ông bình 
thường (có ông ngoại và chú ruột bị bạch tạng) kết hôn với một người phụ nữ bình thường 
(có bà ngoại bị cả 2 bệnh bạch tạng và máu khó đông và cô ruột bị bạch tạng). Biết rằng không 
còn ai trong gia đình có biểu hiện bệnh. Biết rằng không xảy ra các đột biến mới ở tất cả những 
người trong các gia đình trên. Dựa vào các thông tin trên, hãy cho biết, trong các kết luận sau, 
có bao nhiêu kết luận đúng?

(1) Xác suất để cặp vợ chồng này sinh ra người con mắc cả hai bệnh nêu trên là 11,25%.
(2) Tất cả các con gái của cặp vợ chổng này sinh ra đều không bị bệnh mù màu.
(3) Xác suất để cặp vợ chồng này sinh ra người con bị một trong hai bệnh là 19,25%.
(4) Xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con thứ 2 là con trai không mắc cả hai bệnh trên 

là 34,125%

(5) Ồng bà nội của người đàn ông cho ở đề bài mang gen quy định bệnh bạch tạng.
A. 5. B. 2. c. 3, D. 4.

■ Lời gỉảỉ:

Từ đề bài trên ta vẽ được phả hệ như sau, quy ước số thứ tự từng người như hình vẽ.

" n f i

m
15

ED Nam bị bạch tạng

#  Nữ bạch tạng □  Xam bình thườngo Nữ bình thướng__  Nữ bị cà 2 bệnh

Quy ước gen:

A: bình thường »  a: bạch tạng
B: binh thường »  b: mù màu/ gen nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y 
Xét riêng từng bệnh ta có
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* Bệnh bạch tạng
- Bên chổng (15) có ông ngoại và chú ruột bị bạch tạng
+ Chú ruột bị bạch tạng (aa) kiểu gen của ông bà nội người chổng đểu là Aa> tức là (1) và (2)

có kiểu gen Aa
Sơ đổ lai của (1) và (2): Aa X Aa 1AA: 2Aa: laa Kiểu gen của (10) là (1AA: 2Aa) hay 

(1/3AA: 2/3Aa) (2/3A: l/3a)
+ Ngoài ra ông ngoại của người chổng cũng bị bạch tạng (aa) Kiểu gen của ( 11) là Aa hay 

(1/2A: l /2a)

Sơ đồ lai (10) X (11): (2/3A: l/3a) X (1/2A: l/2a)-> 2/6AA: 3/6Aa: l /6aa -> Kiểu gen của
7 3

người chồng (15) là (2AA: 3Aa) hay (2/5AA: 3/5Aa) (-^  A : ~ a )

- Bên vỢ (16) có bà ngoại bị cả 2 bệnh bạch tạng và máu khó đông và cô ruột bị bạch tạng
+ Bà ngoại (8) có bị bệnh bạch tạng (aa) -» Kiểu gen của (14) là Aa hay (1/2A: l/2a)
+ Cô ruột (12) bị bạch tạng (aa) —ỳ kiểu gen của ông bà nội người vợ đều là Aa> tức là (5) và

(6) có kiểu gen Aa

Sơ đồ lai của (5) và (6): Aa X Aa 1AA: 2Aa: laa -» Kiểu gen của (13) là (1AA: 2Aa) hay 
(1/3AA: 2/3Aa) «=> (2/3A: l/3a)

Sơ đồ lai (13) X (14): (2/3A: l/3a) X (1/2A: l/2a)-> 2/6AA: 3/6Aa: l /6aa -> Kiểu gen của 

người vợ (16) là (2AA: 3Aa) hay (2/5AA: 3/5Aa) <=> (y^ A :—a)

■=> Sơ đổ  lai (15) X (16): (—  A :^ - a )  X (— A : — a)=  (-?La - : — aa)
10 10 10 10 100 100

* Bệnh mù màu
- Chổng (15) bình thường nên kiểu gen là XBY hay (— XB : y  Y)

- Bên vợ có bà ngoại (8) bị máu khó đông nên có kiểu gen là x bx b 
—> Kiểu gen của (14) là XBXb

( 13) bình thường nên kiểu gen của ( 13) là Y
Sơ đổ lai (13) X (14): XBY X XBXb -> ^ X BXB ; i x BXb ;i-X BY :^-XbY ^  Kiểu gen của

(16) là -Ỉ-XBXB XBXbhay (—XB x b)
2 2 4 4

^  Sơ đổ lại (15) X (16): ( - X B :-Y )  X ( - X B : - X b )-> - X BXB : - X BXb : - X BY :-X bY
2 2 4 4  8 8 8 8

Xét các kết luận
- (1) Xác suất để cặp vợ chồng này sinh ra người con mắc cả hai bệnh nêu trên là 11,25%
—» sai, vì

Xác suất để cặp vợ chổng này sinh ra người con mắc cả hai bệnh (aa x b Y ) nêu trên là:
9 1 9

-  . ! = — = 1,125%
100 8 800
- (2) Tất cả các con gái của cặp vợ chồng này sinh ra đều không bị bệnh mù màu
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đúng vì bệnh mù màu so gen lặn nằm trên NST X mà bố (15) bình thường nên tất cả con 
gái sinh ra đểu bình thường vể bệnh này.

(3) Xác suất để cặp vợ chồng này sinh ra người con bị một trong hai bệnh là 19,25%
—» đúng, vì Xác suất để cặp vợ chồng này sinh ra người con bị một trong hai bệnh (A-bb

(4) Xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con thứ 2 là con trai không mắc cả hai bệnh trên 
là 34,125 % đúng, vì

Xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con thứ 2 là con trai khồng mắc cả hai bệnh trên

(5) Ông bà nội của người đàn ông cho ở để bài mang gen quy định bệnh bạch tạng —ỳ đúng, 
vì chú ruột bị bạch tạng (aa) —» kiểu gen của ông bà nội người chồng đều là Aa> tức là (1) và (2) 
có kiểu gen Aa

Vậy có 4 kết luận đúng

Câu 3: Ở người, alen A quy định không bị bệnh N trội hoàn toàn so với alen a quỵ định bị bệnh N, 
alen B quy định không bị bệnh M trội hoàn toàn so với alen b quy định bị bệnh M. Hai gen 
này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X và giả sử cách nhau 20cM. 
Người phụ nữ (1) không bị bệnh N và M kết hôn với người đàn ông (2) chỉ bị bệnh M, sinh 
được con gái (5) không bị hai bệnh trên. Một cặp vợ chồng khác là (3) và (4) đều không bị bệnh 
N và M, sinh được con trai (6) chỉ bị bệnh M và con gái (7) không bị bệnh N và M. Người con 
gái (7) lấy chổng (8) không bị hai bệnh trên, sinh được con gái (10) không bị bệnh N và M. 
Người con gái (5) kết hôn VỚI người con trai (6), sinh được con trai (9) chỉ bị bệnh N. Biết rằng 
không xảy ra đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình trên. Dựa vào các thông tin 
trên, hãy cho biết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Người con gái (10) có thể mang alen quy định bệnh M.
(2) Xác định được tối đa kiểu gen của 5 người trong các gia đình trên.
(3) Người phụ nữ (1) mang aỉen quy định bệnh N.
(4) Cặp vợ chồng (5) và (6) sinh con thứ hai là con trai có thể không bị bệnh N và M.
(5) Người con gái (7) có thể có kiểu gen X^Xg
(6) Xác suất sinh con thứ hai là con gái không bị bệnh N và M của cặp vợ chồng (5) và (6) là

(A- x ß Y) là

Đáp án D.

12,5%.
A.3. B. 1. c. 4. D. 2.

■ Lời giải:

A: bình thường »  a: bệnh N 
B: bình thường »  b: bệnh M
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Quy ước

O - H ặ  < > t C1 2 3 4

O  Nam bình thưcmg

O - “ í  cb—I—CH
5 6 7 8

□  Nữ bình thường

n Nam bị bệnh N

m

^ 1 0

- Người phụ nữ (1) không bị bệnh N và M kết hôn với người đàn ông (2) chỉ bị bệnh M 
—» Kiểu gen của người thứ (2) là XAbY

- Một cặp vợ chồng khác là (3) và (4) đều không bị bệnh N và M, sinh được con trai (6) chỉ bị 
bệnh M và con gái (7) không bị bệnh N và M —» Kiểu gen của người thứ (6) là XAb Y

- Người con gái (5) kết hôn với người con trai (6), sinh được con trai (9) chỉ bị bệnh N 
kiểu gen của (9) là XaBY ■“* (5) cho giao tử Xa5 và (5) nhận 1 giao tử XAb từ (2)

-> Kiểu gen của (5) là XAbXaB
- (4) và (8) không bị cả 2 bệnh nên kiểu gen của (4) và (8) đều là X ^Y
* Xét các kết luận trên
- (1) Người con gái (10) có thể mang alen quy định bệnh M đúng vì kiểu gen của (6) là

XAbY (6) nhận giao tử XAb từ (3) (7) có thể có giao tử XAb (10) cũng có thể có giao
tử XAb hay (10) có thể mang alen B.

- (2) Xác định được tối đa kiểu gen của 5 người trong các gia đình trên —> sai vì xác định 
được tối đa 6 kiểu gen của 6 người trong các gia đình trên là người số: (2); (4); (5); (6); (8); (9).

- (3) Người phụ nữ (1) mang alen quy định bệnh N đúngvì kiểu gen của (5) là XAbXaB mà
(5) nhận XAb từ bố nên nhận giao tử Xa3 từ mẹ nên người phụ nữ (1) mang alen quy định bệnh N.

- (4) Cặp vợ chồng (5) và (6) sinh con thứ hai là con trai có thể không bị bệnh N và M —» đúng
Sơ đồ lai của (5) và (6) là
XAbXaB X XAbY ~^ nếu có trao đổi chéo xảy ra thì có loại giao tử XAB của (5) kết hợp với 

giao tử Y của (6) con trai có thể không bị bệnh N và M.
- (5) Người con gái (7) có thể có kiểu gen Xb Xß ^  sai vì không xác định được chính xác 

kiểu gen của (3) nên kiểu gen của (7) cũng không xác định được.
- (6) Xác suất sinh con thứ hai là con gái không bị bệnh N và M của cặp vợ chồng (5) và (6) 

là 12,5% —> sai
Ta có sơ đồ lai (5) kết hợp với (6) là
X AbX aB  x  X A b Y

X Ab =  X aB =  0 ,4 ; X Ab =  Y  =  0 ,5  

XAB = x ab = 0,1
Xác suất sinh con thứ hai là con gái không bị bệnh N và M của cặp vợ chồng (5) và (6) là
( XaBXAb + ) = 0,4.0,5 + 0,1.0,5 = 0,25 = 25%
Vậy có 3 kết luận đúng là (1); (3); (4)
Đáp án A.



ỨNG DỤNG DI TRUYỀN VÀO CHỌN GIỎNGa a

Chuyên đề 7:

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

* Quy trình chọn giống bao gồm các bước

(1) Tạo nguồn nguyên liệu —>(2) Chọc lọc (3) Đánh giá chẩt lượng giống (4) Đưa 
giống tốt vào sản xuất đại trà.

* ứng dụng di truyền vào chọn giống bao gổm 
s  Chọn giống nhờ nguồn biến dị tổ hợp
s  Chọn giống bằng phương pháp gây đột biến 
s  Chọn giống bằng công nghệ tế bào 
s  Chọn giống bằng công nghệ gen

1. Chọn giống nhờ nguồn biến dị tổ hợp

- Nguồn gen tự nhiên (sưu tẩm)
- Nguồn gen nhân tạo (thực hiện các phương pháp lai)
- Cữ sở tế bào học: Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NST.
- Lai là phương pháp cơ bản để tạo ra biến dị tổ hợp.

- Biến dị tổ hợp là do lai có một số lượng lớn các kiểu gen khác nhau thể hiện qua vô số kiểu 
hình, là nguồn nguyên liệu phong phú cho chọn giống vật nuôi và câỵ trổng.

- Quy trình: Gồm 4 bước:
+ Tạo giống thuần chủng (cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ)
+ Lai giữa các dòng để tạo ra thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3.
+ Chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn.
+ Những tổ hợp gen mong muốn sẽ được cho tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết để tạo 

dòng thuần.
a. Tạo giống có ưu tíìếlai cao:
Khái niệm: Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng 

sinh trưởng và phát triển vượt trội so với dạng bố mẹ được gọi là ưu thế lai.

- Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, phép lai thuận có thể không cho 
ưu thế lai những phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai và ngược lại.

- Muốn tạo ưu thế lai, cặp bố mẹ phải thuần chủng khác xa nhau về vật chất di truyền.
* Cơ sở di truyền của ưu thể lai: Giả thuyết được nhiều người thừa nhận là giả thuyết siêu trội: 

trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau con lai có kiểu hình dị hợp tử vượt trội vê' nhiều 
mặt so với dạng bố mẹ thuần chủng.
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AA <Aa> aa (Aa: biểu hiện mạnh hơn).

b. Phương tạo giống lai có tíu tìiếỉai cao 
+ Tạo giống thuần chủng khác nhau.

+ Lai các dòng thuần với nhau.

+ Tuyển chọn những tổ hợp lai có ưu thế cao lai mong muốn.

* Ba phương pháp tạo ưu thế ỉai cao:

+ Lai thuận nghịch 

+ Lai khác dòng đơn: AxB

- Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1? sau đó giảm dần qua các thế hệ tiếp theo. Đây là lí do mà 
người ta không dùng con lai, F1 làm giống, chỉ dùng làm thương phẩm.

* Phương phấp tao ưu thế ỉâi đối với cây trồng
+ Lai khác dòng: Tạo 2 dòng thuần chủng (bằng cách tự thụ phấn) rồi cho giao phấn với nhau, 

(phổ biến hơn phương pháp khác).
+ Lai khác thứ: lai 2 hay nhiều thứ có nguồn gen khác nhau. Để kết hợp giữa ưu thế lai và tạo 

giống mới.
* Phương pháp tao ưu thế lai đối với vật nuôi
Lai kinh tế: là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con 

lại F1 làm thương phẩm, không dùng nó để nhấn giống.

Ví dụ: Cái ỉ Móng cái X đực Đại mạch Lợn con mới đẻ nặng 0,8 kg, táng trọng nhanh tỉ lệ 
nạc cao hơn.

- Lai cải tiến giống: dùng một giống cao sản để cải tiến một giống năng suất thấp.
Ở nước ta thường dùng những con đực tốt nhất của giống ngoại lai với cái tốt nhất giống địa 

phương. Con đực giống cao sản được sử dụng liên tiếp qua nhiều đời lai (4, 5 thế hệ).
Phương pháp này ban đầu tăng tỉ lệ dị hợp, sau đó tăng dần tỉ lệ đồng hợp.

c. Thành tựu; IRRI lúa philipin IR5> IR8 Việt Nam.

2. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

Khái niệm: Là phương pháp sử dụng các tác nhân vật lí và hóa học nhằm làm thay đổi vật liệu 
di truyền của sinh vật để phục vụ cho lợi ích con người.

Quỵ trình: Gồm 3 bước:

+(1) Xử lý mẫu bằng các tác nhân gây đột biến

(tia phóng xạ có khả năng ion hóa, có khả năng xuyên xâu vào mô sống vì nó có năng lượng 
lớn, còn tia tử ngoại thì không có những khả năng đó).

+ (2) Chọn lọc các các thể đột biến có kiểu hình mong muốn

+ (3) Tạo dòng thuần chủng.
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Thành tựu:
* Thành tựu với vi sinh vật: đặc biệt hiệu quả với vi sinh vật vì vật chất đi truyển vi sinh vật có 

cấu trúc không ổn định, dễ đột biến, kích thước nhỏ, cấu tạo đơn giản, vi sinh vật sinh sản nhanh 
đẫn đến dễ tạo được nhiều sản phẩm đột biến.

Ví dạ:
+ Tạo pelicilin tăng 200 lẩn dạng bình thường.
+ Sử dụng cônsixin tạo được giống dâu tằm tứ bội, sau đó lai với dạng lưỡng bội để tạo ra tằm 

tam bội có lá cao dùng cho ngành chăn nuôi tằm.
+ Dương liễu tam bội
+ Dưa hấu tam bội.
+ Nho tam bội.
+ Xử lí giống táo Gia Lộc bằng NMU tạo ra giống táo má hổng.
+ Xử lí đột biến giống lúa Mộc Tuyển bằng tia gamma, tạo ra giổng lúa MTl
+ Ngô MI đã tao ra giong ngô DT6

3. Tạo gỉống bằng cồng nghệ tế bào

a. Động vật
* Nhân bản vô tính
Nhân bản vô tính (hay còn gọi là tạo dòng vô tính) là quá trình tạo ra một tập hợp các cơ thể 

giống hệt nhau vê' mặt di truyền và giống bổ (hoặc mẹ) ban đẩu bằng phương thức sinh sản vô 
tính. Nhân bản vô tính dựa trên quan điểm cho rằng mọi tế bào của một cơ thể đa bào đều xuất từ 
một tế bào hợp tử ban đầu qua phân bào nguyên nhiễm, do đó nhân của chúng hoàn toàn giống 
hệt nhau về mặt di truyền.

* Nhân bản vô tính cừu Đôỉỵ của Winmut:
- Tách tế bào tuyến vú của cừu cho nhân và nuối trong phòng thí nghiệm.
- Tách tế bào trứng của cừu khác, sau đó loại bỏ nhân cùa tế bào trứng này.
- Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân.
- Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho chúng phát triển thành phôi.
- Chuyển phôi vào tử cung của con cừu mẹ khác để nó mang thai hộ. Cừu mẹ này đẻ cừu Đôly 

giống y hệt cừu cho nhân tế bào.
—» Nhân bản vô tính nhằm nhân nhanh giống vật nuôi quý hiếm hoặc tăng năng suất trong 

chăn nuôi.
—> Tạo cá thể giống hệt nhau và giống cá thể cho nhân ban đầu mà không cần kết hợp đực cái.
—> Kĩ thuật này còn cho phép tạo ra các giống vật nuôi mang gen người, nhằm cung cấp cơ 

quan nội tạng của người cho việc thay thế, ghép nội quan cho. người bệnh mà không bị hệ miễn 
dịch của người loại thải.

* Cấỵ truyền phôi (Công nghệ tẳng sinh sản ở động vật)
- Tách phôi làm 2 hay nhiều phẩn, mỗi phần sau đó sẽ phát triển thành phôi riêng biệt. Áp 

dụng đối với thú quý hiếm hoặc với các vật nuôi sinh sản chậm và ít như Bò.
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- Phối hợp 2 hay nhiều phôi thành một thể khảm: áp dụng thành công trên đối tượng là 
chuột, tạo cơ thể khảm từ 2 hợp tử khác nhau, mở ra một hướng mới tạo vật nuôi khác loài.

- Làm biến đổi các thành phần trong tế bào của phôi khi mới phát triển theo hướng có lợi 
cho con người.

b. Thực vật
b'l. Nuôi cấy hạt phấn:
- Hạt phấn riêng lẻ mọc lên từ môi trường nhân tạo —» dòng đơn bội (n) —> các dòng này có 

kiểu gen khác nhau. Do là dòng đơn bội nên alen lặn cũng được biểu hiện thành kiểu hình.
- Các dòng đơn bội qua chọn lọc được lưỡng bội hóa bằng 2 cách:
+ Gây lưỡng bội hóa dòng tế bào (n) thành (2n) rồi cho mọc thành cây lưởng bội.
+ Hoặc cho mọc thành cây đơn bội (n), sau đó lưỡng bội hóa thành cây lưỡng bội (2n)
- Phương pháp này có hiệu quả cao khi chọn lọc các dạng câỵ có đặc tính như: Kháng thuốc 

diệt cỏ> chịu lạnh, chịu hạn, chịu phèn, chịu mặn, kháng bệnh, sạch không nhiễm virut gây bệnh.
- Tạo được giống thuần chủng tuyệt đối, tính trạng chọn lọc ổn định. Câỵ lưỡng bội tạo ra sẽ 

có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.
b.2. Nuôi cấy mô (invitro) tạo mô sẹo.
- Nuôi tế bào (chổi, lá, thân, rễ, hoa) trong môi trường nhân tạo —> Tạo thành mô sẹo (gồm 

nhiều tế bào chưa biệt hoá, có khả năng sinh trưởng mạnh) -» Bổ sung hoocmôn kích thích sinh 
trưởng Cho phát triểu thành cây trưởng thành.

- Con sinh ra giống mẹ, nhân nhanh giống quý
Ví dụ ở Việt Nam: thành tựu đối với cây: khoai tây, mía, dừa.
b.3. Dung hợp tế bào trần (ĩai tểbàoxôma).
Tế bào loài A X tế bào loài B 

AA (2n) BB (2n)
AABB (4n)

- Thực vật: loại bỏ thành xenlulôzơ, tế bào dung hợp với nhau
- Ưu điểm: tạo giống mới mang đặc điểm 2 loài mà phương pháp thông thường không thể tạo
ra được. Cơ thể lai có khả năng sinh sản hữu tính.
Ví dụ: pomato = khoai tây + cà chua.
b. 4. Tạo giổng bằng chọn dòng tế bào xôma có biêh dị:
Nuôi cấy tế bào (2n) NST trên môi trường nhân tạo, chúng sinh sản thành nhiều dòng tế bào 

có các tổ hợp NST khác nhau, với biến dị cao hơn mức bình thường (biến dị dòng tế bào xôma)
- ứng dụng: tạo giống cây trồng mới có nhiều kiểu gen khác nhau từ giống ban đẩu.

4. Tạo giống bằng công nghệ gen

Khái niệm chọn giống bằng cống nghệ gen: Là quỵ trình tạo ra những tế bào hoặc vi sinh vật 
có gen bị biến đổi, có thêm gen mới, từ đó tạo ra cơ thể với những đặc điểm mới.

Khái niệm k ĩ thuật chuyển gen:ỉk chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng 
nhiều cách:
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+ Bằng các thể truyền là plasmit hoặc thực khuẩn thể 
+ Hoặc dùng súng bắn gen.
* Quỵ trình chuyển gen gồm 3 bước:

1. Tách ADN từ vi khuẩn. 
Tách gen cẩn chuyển từ 
tế bào cho (của người)

2. Cất ADN bằng 
-enzim cắt giới hạn

ADN của thực khuẩn thể lamđa

Đầu dính

Plasmit

Gen cần cấy từ 
tế bào cho

3. Trộn 2 loại ADN 
để bất cặp bổ sung

4. Thêm enzím nối tạo 
liên kết phôtphođieste

ADN tái tổ họp 
I- Gen cần cấy

5. Chuyển ADN tái tổ họp 
vào tế bào nhận

ị
6. Tế bào vi khuẩn sinh sản tạo dòng 
tế bào mang gen người

Hình 25.1. Sơ đổ chuyển gen bằng plasmỉt

ADN tái tổ hợp

Lắp vào đầu 
ỉhực khuẩn thể 
tamđa

Hình 25.2. Sơ đồ chuyển gen 
dùng thực khuẩn thể lamđa

a) ADN của thục khuẩn thể lamđa ;

b) ADN bị cát thành hai đoạn ;

c) Gen cẩn cấy vào (gen lạ);

d) Tạo ADN tái tổ họp ;

e) Thực khuẩn thể lamđa có ADN tái tổ hợp.

a. Tạo ADN tái tổ hợp
- Vectơ chuyển gen: plasmit hoặc thực khuẩn thể

b. Chuyển ADN tái tổ hợp và tế bào nhận bằng phương pháp:
+ Biến nạp: dùng muối CaCl2 hoặc dùng xung điện để làm giãn màng sinh chất của tế bào. 

Khi đó, phân tử ADN tái tổ hợp dễ dàng chui qua màng vào trong tế bào.
+ Tải nạp: sử dụng sinh vật khác như: virut lây nhiễm vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp chui 

vào tế bào.
- Hiện nay phương pháp phổ biến là vi tiêm vào giai đoạn nhân non.
c. Phân lập dòng ADN tái tổ hợp.
Sử dụng gen đánh dấu cài vào vectơ chuyển gen

* Thành tựu
Thành tựu nổi bật nhất trong cồng nghệ gen là khả năng cho tái tổ hợp thông tin di truyền 

giữa các loài đứng xa nhau trong bậc thang phân loại mà lai hữu tính khồng thể thực hiện được.

s  Với vi sinh vật:
+ Tạo vi sinh vật sản xuất insulin điều tiết lượng đường trong máu.
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+ Chuột nhắt mang hoocmôn sinh trưởng somastatin nên có kiểu hình bằng chuột cống.
Tạo ra những vi sinh vật sản xuất sinh khối, prôtêin, sản xuất thuốc chữa bệnh.
s  Thực vật:

+ Tạo giống gạo màu vàng có p - caroten được chuyển hóa thành vitamin A, điều tiết hoạt 
động của mắt.

+ Xử lý cà chua chuyển gen làm bất hoạt tổng hợp C2H4 (C2H4làm chín nhanh quả) —» giảm 
độ chín của cá chua.

+ Chuyên gen kháng virut vào cây cà chua, rau ngót cà chua có lá thẳng không bị xoắn.
+ Chuyển gen trừ sâu từ vi khuẩn vào cây bông và đã tạo được giống bông kháng sâu hại.
S  Động vật:
- Vi tiêm là phương pháp thông dụng nhất trong kĩ thuật chuyển gen ở động vật.
- Sử dụng tế bào gốc: trong phôi có những tế bào có khả năng phân chia mạnh, các tế bào này 

được lấy ra và được chuyển gen rồi lại cấy trở lại vào phôi.
Ví dụ:
+ Chuyển gen tổng hợp prôtêin người sang bò và cừu —» sản xuất sản phẩm thuốc.
+ Chuột nhắt mang gen hoocmôn tăng trưởng của chuột cống -  GH (chuột bến trái) to hơn 

khoảng 2 lần chuột bình thường không mang gen này (chuột bên phải).
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II. BÀI TẬP

Câu 1: Khi nói vê' thể truyền trong kĩ thuật chuyển gen, phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Nếu không có thể truyền thì gen được chuyển sẽ nhân lên khồng kiểm soát trong tế bào nhận.
B. Thể truyền là cầu nối để gắn kết gen cần chuyển với hệ gen của tế bào nhận.
c. Thể truyền thực chất là một phân tử ARN nhỏ có khả năng nhân đôi một các độc lập với 
hệ gen của tế bào.
D. Trong quy trình tạo ADN tái tổ hợp, plasmit (thể truyền) và gen cấn chuyển kết nối với 
nhau nhờ liên kết phôtphođieste.

■ Lời giải:

- Thể truyền là cầu nối trung gian giúp chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận và chúng 
không có vai trò kiểm soát hoạt động của gen được chuyển —ỳ A sai

- Nếu thể truyền là thực khuẩn thể thì nó sẽ gắn trực tiếp vào hệ gen nhân của tế bào nhận 
nhưng nếu thể truyền là plasmit thì nó sẽ tồn tại độc lập với hệ gen của tế bào nhận —» B sai.

- Thể truyền thực chất là một phân tử ADN nhỏ có khả năng nhân đôi một các độc lập với hệ 
gen của tế bào cũng như có thể gắn vào hệ gen của tế bào —> c  sai.

- Trong quy trình tạo ADN tái tổ hợp, plasmit (thể truyền) và gen cẩn chuyển kết nối với nhau 
nhờ liên kết phôtphođieste —> D đúng

Đáp án D.

Câu 2: Cho các thành tựu về ứng dụng của di truyền học dưới đây, có bao nhiêu thành tựu được tạo 
ra do ứng dụng của kĩ thuật chuyển gen?
(1) Tạo chủng vi khuẩn E. coỉi sản xuất insulin của người.
(2) Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường.
(3) Tạo ra giống bông kháng sâu hại của YÌ khuẩn.
(4) Tạo ra giống nho và dưa hẫu hoàn toàn không có hạt.
(5) Tạo ra cừu sản xuất sữa có chứa prôtêin của người.
(6) Tạo giống lứa “gạo vàng” cố khả năng tổng Hợp (3 -  carỗten (tiền chất tạo vitamin A) trong hạt.

■ Lời giải:

- (1) Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản xuất insulin của người —» là thành tựu của kĩ thuật 
chuyển gen trong tạo giống vi sinh vật.

- (2) Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường 
—i* đây là ứng dụng của tạo giống bằng phương pháp gây đột biến.

- (3) Tạo ra giống bông kháng sâu hại của vi khuẩn là thành tựu của kĩ thuật chuyên gen
trong tạo giống thực vật. /

- (4) Tạo ra giống nho và dưa hấu hoàn toàn không có hạt —» đây là ứng dụng của tạo giống 
bằng phương pháp gây đột biến.

A. 2. B. 3. c  4 D. 5.
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- (5) Tạo ra cừu sản xuất sữa có chứa prôtêin của người là thành tựu của kĩ thuật chuyển 
gen trong chọn giống động vật.

- (6) Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp ß -  carôten (tiền chất tạo Vitamin A) 
trong hạt là thành tựu của kĩ thuật chuyển gen trong chọn giống thực vật.

Vậy có 4 thành tựu là các thành tựu do ứng dụng của kĩ thuật chuyển gen.
Đáp án c.

Câu 3: Một cơ thể có kiểu gen AaBbDD tự thụ phấn. Theo lí thuyết, số dòng thuần chủng tối đa có 
thể được tạo ra là
A .8. B.4. C. 1. D. 2,

■ Lời giải:

Số dòng thuần chủng được tạo ra được tính theo công thức 2n (trong đó n là số cặp gen dị 
hợp), hay số dòng thuần chủng được tạo ra bằng số giao tử được tạo ra từ cơ thể ban đầu.

■"* Kiểu gen AaBbDD tạo ra số giao tử là 22 = 4
Có 4 dòng thuần được tạo ra là AABBDD, AabbDD, aaBBDD, aabbDD.

Đáp án B.

Câu 4: Giả sử một cây ăn quả của một loài thực vật tự thụ phấn có kiểu gen AaBb. Theo lí thuyết, 
phát biểu nào sau đây sai?
A. Nếu chiết cành từ cây này đem trổng, người ta sẽ thu được cây con có kiểu gen AaBb.
B. Nếu gieo hạt của cấy nàỵ thì có thể thu được cây con có kiểu gen đồng hợp tử trội về các 
gen trên.
c. Nếu đem nuôi cấy hạt phấn của cây này rồi gây lưỡng bội hóa thì có thể thu được cây con 
có kiểu gen AaBB.
D. Các cây con được tạo ra từ cây này bằng phương pháp nuôi cấy mô sẽ có đặc tính di truyền 
giống nhau và giống với cây mẹ.

■ Lời giải:

- A. Nếu chiết cành từ cây này đem trồng, người ta sẽ thu được cây con có kiểu gen AaBb 
-=> đúng vì chiết cành là hình thức sinh sản sinh dưỡng nên đời con có kiểu gen giống mẹ, kiểu 
gen của con là AaBb Ả  là phát biểu đúng
- B. Nếu gieo hạt của cây này thì có thể thu được cây con có kiểu gen đồng hợp tử trội về các 
gen trên  ̂B là phát biểu đúng vì nếu AaBb tự thụ phấn thì đời con thu được kiểu gen AABB.
- c  Nếu đem nuôi cấy hạt phấn của câỵ này rồi gây lưỡng bội hóa thì có thể thu được cây con 
có kiểu gen AaBB -* c  là phát biểu sai vì nuôi cấy hạt phấn thu được những dòng thuần chủng 
tuyệt đối nên không thể thu được cây có kiểu gen là AaBB.
- D. Các cây con được tạo ra từ cây này bằng phương pháp nuôi cấy mô sẽ có đặc tính di truyền 
giống nhau và giống với cây mẹ “  ̂D là phát biểu đúng vì nuôi cấy mô cũng là hình thức sinh 
sản sinh dưỡng nên các cây con được tạo ra có đặc tính di truyền giống nhau và giống mẹ. 
Đáp án c .
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Chuyến đề 8:

TIÊN HÓA

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Bằng chứng tiến hóa (4 bằng chứng)

a. Bằng chứng giải phẫu so sảnh.
- Cơ quan tương đồng. Là cơ quan có cùng nguồn gốc, nằm ở vị trí tương tự nhau trên cơ thể, 

chức năng khác nhau. Hình 24.1 là những cơ quan tương đỗng với nhau.

Mèo Cồ voi Dơi Người

Hình 24.1. Cáu trúc chi truóc của mèo, cả voi, doi và xuongtay của nguôi

Ví dụ:
+ Chi trước của các loài động vật
+ Tuyến lọc độc của rắn tương đồng với tuyến nước bọt của động vật khác.
+Vòi hút của bướm tương đồng với đôi hàm dưới của các sâu bọ khác.
+ Gai xương ruổng tương đồng với tua cuốn đậu Hà Lan.

+ Gai xương rồng và lá cây.
- Ý nghĩa: Kiểu cấu tạo giống nhau của cơ quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung của chúng. 
+ Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa phân 1L
- Cơ quan tương tự: Là cơ quan có nguồn gốc khác nhau, chức năng giống nhau, hình thái 

bên ngoài tương tự nhau (đại cương)
Ví dụ:
+ Cánh sâu bọ và cánh dơi 
+ Mang cá và mang tôm 
+ Chân chuột chũi và chằn dế dũi
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+ Gai cây hoàng liên và gai cây hoa hồng.
- Ý nghĩa: Cơ quan tương tự phản ánh tiến hóa đồng quy,
- Cơ quan thoái hóa: Là cơ quan phát triển không đầy đủ của cơ thể trưởng thành, chúng 

được bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay không còn chức năng hoặc chức 
năng bị tiêu giảm.

Ví dụ:

+ Ruột thừa người, hay răng khôn
+ Cơ quan thoái hóa không bị chọn lọc tự nhiên đào thải
+ 2 bên lỗ huyệt còn có 2 mấu xương hình vốt nổi xương chậu.
+ Con đực còn di tích tuyến sữa.
+ Hoa đực đu đủ có 10 nhị, giữa còn di tích nhụy.
* Chú ý: Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng.

b. Bằng chứng phôi sinh học
Phôi của của các động vật có xương sống thuộc những lớp khác nhau, trong những giai đoạn 

phát triển đầu tiên đều giống nhau về hình dạng chung cũng như quá trình phát sinh các cơ quan. 
Giai đoạn về sau mới xuất hiện những đặc điểm khác nhau, đặc trưng cho mỗi loài.

Ý nghĩa: Phản ánh nguồn gốc chung của các loài
+ Những đặc điểm giống nhau đó càng nhiều và càng kéo dài trong giai đoạn phát triển muộn 

của phôi chứng tỏ quan hệ họ hàng càng gần.

c. Bằng chứng địa lý sinh vật học.
- Sự gần gũi về mặt địa lí giúp các loài dễ phát tán các loài con cháu của mình. Sự giống nhau 

giữa các sinh vật là do chúng có nguồn gốc chung.
- Trong một số trường hợp, sự giống nhau về một sổ đặc điểm giữa các loài không có họ hàng 

gần sống ở những nơi rất xa nhau là do kết quả của quá trình tiến hoá hội tụ (đồng quỵ).
- Do điều kiện sống giống nhau nên CLTN đã hình thành nên những quẩn thể sinh vật với 

các đặc điểm thích nghi giống nhau mặc dù chúng không có họ hàng trực tiếp với nhau.

d. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.
d  i . Bằng ch ứng tế bào học
- Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể.
- Mọi tế bào đểu sinh ra từ các tế bào sống trước nó và không có sự hình thành tế bào ngẫu 

nhiên từ chất vô sinh.
d.2. Bằng chứng sinh học phần tử
- Phân tích trình tự các axit amin của cùng một loại prôtêin hay trình tự các nuclêôtit của 

cùng một gen ở các loài khác nhau có thể cho ta biết mối quan hệ họ hàng giữa các loài.
- Các loài có quan hệ họ hàng gần nhau thì trình tự và tỉ lệ các axit amin và nuclêôtit càng 

giống nhau và ngược lại.
- Các bằng chứng sinh học phân từ cho thấỵ nguồn gốc thống nhất của các loài.
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2. Học thuyết tiên hoá cổ điển

a. Học thuyết Lamac
- Nguyên nhân tiển hoả; Môi trường thay đổi từ từ chậm chạp và theo một hướng xác định 

là nguyên nhân chính gây ra sự thay đổi trên cơ thể sinh vật hoặc do tập quán hoạt động của 
động vật.

- Cơ chế tiến hoi: Sự di truyền các đặc tính có được trong đời sống cá thể. Tức là sử dụng hay 
không sử dụng các cơ quan. Cơ quan nào hoạt động nhiều dẫn đến cơ quan đó phát triển, cơ quan 
nào hoạt động ít cơ quan đó tiêu biến.

- Hình thành cảc đặc điểm thích nghi: Ngoại cảnh thay đổì chậm chạp, nên sinh vật có khả 
năng thích nghi kịp thời, dẫn đến không có loài nào bị đào thải. Sinh vật vốn có khả năng thích 
ứng phù hợp với điều kiện ngoại cảnh.

+ Mọi cá thể trong loài đều phản ứng như nhau trước điểu kiện môi trường -  tương thích với 
quan niệm vê' thường biến của thuyết tiến hóa hiện đại.

- Mọi đặc điểm sai khác trong đời sống cá thể đều được di truyền cho thế hệ sau.
- Trải qua nhiều dạng trung gian và đặc biệt không có loài nào bị đào thải.
- Cơ quan nào thường xuyên hoạt động thì phát triển và cơ quan nào không hoạt động thì 

thoái hóa.
* ưu và nhược điểm của học thuyết Lamac:
- Ưu điểm:
+ Tìm hiểu nguyên nhân tiến hoá tức là tìm cách giải đáp tính đa dạng và tính hợp lí của giới 

hữu cơ.
+ Ổng đã chứng minh rằng sinh giới, kể cả loài người, là sản phẩm của quá trình phát triển 

liên tục, từ đơn giản đến phức tạp.
+ Đã nêu lên rằng mọi biến đổi trong giới hữu cơ đều được thực hiện trên cơ sở các qui luật 

tự nhiên.
+ Nêu được vai trò của ngoại cảnh và bước đầu tìm hiểu cơ chế tác dụng của ngoại cảnh.
- Nhược điểm
+ Chưa hiểu đúng về cơ chế tác dụng cùa ngoại cảnh.
+ Ông tin rằng sự di truyền các tính trạng thu được trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng của 

ngoại cảnh và tập quán hoạt động là điều hiển nhiên. Điều này không phù hợp khoa học ngày nay.
+ Chưa phân biệt được biến dị di truyền và không di truyền.
+ Chưa thành cồng trong việc giải thích sự thích nghi và sự hình thành loài mới.
+ Chưa thành công trong việc giải thích các đặc điểm hợp lí trên cơ thể sinh vật.
+ Ông cho rằng ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên sinh vật có khả năng thích nghi kịp thời 

và trong lịch sử không có loài nào bị đào thải. Điều này không đúng với các tài liệu cổ sính vật học.
+ Lamac cho rằng sinh vật vốn có khả năng phản ứng phù hợp với sự thay đổi điều kiện môi 

trường và mọi cá thể trong loài đều nhất loạt phản ứng theo cách giống nhau trước điều kiện ngoại 
cảnh mới. Điểu này không phù hợp với quan niệm ngày nay về đặc điểm vô hướng của biến dị, 
tính đa dạng của quần thể.
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+ Lamac chưa giải thích được chiều hướng tiến hoá từ đơn giản đến phức tạp. Ông buộc phải 
giả thiết rằng sinh vật vốn có một khuynh hướng không ngừng vươn lên tự hoàn thiện.

b. Học ứtuỵết Đacuỵn
- Biến dị đồng loạt: Là biến dị xác định, vì ta dễ dàng xác định được chiều hướng biến dị, có 

ý nghĩa tương đồng với quan niệm thường biến của sinh học hiện đại. Do đó, chúng không di 
truyền được, ít có ý nghĩa cho chọn giống và tiến hóa.

- Biến dị cá thể: Là biến dị không xác định, vì khó có thể xác định được chiều hướng, tương 
đồng với quan niệm đột biến và biến dị tổ hợp. Do đó di truyền được, là nguồn nguyên liệu chủ 
yếu cho quá trình chọn giống và tiên hóa.

* Nội dung thuỵểt tiến hóa của Đăcuyn
- Nguyên nhân tiến hóa: CLTN tác động làm cho sinh vật bắt buộc phải tiến hóa.
- Cơ chế tiến hoá: sự tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật và đào thải những biến dị có 

hại cho sinh vật thông qua đặc tính di truyền và biến dị của sinh vật.
- Hình thành các đặc điểm thích nghi: thực chất của chọn lọc tự nhiên là cá thể nào mang 

nhiều đặc điểm thích nghi sẽ tồn tại, ,sau đó sinh sản, dẫn đến số lượng ngày càng tăng.
- Hình thành loài mới: hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian theo con đường phân li 

tính trạng, từ một nguồn gốc chung.
- Theo Đacuyn tác dụng trực tiếp của ngoại cảnh haỵ tập quán hoạt động của động vật chỉ gây 

ra những biến đổi đồng loạt theo một hướng xác định, tương ứng với điểu kiện ngoại cảnh, ít có 
ý nghĩa trong chọn giồng và tiến hóa.

* Sự giống nhau giữa CLTN và CLNT
- Biến dị là nguồn nguyên liệu cho cả 2 quá trình.
- Kết quả đều dẫn đến sự phân li tính trạng, tạo nên sự đa dạng cho sự đa dạng của sinh giới.
- Bao gồm 2 quá trình song song là đào thải và tích lũy.

* Sự khác nhau giữa CLTN và CLNT

Nội dung Chọn lọc tự nhiên Chọn lọc nhân tạo

Đối tượng Mọi loài sinh vật Cây trồng và vật nuôi

Thời gian bắt đầu Khi chưa hình thành sự sống, tác 
độngADN, ARN.

Khi con người biết trồng trọt và 
chăn nuôi.

Động lực Đấu tranh sinh tồn Nhu cẩu thiết yếu của con người.

Kết quả Hình thành loài mới Hình thành thứ mới và nòi mới.

Thích nghi Sinh vật hoang dại thích nghi với 
môi trường sống cùa chúng

Vật nuôi, cây trồng thích nghi với 
điều kiện canh tác và nhu cầu của 
con người.

* Chú ý: Đacuyn chưa đề cập đến kiểu gen, kiểu hình, giao phối ngẫu nhiên, giao phối không 
ngẫu nhiên, di nhập gen, biến động di truyền, đột bỉến.
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3. Học thuyết tiến hoá hiện đạỉ

a. Thuyết tiên hoá tổng hợp
• a.l. Tiển hóa nhỏ và tiến hóa ỉớn

Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn

Khái niệm Là quá trình biến đổi tần số alen và 
thành phấn kiểu gen của quần thể đưa 
đến hình thành loài mới

Hình thành các nhóm phân loại trên 
loài như: chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới.

ĩhời gian Diễn ra trong một thời gian ngắn. Diễn ra trong một thời gian dài.

Quy mô Diễn ra trong quy mô hẹp Diễn ra trên quy mô rộng lớn.

Nghiên cứu Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm Không thể nghiên cứu bằng thực 
nghiệm.

Ý nghĩa Là trọng tâm của thuyết tiến hóa tổng 
hợp.

Kể từ khi việc nghiên cứu tiến hóa 
nhỏ đạt đến đỉnh cao, người ta mới 
tiến hành nghiên cứu tiến hóa lớn. 
Tiến hóa lớn là hệ quả của tiến hóa 
nhỏ nhưng cũng có đặc điểm riêng.

Nội dung 
chính

Tiến hóa nhỏ bao gồm các quá trình: 
phát sinh đột biến, phát tán và tổ hợp 
đột biến thông qua giao phối, chọn lọc 
những biến dị có lợi, cách li sinh sản giữa 
quần thể bị biến đổi với quẩn thể gốc.

Tiến hóa lớn hình thành các nhóm 
phân loại trên loài. Góp phần sáng tỏ 
quan niệm của Đacuyn về quan hệ và 
nguồn gốc chung của các loài.

Chú ỷ  1: Tiêh hóa ỉớn và tiến hóa nhỏ diễn ra song song.
Chú ỷ  2: Hình thành ỉoàiỉà danh giới giữa 2 quá trình tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. Vì tiêh hóa 

nhỏ kết thúc hình thành loài mới, tiến hóa ìớn hình thành các nhóm phân ỉoại trên loài.
• a.2. Đơn vị tiến hóa cơsởỉà quần thể
Đơn yị tiến hóa cơ sở phải thỏa mãn những điều kiện cơ bản sau:
+ Có tính toàn vẹn trong không gian và thời gian.
+ Biến đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ.
+ Tôn tại thực trong tự nhiên.
- Cá thể không là đơn vị tiến hóa cơ sở vì mỗi cá thể có một kiểu gen, khi kiểu gen đó biến đổi 

thì chỉ có một cá thể nên không được di truyền lại cho thế hệ sau.
- Loài không là đơn vị tiến hóa: trong tự nhiên loài tồn tại như một hệ thống quẩn thể cách li 

tuyệt đối với nhau, cấu trúc phức tạp, hệ gen của một loài là hệ gen kín nên không có sự biến đổi 
cấu trúc di truyền.

b. Thuyết tiến hoá trung tính (Kimura)

Kimura đề ra thuyết tiến hoá bằng các đột biến trung tính, nghĩa là sự tiến hoá diễn ra bằng 
sự củng cổ ngẫu nhiên những đột biến trung tính, khống liên quan đến tác dụng của chọn lọc 
tự nhiên.
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c. Các nhân tố tiến hoá (theo quan điểm hiện đại)
• C.L Đột biến
- Làm thay đổi tẩn số alen và thành phẩn kiểu gen một cách từ từ chậm chạp (chậm nhất)
- Là nhân tố tiến hóa vô hướng.
- Đột biến làm phong phú vốn gen của quần thể, tăng tính đa dạng cho quần thể.
- Phần lớn alen đột biến là alen lặn. Tồn tại trạng thái dị hợp được truyển cho thế hệ sau qua 

giao phối.
- Đột biến là phổ biến trong quần thể, tuy tần sổ đột biến của một gen là rất thấp nhưng trong 

một cá thể có vô số gen và trong quẩn thể có nhiều cá thể.
- Giá trị đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và môi trường.
- Mọi biến dị di truyền cung cấp cho quá trình tiến hóa đểu xuất phát từ đột biến,
Chú ý: Áp lực của CLTN lớn hơn nhiểu so với áp lực của đột biến.

• C.2. Giao phối không ngẫu nhiên.
- Làm thay đổi thành phẩn kiểu gen> không làm thay đổi tấn số alen.
- Không làm xuất hiện alen mới.
- Kết quả của giao phối không ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen của quẩn thể, giảm sự đa dạng 

di truyền.
- Là nhân tố tiên hóa có hướng.
- Giao phối không ngẫu nhiên thay đổi thành phần kiểu gen của quẩn thể theo hướng tăng 

dần kiểu gen đồng hợp tử và giảm dẩn kiểu gen dị hợp tử.

• C.3. Chọn ỉọc tự nhiên (ỉà nhân tố tiêh hóa cơ bản nhất)
- Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò sàng lọc không tạo alen mới,
- CLTN là nhân tố tiến hóa có hướng.
- Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
- CLTN làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định.
- CLTN tác động trực tiếp vào kiểu hình, gián tiếp làm phân hóa kiểu gen.
- CLTN làm giảm tính đa dạng của loài.
- CLTN không tạo ra kiểu gen thích nghi, nó chỉ đào thải các kiểu gen quy định kiểu hình 

kém thích nghi
- CLTN tác động đào thải alen. trội sẽ thay đổi thành phần kiểu gen nhanh hơn so với đào 

thải alen lặn
- CLTN tác động lên quẩn thể vi khuẩn làm thay đổi tẩn số alen nhanh hơn so với tác động 

lên quần thể động vật bậc cao
• CLTN quy định chiều hướng tiến hóa, tốc độ nhịp điệu biến đổi thành phẩn kiểu gen của 

quần thể.
• CLTN làm thay đổi tẩn số alen nhanh hay chậm phụ thuộc vào các yếu tố:
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+ chọn ỉọc chống ỉại alen trội: trong trường hợp này CLTN có thể nhanh chóng làm thay đổi 
tần số alen của quần thể vì gen trội biểu hiện ra kiểu hình ngay cả trạng thái dị hợp.

+ Chọn lọc chốngỉại aỉen ỉặn: chọn lọc đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so 
với trường hợp chống lại alen trội vì alen lặn chỉ đào thải ở trạng thái đổng hợp. Chọn lọc không 
bao giờ loại bỏ hết alen lặn ra khỏi quẩn thể vì alen lặn có thể tồn tại với một tần số thấp ở trong 
các cá thể có kiểu gen dị hợp.

- Áp lực của chọn lọc tự nhiên chủ yếu phụ thuộc vào môi trường.
* Các hình thức CLTN
- Chọn lọc ổn định: Là hình thức chọn lọc bảo tổn những cá thể mang tính trạng trung bình, 

đào thải những cá thể mang tính trạng chệch xa mức trung bình, kiểu chọn lọc này diễn ra khi 
điều kiện sống không thay đổi qua nhiều thế hệ, do đó hướng chọn lọc quẩn thể ổn định, kết quả 
là chọn lọc tiếp tục kiên định kiểu gen đã đạt được.

- Chọn lọc vận động: Diễn ra khi điều kiện sống thay đổi một hướng xác định thì hướng 
chọn lọc cũng thay đổi. Kết quả đặc điểm thích nghi cữ dần được thay thế bằng đặc điểm thích 
nghi mới.

- Chọn ỉọc phân hóa: Diễn ra khi điều kiện sống trong khu phân bố của quần thể thay đổi 
nhiều và trở nên không đổng nhất, số đông cá thể mang tính trạng trung bình bị rơi vào điểu kiện 
bất lợi và bị đào thải. Chọn lọc diễn ra theo một số hướng, trong mỗi hướng hình thành nhóm cá 
thể thích nghi với hướng chọn lọc. Tiếp theo, mỗi nhóm chịu tác động của chọn lọc ổn định. Kết 
quả là quần thể ban đầu bị phân hóa thành nhiểu kiểu hình.

* Chú ý: Áp ỉực củâ CLTNìầ nhân tố quan trọng nhất chi phối nhịp điệu tiến hóa.
• C.4. Di - nhập gen
- Tồn tại song song 2 quá trình (biểu hiện sự xuất cư, hay thụ tinh bằng gió, phát tán bào tử) 

và nhập gen (biểu hiện ở sự nhập cư của một nhỏm quần thể) nên vừa làm đa dạng vừa làm nghèo 
vốn gen của quẩn thể.

- Là nhân tố tiến hóa vô hướng.
- Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quẩn thể.
- Quá trình di nhập gen làm cho một alen lạ xuất hiện trong quần thể.
- Di nhập gen làm xóa nhòa đi sự sai khác giữa các quần thể với nhau, không có sự cách ly 

giữa các quẩn thể sẽ không có hình thành loài mới.

• C.5. Cấc yểu tố ngẫu nhiên (biến động di truyền hay phiêu bạt di truyền)
- Yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quẩn thể một cách 

đột ngột (yếu tố ngẫu nhiên thay đổi tần số alen nhanh nhất).
- Yếu tố ngẫu nhiên thường làm nghèo vốn gen của quần thể.
- Không làm xuất hiện alen mới.
- Không làm phong phú kiểu gen cùa quần thể.
- Giảm đa dạng di truyền.
- Là nhân tố tiến hóa vô hướng.
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- Yếu tố ngẫu nhiên làm cho một gen lặn có thể biến mất hoàn toàn ra khỏi quần thể sau một 
thế hệ.

4, Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi

- Mỗi đặc điểm thích nghi là sản phẩm của CLTN trong hoàn cảnh nhất định nên chỉ có ý 
nghĩa trong hoàn cảnh phù hợp.

- Khi hoàn cảnh thay đổi, mỗi đặc điểm vốn có lợi có thể trở thành bất lợi và bị thay thế bởi 
đặc điểm thích nghi khác.

- Ngay trong hoàn cảnh sống ổn định, đột biến và biến dị tổ hợp vẫn không ngừng phát sinh, 
chọn lọc tự nhiên không ngừng tác động, do đó đặc điểm thích nghi liên tục được hoàn thiện. 
Trong lịch sử sinh vật xuất hiện sau mang nhiều đặc điểm thích nghi hợp lý hơn sinh vật xuất 
hiện trước.

* Hiện tượng đa hình càn bằng trong quần thể
- Là hiện tượng trong quần thể song song tồn tại một số loại kiểu hình ở trạng thái cân bằng 

ổn định; không có dạng nào có ưu thế trội hơn hẳn để có thể hoàn toàn thay thế dạng khác.
- Trong sự đa hình cân bằng, không có sự thay thế hoàn toàn 1 alen nàỵ bằng một alen khác 

mà là sự ưu tiên duy trì các thể dị hợp về một gen hoặc một số gen. Các thể dị hợp thường tỏ ra 
ưu thế hơn so với thể đồng hợp tương ứng vể sức sống, khả năng sinh sản và khả năng phản ứng 
thích nghi với điều kiện môi trường.

5. Loài

- Khái niệm: Loài sinh học là một đơn vị sinh sản, là tổ chức tự nhiên» một thể thống nhất về 
sinh thái và di truyền.

- Để phân biệt 2 quẩn thể thuộc cùng một loài hay thuộc 2 loài khác nhau thì việc sử dụng 
tiêu chuẩn cách li sinh sản là chính xác nhất và khách quan nhất, đặc biệt đối với những trường 
hợp các loài thân thuộc có đặc điểm hình thái rất giống nhau (loài đồng hình).

- Tiểu chuẩn cách li sinh sản cũng không thể ứng dụng đối với các loài sinh sản vô tính.
- Loài thân thuộc là những loài có quan hệ gần gũi về mặt nguồn gốc.

a. Tiêu chuẩn đểphân biệt 2 loài thân thuộc
+ Tiêu chuẩn hình thái: Hai loài khác nhau được phân biệt bởi sự đứt quãng về tính trạng 

nào đó.
+ Tiêu chuẩn địa ỉỷ -  sinh thái: Hai loài khác nhau được phân biệt bởi sự thích nghi với điều 

kiện sống nhất định của mỗi loài.
+ Tiêu chuẩn sinh ỉý -  sinh hóa: Hai loài khác nhau được phân biệt bởi sự khác biệt trong cấu 

trúc và đặc điểm sinh hóa của các phân tử prôtêin.
+ Tiêu chuẩn cấch li sinh sản. Về bản chất là cách li di truyền. Mỗi loài có một bộ NST đặc 

trưng về số lượng, hình thái và cách sắp xếp các gen đó. Do sự sai khác giữa NST mà lai khác loài 
thường không có kết quả.

* Để phân biệt 2 quần thể có tíìUỘc mộtỉoài hãy hai ỉoài khắc nhau thì việc sử dụng tiêu chuẩn 
cách ỉi sinh sản ỉà chính xắc và khách quan nhất
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- Nòi địa lí: Là nhóm quần thể phân bố trong một khu vực xác định. Hai nòi địa lý khác nhau 
có khu phân bố riêng biệt.

- Nòi sinh thái: Là nhóm quần thể thích nghi với những điều kiện sinh thái xác định. Trong 
cùng một khu vực địa lý có thể tôn tại nhiều nòi sinh thái, mỗi nòi chiếm một sinh cảnh phù hợp.

- Nòi sinh học: Nhóm quẩn thể kí sinh trên loài vật chủ xác định hoặc trên những phần khác 
nhau của cơ thể vật chủ.

b. Cách li sinh sản
Cách li sinh sản bao gồm:
- Cách ỉi trước hợp tử: (thực chất là cơ chế cách ìi ngàn cản sự thụ tinh tạo hợp tử) không 

giao phối được do chênh lệch về mùa sinh sản như thời kì ra hoa, đẻ trứng (cách li sinh thái), do 
khác nhau về tập tính sinh dục (cách li tập tính) hoặc do không tương hợp về cơ quan giao cấu 
(cách li cơ học).

- Các loại cách li trước hợp tử gồm:
+ Cách ỉi nơi ở (sinh cảnh): Mặc dù sống trong cùng một khu vực địa lý nhưng những cá thể 

của các loài có họ hàng gần gũi và sống ờ những sinh cảnh khác nhau nên không thể giao phối 
với nhau.

+ Cách li tập tính: Các cá thể của các loài khác nhau có thể có những tập tính giao phối riêng 
nên giữa chúng thường không giao phối với nhau.

+ Cách ỉi thời gian (mùa vạ): Các cá thể thuộc các loài khác nhau có thể sinh sản vào các mùa 
khác nhau nên chúng không có điều kiện giao phối với nhau,

+ Cấch ỉi cơ học: Các cá thể thuộc các loài khác nhau có thể có cấu tạo cơ quan sinh sản khác 
nhau nên chúng không thể giao phối với nhau.

- Cách li sau hợp tử :
+ Thụ tinh được nhưng hợp tử không phát triển như trứng nhái được thụ tinh bằng tinh 

trùng cóc thì hợp tử không phát triển; cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh nhưng hợp tử 
chết ngay.

+ Hợp tử được tạo thành và phát triển thành con lai nhưng con lai lại chết non, hoặc con lai 
sống được đến lúc trưởng thành nhưng không có khả năng sinh sản.

Ví dụ: Lừa giao phối với ngựa đẻ ra con la nhưng không có khả năng sinh sản.
* Cách ỉi di truyền: thực chất cũng chính là cách li sinh sản.

c. Cách li sinh thái
Các quần thể thuộc cùng một loài sống trong một khu vực địa lí nhưng ở 2 ổ sinh thái khác 

nhau, những cá thể sống cùng nhau trong một sinh cảnh thường giao phối với nhau và ít khi giao 
phối với cá thể ở ổ sinh thái khác. Thường gặp ở thực vật và động vật ít di chuyển.

d. Cách ỉi địa lí
Các cá thể trong loài bị phân cách nhau bởi sự xuất hiện các vật cản địa ỉí (cách li không gian) 

như núi, sông, biển. Các quần thể trong loài còn có thể ngăn cách nhau bởi khoảng cách, thời gian 
hoạt động kiếm ăn và giao phối của các cá thể trong loài (cách li khoảng cách).
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- Vài trò của cách ỉi địa lí: cách li địa lí giúp duy trì sự khác biệt vê' tần số alen và thành phần 
kiểu gen giữa các quần thể gây nên bởi các nhân tố tiến hóa.

+ Các quần thể khác khu vực địa lí thì cách li địa lí làm giảm đáng kể dòng gen giữa các quân 
thể. Trong đó các quấn thể cùng khu vực địa lí dòng gen dễ xảy ra giữa các quần thể.

- Cách li địa lí làm cho các quần thể trong loài bị cách xa nhau> giúp chúng không có điều 
kiện giao phối tự do với quẩn thể gốc và các quần thể khác cùng loài tạo điều kiện cho chọn lọc 
tự nhiên tác động.

- Chọn lọc tự nhiên trong những điều kiện địa lí khác nhau đã tích lũy các đột biến và biến dị 
tổ hợp theo những hướng khác nhau, dẩn dần hình thành nòi địa lí rồi sau đó hình thành loài mới.

6. Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hoá của sinh giới

a. Nguồn gốc chung
• a.l. Phàn ỉi tính trạng
Trong cùng một nhóm đối tượng, chọn lọc tự nhiên có thể tích luỹ biến dị theo những hướng 

khác nhau, biến dị có lợi sẽ được duy trì, tích luỹ, tăng cường. Kết quả từ một dạng ban đầu sẽ phát 
sinh nhiều dạng khác nhau rõ rệt và khác xa dạng tổ tiên.

• a.2. Đồng quỵ tính trạng
Một số loài thuộc nhóm phân loại khác nhau, có kiểu gen khác nhau, nhưng vì sống trong 

điều kiện giống nhau nên đã được chọn lọc theo một hướng, tích luỹ những biến dị di truyền 
tương tự.

• Chú ý: Quá trình tiến hoá diễn ra theo con đường chủ yếu là phân li, tạo thành những nhóm 
có cùng một nguồn gốc.

b. Chiều hướng tiến hoá chung của sinh giới
- Ngày càng đa dạng phong phú
- Tổ chức ngày càng cao
- Thích nghi ngày càng hợp lí (là hướng cơ bản nhất)

c. Chiều hướng tiến hoá củâ từng nhỏm loài
c.l. Tiến bộ sinh học
Tiến bộ sinh học là xu hướng phát triển ngày càng mạnh biểu hiện ở 3 dấu hiệu:
+ Số lượng cá thề tăng dần, tỉ lệ sống sót ngày càng cao
+ Khu phân bố mở rộng và liên tục.
+ Phân hóa nội bộ ngày càng đa dạng và phong phú.
Ví dụ: Các nhóm giun tròn, côn trùng, cá xương, chim, thú cây hạt kín là những nhóm đã và 

đang tiến bộ sinh học.

- Giảm bớt sự lệ thuộc vào điều kiện môi trường bằng các đặc điểm thích nghi mới ngày càng 
hoàn thiện là xu hướng cơ bản của sự phát triển tiến bộ.

- Nguyên nhân chủ yếu của tiến bộ sinh học là sự thích nghi hợp lý với môi trường sổng hay 
nói cách khác là nhiều tiềm năng thích nghi với hoàn cảnh thay đổi.

/
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C.2. Thoái bộ sinh học
Thoái bộ sinh học là xu hướng ngày càng bị tiếu diệt biểu hiện ở 3 dấu hiệu 
+ Số lượng cá thể giảm dần, tỉ lệ sống sót ngày càng thấp.
+ Khu phân bố ngày càng thu hẹp và trở lên gián đoạn.
+ Nội bộ ngày càng ít phân hóa, một số nhóm trong đó hiếm dần và cuối cùng là diệt vong. 
Ví dụ: Một số loài dương xỉ, phần lớn lưỡng cư và bò sát đang thoái bộ sinh học.
- Kiên định sinh học. Duy trì sự thích nghi ở mức độ nhất định, số lượng cá thể không táng 

cũng không giảm.
• Tiến bộ sinh học là quan trọng hơn cả.

7. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

a. Sự phát sinh sự sống trên trái đất
• a.l. Tiến hoá hoấ học
Tiến hóa hóa học gổm 3 giai đoạn
+ Sự hình thành các hợp chất hữu cơ đơn giản
+ Sự hình thành các đại phân tử từ các hợp chất hữu cơ đơn giản.
+ Sự hình thành các đại phân tử tự nhân đôi.
• a.2. Tiến hoả tiền sinh học
- Hình thành nên các tế bào sơ khai.
- Xuất hiện cơ thể sống đơn bào đẩu tiên.
- Hình thành đại phân tử dạng giọt côaxecva hoặc giọt cầu.
• a.3. Tiến hoá sinh học
Tiến hoá sinh học diễn ra cho đến ngày nay và hình thành toàn bộ sinh giới ngày nay.

• Lưu ý:
- Sự sống trên trái đất hình thành qua những giai đoạn: Tiến hóa hóa học và tiến hóa tiền 

sinh học.
- Sự phát triển của sự sống thể hiện qua tiến hóa sinh học.
- Protobiont là tế bào sơ khai, kết quả của tiến hóa tiền sinh học là hình thành nên tế bào sơ khai
- Prokaryote là tế bào nhân sơ, trong giai đoạn tiến hóa sinh học mới xuất hiện tế bào này.
- Eukaryote là tế bào nhân thực, trong giai đoạn tiến hóa sinh học mới xuất hiện tế bào này.
- Trong điều kiện tự nhiên nguyên thủy không có oxi.
- ARN xuất hiện trước ADN.
• Chú ý: CLTN tác độngỉên tất cả các gia đoạn phất sinh sự sống

b, Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
• b.l. tìoả thạch
- Khái niệm hóa thạch: Hóa thạch là di tích của các sinh vật đã từng sinh sống trong các thời 

đại địa chất được lưu tổn trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất.
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- Ý nghĩa hóa thạch:
+ Giúp biết được lịch sử phát sinh phát triển và diệt vong của sinh giới.
+ Hóa thạch là dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏTrái Đất.
+ Hóa thạch là bằng chứng trực tiểp, còn gián tiếp là các bằng chứng tiến hóa như: Bằng 

chứng sinh học phân tử, bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử, bằng chứng giải phẫu so 
sánh, bằng chứng địa lí sinh vật học, bằng chứng phôi sinh học so sánh.

- Khi nghiên cứu tuổi địa tẩng bằng thời gian bán rã của đồng vị phóng xạ, sai sót là dưới 10%
- Người ta thường sử dụng 2 loại đổng vị phóng xạ là ci4 và Ư238 để tính tuổi địa tầng.
Xác định tuổi tương đối và tuổi tuyệt đối

Tiêu chí Xác định tuổi tương đối Xác định tuổi tuyệt đối

Mục đích Xác định tuổi sơ bộ Xác định tuổi cụ thể

Căn cứ Sự lắng đọng của các lớp trầm tích phủ lên 
nhau. Nếu như lớp trầm tích ở độ sâu thì 
tuổi hóa thạch càng cao và ngược lại.

Sử dụng cacbon 14 để xác định 
hóa thạch non
Sử dụng urani 238 để xác định hóa 
thạch già.

Phương
pháp

Xác định thời gian lắng đọng của các lớp 
trầm tích phủ lên nhau từ nông đến sâu.

Xác định thời gian bán rã của chất 
phóng xạ.

Sai số Sai số lớn, kết quả không chính xác. Sai số nhỏ, dưới 10%, kết quả 
chính xác.

• b.2. Sinh vật trong các đại địa chất
- Gồm 5 đại: Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh.
- Gồm 11 kỉ: Cambri, Ocđovic, Silua, Đêvon, Cacbon, Pecmi, Triat, Jura, Kreta, Đệ tam, Đệ tứ.
- Có 3 lần báng hà trong lịch sử mà SGK để cập đến, lần đầu tiên vào kỷ Ocđôvic, lần thứ 2 

vào kỉ Pecmin lần thứ 3 vào kỉ Đệ tứ.
- Người ta đặt tên các kỉ dựa vào tên của loại đá điển hình cho lớp đất đá nghiên cứu thời kì 

đó, ngoài ra còn dựa vào tên địa phương mà ở đó lẩn đầu tiên người ta tiến hành nghiên cứu.
+ Thái cổ
- Trái đất hình thành.
- Hóa thạch sinh vật nhân sơ cổ nhất.
+ Nguyên sinh
- Tích lũy ôxi trong khí quyển.
- Hóa thạch sinh vật nhân thực cổ nhất.
- Hóa thạch động vật cổ nhất.
- Động vật không xương sống thấp ở biển. Tảo.
+ Cổ sinh
* Cambrí
- Khí hậu: Phân bố đại lục và đại dương khác xa hiện nay. Khí quyển nhiều C02
- Sinh vật điển hình: phát sinh các ngành động vật. Phân hóa tảo.

I 127



* Ocđôvic
- Khí hậu: Di chuyển đại lục. Báng hà. Mực nước biển giảm. Khí hậu khô.
- Sinh vật điển hình: phát sinh thực vật. Tảo biển ngự trị. Tiêu diệt nhiều sinh vật.
* Siỉưa
- Khí hậu: hình thành đại lục. Mực nước biển dâng cao, khí hậu nóng và ẩm.
- Sinh vật điển hình: cây có mạch và động vật lên cạn.
* Đêvôn
- Khí hậu: khí hậu lục địa khô hanh, ven biển ẩm ướt. Hình thành sa mạc.
- Sinh vật điển hình: phân hóa cá xương. Phát sinh lưỡng cư, côn trùng.
* Cacbon (than đá)
- Khí hậu: đầu kỉ ẩm nóng, về sau trở nên lạnh khô.
- Sinh vật điển hình: Dương xỉ phát triển mạnh. Thực vật có hạt xuất hiện. Lưỡng cư ngự trị. 

Phát sinh bò sát.
* Pecmin
- Khí hậu: Các đại lục liên kết với nhau. Băng hà. Khí hậu khô lạnh.
- Sinh vật điển hình: Phân hóa bò sát. Phân hóa côn trùng. Tiêu diệt nhiều động vật biển.
+ Trung sinh
* Tríat (tam điệp)
- Khí hậu: đại lục chiếm ưu thế. Khí hậu khô.
- Sinh vật điển hình: cây hạt trần ngự trị, Phân hóa bò sát cổ. Cá xương phát triển. Phát sinh 

chim và thú.
* Jura
- Khí hậu: hình thành 2 đại lục Bắc và Nam, biển tiến vào lục địa. Khí hậu ấm áp.
- Sinh vật điển hình: Cây hạt trần ngự trị. Bò sát cổ ngự trị. Phân hóa chim.
* Krêta: (phấn trắng)
- Khí hậu: các đại lục bắc liên kết với nhau. Biển thu hẹp. Khí hậu khô.
- Sinh vật điển hình: xuất hiện thực vật có hoa. Tiến hóa động vật có vú. Cuối kỉ tiêu diệt 

nhiều loài sinh vật kể cả bò sót cổ.
+ Tân sinh
* Đệ tam (thứ 3)
- Khí hậu: Các đại lục gẩn giống hiện nay. Khí hậu đẩu kỉ ấm áp. Cuối ki lạnh.
- Sinh vật điển hình: Phát sinh các nhóm linh trưởng. Cây có hoa ngự trị. Phân hóa các lớp 

thú, chim, côn trùng.
* Đệ tứ (thứ 4)
- Khí hậu: khí hậu lạnh và khô
- Sinh vật điển hình: xuất hiện loài người.
8. Sự phát sinh loài người

- Tinh tinh hiện nay được xem là loài có họ hàng gần nhất với loài người.
- Loài đẩu tiên xuất hiện trong chi Homo (H) là loài H. habilis (người khéo léo)
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II. BÀI TẬP

Câu 1: Trường hợp nào dưới đây là cơ quan tương đổng?
A, Ngà voi và sừng tê giác, 
c  Cánh sâu bọ và cánh dơi

B. Vòi voi và vòi bạch tuộc. 
D. Cánh dơi và taỵ người.

■ tời giải:

Cơ quan tương đồng là cơ quan có cùng nguồn gốc nhưng do sống trong những điều kiện 
khác nhau, thực hiện những chức năng khác nhau nên chúng khác nhau về nhiều chi tiết.

- A. Ngà voi và sừng tê giác —> Ngà voi và sừng tê giác bắt nguồn từ cơ quan khác nhau, nằm 
ở vị trí khác nhau trên cơ thể đây không phải là cặp tương đổng.
- B. Vòi voi và vòi bạch tuộc —» Vòi voi và vòi bạch tuộc bắt nguồn từ cơ quan khác nhau, nằm 
ở vị trí khác nhau trên cơ thể —» đây không phải là cặp tương đổng.
- c. Cánh sâu bọ và cánh dơi —» Cánh sâu bọ và cánh dơi có chức năng tương tự nhau —> đây 
là cặp cơ quan tương tự
- D. Cánh dơi và tay người —> Tay người và cánh dơi đểu có chung nguổn gốc (phẩn chi của 
động vật) nhưng do thực hiện chức năng khác nhau (cánh dơi giúp chìm di chuyển (bay), tay 
người tham gia vào lao động) nên chúng có đặc điểm hình thái bên ngoài khác nhau —» Vậy 
đây là hai cơ quan tương đồng.
Đáp án D.

Câu 2: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên trái đất, thực vật có hoa xuất hiện ở 
A. kiTriat. B. kỉKrêta. c. kỉCacbon. D. kỉ Jura.

■ Lòi giải
Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên trái đất, thực vật có hoa xuất hiện ở kỉ Krêta hay 

còn gọi là kỉ phấn trắng.
Đáp án B.

Câu 3: Cho các thông tin sau, có bao nhiêu thông tin đúng về quan niệm tiến hoá của Đacuyn?
(1) Sự thay đổi chậm chạp và liên tục của môi trường sổng là nguyên nhản phát sinh các loài 

mới từ một loài tổ tiên ban đầu.
(2) Cơ chế làm biến đổi loài này thành loài khác là do mỗi sinh vật đều chủ động thích ứng 

với sự thay đổi của môi trường bằng cách thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan.
(3) Quẩn thể sinh vật có xu hướng duy trì kích thước không đồi trừ khi có những biến đổi 

bất thường vê' môi trường.
(4) Tất cả các loài sinh vật luôn có xu hướng sinh ra một số lượng con nhiều hơn nhiều so với 

số con có thể sống sót đến tuổi sinh sản.
(5) Các cá thể sinh vật luồn đấu tranh với nhau để giành quyền sinh tồn và do vậy chỉ có một 

số ít cá thể sinh ra được sống sót qua mỗi thế hệ.
(6) Quần thể được xem là đơn vị tiến hoá cơ sở vì nó là đơn vị tồn tạí thực trong tự nhiên và 

là đơn vị sinh sản.
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(7) Tác dụng trực tiếp của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động ở động vật chỉ gây ra những 
biến đổi đổng loạt theo một hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, ít có ý nghĩa 
trong chọn giống và tiến hoá.

(8) Chọn lọc tự nhiên là sự phân hoá về khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá 
thể trong quần thể.

(9) Đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là các các thể trong quẩn thể.
(10) Chọn lọc tự nhiên dẫn đến hình thành các quần thể có nhiều cá thể mang các kiểu gen 

quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.
(11) Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi 

với môi trường.
A.5. B. 10. G7. D .8.

■ Lời giải:
- (1) Sự thay đổi chậm chạp và liên tục của môi trường sống là nguyên nhân phát sinh các loài 

mới từ một loài tổ tiên ban đầu —ỳ đây là quan điểm của Lamac —» (1) sai
- (2) Cơ chế làm biến đổi loài này thành loài khác là do mỗi sinh vật đều chủ động thích ứng 

với sự thay đổi của môi trường bằng cách thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan đây là 
quan điểm của Lamac —» (2) sai

- (3) Quần thể sinh vật có xu hướng duy trì kích thước không đổi trừ khi có những biến đổi 
bất thường về môi trường —> đây là suỵ luận của Đacuyn —» (3) đúng.

- (4) Tất cả các loài sinh vật luôn có xu hướng sinh ra một số lượng con nhiểu hơn nhiều so 
với số con có thể sống sót đến tuổi sinh sản—» đây là suy luận của Đacuỵn —> (4) đúng.

- (5) Các cá thể sinh vật luôn đấu tranh với nhau để giành quyền sinh tồn và do vậy chỉ có 
một số ít cá thể sinh ra được sống sót qua mỗi thế hệ —» đây là kết luận của Đacuyn (5) đúng

' (6) Quần thể được xem là đơn yị tiến hoá cơ sở vì nó là đơn vị tồn tại thực trong tự nhiên và 
là đơn vị sinh sản —> Đây là nội dung của thuyết tiến hoá tổng hợp —» (6) sai

- (7) Tác dụng trực tiếp cùa ngoại cảnh hay tập quán hoạt động ở động vật chỉ gây ra những 
biến đổi đồng loạt theo một hướng xác định, tương úng với điều kiện ngoại cảnh, ít có ý nghĩa 
trong chọn giống và tiến hoá —» Đây là nhận xét của Đacuyn —» (7) đúng

- (8) Chọn lọc tự nhiên là sự phân hoá về khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá 
thể trong quần thể —> Đây là quan niệm của Đacuỵn —> (8) đúng

- (9) Đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là các thể trong quần thể —» Theo Đacuyn đối
tượng của chọn lọc là cá thể (9) đúng

- (10) Chọn lọc tự nhiên dẫn đến hình thành các quần thể có nhiều cá thể mang các kiểu gen 
quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường —» Đây là quan niệm của thuyết tiến hoá hiện 
đại, còn quan niệm của Đacuyn chưa đề cập đến khái niệm kiểu gen —> (10) sai.

- (11) Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên loài sinh vật có các đặc điểm thích
nghi với môi trường —» Đây là kết quả mà Đacuyn đưa ra —» (11) đúng

Vậy có 7 thông tin đúng trong các thông tin trên
Đáp án c.
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Câu 4: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể làm thay đổi đột ngột tẩn số alen và 
thành phần kiểu gen của quần thể?

■ Lời giải
- A. Giao phối khống ngẫu nhiên —» không làm thay đổi tần số alen của quần thể qua các thế 
hệ -» A sai
- B. Giao phối ngẫu nhiên —> không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần 
thể qua các thế hệ —> B sai
- c . Các yếu tổ ngẫu nhiên —> Yếu tố ngẫu nhiên (sự xuất hiện các vật cản địa lí: núi cao, sông 
rộng...) chia cắt khu phân bố của quần thể thành những phần nhỏ hoặc do sự phát tán haỵ di 
chuyển của một nhóm cá thể để lập quần thể mới đã tạo ra tần số tương đối của các alen khác 
với quần thể gốc —> có thể làm thay đổi đột ngột tẩn số alen và thành phẩn kiểu gen của quần
thể —> c  đúng
- D. Đột biến —ỉ> Tần số đột biến đốỉ với từng gen thường rất thấp (trung bình khoảng từ 
10-4 - 10~6) nên áp lực của quá trình đột biến là không đáng kể, nhất là đối với các quần thể 
lớn -> đột biến làm thay đổi tần số alen và thành phẩn kiểu gen rất chậm chạp —» D sai.
Đáp án c.

Câu 5: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói vể vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau 
đây sai?
A. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa có hướng.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm nghèo vốn gen của quần thể.
c  Di - nhập gen có thể mang đến những alen đã có sẵn trong quần thể.
D. Giao phối không ngẫu nhiên vừa làm thay đổi tẩn số alen vừa làm thaỵ đổi thành phẩn kiểu 
gen của quẩn thể.

■ Lời giải:
- A. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa có hướng —> là phát biểu đúng vì chọn lọc tự nhiên 
làm thay đổi tẩn số alen và thành phẩn kiểu gen theo một hướng xác định.
- B. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm nghèo vốn gen của quần thể —»là phát biểu đúng vì yếu 
tố ngẫu nhiên làm thay đổi đột ngột tẩn số alen và thành phần kiểu gen —> các yếu tố ngẫu 
nhiên có thể làm nghèo vốn gen của quẩn thể.
- c . Di - nhập gen có thể mang đến những alen đã có sẵn trong quẩn thể —> là phát biểu đúng 
vì các cá thể nhập cư mang đến các loại alen đã sẵn có trong quần thể,
- D. Giao phối không ngẫu nhiên vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần 
kiểu gen cùa quẩn thể —» là phát biểu sai vì giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi 
tẩn số alen của quẩn thể.
Đáp án D.

Câu 6: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Đột biến gen có thể xảy ra ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.

A. Giao phối không ngẫu nhiên,
c. Các yếu tố ngẫu nhiên.

B. Giao phối ngẫu nhiên. 
D. Đột biến.
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B. Gen đột biến luôn được di truyền cho thế hệ sau.
c. Gen đột biến luôn được biểu hiện thành kiểu hình.
D. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.

■ Lời giải:
- A. Đột biến gen có thể xảy ra ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục —> đúng vì đột biến 
gen có thể xảy ra ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.
- B. Gen đột biến luôn được di truyền cho thế hệ sau —» sai vì đột biến gen có thể không được 
di truyền cho thế hệ sau.
- c. Gen đột biến luôn được biểu hiện thành kiểu hình —» sai vì đột biến gen chỉ được biểu 
hiện thành kiểu hình khi ở trạng thái đổng hợp.
- D. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa -» sai vì đột biến gen 
cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá.
Đáp án A.

Câu 7: Theo thuyết tiến hóa hiện đại> có bao nhiêu phát biểu sau đấy đúng vê' chọn lọc tự nhiên?
(1) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu 

gen, qua đó làm biến đổi tẩn số alen cùa quần thể.
(2) Chọn lọc tự nhiên chòng lại alen trội làm biến đồi tần số aỉen của quần thể nhanh hơn so 

với chọn lọc chống lại alen lặn.
(3) Chọn lọc tự nhiên làm xuất hiện các alen mới và làm thay đổi tần số alen của quẩn thể.
(4) Chọn lọc tự nhiên có thể làm biến đổi tẩn số alen một cách đột ngột không theo một 

hướng xác định.
A. 1. B.2. C.3. D.4.

■ Lời giải:
- (1) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tẩn số kiểu 

gen, qua đó làm biến đổi tẩn số alen của quần thể —> đúng vì theo thuyết tiến hoá hiện đại chọn 
lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình thông qua đó gián tiếp làm biến đổi kiểu gen và tần 
số alen của quần thể.

- (2) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội làm biến đổi tần số alen của quân thể nhanh hơn 
so với chọn lọc chống lại alen lặn —» đúng vì kiểu gen đổng hợp và dị hợp chứ alen trội đểu được 
biểu hiện ra kiểu hình, mà chọn lọc tự nhiên lại tác động trực tiếp lên kiểu hình. Mà kiểu gen lặn 
chỉ được biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử lặn —» chọn lọc tự nhiên chống lại 
alen trội làm biến đổi tần số alen của quần thể nhanh hơn so với chọn lọc chống lại alen lặn.

- (3) Chọn lọc tự nhiên làm xuất hiện các alen mới và làm thay đổi tẩn số alen của quần thể 
—> sai vi chọn lọc tự nhiên không làm xuất hiện các alen mới.

- (4) Chọn lọc tự nhiên có thể làm biến đổi tẩírsố álen một cách đột ngột không thẽó một 
hướng xác định —> Sai vì chọn lọc tự nhiên là nhấn tố tiến hoá có hướng —» nên chọn lọc tự nhiên 
làm biến đổi tần số alen theo một hướng xác định.

=> Vậy có 2 phát biểu đúng
Đáp án B.
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Chuyên để 9:

SINH THÁI

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Môi trường và các nhân tố sinh thái.

a. Môi trường
Khái niệm: Môi trường sống bao gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác dụng trực 

tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật.
Phân ỉoại: Các loại mỏi trường chủ yếu của sinh vật:
+ Môi trường trên cạn (mặt đất và lớp khí quyển).
+ Môi trường nước (nước ngọt, nước lợ, nước mặn).

+ Môí trường đất.
+ Môi trường sinh vật.

b. Nhắn tố sinh thái
Khải niệm: Là tất cả những nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời 

sổng sinh vật.
Phân loại:
+ Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh.
+ Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh.

c. Giới hạn sinh thái và ổ  sinh thái
cJ. Giới hạn sinh thái: Là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái tác động qua lại 

lẫn nhau mà ở đó sinh vật có thể tổn tại và phát triển theo thời gian.

Giới hạn sinh thái

Nhân tố sinh thái

Sơ đồ tổng quất mô tả giới hạn sinh thái của sinh vật
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C.2. Ó sinh thái
Khái niệm: Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái là ổ sinh thái của loài vể nhân tố sinh 

thái đó. Ổ sinh thái của một loài là một ”không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái 
của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển.

Ví dụ: Trên cây to có nhiều loài chim sinh sổng, có loài sống trên cao, loài dưới thấp hình 
thành các ổ sinh thái khác nhau.

d. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống
d.l. Thích nghi của sinh vật với ánh sáng
- Thực vật: Nhóm cây ưa sáng và nhóm cây ưa bóng.
Phân biệt cây ưa bóng và cây ưa sáng.

Ưa sáng Ưa bóng

Nơi phân bố Phân bố ở nơi có nhiều ánh sáng, cấy có 
thân cao, lá thường tập trung ở tầng trên.

Phân bố ở nơi thiếu ánh sáng, mọc ở 
dưới tán cây khác hoặc trong hang.

Thân cây Cành cây tỏa ra nhiều hướng mọc ở tán 
trên của rùng cây, cành cây tập trung ở 
ngọn. Vỏ cây dày màu nhạt.

Cành cây phụ thuộc nhiều vào các 
mức độ che chắn của các cây khác. 
Thân cây có vỏ mỏng màu sẫm.

Lá cầy Lá dày, mô giậu phát triển, lá cây có màu 
xanh nhạt, hạt lục lạp có kích thước nhỏ. 
Khí khổng mở về đêm.

Lá mỏng, mô giậu ít hoặc không 
phát triển, lá cây có màu xanh đậm, 
hạt lục lạp có kích thước lớn.

Cách sắp xếp 
lá câỵ

Lá xếp nghiêng nhằm tránh được cường 
độ ánh sáng của mặt trời.

Lá xếp ngang

Ví dạ Cây thân gỗ (phi lao bạch đàn, cây gỗ 
tếch. Họ nhà đậu, lúa.

Cây phong lan, vạn niên thanh» họ 
nhà gừng, cà phê.

- Động vật: Nhóm động vật ưa sáng hoạt động ban ngày và nhóm động vật ưa bóng hoạt động 
ban đêm.

d.2. Thích nghi của sinh vật với nhiệt độ
- Quy tắc vê' kích thước cơ thể (quy tắc Becman): Động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới 

(nơi có khí hậu lạnh) thì kích thước cơ thể lớn hơn so với động vật cùng loài hay với loài có quan 
hệ họ hàng gần sống ở vùng nhiệt đới ấm áp.

- Quỵ tắc về kích thước các bộ phận tai, đuôi, chi... của cơ thể (quy tắc Anlen): Động vật hằng 
nhiệt sống ở vùng ôn đới có tai, đuôi, chi... thường bé hơn tai, đuôi, chi của loài động vật tương tự 
sống ở vùng nóng.

e. Nhịp sinh học
- Nhịp sinh học là những biến đổi có tính chu kỳ trong cơ thể sinh vật.
Ví dụ:
+ Khi triều xuống những con sò thường khép chặt vỏ lại và khi triều lên chúng mở vỏ để lấy 

thức ăn.
+ Nhịp tim đập, nhịp phổi thở, chu kì rụng trứng.
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+ Chim và thú thay lông trước mùa đông tới.
+ Hoa nguyệt quế nở vào mùa trăng.
+ Hoa anh đào nở vào mùa xuân.
+ Gà đi ăn từ sáng, đến tối quay về tổ.
+ Cây họ đậu mở lá ỉúc được chiếu sáng và xếp lại lúc trời tối.
+ Chim di cư từ bắc sang nam vào mùa đông.

2. Quần thể và mối quan hệ gitfa các cá thể trong quần thể.

a. Quẩn thể
Khái niệm: Quần thể một nhóm cá thể cùng loài, phân bố trong vùng phân bố của loài vào 

một thời điểm nhất định, có khả năng sinh ra thế hệ mới hữu thụ, kể cả các loài sinh sản vô tính 
và trinh sản.

Ví dụ quần thể
+ Sen trong đầm
+ Đàn voi châu Phi
+ Voọc mông trắng ở khu bảo tổn đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình)
+ Những cây bạch đàn cùng sống trên một sườn đỏi.
+ Những con hải âu cùng làm tổ ở một vách núi.
+ Những con ong vò vẽ cùng làm tổ trên cây.
+ Những con sơn dương đang uống nước ở một con suối.
+ Ếch và nòng lọc của nó ở trong ao 
+ Những con mối cũng sống ở chân đê.
Chú ý  những ví dụ không phải quần thể.

+ Những con cá cùng sống trong một con sống.
+ Những con chuột cùng sống trong một đám lúa.
+ Những con chim sống trong một khu vườn.
+ Những con cá rò phi đơn tính trong hồ.

+ Những cây mọc ở ven bờ hồ.
+ Bèo nổi trên mặt Hồ Tây.
+ Những con hổ cùng loài sống trong vườn bách thú.
+ Chuột trong vườn.

b. Mối quãiì hệ trong quần thể (quan hệ cùng loài): hỗ trợ và cạnh tranh
bA. Quan hệ hỗ tĩỢ: g iúp  đ ỡ  n h a u  k iếm  ăn, ch ố n g  lại kẻ  th ù , ch ố n g  lại b ấ t lợi củ a  m ô i trư ờ ng . 

Ví dụ: ở thực vật: quần tụ, liền rễ.
- Động vật: sống theo bầy đàn.
Biểu hiện của quan hệ hỗ trợ là hiện tượng quần tụ dẫn đến tạo hiệu quả nhóm, nên tỉ lệ sinh
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sản tăng, tỉ lệ sống sót tăng, tỉ lệ tử vong giảm, dẫn đến kích thước quần thể tăng đến một ngưỡng 
nào đó lại dẫn đến cạnh tranh.

b.2. Quan hệ cạnh tranh: (khi mức độ phát triển quá cao, môi trường sổng khan hiếm dẫn 
đến sự cạnh tranh)

- ĩhực vật: Tỉ thưa
- Động vật: Cạnh tranh.
- Hỗ trợ thì kích thước quần thể tăng —» kích thước mâu thuẫn với nguồn sống.
- Cạnh tranh giúp kích thước quần thể cân bằng.
- Nguồn thức ăn là yếu tố quan trọng nhất chi phối cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của 

quần thể.

c. Đặc trưng quẩn thể
c.l. Tỉ lệ giới tính
- KN: TI lệ giới tính là tỉ lệ giũa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quẩn thể. 

Tì lệ giới tính thường xấp xỉ 1/1.
C.2. Nhóm tuổi
Các loại tuổi
Tuổi sinh lý: tính từ lúc sinh ra đến khi chết vì già
Tuổi sinh thái: tính từ lúc sinh ra đến khi chết do các yếu tố sinh thái khác nhau.
Tuổi quần thể: tuổi trung bình của các cá thể trong quẩn thể.
C.3. Phân bố

- Theo nhóm: điều kiện sống phân bố không đồng đều, không có sự cạnh tranh gay ngắt 
“ > tạo hiệu quả nhóm (gặp nhiều). Các cá thể của quẩn thể tập trung theo từng nhóm ở những 
nơi có điểu kiện sống tốt nhất. Các cá thể sống thành bầy đàn, khi chúng trú đông, ngủ đông.

Ví dụ: hươu, trâu rừng sống thành bầy đàn, giun sống nơi có độ ẩm cao.
- Đổng đều: nguổn sống phân bố đồng đều, cạnh tranh gay ngắt —> giảm sức cạnh tranh các 

cá thể cùng loài.
Ví dụ: chim cánh cụt, cỏ trên thảo nguyên, chim hải âu làm tổ, cây thông trong rừng thông.
- Phân bổ ngẫu nhiên: nguổn sống phân bố đểu, các cá thể không cạnh tranh nhau gay gắt 

—> khai thác tối ưu nguồn sống. Là dạng trung gian giữa 2 dạng trên
Ví dụ: cây gỗ trong rừng thưa nhiệt đới, sò sống trong phù sa vùng triều, sâu sống trên lá cây.
C.4. Mật độ quần thể
- Là kích thước quần thể được tính trên đơn vị diện tích hay thể tích.
C.5. Kích thước của quần thể
- Kích thước của quẩn thể hay số lượng cá thể trong quần thể là: tổng số cá thể, hay sản lượng, 

năng lượng của cá thể trong quần thể đó.
- Kích thước tổi thiểu của quần thể là số lượng cá thể ít nhất mà quẩn thể phải có, đủ đảm bảo 

cho quần thể có khả năng duy trì nòi giống. Kích thước tối thiểu mang đặc tính của loài, vượt qua 
mức tối thiểu thì diệt vong.
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- Kích thước tối đa quần thể là số lượng cá thể nhiểu nhất mà quần thể đạt được, cân bằng với 
sức chứa của mồi trường, vượt qua mức tối đa quần thể chuyển từ hỗ trợ sang cạnh tranh.

- Chú ý: những loài có kích thước cơ thể nhỏ thường hình thành quần thể có số lượng cá thể 
nhiều. Ngược lại, những loài có kích thước cơ thể lớn thường sống trong quần thể có số lượng cá 
thể ít.

Ví dụ: Quần thể kiến lửa đông hơn quẩn thể voi châu Phi, quẩn thể sơn dương đông hơn quần 
thể báo hay sư tử.

- Kích thước của quần thể được được mô tả bằng công thức tổng quát dưới đây: 
N (= N 0+ B - D + I - E

Trong đó
Nt và N0: là số lượng cá thể của quẩn thể ở thời điểm t và t0 
B: mức sinh sản 
D: mức tử vong 
I: mức nhập cư 
E: mức xuất cư.

4 nhân tố trên là nguyên nhân trực tiếp làm thay đổi kích thước cùa quẩn thể. Song mức sinh 
sản và mức tử vong là 2 nhân tố mang tính quyết định.

- Ngoài ra một chỉ số quan trọng khác nữa là mức sổng sót
Mức sống sót: ngược với mức tử vong, tức là số cá thể còn sống tới một thời điểm nhất định. 
+ Những loài đẻ nhiều (hầu> sò) phẩn lớn bị chết ngay ở ngày đầu, số sống sót đến cuối đời 

rất ít.
+ Những loài chim, thú, người đẻ rất ít, con sinh ra phẩn lớn là sống sót, chết chủ yếu cuối đời. 
+ Những loài sóc> thủy tức có mức chết của các thế hệ là như nhau.
C.6. Tầng trưởng của quần thể sinh vật

- Tăng trưởng kích thước quấn thể theo điều kiện môi trường lý tưởng (không bị giới hạn) 
hay theo tiềm năng sinh học: mức sinh sản của quần thể là tối đa, còn mức tử vong là tối thiểu.

+ Số lượng tăng nhanh theo hàm số mũ với đường cong đặc trưng là hình chữ}.

+ Quần thể tăng trưởng theo đường cong hàm số mũ hay đường cong tăng trưởng hình J 
thường gặp ở một số loài như tảo, nấm» vi khuẩn, côn trùng, cây một năm có đặc điểm như: 
kích thước quần thể nhỏ, tuổi thọ thấp, tuổi chín sinh dục sớm, tốc độ sinh sản nhanh, tập tính 
chăm sóc con kém, khả năng phục hồi quần thể nhanh, chịu tác động chủ yếu của các nhân tố 
vô sinh.

- Tăng trưởng kích thước của quần thể trong điều kiện môi trường bị giói hạn 
Đường cong biểu hiện sự tăng trưởng này theo hình chữ s.
Hay viết ngắn gọn:
+ Đồ thị hình J: nguồn sống không giới hạn, nơi ở không hạn chế 
+ Đổ thị hình S: nguồn sống có giới hạn.
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d. Tàng trưởng của quẩn thể người

3. Quần xã

a. Khái niệm
Quần xã là tập hợp các quần thể sinh vật khác loài sống trong khoảng không gian xác định 

(sinh cảnh), ở đó chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau và với môi trường để tồn tại và phát triển 
ổn định theo thời giàn.

- Cấu trúc thường gặp ở quẩn xã là kiểu phân tầng thẳng đứng.

Ví dụ quần xã:
+ Quần xã rừng cây ngập mặn Vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định.
+ Quần xã sinh vật trên núi đá vôi đất ngập nước Vân Long, Ninh Bình.
+ Quần xã sinh vật là: các loài thực vật, động vật, nấm, mốc và vi khuẩn; các loài cỏ sống ở 

ven hồ; các loài vi sinh vật, thực vật, động vật sống trong tầng nước và đáy hồ là những quần xã 
sinh vật.

+ Quần xã sống trên cây gỗ mục.
+ Cây trên đồi.
+ Động vật trong ruộng lúa.
+ Một ao nuôi cá nước ngọt.
+ Một đồng cỏ.
b. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã
- Đặc trưng về thành phần loài trong quần xẵ
Ví dụ: quần xã ở vùng nhiệt đời thường có thành phẩn loài nhiều hơn quần xã ở vùng ôn đới. 
Mức đa dạng cùa quần xã phụ thuộc vào:
+ Sự cạnh tranh giữa các loài 
+ Mối quan hệ giữa con mồi và vật ăn thịt
+ Mức độ thay đổi của các nhân tố vô sinh (điều kiện môi trường) ‘
Chú ý: Độ đa dạng càng cao thì phân hóa ổ sinh thái càng mạnh.
+ Loài ưu thế: có tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn, đóng vai trò quyết 

định chiều hướng phát triển của quần xã.
+ Loài thứ yếu: Có vai trò thay thế loài ưu thế khi nhóm này bị diệt vong.
+ Loài ngẫu nhiên: có tần suất xuất hiện và độ phong phú rất thấp, nhưng sự có mặt của nó 

làm tăng sức đa dạng của quần xã.
* Trong quần xã người ta phân làm 2 nhóm loài:
+ Loài chủ chốt: gồm một vài loài (vật ăn thịt đầu bảng) có vai trò kiểm soát và khống chế sự 

phát triển cùa các loài khác, duy trì sự ổn định của quần xã.
+ Loài đặc trưng: Chỉ có ở một vài quần xã, có thể có số lượng nhiều và có vai trò quan trọng 

với các loài khác.
- Đặc trứng vê phân bổ cá thể trong không gian của quần xã
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+ Phân bố theo chiểu thẳng đứng (kiểu phân tầng).
+ Phân bố theo chiều ngang trên mặt đất.
c. Quan hệ giữa các ỉoài trong quần xã
Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã gồm quan hệ hỗ trợ và đối kháng
- Quan hệ hỗ trợ đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài khác, gồm các mối quan 

hệ: (1) cộng sinh, (2) hội sinh, (3) hợp tác.
- Quan hệ đối kháng là quan hệ giữa một bên là loài có lợi và bên kia là loại bị hại, gồm các 

mối quan hệ: (1) cạnh tranh, (2) ký sinh, (3) ức chế - cảm nhiễm> (4) sinh vật này ăn sinh vật khác 
(vật ăn thịt và con mồi).

- Mức độ bị hại tăng: kí sinh < ức chế cảm nhiễm < cạnh tranh < sinh vật này ăn sinh vật khác.
* Hỗ trợ
'S Cộng sinh: Hợp tác chặt chẽ giữa hai hay nhiều loài tất cả các loài tham gia cộng sinh đều 

có lợi, cần thiết cho sự sống của các loài tham gia.
Ví dụ:
- Nấm, vi khuẩn và tảo đơn bào cộng sinh trong địa y.
- Vi khuẩn lam cộng sinh trong nốt sần cây họ Đậu.
- Vi khuẩn sống trong ruột mối giúp mối tiêu hoá xenỉulôzơ.
- Hải quỳ và cua.
- Trùng roi sống trong ruột mối.
- Vi khuẩn phân hủy xenlulozd sổng trong ruột già ở người.
- Con kiến và cây kiến.
- Vi khuẩn lam sống dưới lớp biểu bì của san hô.
'S Hợp tác: Hợp tác giữa hai hay nhiều loài và tất cả các loài tham gia hợp tác đều có lợi.

Quan hệ không phải là quan hệ chặt chẽ và nhất thiết phải có đối với mỗi loài.
- Chim sáo và trâu rừng
- Chim mỏ đỏ và linh dương
- Lươn biển và cá nhỏ
- Nhạn biển và cò làm tổ sống chung.
'S Hội sinh: Hợp tác giữa hai loài, trong đó một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng

không có hại gì.
- Cây phong lan bám trên cây thân gỗ
- Rêu sống bám vào thân cây cổ thụ
- Cá ép sống bám trên cá lớn.
- Hà xun (Balamus) bám trên mai rùa biển, trên da cá mập

- Địa ỵ sống bám trên thân gỗ.
- Chim ăn thịt ăn thịt thừa của thú.
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* Đối kháng
s  Cạnh tranh: Các loài tranh giành nhau nguồn sống như thức ăn, chỗ ở, .. .Các loài đểu bị 

ảnh hưởng bất lợi, tuy nhiên có một loài thắng thế còn lại các loài khác bị hại hoặc cả 2 cùng bị hại
- Thực vật tranh giành ánh sáng, nước, muối khoáng;
- Cạnh tranh thức ăn giữa cú và chồn ở trong rừng
'S Kí sinh: Một loài sống nhờ trên cơ thể của loài khác, lấy các chất nuôi sống cơ thể từ loài đó.
- Sinh vật kí sinh hoàn toàn không có khả năng tự dưỡng, sinh vật nửa kí sinh vừa lấy các chất 

nuôi sống từ sinh vật chủ» vừa có khả năng tự dưỡng.
“ Câỵ tầm gửi kí sinh trên cây thân gỗ.
- Dây tơ hồng sổng kí sinh trên thân cây gỗ.
- Giun kí sinh trong cơ thể người.
- Bọ chét, ve sống trên lưng trâu.
s  ức chế -  cảm nhiễm: Một loài sinh vật trong quá trình sổng đã vô tình gây hại cho các loại khác
- Tào giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm, cua và chim ăn các loài bị độc
- Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động vi sinh vật ở xung quanh.
“ Nhờ có tuyến mồ hôi, bọ xít không bị chim dùng làm thức ăn.
s  Sinh vật này ăn sinh vật khác (vật ăn thịt con mổi): Một loài sử dụng loài khác làm thức ăn, 

bao gồm: Động vật ân thực vật; động vật ăn thịt; thực vật bắt sâu bọ.
- Bò ăn cỏ
- Chim ăn sâu
- Ếch ăn côn trùng
- Hổ ăn thịt thỏ
- Cây nắp ấm bắt ruồi.
* Chú ý
- Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định sốỉượngcá thể của quần thể cân bằng với sức chứa 

của môi trường.
- Cạnh tranh cùng ỉoài lầm thư hẹp ổ sinh thải của ỉoàL
d. Hiện tượng khống chê sinh học
Là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức nhất định, không tăng 

quá cao hoặc giảm thấp quá do tác động cùa các mối quan hệ hoặc hỗ trợ hoặc đổi kháng giữa các 
loài trong quần xã.

4. Diễn thê'sinh thái

Khái niệm: Diễn thế là quá trình phát triển thay thế tuần tự của các quần xã sinh vật, từ dạng 
khởi đầu qua các dạng trung gian để đạt đến quần xã cuối cùng tương đối ổn định.

“ Có 2 dạng diễn thế chủ yếu là diễn thế nguyễn sinh và diễn thế thứ sinh.
+ Diễn ứiếnguyên sinh (sơ cấp) xảy ra ở môi trường mà chưa hề có một quần xã nào.
VD: trên tro tàn núi lửa xuất hiện những quẩn xã tiên phong, trước hết là những loài sống tự 

dưỡng (nấm, mốc).
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+ Diễn thế thứ sinh (hay thử cắp) xảy ra ở môi trường mà trước đây từng tổn tại một quần xã, 
nhưng nay bị hủy diệt hoàn toàn.

Ví dạ: Sự phát triển của thảm thực vật kế tiếp trên nương rẫy bỏ hoang để trở thành rừng thứ 
sinh sau này.

+ Ngoài ra, người ta còn phân biệt thêm một kiểu diễn thế khác, đó là diễn thế phân hủy. Đây 
là quá trình không dẫn tới một quần xã sinh vật ổn định, mà theo hướng dần dẩn bị phân hủy dưới 
tác dụng của nhân tố sinh học.

Ví dụ: Diễn thế của quần xã sinh vật trên xác một động vật hoặc trên một cây đổ.
Đây cũng là kiểu diễn thế xảy ra trên một giá thể mà giá thể đó dẩn dẩn biến đổi theo hướng 

bị phân hủy qua mỗi quần xã trong quá trình diễn thế. Diễn thế này không dẫn đến quần xã đỉnh 
cực. Đó là trường hợp diễn thế của quần xã sinh vật trên một thân cây đỗ hay trên một xác động 
vật, người ta còn gọi kiểu diễn thế này là diễn thế tạm thời.

- Trong diễn thế sinh thái, dạng sinh vật có vai trò quan trọng nhất đối với việc hình thành 
quần xã mới là thực vật.

Diễn thế nguyên sinh (sơ cấp) Diễn thế thứ sinh (hay thứ cấp)

- Xảy ra ở môi trường mà chưa hề có 
một quần xã nào.
Ví dụ: Trên tro tàn núi lửa xuất hiện 
những quần xã tiên phong, trước hết là 
những loài sống tự dưỡng (nấm, mốc).
- Gồm 3 giai đoạn:
+ Giâi đoạn tiên phong: Các sinh vật 
đầu tiên phát tán tới hình thành nên 
quần xã tiên phong.
+ Giãi đoạn giữa: Giai đoạn hỗn hợp, 
gổm các quần xã biến đổi tuẩn tự, thay 
thế lẫn nhau.
+ Giai đoạn cuối: Hình thành quần xã 
ổn định tương đối (giai đoạn đỉnh cực)

- Xảy ra ở môi trường mà trước đây từng tồn tại một 
quần xã, nhưng nay bị hủy diệt hoàn toàn.
Ví dụ: Sự phát triển của thảm thực vật kế tiếp trên 
nương rẫy bỏ hoang để trở thành rừng thứ sinh sau này.
- Gồm 3 giai đoạn:
+ Giai đoạn đầu: Đã có một quấn xã sinh vật từng 
sống, sau đó bị huỷ diệt (do thay đổi của tự nhiên hoặc 
do hoạt động của con người).
+ Giâí đoạn giữa: Gồm các quần xã biến đổi tuần tự, 
thay thế lẫn nhau.
+ Giai đoạn cuối: Nếu điều kiện thuận lợi và qua quá 
trình biến đổi lâu dài, diễn thế thứ sinh có thể hình 
thành nên quần xã tương đổi ổn định. Tuy nhiên, thực 
tế thường gặp nhiều quẩn xã có khả năng phục hồi rất 
thấp mà hình thành quần xã bị suy thoái.

5. Hệ sình thái

Khái niệm: Hệ sinh thái là tập hợp của quần xã sinh vật với môi trường vô sinh của nó, trong 
đó» các sinh vật tương tác với nhau và với môi trường để tạo nên các chu trình sinh địa hóa và sự 
biến đổi năng lượng.

- Hệ sinh thái là hệ thống sinh học hoàn chỉnh như một cơ thể, thực hiện đầy đủ chức năng 
sống như trao đổi năng lượng và vật chất giữa hệ với môi trường thông qua 2 quá trình tổng hợp 
và phân hủy vật chất.

- Hệ sinh thái là một hệ động lực mở và tự điều chỉnh vì hệ tồn tại dựa vào nguồn vật chất và 
nảng lượng từ môi trường.
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- Hệ sinh thái tự nhiên được hình thành bằng các quỵ luật tự nhiên, rất đa dạng
+ Bao gồm hệ sinh thái trên cạn (hệ sinh thái rừng nhiệt đới, sa mạc, hoang mạc, savan đồng 

cỏ, thảo nguyên, rừng lá rộng ôn đới, rừng thống phương Bắc và đồng rêu hàn đới,
+ Hệ sinh thái dưới nước (hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt).
- Hệ sinh thái nhân tạo do chính con người tạo ra. Có những hệ cực bé được tạo ra trong ống 

nghiệm, lớn hơn là bể cá cảnh, cực lớn là hồ chứa, đô thị, đồng ruộng.
Cả hệ sinh thái nhân tạo và hệ sinh thái tự nhiên đều có thể là hệ sinh thái mở.
- Hệ sinh thái nông nghiệp: là hệ sinh thái nhân tạo, năng lượng mặt trời là năng lượng đầu 

vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phẩn vật chất và số lượng loài bị hạn chế.

6. Trao đổi chất trong hệ sinh thái

â. Chuỗi thức ắn
Khái niệm: Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. 

Mòi loài trong chuỗi thức an vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước vừa là sinh vật bị mắt 
xích phía sau tiêu thụ.

Chuỗi thức ăn có 2 loại cơ bản:
- Chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng:
Sinh vật tự dưỡng (sinh vật sản xuất) “Động vật ăn sinh vật tự dưỡng (sinh vật tiêu thụ)” 

Động vật ăn thịt các cấp (sinh vật tiêu thụ các cấp).
- Chuỗi thức ăn khởi đầu bằng mùn bã sinh vật
Mùn bã sinh vật (sinh vật phân giải) “Động vật ăn mùn bã sinh vật (sinh vật tiêu thụ)”; 

Động vật ăn thịt các cấp (sinh vật tiêu thụ các cấp).
- Cấu trúc lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp, từ khơi đại dương 

vào bờ.
- Nhóm sinh vật phần hủy là: vi khuẩn, nấm, giun đất, sâu bọ.
- Sinh vật sản xuất là sinh vật có mức năng lượng lớn nhất trong một hệ sinh thái.
- Bắt đầu từ sinh vật sản xuất thì có bậc dinh dưỡng bậc 1
- Sinh vật tiêu thụ bậc 1 thì có bậc dinh dưỡng bậc 2
- Sinh vật tiêu thụ bậc n thì có bậc dinh dưỡng bậc n + 1
- Chuỗi thức ăn trên cạn thường ngắn hơn chuỗi thức ăn dưới nước.
- Càng về xích đạo chuỗi thức ăn càng dài hơn so với ở 2 cực.
- Sự biến đổi năng lượng diễn ra không theo chu trình, năng lượng được truyền từ bậc dinh 

dưỡng đầu tiên (sinh vật sản xuất) đến bậc dinh dưỡng cuối cùng và không được truyền trở lại.
- Sự chuyển hóa vật chất lại diễn ra theo chu trình, vật chất được truyền trở lại còn năng lượng 

thì không.
Chú ý: Trong chuỗi thức ăn sinh vật đẩu bảng là sinh vật cuối cùng trong chuỗi mà mạnh nhất.
Ví dụ:
Thực vật phù du —» giáp xác —» cá mương —> cá quả
Cá quả là sinh vật đầu bảng.
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- Lưới thức ăn bao gốm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.
b. Bậc dinh dưỡng
Trong một lưới thức ăn, tất cả những loài có cùng mức dinh dưỡng hợp thành một bậc 

dinh dưỡng
- Bậc dinh dưỡng cấp 1 (sinh vật sản suất) gồm các sinh vật có khả năng tổng hợp chất hữu 

cơ từ chất vô cơ của môi trường.
- Bậc dinh dưỡng cấp 2 (sinh vật tiêu thụ bậc 1) gồm các động vật ăn sinh vật sản xuất.
- Bậc dinh dưỡng cấp 3..........
c. Tháp sinh thải
- Tháp số lượng được xây dựng dựa trên số lượng cá thể sinh vật mỗi bậc dinh dưỡng.
- Tháp sinh khối xây dựng dựa trên khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật trên một đơn vị 

diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.
- Tháp năng lượng là hoàn thiện nhất, được xây dựng dựa trên số năng lượng được tích lũy 

trên một đơn vị diện tích hay thể tích, trong một đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng. Tháp 
năng lượng là tháp duy nhất có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ ở một quần xã.

- Muốn cho hệ sinh thái càng bền vững thì năng ỉượng tích lũy ở sinh vật bậc thẫp phải càng 
gấp nhiều lần năng lượng tích lũy ở sinh vật bậc cao hơn.

7. Sinh quyển

- Khái niêm: Là íập hợp sinh vật và các nhân tố môi trường vô sinh trên trái đất hoạt động 
như một hệ sinh thái lớn nhất được gọi là sinh quyển. Các hệ sinh thái rất lớn đặc trưng cho đất 
đai và khí hậu của một vùng địa lý xác định gọi là khu sinh học (biôm)

a. Các khu sinh học trên cạn
- Đồng rêu (Tundra)
+ Phân bố thành một đai bao quanh Bắc Mĩ, Greenland, phía bắc lục địa Á, Âu quanh năm 

lạnh giá, đất nghèo, thời kì sinh trưởng rất ngắn.
+ Thực vật ưu thế là rêu, địa y, cỏ bông.
+ Động vật có gấu trắng Bắc Cực, tuần lộc..
- Rừng lả kim phương bắc (Taiga)
+ Nằm phía nam đồng rêu, diện tích ỉớn nhất tập trung ở Xibêri.
+ Mùa đông dài, mùa hè ngắn.
+ Thực vật có cây lá kim chiếm ưu thế (thông, tùng, bách)
+ Động vật có thỏ linh miêu, chó sói» gấu.
- Rừng ỉá rộng rụng theo mùa và rừng hỗn tạp ôn đới Bắc Bắn Cầu
+ Khu sinh học này tập trung ở vùng ôn đới, mùa sinh trưởng dài.
+ Lượng mưa trung bình, phân bố đều trong năm.
+ Độ dài ngày và các điều kiện môi trường biến động lớn theo mùa và theo vĩ độ.
+ Thực vật gồm: những cây thường xanh, và nhiều cây lá rộng rụng theo mùa. Khu động vật 

khá đa dạng nhưng không loài nào chiếm ưu thế.
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- Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới
+ Kiểu rừng này tập trung ở nhiệt đới xích đạo, nơi có nhiệt độ cao, lượng mưa trên 2250 mm.
+ Thực vật: phân tấng, nhiểu cây cao, tán hẹp, cây dây leo thân gỗ, cây họ lúa có kích thước 

lớn (tre, nứa), nhiều cây có quả mọc quanh thân (sung, mít) nhiều cây sống bì sinh, kí sinh.
+ Động vật: voi, gấu, hổ, báo, trâu, bò rừng, hươu, nai, sơn dương, nai, lợn rừng, trăn, rắn.
Côn trùng rất đa dạng như: bướm, ruổi, muỗi....
+ Rừng mưa nhiệt đới là lá phổi xanh của hành tinh.
b. Các khu sinh học dưới nước
- Khu sinh học nước ngọt
+ Gồm: sông, suối, hồ, đầm.
+ Động thực vật đa dạng và phong phú: cá, tôm, trai ốc.
- Khu sinh học nước mặn
+ Gồm: đập phá, vịnh nông ven bờ, biển và đại dương.

8. Hiệu suất sinh thái

- Khái niệm: Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh 
dưỡng trong hệ sinh thái. Ở mỗi bậc dinh dưỡng phần lớn năng lượng bị tiêu hao do hô hấp (gần 
70%), phần năng lượng bị mất qua chất thải (gần 10%). Năng lượng truyền lên bậc cao hơn chỉ 
còn 10%.

c
Hiệu suất sinh thái tính bằng công thức: eff = —ị^-x 100

i
Trong đó,
eff: là hiệu suất sinh thái (tính bằng %); 
c : bậc dinh dưỡng thứ i
c. bậc dinh dưỡng thứ i+1, sau bậc c.
=* Hiệu suất sinh thái của sinh vật ở bậc dinh dưỡng cấp 3 so với sinh vật ở bậc dinh dưỡng 

cấp 2 là
+ Sinh vật tiêu thụ bậc 1(2000 calo) có bậc dinh dưỡng bậc 2.
+ Sinh vật tiêu thụ bậc 2(200 calo) có bậc dinh dưỡng bậc 3.

C. c 200
eff = -̂ ị±Lx l00 = ~7-x l00 = ——— x l00 = 10%

C; c 2 2000
- Hiệu suất chuyển hóa năng lượng cao nhất là động vật biến nhiệt và sống dưới nước.

9. Chu trình sinh địa hoá

- Sinh vật chỉ hấp thụ nitơ dưới dạng NH4, NO"
- Biến đổi nitơ ở dạng NO.3 thành nitơ dạng NH| là do sinh vật tự dưỡng.

+ NH4 —» NO^ nhờ vi khuẩn nitrit hóa.

+ N 02 —> NO3 nhờ vi khuẩn nitrat hóa.

+ NO3 —¥ NH4 nhờ vi khuẩn phản nitrat hóa.
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II. BÀI TẬP

Câu 1: Quan sát lưới thức ăn dưới đây và cho biết:

Có bao nhiêu chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên?
A.4. B.5. C .6. D.7.

■ Lời giải

Nhìn vào lưới thức ăn hình bên trên ta có các chuỗi thức ăn như sau:

(1) Cỏ -> Thỏ -> Đại bàng Vi sinh vật.
(2) Cỏ -> Thỏ Cáo —> Đại bàng —> Vi sinh vật.
(3) Cỏ —> Chuột—> Cáo Đại bàng -» Vi sinh vật
(4) Cỏ —> Sâu —> Chuột —> Cáo —> Đại bàng —> Vi sinh vật.
(5) Cỏ —> Sâu —» Chim —> Rắn Đại bàng —> Vi sinh vật.
(6) Cỏ —» Sâu —> Chim —> Rắn —> Vi sinh vật.
Vậy có 6 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên 
Đáp án c.

Câu 2: Quan sát hình ảnh về các kiểu phân bố cá thể trong quần thể dưới đây:

■' **♦
■ Ị r ỹ i Ị ị i - r ĩV ;  'v  í
• ■ ■ . * ' ễ ‘%  ■■ ■ ' . V '  ■# •'' ' • « » í . ; — *' . V: > ';v:*vy ; •

* * É » •

a b c

Những nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét về kiểu phân bố cá thể trong quần thể là đúng?
(1) Các kiểu phân bố (a) và (c) thường gặp khi điền kiện sống phân bố không đều.
(2) Các kiểu phân bố (b) và (c) thường ít gặp trong tự nhiên.
(3) Kiểu (b) thường xảỵ ra khi mật độ quần thể cao và các cá thể có tính lãnh thổ.
(4) Kiểu (a) có ý nghĩa tăng cường mối quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể.
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(5) Kiểu (c) có ý nghĩa giúp quần thể khai thác tói ưu nguồn sống trong môi trường.
(6) Kiểu (b) là kiểu phân bổ đồng đều.

A. 5. B. 6. c. 4. D. 2.

■ Lời giải:

Nhìn vào hình ảnh ta thấy: (a) Phân bố theo nhóm (nhóm các cây bụi); (b) Phân bố đổng đều 
(chim hải âu làm tổ ); (c) Phân bố ngẫu nhiên (các loài cây gỗ trong rừng)

- (1) Các kiểu phân bố (a) và (c) thường gặp khi điền kiện sống phân bố khồng đểu —»sai vì (c) 
Phân bồ ngẫu nhiên thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều trong môi trường.

- (2) Các kiểu phân bố (b) và (c) thường ít gặp trong tự nhiên —» đúng vì chỉ có (a) phân bố 
theo nhóm (hay điểm) là kiểu phân bố rẩt phổ biến trong tự nhiên.

- (3) Kiểu (b) thường xảy ra khi mật độ quần thể cao và các cá thể có tính lãnh thổ —» đúng 
vì phân bố đồng đều chỉ xuất hiện trong môi trường đồng nhất, các cá thể có tính lãnh thổ cao.

- (4) Kiểu (a) có ý nghĩa tăng cường mối quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể —> đúng vì kiểu phân 
bố theo nhóm thì các cá thể hỗ trợ nhau chổng lại điều kiện bất lợi của môi trường.

- (5) Kiểu (c) có ý nghĩa giúp quần thể khai thác tối ưu nguỏn sống trong môi trường -4 đúng 
phân bố ngẫu nhiên giúp sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.

- (6) Kiểu (b) là kiểu phân bố đổng đều đúng 
Vậy có 5 nhận xét đúng trong các nhận xét trên.
Đáp án A.

Câu 3: Trong các hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần khắc phục suy 
thoái môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?
(1) Ngăn chặn các hình thức phá rừng, tích cực trồng rừng.
(2) Xây dựng các hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.
(3) Vận động đồng bào dân tộc bỏ lối sống du canh, du cư trong rừng.
(4) Chống xói mòn, khô hạn, ngập úng và chống mặn cho đất
(5) Thay thế các rừng nguyên sinh bằng eác rừng trồng có năng suất cao hơn.
(6) Tiết kiệm nguồn nước sạch.
(7) Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

A. 4. B. 5. c. 6. D. 7.

■ Lời giải:

- (1) Ngăn chặn các hình thức phá rừng, tích cực trồng rừng —* đúng vì đây là hoạt động bảo 
về tài nguyên rừng.

~ (2) Xây dựng các hệ thống các khu bảo tồn thiẻn nhiên —> đúng vì đây là hoạt động bảo tồn 
động thực vật rừng.

- (3) Vận động đổng bào dân tộc bỏ lối sống du canh, du cư trong rừng —» đúng vì bỏ lối sống 
du canh du cư —» giảm chặt phá rừng, giảm đốt rừng làm nương rẫy.
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- (4) Chống xói mòn, khô hạn, ngập úng và chống mặn cho đất đúng vì đây là hoạt động 
bảo vệ tài nguyên đất.

- (5) Thay thể các rừng nguyên sinh bằng các rừng trổng có năng suất cao hơn “ * saỉ vì rừng 
nguyên sinh có giá trị cao về đa dạng sinh học nên không thể thay thế bằng rừng trổng được.

- (6) Tiết kiệm nguồn nước sạch đúng vì đây là hoạt động bảo vệ tài nguyên nước.
- (7) Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đúng đây là hoạt động nhằm góp 

phần khắc phục suy thoái môi trường.
- Vậy có 6 hoạt động góp phẩn khắc phục suy thoái môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên là (1); (2); (3); (4); (6); (7)
Đáp án c.

Câu 4: Quẩn xã sinh vật nào sau đây thường có lưới thức ăn phức tạp nhất?
A. Quần xã rừng mưa nhiệt đới. B. Quần xã rừng lá kim phương Bắc.
c. Quần xã rừng rụng lá ôn đới. D. Quần xã đồng rêu hàn đới.

■ Lời giải

Rừng rụng líí ôn đới

R ừ n« lá ki 111 ph irtm «  biK’

Nhìn vào hình ảnh của các loại quẩn xã trên ta thấy:
- Rừng mưa nhiệt đới: tập trung ở vùng nhiệt đới xích đạo, nơi có nhiệt độ cao, lượng mưa 

trên 2250 mm. Có thảm thực vật phân tâng, nhiều loại cây (cây cao, cây dây leo thân gỗ, tre, nứa, 
sung, mít, nhiều cây sống kí sinh, bì sinh.. Động vật phong phú (Voi, trâu, ngựa, hươu, nai, trăn, 
rắn, hổ, báo.... )> cỏn trùng đa dạng.

- Rừng lá kim phương bắc: nằm kể phía nam đồng rêu. Mùa đông dài tuyết dày, mùa hè ngắn 
nhưng ngày dài và ấm. Thực vật thì có cây lá kim (thông, tùng, bách) chiếm ưu thế. Động vật sống 
trong rừng là thỏ, linh miêu, cho sói....

- Rừng rụng ỉá ôn đới: tập trung ở ôn đới, thời tiết ấm vào mùa hè, mùa đông khí hậu trở lên 
khắc nghiệt. Mùa sinh trưởng dài, lượng mưa trung bình và phân bố đều trong năm. ĩhảm  thực 
vật gổm những cây thường xanh và nhiều cây lá rộng rụng theo mùa. Khu động vật khá đa dạng 
từ côn trùng đến thú lớn nhưng không có loài nào chiếm ưu thế.

- Đồng rêu hàn đới: quanh năm băng giá, đất nghèo đinh dưỡng, thời kì sinh trưởng ngắn.
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'ầ:-'

Thực vật ưu thế là rêu, nấm, địa y, cỏ bông. Động vật có gấu trắng Bắc Cực, tuần lộc.. .có thời kì 
ngủ đông dài.

Vậy từ những phân tích trên thì quần xã rừng mưa nhiệt đới có thành phần loài đa dạng và 
phong phú nhất quần xã rừng mưa nhiệt đới có lưới thức ăn phức tạp nhất.

Đáp án A.

Câu 5: Ví dụ nào sau đây minh họa mối quan hệ cạnh tranh khác loài?
A. Giun đũa sống trong ruột lợn.
B. Tảo giáp nở hoa gây độc cho tôm, cá trong cùng một môi trường.
C. Bò ăn cỏ.
D. Cây lúa và cỏ dại sống trong một ruộng lúa.

■ Lời giải

Nhìn vào những hình ảnh trên ta thấy:
- A. Giun đũa sống trong ruột ỈỢn —> đây là 
mối quan hệ kí sinh -  yật chủ —> A sai
- B. Tảo giáp nở hoa gây độc cho tôm» cá 
trong cùng một môi trường -=* đây là mối 
quan hệ ức chế cảm nhiễm B sai
- c. Bò ăn cỏ “ 5> đây là mối quan hệ sinh vật 
này ăn sinh vật khác c  sai
- D. Cây lúa và cỏ dại sống trong một ruộng 
lúa —» đây là mối quan hệ cạnh tranh khác loài 
(cạnh tranh chất dinh dưỡng...) —» D đúng.
Đáp án D.

Câu 6: Ví dụ nào sau đây minh họa mối quan hệ hỗ 
trợ cùng loài?
A. Bồ nông xếp thành hàng đi kiếm ăn bắt 
được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn 
riêng rẽ.
B. Các con hươu đực tranh giành con cái 
trong mùa sinh sản. 
c. Cá ép sống bám trên cá lớn.
D. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ trong 
rừng.

■ Lời giải:

Nhìn vào những hình ảnh trên ta có nhận 
xét sau

- A. Bồ nông xếp thành hàng đi kiếm ăn bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ 
-* đây là hiện tượng hỗ trợ cùng loài Ả  đúng

Các con bươu đực traoh giành con cát Cã Ếp sốDg bám trên cá lởn.

Cây phong lan bám trên thân cây gỗ Bồ nông xếp thành
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- B. Các con hươu đực tranh giành con cái trong mùa sinh sản —> đâỵ là mồi quan hệ cạnh 
tranh cùng loài để giành con cái —> B sai
- c. Cá ép sống bám trên cá lớn —»cá ép ăn thức án thừa của cá lớn, ngoài ra cá ép còn tránh 
được kẻ thù. Cá lớn khồng có lợi nhưng cũng không có hại gì. Vậy đây là mối quan hệ hội sinh 
(một loài có lợi, một loài không có lợi nhưng cũng không có hại gì) —> c  sai
- D. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ trong rừng —» Phong lan lấy thân cây gổ làm giá bám 
để sống, còn cây gỗ không có lợi cũng không có hại gì —» đây là mối quan hệ hội sinh -» D sai 
Đáp án A

Câu 7: Một quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì
A. số lượng cá thể của mỗi loài càng lớn. B. lưới thức án của quẩn xã càng phức tạp.
c. ổ sinh thái của mỗi loài càng rộng. D. số lượng loài trong quần xã càng giảm.

■ Lời giải

- A. số lượng cá thể của mỗi loài càng lớn —> sai vì một quẩn xã sinh vật có độ đa dạng càng 
cao thì sổ lượng cá thể của mỗi loài càng giảm.
- B. lưới thức ân cùa quần xã càng phức tạp —> đúng vi một quần xã sinh vật có độ đa dạng càng 
cao thì số lượng loài trong quần xã càng tăng —»lưới thức ăn trong quần xã ngày càng giảm.
- c. ổ sinh thái của mỗi loài càng rộng —ỳ sai vi một quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao 
thì ổ sinh thái của mỗi loài càng hẹp.
- D. số lượng loài trong quần xã càng giảm —> sai vì một quần xã sinh vật có độ đa dạng càng 
cao thì số lượng loài trong quần xã càng tăng.
Đáp án B.
* Hay giải thích chung như sau:
Một quân xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì số lượng loài trong quần xã càng tăng, số 

lượng cá thể của mỗi loài càng giảm và ổ sinh thái của mỗi loài cành hẹp để phù hợp với sức chứa 
của môi trường.

Câu 8: Giả sử lưới thức ăn của một quẩn xã sinh vật gồm các loài sinh vật được kí hiệu là: A, B, c, D,
E, F, G và H. Cho biết loài A và loài c  là sinh vật sản xuất, các loài còn lại đều là sinh vật tiêu 
thụ. Trong lưới thức án này, nếu loại bỏ loài c  ra khỏi quần xã thì chỉ loài D và loài F mất đi. 
Sơ đồ lưới thức ăn nào sau đây đúng với các thông tin đã cho?
I. II. III. IV.A E

II

Fc C— D

A. Sơ đồ I. B. Sơ đồ IV. c. Sơ đồ III. D. Sơ đổ II.

■ Lời giải:

Theo bài ra ta có loài A và loài c  là sinh yật sản xuất —» A và c  phải đứng ở đầu sơ đồ.

- Sơ đồ I: nếu loại bỏ loài c ra khỏi quần xã thì loài B, D, F mất đi —> đáp án A sai
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- Sơ đổ IV: Nếu loại bỏ loài c ra khỏi quần xã thì loài D, F mất đi “ * phù hợp với kết quả bài 
toán —> đáp án B đúng.

- Sơ đồ III: nếu loại bỏ loài c ra khỏi quần xã thì loài G, F mất đi đáp án c sai.

- Sơ đồ II: nếu loại bỏ loài c ra khỏi quần xã thi loài B, G mất đi ~i> đáp án D sai

Câu 9
Cá mè hoa

Thực vật phù du Giáp xác Cá mương Cá quả (cả lóc)

Biết rằng cá mè hoa là đối tượng được chủ ao chọn khai thác để tạo ra hiệu quả kinh tế. Biện 
pháp tác động nào sau đây sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế của ao nuôi này?

A. Làm tăng số lượng cá mương trong ao.

B. Loại bỏ hoàn toàn giáp xác ra khỏi ao.
c. Hạn chế số lượng thực vật phù du có trong ao.

D. Thả thêm cá quả vào ao.

■ Lời giải:

- A. Làm táng số lượng cá mương trong ao —» sai vì nếu tăng số lượng cá mương trong ao thì 
cá mương tăng sẽ cạnh tranh thức ăn với cá mè hoa —» cá mè hoa sẽ giảm.

- B. Loại bỏ hoàn toàn giáp xác ra khỏi ao —> sai vì nếu loại bỏ giác xác ra khỏi ao thì cá mè 
hoa và cá mương đều mất đi nguồn thức ăn —> sẽ dẫn đến cá mè hoa và cá mương bị diệt vong.

- c. Hạn chế số lượng thực vật phù du có trong ao —» sai vì nếu hạn chế thực vật phù du trong 
ao thì giáp xác mất đi nguồn thức ăn —ỳ giác xác bị diệt vong —> cá mương và cá mè hoa bị 
diệt vong.

- D. Thả thêm cá quả vào ao —> đúng vì khi ta thả thêm cá quả vào ao thì cá quả sẽ lấy cá 
, mương làm nguồn thức ăn —> cá mương giảm —> cá mè hoa có nhiều thức ăn hơn số

lượng cá mè hoa sẽ tăng lên.

Đáp án D.

Câu 10: Khi nói về sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong những nhân tố sinh thái vô sinh, nhân tố khí hậu có ảnh hưởng thường xuyên và rõ 
rệt nhất tới sự biến động số lượng cá thể của quần thể.

B. Hươu và nai là những loài ít có khả năng bảo vệ vùng sống nên khả năng sống sót của con 
non phụ thuộc rất nhiều vào số lượng kẻ thù ăn thịt.

c. Ở chim, sự cạnh tranh nơi làm tổ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản cùa các cá thể trong 
quần thể.
D. Hổ và báo là những loài có khả năng bảo vệ vùng sống nên sự cạnh tranh để bảo vệ vùng 
sống không ảnh hưởng tới số lượng cá thể trong quần thể.

■ Lời giải
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- A. Trong những nhân tố sinh thái vô sinh, nhân tố khí hậu có ảnh hưởng thường xuyên và 
rõ rệt nhất tới sự biến động số lượng cá thể của quẩn thể —> là phát biểu đúng vì nếu nhiệt độ 
không khí xuống quá thấp là nguyên nhân gây chết nhiều loài động vật, nhất là các loài động 
vật biến nhiệt.
- B. Hươu và nai là những loài ít có khả năng bảo vệ vùng sống nên khả năng sống sót của con 
non phụ thuộc rất nhiều vào số lượng kẻ thù ăn thịt —» là phát biểu đúng vì nếu số lượng kẻ 
thù nhiều thì số lượng hươu nai giảm.
- c. Ở chim, sự cạnh tranh nơi làm tổ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản cùa các cá thể trong 
quẩn thể~* là phát biểu đúng vì sự cạnh tranh nơi làm tổ ảnh hưởng tới khả năng đẻ trứng 
của chim.
- D. Hổ và báo là những loài có khả năng bảo vệ vùng sống nên sự cạnh tranh để bảo vệ vùng 
sống không ảnh hưởng tới số lượng cá thể trong quần thể là phát biểu sai vì nếu cạnh tranh 
vùng sống (thức án, nơi ở) sẽ dẫn đến giảm số lượng cá thể trong quần thể.
Đáp án D.

Câu 11: Con người đã ứng dụng những hiểu biết về 6 sinh thái vào bao nhiêu hoạt động sau đây?
(1) Trồng xen các loại cây ưa bóng và cây ưa sáng trong cùng một khu vườn,
(2) Khai thác vật nuôi ở độ tuổi càng cao để thu được năng suất càng cao.
(3) Trồng các loại cây đúng thời vụ.
(4) Nuôi ghép các loài cá ở các tầng nước khác nhau trong một ao nuôi.
A. 1. B.3. C.4. D. 2.

■ Loi giai

- (1) Trổng xen các loại cây ưa bóng và cấy ưa sáng trong cùng một khu vườn đúng; khi 
trồng xen các loại cây ưa bóng và cây ưa sáng trong cùng một khu vườn thì sẽ tận dụng được tối đa 
nguồn sống của môi trường vì mỗi loại cây thích nghi với điều kiện sinh thái khác nhau.

- (2) Khai thác vật nuôi ở độ tuổi càng cao để thu được năng suất càng cao —> sai vì vật nuôi 
ở tuổi càng cao thì khả năng sinh sản càng giảm đi nên năng suất càng thấp.

- (3) Trồng các lơại cây đúng thời vụ ■"* đúng, mỗi loại cây thích nghi với mùa vụ khác nhau 
nên trồng cây đúng thời vụ giúp cây có mọi điều kiện thuận lợi để sinh trưởng và phát triển.

- (4) Nuôi ghép các loài cá ở các tầng nước khác nhau trong một ao nuôi đúng vì mỗi loài 
cá thích nghi với một tầng nước khác nhau, nuôi ghép các loài cá giúp tận dụng được nguồn thức 
ăn trong ao.

Vậy có 3 hoạt động đúng là: (1); (3); (4)
Đáp án B.
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ALEXANDER FLEMING - NHÀ BẤC HỌC PHÁT MINH 

RA PENICILLIN cú u  SỐNG HÀNG TRIỆU SINH MẠNG

Alexander Fleming sinh ngày 6/8/1881 trong 
một trang trại gần thành phố Darvel nước Anh.
Cha ông mất khi ông mới lên 7 tuổi, người anh 
trưởng cùng cha khác mẹ đã chăm sóc và cho 
A.Fleming đi học. Năm 13 tuổi Alexander được 
một người anh khác là bác sỹ Tom đưa đến London 
học tập và ông đã gắn bó suốt đời ở thành phố này.
Đến London, Alexander học ở trường Bách khoa 
là trường có học phí thấp. Năm 16 tuổi, Alexander 
đã đỗ tất cả các kỳ thi và đi làm ở hãng tàu thuỷ 
America Line. Công việc ông làm là thư ký, ông 
phải sao chép các tư liệu bằng tay, giữ các sổ sách kế toán, các chi tiết hồ sơ hàng hoá và hành 
khách. Năm 1901, một cơ hội bất ngờ đã đến với Alexander: một ông chú mới qua đời đã để lại di 
sản cho tất cả các anh em nhà Fleming. Bác sỹ Tom Fleming đã dùng số tiền của mình để mở một 
phòng khám và ông khá đông khách. Tom đã khuyên Alexander dùng số tiền mình có để theo học 
ngành y. Alexander rất thích ý tưởng này vì ông đã chán ngấy công việc nhàm chận ở hãng tàu 
thuỷ. Tuy nhiên để học trường y rất khó bởi Alexander đã 20 tuổi, nhiều hơn phần lớn các sinh 
viên năm thứ nhất, ông lại rời trường phổ thông từ năm 13 tuổi. Alexander đã tìm một giáo viên 
dạy kèm vào các buổi chiều. Tháng 7/1901 ông đã thi và đỗ tất cả 16 môn học, tháng 10 năm đó 
ông được nhận vào Trường y Bệnh viện St Marỵ. Mục đích theo học ngành y của ông chỉ là để bỏ 
công việc thư ký nhàm chán, không ngờ khi vào học ông đã rất thích thú với nghề này. Ông hăng 
say học tập và nổi tiếng trong đám sinh viên về việc đoạt các phần thưởng. Tháng 7/1904 ông đã 
dậu kỳ thi y thứ nhất và theo học chuyên ngành bác sỹ phẫu thuật. A.Fleming đã may mắn được 
học giáo sư Almroth Wright là người đi tiên phong trong việc nghiên cứu chống lại các vi trùng 
gây bệnh.

Vi trùng đã được quan sát và ghi chép từ thế kỷ 17.
Năm 1870 nhà bác học người Pháp - Luis Pasteur đã đề 
xuất tiêm một vac-xin làm các vỉ khuẩn bị yếu đi, từ đó 
thúc đẩy cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể, chống lại 
bệnh tật. Almroth Wright đã cổ vũ nhiệt thành cho 
học thuyết này, trong các buổi lên giảng đường ồng 
tuyên truyền rất thuyết phục ý tưởng này khiến A.
Fleming bị thuyết phục và có ý định trở thành một nhà 
vi khuẩn học.

Tốt nghiệp xong lẽ ra ông có thể đi làm công việc cùa một bác sỹ phẫu thuật nhưng ông 
vẫn quyết định ở lại khoa vi trùng và ông đã nhanh chóng trở thành một bác sỹ danh tiếng ở 
khoa. Năm 1914, thế chiến thứ nhất bùng nổ, A.Fleming được huy động đến một bệnh viện ở 
Pháp để phục vụ việc tiêm vac-xin phòng thương hàn cho quân nhân ở chiến trường, công việc 
nghiên cứu của ông bị chững lại một thời gian.
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Năm 1921 ông đã khám phá ra chất khử trùng tự nhiên. Sau nhiều thực nghiệm làm đi làm lại, 
A.Fleming nhận thấy thân thể người có một chất tự bảo vệ, đó là tuyến bảo vệ nội bộ đầu tiên của 
thân thể, có khả năng ngăn chặn các vi khuẩn thông thường, nếu các vi khuẩn vượt qua tuyến này 
thì mới gây nguy hiểm cho con người. Ông đã đặt tên cho chất này là Lysozyme. Khám phá này rất 
quan trọng để đưa ông đến thành công tiếp theo. Một buổi sáng tháng 9 năm 1928, như thường lệ 
Alexander Fleming đến phòng thí nghiệm, ông chợt chăm chú tới một đĩa cấy vi khuẩn cầu chùm 
từ nhiều tuần trước. Ông nhìn kỹ chiếc đĩa và thấy ở gần bên mép đĩa có một mảng meo (nấm mốc) 
như nùi bông đã phát triển. Trong đĩa là các tập đoàn vi khuẩn mà họ đã cấy vào từ trước, bên cạnh 
mảng meo đó, lạ thay không có vi khuẩn nào cả. Alexander rất tò mò: cái gì đã giết chết các vi khuẩn 
cầu chùm? Ông lập tức thử lại một lẩn nữa, ông đặt chất meo đó lên một đĩa mới và cấy các khuẩn 
cầu chùm sát cạnh nó. Kết quả thật đáng kinh ngạc: chất dịch meo của ông có thể ngăn chặn một số 
vi khuẩn nguy hiểm nhất không cho chúng phát triển. Sau một số thí nghiệm ông nhận thẩy chất 
dịch meo đó không làm hại đến thân thể - các thực bào vẫn bận rộn làm việc, Ngay cả khi chất dịch 
được tiêm vào một con chuột và một con thỏ vẫn không có những hậu quả. Ngay cả khi được pha 
rất loãng nó vẫn diệt được các vi khuẩn. Chất mới phát hiện ra này, ông đặt tên cho nó là Penicillin. 
Tuy nhiên lúc ấy ông và các cộng sự không thể chiết xuất được Penicillin để tinh chế nó mà phải 
đến 11 năm sau, 2 nhà khoa học là Florey và Chain của Đại học Oxford mới làm được điều nàỵ, họ 
đã biến Penicillin thành “thuốc tiên” cứu sống hàng triệu sinh mạng. Tháng 8/1942 tại bệnh viện 
St Mary, Alexander Fleming đã dùng Penicillin của nhóm Oxford để tiêm cho bệnh nhân Harry 
Lambert bị viêm màng não - một bệnh mà thời bấy giờ vô phương cứu chữa. Harry Lambert đã 
khỏi bệnh sau một tháng điều trị. Từ đó tên tuổi Alexander Fleming nổi tiếng khắp thế giới và nổi 
tiếng mọi thời đại. Nhiều bác sỹ cho rằng Penicillin là tiến bộ ỵ học lớn nhất mà thế giới đã biết 
từ trước đến giờ. Trước những năm 1940> các bệnh viện đầy những người mắc các bệnh nhiễm 
khuẩn và phần nhiều bị chết. Nhờ có Penicillin những nhiễm khuẩn thông thường đã bị đẩy lùi. 
Nhiều loại Penicillin bây giờ đã được sản xuất, được cấu trúc một cách chuyên biệt cho các bệnh 
nhiễm khuẩn riêng biệt và được uống cũng như tiêm. Có thể nói Penicillin đã làm thay đổi thế 
giới. Năm 1943, Anh và Mỹ đã sản xuất penicilin với quỵ mô công nghiệp, để chữa trị các bệnh 
nhiễm trùng phục vụ cho chiến tranh thế giới thứ hai.

Năm 1945, Alexander Fleming được tặng giải thưởng Nobel về y học, cùng với Ernst Boris Chain 
và Howard Walter Florey.

Alexander Fleming qua đời ngàỵ 11/3/1955.
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LUYỆN KỸ NĂNG

ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG Lực HIỆN TẠI

Câu 1: Từ các ribônuclêôtit A và ư  có thể tạo ra tối đa bao nhiêu bộ ba mã hoá các axit amin?
A.7. B. 8. c. 6. D.5

Câu 2: Một cơ thể có kiểu gen AaBbDD tự thụ phấn. Theo lí thuyết, số dòng thuần chủng tối đa có 
thể được tạo ra là
A. 8. B.4. c. 1. D, 2.

Câu 3: Nhóm nào dưới đây gồm những bộ ba mã hoá các axit amin?
A. ƯGA, ƯAG, AGG, GAU. B. Aưư, ƯAA, AUG, ƯGG.
c. A ư u  ƯAƯ, GUA, ƯGG. D. ƯAA, UAƯ, GUA, UGA.

Câu 4: Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở
A. kỉ Đệ tam (ĩhứ ba) của đại Tân sinh. B. kỉ Krêta (Phấn trắng) của đại Trung sinh,
c. kỉ Đệ tứ (Thứ tư) của đại Tân sinh. D. kỉ Triat (Tam điệp) của đại Trung sinh.

Câu 5: Cho khoảng cách giữa các gen tren một nhiễm sắc thể như sau: AB = l,5cM; AC = 14cM; 
BC = 12,5cM; DC = 3cM; BD = 9,5cM. Trật tự các gen trên nhiễm sắc thể là
A.ABDC. B.ABCD. c . BACD. D. BCAD.

Câu 6: Hình ảnh dưới đây phản ánh hiện tượng sinh học nào ?

Lichens 
Exposed 
rocks

Grasses Mixed Shrubs Young forest 
and herba- (lulip poplar)
weeds caous

Mature forest 
(whiio oak 
and hickory)

Climax forest 
(beech and 
sugarmaple)

Mosses plants

A. Cân bằng sinh thái, 
c. Tiến bô sinh học.

B. Khuếch đại sinh học. 
D. Diễn thế sinh thái.
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Câu 7: Nhân tố nào dưới đây không phải là một trong những cơ chế điểu chỉnh số lượng cá thể của 
quẩn th ể?
A. Hỗ trợ cùng loài. B. Cạnh tranh cùng loài,
c. Dịch bệnh. D. Di cư.

Câu 8: Một đột biến điểm ở một gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Phát biểu 
nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên?
A. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả con gái của họ đều bị bệnh.
B. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả các con trai của họ đều bị bệnh, 
c . Bệnh này chỉ gặp ở nữ giới mà không gặp ở nam giới.
D. Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh thì các con của họ đều bị bệnh.

Câu 9: Ở người bệnh mù màu (đỏ - lục) do gen lặn m trên X qui định (không alen trên Y), Gen M 
qui định phân biệt màu rõ, NST Y không mang gen tương ứng. Trong 1 gia đình, bố mẹ đều 
phân biệt màu rõ sinh cô con gái dị hợp về gen này, kiểu gen bố mẹ là

A. XMX mx XmY B. XMXmx XmY B. XMXMx XMY D.XMXMx X mY

Câu 10: Cho các thông tin ở bảng dưới đây:

Bậc dinh dưỡng Nạng suất: sinh học

Cấp 1 12 X106 calo

Cấp 2 9 Xl04 calo

Cấp 3 5 xl02 calo

Cấp 4 2x102 calo

Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 so với bậc dinh dưỡng cấp 1 và giữa bậc dinh 
dưỡng cấp 4 so với bậc dinh dưỡng cấp 3 lần lượt là:

A. 0,75% và 40%. B. 1,33% và 2%. c. 0,5% và 0,4%. D. 0,5% và 5%.

Câu 11: Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói vể các chu trình sinh địa hoá?
A. Khí cacbônic là tác nhân chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính.
B. Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng muối amôn và muối nitrit.
c . Khi đi vào chu trình» phần lớn phôtpho thường thất thoát và theo các dòng sông ra biển, 
lắng đọng xuống đáy biển sâu dưới dạng trầm tích.
D. Chu trình nước có vai trò quan trọng trong quá trình điều hoà khí hậu.

Câu 12: Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 3 cặp gen?
À. AAbbDD. B. AaBbDd. c. AABbDd. D. aaBBDd.

Câu 13: Khi nói về quần thể, nhận định nào sau đây là đúng?
A. Có ba kiểu phân bố cá thể trong không gian là : phấn bố theo nhóm, phân bố đồng đều và 
phân bố ngẫu nhiên
B. Các quần thể trong tự nhiên đều có đẩy đù ba nhóm tuổi: nhóm trước sinh sản, nhóm đang 
sinh sản và nhóm sau sinh sản.
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c. Mật độ quần thể sẽ tăng khi khu phân bố của quấn thể được mở rộng.
D. l ĩ  lệ giới tính không phải là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể.

Câu 14: Xét các trường hợp sau, có bao nhiêu trường hợp dưới đây là một quần thể?
(1) Những cây thông năm lá cùng sổng trên một ngọn đồi.
(2) Những con hổ cùng loài sống ở châu Âu và châu Á.
(3) Những con cá cùng sống trong một rạn san hô.
(4) Những con chim cùng sống trên một cây thân gỗ.
(5) Những con bọ chét sống trên da một chú chó.
(6) Những con trâu cùng ăn cỏ trên một cánh đổng.
A. 1. B, 2. C.4. D.3.

Câu 15: Những biện pháp nào sau đây góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên?
(1) Duy trì đa dạng sinh học.
(2) Lấy đất rừng làm nương rẫy.
(3) Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh.
(4) Kiểm soát sự gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường.
(5) Tăng cường sử dụng các loại phân bón hoá học trong sản xuất nông nghiệp.
A. (1), (2), (5). B. (2), (3), (5). c. (1), (3), (4). D. (2), (4)7 (5).

Câu 16: Một quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì
A. số lượng cá thể của mỗi loài càng lớn, B. lưới thức ăn của quẩn xã càng phức tạp.
c. ổ sinh thái của mỗi loài càng rộng. D. số lượng loài trong quần xã càng giảm.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quẩn xã là sai?
A. Quan hệ hỗ trợ bao gồm quan hệ cộng sinh, hội sinh và hợp tác.
B. Trong mối quan hệ hỗ trợ mỗi loài đều được hưởng lợi.
c. Một số mối quan hệ hỗ trợ có thể không mang tính thiết yếu đối với sự tồn tại của loài.
D. Trong mối quan hệ hỗ trợ, các loài đểu không bị hại.

Câu 18: Ở Việt Nam, cá chép phát triển mạnh ở khoảng nhiệt độ 25 -  35°c, khi nhiệt độ xuống dưới 
2°c và cao hơn 44°c cá bị chết. Cá rô phi phát triển mạnh ở khoảng nhiệt độ 20 -  35°c, khi 
nhiệt độ xuống dưới 5,6°c và cao hơn 42°c cá bị chết. Nhận định nào sau đây là sai?
A. Cá rô phi có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn cá chép.
B. Cá rô phi có khoảng thuận lợi hẹp hơn cá chép.
c. Cá chép thường có vùng phân bố rộng hơn so với cá rô phi.
D. Ở nhiệt độ 10°c> sức sống cả hai loài cá có thể bị suy giảm.

Câu 19: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng với vây ngực của cá heo ?
A. Cánh dơi. B. Vây ngực của cá thu.
c. Cánh ve sầu. D. Chi sau của cá sấu.
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Câu 20: Nghiên cứu sự thay đổi thành phẩn kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được 
kết quả như sau đâỵ> dựa vào bảng dưới đây em hãy cho biết. Quẩn thể đang chịu tác động của 
nhân tố tiến hóa nào?

Thếhệ Kiểu gen AA KiểụgenAa Kiểu gen aa

F, 0,15 0,7 0,15

0>25 0,5 0,25

0,26 0,48 0,26

0,34 0,32 0,34

f 5 0,36 0,28 0,36

A. Các yếu tố ngẫu nhiên. B. Giao phổi không ngẫu nhiên,
c . Chọn lọc tự nhiên. D, Đột biến.

Câu 21: Khi nói đến chọn lọc tự nhiên (CLTN), kết luận nào sau đây sai?
A. Mỗi đặc điểm thích nghi là sản phẩm của CLTN trong 1 hoàn cảnh nhất định.
B. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen. 
c  CLTN quy định chiều hướng tiến hóa.
D. Áp lực của CLTN là rất lớn trong quá trình tiến hóa.

Câu 22: Khi nói về nguồn nguyên liệu có tiến hoá, có bao nhiêu phát biểu dưới đây là sai?
(1) Hiện tượng di nhập gen có thể bổ sung nguồn nguyên liệu cho quần thể trong quá trình 

tiến hoá.
(2) Tất cả các thường biến đều không phải là nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.
(3) Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp và chủ yếu của tiến hoá.
(4) Tất cả các đột biến và biến dị tổ hợp đều là nguyên liệu của quá trình tiến ho á.
(5) Suy cho cùng nếu không có đột biến thì không thể có nguyên liệu cung cấp cho quá trình 

tiến hoá.
A. 1. B.2. C.3. D. 4

Câu 23: Một phân tử ADN gồm có 7 đơn vị tái bản tiến hành nhân đôi một lần. Tổng số đoạn mồi 
được sử dụng trong quá trình này là 112. Hãy tính tổng số đoạn Okazaki được tạo ra trong quá 
trình tái bản ADN.
A. 112. B. 56. c. 108. D. 98.

Câu 24: Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của opêron Lac ở E.coỉĩ?
A. Nhóm gen cấu trúc. B. Gen điểu hoà.
c . Vùng vận hành (O). D. Vùng khởi động (P).

Câu 25: Thể tứ bộ và thể song nhị bội có điểm khác nhau cơ bản là
A. Thể tứ bội có khả năng hữu thụ còn thể song nhị bội thường bất thụ.
B. Thế tứ bội là kết quả của việc gây đột biến nhân tạo còn thể song nhị bội là kết quả của sự 
lai xa và đa bội ho á tự nhiên.
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C. Thể tứ bội là kết quả của sự tự đa bội hoá cùng nguồn thể song nhị bội là kết quả của sự đa 
bội hoá khác nguồn.
D. Chỉ có thể song nhị bội mới có khả năng hình thành loài mới.

Câu 26: Khi nói về vai trò của các enzim trong cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, phát biểu nào dưới 
đây là sai?
A. Enzim ligaza tác động lên cả hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ 
trong quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực.
B. Enzim ARN pôlimeraza có vai trò lắp các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung.
C. Enzim ARN pôlimeraza không có vai trò tháo xoắn phấn tử ADN.
D. Enzim ADN pôlimeraza có vai trò lắp các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung.

Câu 27: Ở người, mất đoạn ở NST sổ 22 sẽ làm phát sinh
A. bệnh ung thư máu ác tính. B. bệnh thiếu máu.
c. bệnh máu khó đông. D. bệnh Đao.

Câu 28: Khi quan sát quá trình phân bào cùa các tế bào (2n) thuộc cùng 
một mô ở một loài sinh vật, một học sinh vẽ lại được sơ đổ như 
dưới đây:

Nhìn vào hình vẽ em hãy cho biết, đây là kì nào của quá trình 
phân bào?

A. Kì cuối của nguyên phân.
B. Kì giữa của giảm phân II.
c. Kì giữa của giảm phân I.
D. Kì sau của giảm phân lĩ.

Câu 29: Cho các thành tựu sau đây, có bao nhiêu thành tựu được tạo ra 
từ ứng dụng của công nghệ gen?
(1) Tạo chủng vi khuẩn E. coỉi sản xuất insulin của người
(2) Tạo giống dưa hấu 3n không hạt, có hàm lượng đường cao
(3) Tạo giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia
(4) Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp ß-caroten (tiện vitamin A) trong hạt
(5) Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen
(6) Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa
(7) Tạo giống pomato từ khoai tấy và cà chua.
A. 2. B. 3. c . 4. D. 5.

Câu 30: Trong các quần thể dưới đây, quần thể nào sẽ thay đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ tự 
thụ phấn ?
A. 100%Aa B. 75% A A : 25%aa c  100%aa D. 100%AA

Câu 31 : Có bao nhiều quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền dưới đây?
QT1 : 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa 
QT2 : 0,25aa : 0,5AA : 0,25Aa
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QT3 : 0,18AA : 0,64Aa : 0,18aa 
QT4 : 0,3AA : 0,5aa : 0,2Aa 

QT5 : 0,42Aa : 0,49AA : 0,09aa
A. 3 B. 4 c. 2 D.l

Câu 32: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li của Menđen là
A. sự phân li ngẫu nhiên của các cặp NST tương đổng trong giảm phân và tổ hợp tự do trong 
thụ tinh.
B. sự tiếp hợp và trao đổi chéo của cặp NST đổng dạng.
c. sự phân li của cặp NST tương đồng trong nguyên phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh.
D. cơ chế nhân đôi trong kì trung gian và sự tổ hợp trong thụ tinh.

Câu 33: Việc sử dụng cơ thể F1 làm giống sẽ dẫn đến kết quả
A. duy trì được sự ổn định của tính trạng qua các thế hệ.
B. tạo ra hiện tượng ưu thế lai.
c. cơ thể F2 bị bất thụ.
D. có hiện tượng phân tính làm giảm phẩm chất của giống.

Câu 34: Thực hiện phép lai: AaBbCcdd X AABbCcDd. Theo lý thuyết, ở đời con, những cá thể mang 
biến dị tổ hợp về kiểu gen chiếm tỉ ỉệ bao nhiêu ?
A. 6,25%. B. 12,5% c. 18,75% D. 25%

Câu 35: Bản đồ gen ở NST số II của ruồi giấm (Drosophila meìanogaster) như sau:

Thd đột biến

Binh Ihuởno

Hlnh 14.2. Bân đổ gen ở NST sổ II <y ruổi gidm (DroaopttỉlBt molanogastor)

Giả sử» alen A quỵ định chân dài, alen a quy định chân ngắn; alen B quỵ định cánh dài, alen 
b quy định cánh cụt. Khi cho lai ruồi giấm cái thuần chủng chân dài, cánh dài với ruổi đực chân 
ngắn, cánh cụt thu được F , tiếp tục cho F1 giao phối với nhau thu được F2. Tính theo lý thuyết, tỷ 
lệ ruồi chân ngắn, cánh cụt ở đời F2 là

A. 36%. B. 32%. c. 9% D. 16%.

Câu 36: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân 
thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả bầu dục. Các cặp gen 
này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường.
Cho cây H thuộc loài này lẩn lượt giao phấn với 2 cây cùng loài, thu được kết quả sau:
- Với cây thứ nhất, thu được đời con gồm: 210 cây thân cao, quả tròn; 90 cây thân thấp, quả 

bầu dục; 150 cây thân cao, quả bầu dục; 30 cây thân thấp, quả tròn.
- Với cây thứ hai, thu được đời con gồm: 210 cây thân cao, quả tròn; 90 cây thân thấp, quả bầu
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dục; 30 cây thân cao, quả bầu dục; 150 cây thân thấp, quả tròn. Cho biết không xảy ra đột biến, 
theo lí thuyết, kiểu gen của cây H là

Câu 37: Trong một quẩn thể thực vật giao phấn, xét một lôcut có hai alen, alen A quy định thân cao 
trội hoàn toàn so với alen a quỵ định thân thấp. Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp 
chiếm tỉ lệ 25%. Sau một thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, 
kiểu hình thân thấp ở thê hệ con chiếm tỉ lệ 16%. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của 
quẩn thể (P) là:
A. 0,25AA: 0,50Aa : 0,25aa B. 0,30AA : 0,45Aa: 0,25aa
c. 0,10AA: 0,65Aa : 0,25aa D. 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa

Câu 38: Khỉ nói vê' đặc điểm của hoán vị gen, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Tẩn số hoán vị gen được tính bằng tỉ lệ phần trăm số cá thể có tái tổ hợp gen.
B. Tẩn số hoán vị gen được tính bằng tỉ lệ phẩn trăm số cá thể có kiểu hình khác bố mẹ.
c. Tần số hoán vị giữa 2 gen không bao giờ vượt quá 50%.
D. Hai gen nằm càng gẩn nhau thì tần sổ trao đổi chéo càng thấp.

Câu 39: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa là do hai gen, mỗi gen gồm hai alen trội hoàn toàn, 
nằm trên hai NST thường khác nhau tương tác qui định. Trong đó, các gen trội đều tham gia 
tạo sản phẩm có hoạt tính hình thành màu hoa; các gen lặn đều tạo sản phẩm không có hoạt 
tín h . C h o  h a i d ò n g  th u ầ n  ch ủ n g  g iao  p h ấ n  với n h au : h o a  vàng  X h o a  v àn g  th u  đ ư ợ c  F to à n  h o a  

tím. Cho F ngẫu phối, F2 thu được 16 tổ hợp giao tử với 3 kiểu hình là hoa tím, hoa trắng và 
hoa vàng. Dựa vào các thông tin trên em hãy cho biết, có bao nhiêu dự đoán dưới đây là đúng?
(1) Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo qui luật tương tác gen kiểu át chế gen trội.

(2) Khi cho cây tím ở F., lai với nhau thì tỉ lê kiểu hình hoa vàng ở F- là — ./ 2  e 3 81
(3) Khi cho cây tím ở F2 lai với nhau thì tỉ lệ kiểu hình trắng ở F3 là .

(4) Nếu cho cây tím ở F2 tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình trắng ở F3 là —

A. 1. B. 2. C.3. D.4.

Câu 40: Cho sơ đổ phả hệ sau đây mô tả sự di truyền của bệnh do một trong 2 alen của một gen 
qui định.

aB ab
D . Ẹ

ab

Ch —□
1 2

n Q Õ
II

Nam bị bệnh

6

m o Nữ bị bệnh

8 10
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Cho biết cá thể II5 mang gen gây bệnh. Dựa vào thông tin trên em hãy cho biết, có bao nhiêu 
dự đoán sau đây đúng ?

(1) Bệnh do gen trội nằm trên NST thường qui định.
(2) Xác suất con trai của cặp vợ chổng III8, III9 không mắc bệnh là — .
(3) Có 7 người trong phả hệ biết chắc chắn kiểu gen.
(4) Xác suất sinh được người con gái bị bệnh của cặp vợ chổng III8> III9 là — .

. 1. B. 2. C.3. D. 4.

1. 0 A o B 0 c 0 D 21.0 A oB oC 0 D
2 .0  A 0 B o c o i ) 22.0 A 0 B o c OD
3 .0 Ả 0 B 0 c o D  - ■ ' ; 23. ó A o B o c  ' 0 D
4. 0 A oB 0 c 0 D '■■■ 24. o A •o B oC o Đ  .

; 5. o .A' 0 o B o c o D -25. ỌrA ì 0 B o '€ 'o D  .
6. 0 A oB 0 c 0 D 26. o A : o B o G1'- 0 D
7.0 A 0 B oC o D 27. OA 0 B 0 c OD
8. 0 A
9. 0 A ,

0 B
,0-g .

0 c

&C; ,

0 D
1 ọ p  ,  ■„

28. o A oB
; o B .

o c
o c

OD
q.D

10. 0 A oB oC o D 30 OA 0 B oC o D
11.0 A oB ĩ>?&:■ ọ Đ ỉí.;.'i;í ih 31. ọ A . oB ,G C ,,. 0 D

12.0 A o B 0 c o D 32. o A 0 B oC o D  V
13.0 A o B . ;ọ c . o D . . .. .. 33. 0 A o B , o c 0 D
14. oA 0 B ' o C o D 34. 0 A OB ,o ;C .. 0 D
15.0 A OB oC 0 D " 35. o A  ; 

36. o A
; o c : OD

16. 0 A oB o C OD %  B' ■ o c ; 0 D
17. oA o B o C o D 7 ‘. ; 37.0 A : o B o c oD
18. 0 A oB o c o D 'v:j 38. o A o B : oC o D
19. 0 A o B 0 c o D 39. o A oB oC 0 D
20. OA o B OỐ o D  ̂ 40. o A o B oC 0 D

MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỂ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG Lực HIỆN TẠI

Môn Sinh: 40 câu; Thời gian 50 phút' 0,25 điểm/cầu

Mã 
chuyên đề

Tên chuyến đề Nhận
biết

Thòng
hiểu

Vận
dụng

Vận dụng 
nâng cao

Tổng
số

SỐ câu Số câu SỔ cầu SỐ câu Số cẵu Điểm

1
Cơ chế di truyền và biến dị cấp độ 
phân tử

1 1 1 1 4

2 Cơ chế di truyền và biến dị cấp độ tế bào 1 1 1 1 4
3 QLDT - mỗi gen trên một NST thường 1 2 1 1 5
4 QLDT - nhiều gen trên một NST 1 1 2 1 5
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5 Di truyền học quần thể I 1 1 0 3
6 Di truyền học người 0 1 1 1 3
7 ứng dụng di truyền vào chọn giống 1 0 0 0 1

8 Tiến hóa 3 1 1 0 5
9 Sinh thái 4 2 2 2 10

TỔNG 
SỐ CÂU

13 10 10 7 40

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Áp dụng công thức : số bộ ba tạo ra = (số loại bộ ba)3
—> 2 loại ribônuclêôtit A và ư  có thể tạo ra tối đa : 23 = 8 bộ ba
Tuy nhiên trong số các bộ ba này, có một bộ ba không mã hoá axit amin (bộ ba kết thúc) là 

ƯAA số bộ ba mã hoá axit amin có thể tạo ra là : 8 -  1 = 7.
Đáp án A.

Câu 2:

- Số dòng thuần tối đa tính bằng công thức 2n (trong đó n là số cặp gen dị hợp của thế hệ 
ban đẩu)

- AaBbDD mang 2 cặp gen dị hợp -» Số dòng thuẩn được tạo ra = 22 =4 
Đáp án B.

Câu 3: Có 3 bộ ba kết thúc khống mã hoá axit amin là : ƯAA, UAG, ƯGA
- A sai vì chứa bộ ba kết thúc ƯGA, ƯAG.
“ B sai, vì chứa bộ ba kết thúc ƯAA.
- c đúng, vì không chứa bộ ba kết thúc nào.
- D sai, vi chứa bộ ba kết thúc ƯAA và UGA.
Đáp án c.

Câu 4: Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở kỉ Đệ tứ (ĩhứ tư) 
của đại Tân sinh.
Đáp án c.

Câu 5:

Có AB + BC = 1,5+12,5 = 14= AC. Vậy B nằm giữa A và c. Thứ tự là ABC 
Có BD + DC= 9,5 + 3 = 12,5 = BC. Vậy D nằm giữa B và c. ĩhứ  tự là BDC 
Vậy thứ tự các gen là ABDC 
Đáp án A.

Câu 6: Hình ảnh minh hoạ sự thay đổi thành phẩn loài của một quần xã theo thời gian: từ quần xã 
khởi đầu bao gồm chủ yếu là những cây thân thảo, cây hằng năm dần được thay thế bằng cây 
lâu năm, cây bụi, sau đó xuất hiện các câỵ gỗ mềm và sau cùng là các cây gỗ cứng. Đây chính 
là diễn thế sinh thái.
Đáp án D.
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Câu 7: Những nhân tố tham gia vào cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quẫn thể được hiểu là 
những nhân tố đưa kích thước quần thể về trạng thái cân bằng, ổn định trong trường hợp 
kích thước quần thể có xu hướng vượt qua giới hạn về nguổn sống cũng như sức chứa của 
môi trường
- A là nhân tố không tham gia vào việc điểu chỉnh số lượng cá thể của quẩn thể.
- B, c> D là những nhân tố tham gia vào việc điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.
Đáp án A.

Câu 8: Bệnh động kinh do gen nằm trong ti thể tức nằm trong tế bào chất quy định, bệnh này di 
truyền theo dòng mẹ. Nếu mẹ bị bệnh thì tất cả các con đều bị bệnh Đáp án đúng là: Nếu 
mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh thì các con của họ đều bị bệnh.

Đáp án D.

Câu 9:

Quy ước : M : nhìn màu rõ ; m : mù màu (đỏ - lục)
Bố phằn biệt màu rõ vậy kiểu gen của bổ là : XMy
Mà sinh con gái có kiểu gen dị hợp vể gen này —> kiểu gen của con gái là XMXm 
Vậy con gái nhận giao tử XM từ bố, giao tử x m từ mẹ, mà mẹ bình thường nên kiểu gen của 

mẹ là XMX
Vậy kiểu gen của bố là XM Y , kiểu gen cùa mẹ là : XMXm 
Đáp án A.

Câu 10: Hiệu suất sinh thái tính bằng công thức 

H = % i-xl00
c,

Trong đó: H: là hiệu suất sinh thái (tính bằng %);
c . : bậc dinh dưỡng thứ i
C. ,: bậc dinh dưỡng thứ i+1, sau bậc c.
- Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng cấp 2 so với bậc dinh dưỡng cấp 1 là

r  Qxio4
H = ■ 1 0 0  = 100 = 0,75%

c, 12x10
- Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng cấp 4 so với bậc dinh dưỡng cấp 3 là

r ?V102
H = — Xl00 = — —5-x 100 = 40%

C3 5x10
Đáp án A.

Câu 11;

- A> c, D là những phát biểu đúng
- B sai vì> thực vật hấp thụ nito dưới dạng NH4, NO3 

Đáp án B.
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Câu 12:

- A sai, vì AAbbDD là đồng hợp tử 3 cặp gen.
- B đúng, AaBb dị hợp tử 3 cặp gen.
- c  sai, AABb dị hợp tử 2 cặp gen + đổng hợp 1 cặp gen.
- D sai, aaBb đổng hợp tử 2 cặp gen + dị hợp 1 cặp gen.
Đáp án B.

Câu 13:

- A đúng> vì đây là 3 dạng phân bố cá thể của quần thể trong không gian.

- B sai, vì không phải quần thể nào củng có đầy đủ ba nhóm tuổi.
- c sai vì, mật độ quần thể sẽ giảm khi khu phân bố cùa quẩn thể được mở rộng.
- D sai vì, tỉ lệ giới tính là đặc trưng cơ bản của quẩn thể.
Đáp án A.

Câu 14: Nhóm sinh vật là quần thể thì phải thoả mãn 3 yếu tố
- Nhóm cá thể cùng ỉoài
- Sống trong khoảng không gian xác định và thời điểm nhất định
- Có khả năng giao phối với nhau để sinh ra thế hệ sau.
(1); (5) là những quần thể
(2) không phải là quần thể vì sống ở 2 nơi khác nhau.
(3) không phải là quần thể vì có thể là nhiều loài cá khác nhau cùng sống trong một rạn san hô.
(4) không phải là quần thể vì có thể là những loài chim khác nhau cùng sống trong một cây gỗ.
(6) không phải là quần thể vì có thể là nhiều loại trâu khác nhau.
Đáp án B.

Câu 15: Để phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên ta xét các ý sau:
- (1) đúng
- (2) —> sai vi nếu lấy rừng làm nương rẫy làm cây xanh bị chặt phá —» giảm tài nguyên thiên nhiên.
- (3) —» đúng, tài nguyên tái sinh như : đất, nước, sinh vật... chúng có khả năng tái sinh khi 

con người sử dụng hợp lí, còn nếu con người sử dụng không hợp lý thì tài nguyên này không kịp 
tái sinh.

- (4) —> đúng, vì nếu gia tăng dân số quá nhiều dẫn đến sử dụng nhiều tài nguyên thiên 
nhiên, làm tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt. Ngoài ra, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi 
trường giúp nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của con người bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên.

- (5) —» sai, vì sử dụng phân bón hoá học trong sản xuất nông nghiệp —» dẫn đến ô nhiễm 
nguồn nước, ô nhiễm môi trường sống —» làm tài nguyên thiên nhiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vậy những biện pháp góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên là (1), (3), (4). 
Đáp án c.
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- A sai vì một quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì số lượng cá thể của mỗi loài càng giảm.
- B đúng vì một quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì số lượng loài trong quần xã càng 

tăng “ ì* lưới thức ăn trong quẩn xã ngày càng giảm.
- c  sai vì một quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì ổ sinh thái của mỗi loài càng hẹp.
- D sai vì một quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì số lượng loài trong quần xã càng táng. 
Đáp án B.

Câu 17:

- A là phát biểu đúng
- B là phát biểu sai vì trong quan hệ hội sinh chỉ có một loài được lợi.
- c là phát biểu đúng, vì mối quan hệ hội sinh và hợp tác không mang tính chất cần thiết cho 

sự tồn tại của loài đó.
- D là phát biểu đúng 
Đáp án B.

Câu 18:

- A đúng, vì cá rô phi có giới hạn sinh thái về nhiệt độ (5,6° c -  42° c) hẹp hơn cá chép 2ữc -  44° c.
- B sai vì, cá rô phi có khoảng thuận lợi (20°C-35°C) rộng hơn (25°C-35°C).
- c  đúng, vì cá chép thường có vùng phân bố rộng hơn so với cá rô phi do có giới hạn sinh 

thái về nhiệt độ rộng hơn.
- D đúng, ở nhiệt độ 10°c thuộc khoảng không chống chịu nên sức sống của cả hai loài 

cá có thể suy giảm.
Đáp án B.

Câu 19:

- Cơ quan tương đồng là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng 
nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau.

- Vây ngực cá heo và cánh dơi đểu là những “biến thể’5 của chi trước ở thú để thích nghi với 
những điều kiện sống khác nhau —» đây là hai cơ quan tương đồng.

Đáp án A.

Câu 20:

Nhìn vào bảng cấu trúc di truyền của quẩn thể ta thấy, tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm qua các thế 
hệ và tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trong cùng một thế hệ luôn bằng nhau —» Tần số alen không đổi qua 
các thế hệ —» quần thể chịu tác động của giao phối không ngẫu nhiên.

Đáp án B.

Câu 21:

- A đúng vì CLTN chọn lọc các cá thể có đặc điểm thích nghi.
- B sai vì CLTN tác động trực tiếp tới kiểu hình, qua đó tác động đến kiểu gen.

Câu 16:
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- c  đúng vì đó là vai trò của CLTN.
- D đúng vì áp lực của CLTN đến quá trình tiến hóa của sinh vật là rất lớn.
Đáp án B.

Câu 22:

(1) đúng
(2) đúng, vi thường biến không làm biến đổi vật chất di truyền.
(3) đúng
(4) sai vì, đột biến gây chết hoặc mất khả năng sinh sản không cung cấp nguyên liệu cho tiến hoá.
(5) đúng.
Vậy có 1 phát biểu sai 
Đáp án A.

Câu 23:

■"=* Tổng số đoạn mổi được tính bằng công thức :
(số đoạn okazaki + 2).số đơn vị tái bản = (số đoạn okazaki +2)7= 112  ̂ số đoạn okazaki = 14

“1y Tổng số đoạn Okazaki được tạo ra trong quá trình nhân đôi ADN là : 14.7 = 98.
Đáp án D.

Câu 24:

NGenđỉều hoà— I--------------- *---------------  Opêron Lac ------------------------------- ]

_  N N  I I|
Sơ đổ cấu trúc opêron Lac ở E.coli
Nhìn vào hình ảnh trên ta thấy cấu tạo của opêron Lac ở E.coỉi bao gồm 3 thành phần chính 

là : vùng vận hành (O); vùng khởi động (P) và nhóm gen cấu trúc
—> Gen điểu hòa nằm ngoài opêron Lac.
Đáp án B.

Câu 25:

- A sai vì cả hai thể trên đểu có khả năng hữu thụ.
- B sai vì cả hai thể trên đều có thể tạo được trong tự nhiên hoặc nhân tạo.
- c  đúng
- D sai vì cả 2 thể trên đểu có thể dẫn đến hình thành loài mới.
Đáp án B.

Câu 26:

- A, B, D là những phát biểu đúng
- c  là phát biểu sai vì, trong quá trình phiên mã, trước hết enzim ARN polimeraza bám vào 

vùng điều hoà làm gen tháo xoắn “ * enzim ARN polimeraza cũng có vai trò tháo xoắn.
Đáp án c.
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Ở người, đột biến chuyển đoạn không cân giữa NST số 22 với NST số 9 tạo nên NST 22 ngắn 
hơn bình thường gây lên bệnh ung thư máu ác tính.

Đáp án A.

Câu 28: Nhận thấy các NST kép tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của tê' bào ki giữa 
của giảm phân II.
Đáp án B.

Câu 29:

- (1), (3), (4), (6) > đây là ứng dụng của công gen.
- (2) > đây là ứng dụng của tạo giống bằng phương pháp gây đột biến.
- (5), (7) đây là ứng dụng của phương pháp nuôi cấỵ hạt phấn của công nghệ tế bào.
Vậy có 4 thành tựu là của công nghệ gen
Đáp án c.

Câu 30:

- Cấu trúc di truyền của quần thể ban đẩu chứa toàn kiểu gen đồng hợp sẽ khồng thay đổi cấu 
trúc di truyền qua các thế hệ tự thụ “ *■ loại B, Q  D

- Quần thể chỉ thay đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ tự thụ phấn khi vốn gen của quần 
thể có chứa các kiểu gen dị hợp A đúng

Đáp án A.

Câu 31:

Chú ý bài tập này chú ý đến sự sắp xếp kiểu gen AA, Aa, aa

Áp dụng công thức : p2 X q2 = (-ịp-)2 Quần thể đạt cân bằng di truỵển

- QT1 : p2 X q2 = <=> 0,36.0,16 = (^ í? -)2 —» Quần thể đạt cân bằng di truyền

- Tương tự QT2 viết lại thành: 0,5AA : 0,25Aa : 0,25aa ^ q u ầ n  thể 2 chưa cân bằng

- QT3, QT4, không cân bằng.
- QT 5 cân bằng
Vậy có 2 quần thể cân bằng là 1 và 5 
Đáp án c.

Câu 32: Cơ sở tế bào học cùa quy luật phân li của Menđen là sự phân li ngẫu nhiên của các cặp NST 
tương đồng trong giảm phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh.
Đáp án A.

Câu 33: F1 chỉ được sử dụng làm thương phẩm chứ không được làm giống vì có hiện tượng phân 
tính làm giảm phẩm chất của giống qua các thế hệ 
Đáp án D.

Câu 27:
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Câu 34: ĩhực hiện phép lai: AaBbCcdd X AABbCcDd.
Theo lý thuyết, ở đời con, những cá thể mang biến dị tổ hợp về kiểu gen (có kiểu gen khác bố 

mẹ) chiếm tỉ lệ là : l/4(bb).l/4(cc) = 1/16 = 6,25%.
Đáp án A.

Câu 35:

A: chân dài »  a: chân ngắn; B: cánh dài »  b: cánh cụt 

Ptc: chân dài, cánh dài X chân ngắn, cánh cụt 

AB ab AB
- — X —— > F,: (chân dài, cánh dài)
AB ab ab
F1 X F1 —» F2 xuất hiện kiểu hình khác p —» có hoán vị gen ở giới cái.
Theo hình vẽ ta có khoảng cách giữa gen A và B là 0,67 -  0,31 = 0,36 = f.

Sơ đổ lai:
p Y ỊJ . AB AB

ab ab
GF. ẠB = ab = 0,32 AB = ab = 0,5

Ab = aB = 0,18
ab.

—>tỉ lê ruồi chân ngắn, cánh cut (— ) ở đời F- là : 0,32.0,5=16%
• ■ ab

Đáp án D.

Câu 36:

A: cao »  a: thấp; B: tròn »  b: bầu dục
-H x c â y l  210 cây thân cao, quả tròn; 90 cây thân thấp, quả bầu dục; 150 cây thân cao, 

quả bầu dục; 30 cây thân thấp, quả tròn.
Cao/thấp = (210+150)/(90+30) = 3 : 1 -> Aax Aa
Tròn/bầu dục = (210+30) /(150+90) = 1:1 —> Bb x,bb
-> (Aa, Bb) X (Aa,bb)
- H X  cây 2 —> 210 cây thân cao, quả tròn; 90 cây thân thấp, quả bầu dục; 30 cây thân cao, quả 

bầu dục; 150 cây thân thấp, quả tròn.
Cao/thấp = (210+30)/(90+150) = 1: 1 —> (Aa X aa)
Tròn/bẩu dục = (210 + 150)/(90+30) = 3 : 1 (Bb X Bb) (Aa,Bb X aa,Bb)
Vậy cây H dị hợp 2 cặp gen (Aa, Bb)
Ở phép lai với cây 1 tỉ lê kiểu hình thấp -  bầu duc = -----------——— = = 0,1875

F y ' * (210 + 150 + 90 + 30) 480
18,75%--- = 37,5%—  X 50% —  ab
Nhận thấy giao tử = 37,5% >25% Đây là giao từ liên kết gen Kiểu gen của cây H là

dị hợp tử đều
ab

Đáp án c.
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- Qua một thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của nhân tố tiến hóa ^  quần thể đạt 
trạng thái cân bằng di truyền

T ần số a len  c ủ a  q u ần  th ể  là  yfãã = a/o,16 = 0,4 -»  PA = 1 -  0,4 = 0,6

- Mà tần sổ alen không thay đổi qua 1 thế hệ ngẫu phổi nên ta có
- Gọi thành phẩn kiểu gen của quần thể p là dAA: hAa: raa -ỳ = r+ — —» 0,4 = 0,25 + ị  

-> h = 0,3 mà (d + h + r = 1) d = 1 - 0,3 - 0,25 = 0,45
Vậy thành phần kiểu gen của p là 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa
Đáp án D.

Câu 38:

- A đúng vì tần số hoán vị gen được tính bằng tỷ lệ cá thể có kiểu hình tái tổ hợp trong tổng 
số các cá thể.

- B sai vì nếu xảy ra đột biến sẽ không tính được tẩn số hoán vị gen, hoặc trong trường hợp 
có trao đổi chéo kép cũng không tính được tẩn số hoán vị gen.

- c  đúng vì tần số hoán vị gen luôn < hoặc bằng 50%
- D đúng vì tần số hoán vị gen bằng khoảng cách giữa các gen theo đơn vị CM.
Đáp án B.

Câu 39: p (thuần chủng): hoa vàng X hoa vàng F toàn hoa tím, F} ngẫu phối thu được 16 tổ hợp 
F2: 3 kiểu hình tím - trắng - vàng -> Tương tác gen không alen theo kiểu bổ sung: 9:6:1 ~ * (1) sai 

9A_B_ cho hoa tím : 3A_bb : 3aaB_cho hoa vàng; laabb cho hoa trắng 
F1 dị hợp 2 cặp gen: AaBb X AaBb

F2 thu được 9A_B„ (tím) trong đó có: 4/9 AaBb : 2/9 AABb : 2/9AaBB : 1/9 AABB 
(4/9 AaBb: 2/9 AABb: 2/9AaBB: 1/9 AABB) X (4/9 AaBb: 2/9 AABb : 2/9AaBB: 1/9 AABB) 

Gp: (1/9AB : 1/9Ab : l/9aB : l/9ab : 1/9AB : 1/9Ab : 1/9AB : l/9aB : 1/9AB)
Rút gọn: (4/9AB : 2/9Ab : 2/9aB : l/9ab)

Câu 37:

4/9 AB 2/9 Ab 2/9 alỉ 1/9 ab

4/9 AB 16/81 AABB 8/81AABb 8/81 AaBB 4/9 AaBb

2/9 Ab 8/81 AABb 4/81 AAbb 4/81 AaBb 2/81 Aabb

2/9 aB 8/81 AaBB 4/81 AaBb 4/81 aaBB 2/81 aaBb

1/9 ab 4/81 AaBb 2/81 Aabb 2/81 aaBb 1/81 aabb

Tỉ lệ lựểu hình hoa vàng ở F3 là :

4/81 Aabb + 2/81 Aabb + 4/81 aaBB + 2/81 aaBb + 2/81 Aabb + 2/81 aaBb = 16/81 -> (2) đúng 

Ti lệ kiểu hình hoa trắng ở F3 là : — (3) đúng

- Để F3 thu được cây trắng, thì cây tím tự thụ phấn phải có kiểu gen AaBb
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-  (AaBb X AaBb) “ * cây trắng aabb thu được là —. — = —  (4) đúng

vậy có 3 dự đoán là đúng 
Đáp án c.

Câu 40:

- (6), (7) bình thường mà sinh ra con (10) bị bệnh bệnh là do gen lặn quy định
- Bố (6) bình thường mà con gái (10) bị bệnh bệnh nằm trên NST thường qui định 
Vậy bệnh là do gen lặn nằm trên NST thường qui định- * (1) sai
“ (3), (10) bị bệnh nên có kiểu gen là : aa
- (10) có kiểu gen là aa —» (6), (7) phải cho giao tử a, mà (ố), (7) bình thường nến kiểu gen của 
(6), (7) đều là : Aa.

1 2
- (6), (7) có kiểu gen là : Aa “ * (9) có kiểu gen là : — AA : — Aa
- (3) có kiểu gen là : aa (1), (2) phải cho giao tử a, mà (1), (2) bình thường nên kiểu gen của
(1), (2) đều là : Aa.

1 2- (1), (2) có kiểu gen là : Aa —» (4) có kiểu gen là : — AA : — Aa
3 3

- Theo đề bài (5) mang gen gây bệnh, mà có kiểu hình bình thường —> (5) có kiểu gen là : Aa 
Vậy có 7 người biết chính xác kiểu gen là : (1), (2), (3), (5), (ố), (7), (10) —> (3) đúng

- (4) X (5) “ => (8) được sơ đổ lai như sau:

1 2
(4) ~  A A  : ^  A a X (5) A a

( — A : — a) X ( ị  A, — a) —» — AA : — Aa : — Aa : — aa<̂ > ]-A A  : ~  Aa : — aa 
3 3 2 2 3 3 6 6 3 2 6

I 1
1 1 o 9 2 3

kiểu gen của (8) là : — AA : — Aa <=> 1 ~r AA : t 1 Aa = — AA : — Aa = 1 
3 2 1 1  I +I  5 5

3 2 3 2

- » ( 8 ) x ( 9 ) » ( |A A : |A a )  x ^ A A ^ A a )

3 2 1 1
“ > X ác su ấ t s in h  đ ư ợ c  n g ư ờ i co n  b ị b ệ n h  (aa) l à :  — X — X — = —

1 9
-> Xác suất sinh đươc người con bình thường là : 1 - — = TT

10 10 1 1 1  
—> Xác suất sinh được người con gái bị bệnh của cặp vợ chổng Illg, III9 là : —X— “ —

(4) đúng
9 1 9

> Xác suất con trai của cặp vợ chồng Illg, III9không mắc bệnh là: —- X “  = —  “  ̂ (2) đúng 
Vậy có 3 dự đoán đúng 
Đáp án c.
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GREGOR MENDEL 

NGƯỜI ĐẶT NỀN M ÓNG CH O  DI TRUYEN h ọ c■ ■

Gregor Mendel (tên khaisinhlà JohannMendel) sinh 
ngày 22/07/1822 tại Silesie nay thuộc Brno (Cộng hòa 
Czech). Do điều kiện khó khán của gia đình, sau khi học 
trung học, ông vào tu viện thành phố Brno để học và trở 
thành nhà giáo. Tu viện đã đặt tên Gregor thay cho 
Johannn và cử ông đi học tại Đại học Viên (nước Áo) từ 
năm 1851 đến 1853 sau đó Mendel trở vế' dạỵ toán, vật 
lý và khoa học.

Từ những thí nghiệm tưởng như đơn giản

Cũng như các thầy dòng trong tu viện, Mendel vừa 
giảng dạy vừa nghiên cứu khoa học. Trong 7 năm (1856-1863) 
ông tiến hành các thí nghiệm lai trên đậu Hà Lan (Pissum 
sativum) trong một mảnh vườn nhỏ của tu viện. Với quá 
trình quan sát ở khoảng 37 ngàn cây đậu và 300 ngàn hạt 
đậu, Mendel đã chứng minh sự di truyền do các nhân tố di truyền.

Mendel đã quan sát và lựa chọn 7 cặp tính trạng chất lượng của đậu Hà Lan có sự tương phản 
rõ ràng, dễ quan sát cho các phép lai đơn tính. Trong các thí nghiệm ông đã sử dụng các vật liệu 
thuần chủng (biết rõ nguồn gốc và qua các đời tự thụ phấn); theo dõi riêng từng cặp tính trạng qua 
nhiều thế hệ; đánh giá khách quan các kết quả quan sát; sử dụng cách biểu thị kết quả đơn giản, 
dễ hiểu. Các khái niệm về tính trội-lặn cũng đã được ông đưa ra và trình bày trước Hội các nhà 
nghiên cứu khoa học tự nhiên vào năm 1865 tại Brno.
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Đến những đóng góp lớn lao

Như vậy trong vô vàn hiện tượng phức tạp của sinh vật, Mendel đã tách ra được các tính trạng 
riên g  rẽ  v à  cho  th ẩỵ  ch ú n g  d o  các n h â n  tố  b ê n  tro n g  chi p h ố i (sau  này  các n h â n  tố  đ ó  đ ư ợ c  xác đ ịn h  

là các gene). Có thể coi Mendel là người đặt nền móng cho những nghiên cứu quá trình phát triển 
tiến hóa của sinh giới ở mức độ vi mô (người có công hệ thống hóa ở mức độ vi mô là Darwin???).

Mọt điểu thật tài tình trong các phát minh của Mendel là lúc đó chưa có khái niệm nhiễm 
sắc thể (NST), vê' liên kết gene nhưng có lẽ với tư duy, suy luận chính xác của một nhà toán học, 
nhà vật lý học ông đã lựa chọn được 7 cặp tính trạng (sau này các gene xác định các tính trạng đó 
được xác định chỉ nằm trên 4 cặp NST trong đó một số gene chỉ thuộc hai nhóm liến kết) nhưng 
chúng nằm cách xa đến nỗi các kết quả thu được hầu như không có biểu hiện vê' ảnh hưởng của 
liên kết gene.

Phát minh của ông đâ đặt nền móng cho di truyền học.

Những phát triển tiếp theo của di truyền học
Năm 1865, Gregor Mendel là người đẩu tiên phát hiện các quy luật căn bản của tính di truyền.
Năm 1900, nhà di truyền học Hà Lan Hugo Marie de Vries xác nhận các quỵ luật Mendel ở

16 loài thực vật.

E.K.Correns (người Đức) và E.von Tchermak (người Áo) cúng phát hiện lại các quỵ luật 
Mendel ở đậu Hà Lan.

Cuối thế kỷ 19 giới khoa học chấp nhận các quy luật di truyền của ông một cách dễ dàng
Năm 1909, w. Bateson công bố danh mục khoảng 100 tính trạng ở thực vật và gần 100 tính 

trạng ở động vật di truyền theo quy luật Mendel.

Thuật ngữ Di truyền học (Genetics, 1906), gene, kiểu gene (genotype), kiểu hình (phenotype), 
đồng hợp tử (homzygous), dị hợp tử (hetemzygous)... cùng các hiện tượng di truyền khác được 
nêu ra hoặc được phát hiện đã bổ sung cho các quy luật di truyền Mendel

Đầu thế kỷ XX, sự truyền thụ các tính trạng di truyền được phát triển thành 3 quy luật Mendel là
( 1 ) Quy luật đồng nhất của thế hệ con lai thứ nhất,
(2) Quy luật phân ly tính trạng
(3) Quy luật phân ly độc lập.
Sau này phát biểu thành hai quy luật :
( 1 ) Quy luật phân ly hay quy luật giao tử thuần khiết

(2) Quy luật phân ly độc lập.

Với sự ra đời và phát triển của thuyết di truyền nhiễm sắc thể sau đó là di truyền học phân tử 
rồi kỹ thuật di truyển, công nghệ sinh học, con người đã và đang chứng kiến những thành tựu to 
lớn của sinh học nói chung và di truyền học nói riêng. Nhưng có lẽ bất kỵ một ai quan tâm đến 
sinh học hay đơn giản-là qua những trang sách sinh học thời phổ t-hông đều nhớ đến Mendel, 
người đặt nền móng cho di truyền học.

Gregor Mendel mất năm 1884. Tượng đài của ông được dựng ở tu viện Brno.
Công lao của ông đối với sinh học được ví như công lao của Newton đối với vật lý học.
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Đ ỂSỐ1

Môn: Sinh học (40 càu trắc nghiệm)
(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phắt để)

Câu 1: Trường hợp nào dưới đây không phản ánh mối quan hệ cộng sinh?
A. N ấm  và vi k h u ẩ n  lam  sổ n g  cù n g  n h a u  tạo  n ên  d ạn g  sống  m ới, đ ó  là đ ịa  y.

B. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần của rễ cây lạc. 
c  Cây dương xỉ sống bám trên thân cây gỗ lớn.
D. Động vật nguyên sinh sống trong ruột mối,

Câu 2: Bệnh, hội chứng nào sau đây ở người chịu hậu quả của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?
A. Hội chứng Claiphentơ. B. Hội chứng Đao.
c. Bệnh ung thư máu. D. Hội chứng Tơcnơ.

Câu 3: Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập tự thụ phấn thì tỉ lệ phân li kiểu gen được 
xác định theo công thức nào?
A. (1 + 3 + l)n. B. (1 + 4 + l)n. C. (1 + 2 + l)n. D. (1 + 5 + l)n.

Câu 4: Có bao nhiêu nhóm sinh vật nào dưới đây có những đại diện có lối sống kí sinh?
1. Vi khuẩn 2. Thực vật 3. Động vật 4. Nấm
A. 1. B.2. C.3. D.4.

Câu 5: Ở sinh vật nhân thực, quá trình nhân đôi ADN xảy ra ở giai đoạn nào của chu kì tế bào?
A. Kì đầu. B. Kì giữa. c . Kì trung gian. D. Kì sau.

Câu 6: Hình ảnh dưới đây phản ánh mối quan 
hệ nào trong quần xã?
A. Vật chủ - vật kí sinh.
B. Con mồi -  vật ăn thịt, 
c. ức chế - cảm nhiễm.
D. Hợp tác.

Câu 7: Những đột biến nào dưới đây không làm mất hoặc thêm vật liệu di truyền ở cơ thể mang đột 
biến đó?
A\ Chuyển đoạn và đảo đoạn. B. Mất đoạn và lặp đoạn,
c. Đảo đoạn và mất đoạn. D. Lặp đoạn và chuyển đoạn.

Câu 8: Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân sẽ cho số loại giao tử là
A. 7 B 8 c  9 D.12

Câu 9: Trong quá trình dịch mã, tARN mở đầu mang anticồđon là
A. 5’XAƯ 3’. B. 3’XAƯ 5: c . 3’XAT 5: D. 5’XAT 3’.

Câu 10: Tế bào lưỡng bội của ngô (2n = 20) khi nguyên phân không hình thành thoi vô sắc sẽ tạo ra 
thể đột biến nào sau đây?
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A. Thể tam bội (3n = 30). 
c  ĩh ể  tứ bội (4n -  40).

B. Thể lục bội (6n = 60). 
D. Thể ngũ bội (5n = 50).

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng liên kết gen và hoán vị gen?
A. Hiện tượng liên kết gen làm gia tăng sự xuất hiện của biến dị tổ hợp.
B. Tần sổ hoán vị gen đạt giá trị tối thiểu là 50% và tối đa là 100%. 
c. Hiện tượng liên kết gen phổ biến hơn hiện tượng hoán vị gen.
D. Hiện tượng hoán vị gen tạo ra nguồn nguỵên liệu sơ cấp cho tiến hoá.

Câu 12: C h o  sơ đổ hình tháp năng lượng dưới đây:

Dựa vào hình tháp năng lượng bên trên em hãy cho biết hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh 
dưỡng cấp 2 và bậc dinh dưỡng cấp 1, hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và bậc dinh 
dưỡng cấp 2 lần lượt ỉà

A. 0,57 % và 0,92%. B. 0,92% và 45%. c. 0,57% và 45%. D. 25% và 50%.

Câu 13: Để hạn chế ô nhiễm môi trường, con người không nên làm hành động gì sau đây?
A. Sử dụng các loại hoá chất độc hại vào sản xuất nông, lâm nghiệp.
B. Lắp đặt thêm các thiết bị lọc khí thải cho các nhà máy sản xuất công nghiệp, 
c. Xây dựng thêm các công viên cây xanh và các nhà máy xử lí, tái chế rác thải.
D. Bảo tôn đa dạng sinh học, khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

Câu 14: Hậu quả của việc gia tăng nồng độ khí C 02 trong khí quyển là
A. làm cho bức xạ nhiệt trên Trái Đất dễ dàng thoát ra ngoài vũ trụ
B. tăng cường chu trình cacbon trong hệ sinh thái
c. kích thích quá trinh quang hợp của sinh vật sản xuất 
D. làm cho Trái Đất nóng lên, gây thêm nhiều thiên tai

Câu 15: Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng
A. biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối.
B. hoán vị gen.
c. liên kết gen hoàn toàn.
D. các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh.

Câu 16: Tập hợp những quần thể nào sau đây là quần thể sinh vật?
A. Những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vi.
B. Những con cá sống trong Hồ Tây.
c. Những con báo gấm sống trong Vườn Quốc Gia Cát Tiên.
D. Những con chim sống trong rừng Cúc Phương.

Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 0,5.102 Kcal

Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 1 ? 1.1 o2 Kcal

Sinh vật tiêu thụ bậc 1: l,2.104Kcal

Sinh vật sản xuất: 2,1.106Kcal
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Câu 17: Các nhân tố vô sinh và hữu sinh trong một vùng nhất định tương tác với nhau hình 
thành nên
A. một lưới thức ăn. B. một mức dinh dưỡng,
c. một quần xã sinh vật. D. một hệ sinh thái.

Câu 18: Ý nghĩa của mối quan hệ vật ăn thịt - con mồi đối với sự tiến hóa của các loài trong quẩn xã 
sinh vật là
A. vật ăn thịt là động lực phát triển của con mồi vì yật ăn thịt là tác nhân chọn lọc của con mồi.
B. con mồi là điều kiện tồn tại của vật ăn thịt vì nó cung cấp chất dinh dưỡng cho vật ăn thịt, 
c. mối quan hệ nàỵ đảm bảo cho sự tuần hoàn vật chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái. 
D. các loài trong mối quan hệ này mặc dù đối kháng nhau nhưng lại có vai trò kiểm soát nhau, 
tạo động lực cho sự tiến hóa của nhau.

Câu 19: Những động vật sống trong vùng ôn đới, số lượng cá thể trong quần thể thường tăng nhanh 
vào mùa xuân hè chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện nào sau đây?
A. Cường độ chiếu sáng ngày một tăng. v
B. Bố mẹ chăm sóc và bảo vệ con tốt hơn.
c  Cường độ hoạt động của động vật ăn thịt còn ít.

D. Nguồn thức ăn trở nên giàu có.

Câu 20: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương tự với gai câỵ hoàng liên?
A. Gai cây xương rồng. B. Lá cây nắp ấm.
c. Gai cây hoa hồng. D. Tua cuốn của đậu Hà Lan.

Câu 21: Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên, xét một gen có 
hai alen, alen A là trội hoàn toàn so với alen a. Cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:

Thế hệ Cấu trúc di truyền

p 0,50AA + 0,30A a + 0,20aa = 1

F, ^ 0 ,45A A  + 0,25Aa + 0,30aa = 1

0>40AA + 0,20Aa + 0,40aa = 1

0»30AA + 0,15Aa + 0,55aa = 1

F4 0,15AA + 0,10Aa + 0,75aa = 1

Phát biểu nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?
A. Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn ỉọc tự nhiên loại bỏ dần.
B. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ các kiểu gen đồng hợp và giữ lại những kiểu gen dị hợp. 
c. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn.
D. Các cá thể mang kiểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dấn.

Câu 22: Trong khí quyển nguyên thủy của Trái đất chưa có chất nào sau đây?

A. CO B.H20  C.ÔXÌ D.NH3
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Câu 23: Các loài sâu ăn lá thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà khó bị chim 
ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo thuyết tiến hoá hiện đại, đặc điểm thích nghi này được hình 
thành do
A. chọn lọc tự nhiên tích luỹ các đột biến màu xanh lục xuất hiện ngẫu nhiên trong quần 
thể sâu.
B. khi chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu cơ thể để thích nghi với môi trường, 
c. chọn lọc tự nhiên tích luỹ các biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều thế hệ.
D. ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây có màu xanh làm biến đổi màu sắc cơ thể sâu.

Câu 24: Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào bao nhiêu 
yếu tố sau đây?
(1) Quá trình phát sinh và tích luỹ các gen đột biến ở mỗi loài.
(2) Áp lực chọn lọc tự nhiên. (3) Hệ gen đơn bội hay lưỡng bội.
(4) Nguổn dinh dưỡng nhiều hay ít. (5) Thời gian thế hệ ngắn hay dài.
A.l. B.2. c. 3. D.4.

Câu 25: Khi nói về đột biến gen, kết luận nào dưới đây là sai?
A. Tất cả các loài sinh vật đểu có thể xảy ra hiện tượng đột biến gen.
B. Trong tự nhiên, các gen đều có thể bị đột biến nhưng với tẩn số rất thấp (lCT6 ~10M )•
c. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan đến một cặp nuclêôtit 
trong gen.
D. Đột biến gen phụ thuộc vào liều lượng, cường độ của loại tác nhân đột biến và cấu trúc 
của gen.

Câu 26: Enzim nào dưới đây không tham gia vào quá trình nhân đôi của ADN?
A. Enzim ligaza B. Enzim restrictaza
C. Enzim ARN polimeraza D. Enzim ADN polimeraza

Câu 27: Khi nói về nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Mỗi NST ở sinh vật nhân thực đều chứa tâm động, là vị trí liên kết của NST với thoi phân 
bào, giúp NST có thể di truyển về các cực cùa tế bào trong quá trình phần bào.
B. Vùng đầu mút cùa NST có tác dụng bảo vệ các NST cũng như làm cho các NST không dính 
vào nhau.
c. ĩhành phẩn chủ yếu của NST ở sinh vật nhấn thực gồm ADN mạch kép, thẳng và prôtêin 
loại histon.
D. Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST, sợi cơ bản và sợi nhiễm sắc có đường kính lần 
lượt là 30nm và 300nm.

Câu 28: Đột biến đa bội chẵn có thể phát sinh do nguyên nhấn nào dưới đây?
A. Trao đổi chéo không bình thường giữa các crômatit.
B. Rối loạn trong phiên mã.
c. Không hình thành thoi vô sắc trong quá trình phân bào.
D. NST bị đứt do các tác nhân gây đột biến.
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Câu 29: Hình ảnh dưới đây minh hoạ một trong những phương pháp tạo giống bằng

Q U Y  TRÌNH TẠO N H AN H  GIỐNG TH U ÁN  CH Ủ N G  
B Ằ N G  PH Ư Ơ N G  P H Ấ P  n u ô i  CẨY h ạ t  p h ấ n

Cây iưổng bội 
(20)

A. công nghệ gen. B. lai hữu tính. c. công nghệ tế bào. D. gây đột biến.

Câu 30: Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền? 
A. 0,3AA: 0>2Aa: 0,5aa B. 0 ,16AA: 0,48Aa: 0,36aa

c. 0,12AA: 0,25Aa: 0,63aa D. 0,4AA: 0,3Aa: 0,3aa

Câu 31: Một quần thể có tần số tương đối — = có tỉ lệ phân bố kiểu gen trong quần thể là 

A. 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa. B. 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa.
c. 0,64 AA + 0,04 Aa + 0,32 aa. D. 0,04 AA + 0,64 Aa + 0,32 aa.

Câu 32: Nếu một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn thì có bao nhiêu 
trường hợp dưới đây mà kiểu gen cùa bố mẹ cho ngay đời con phân lỵ theo tỷ lệ kiểu hình

1. aaBbDd X aaBbdd 2. AabbDd X Aabbdd
3. AabbDd X aaBbdd 4. AaBbDd X aabbdd.
A.3,4 B. 1,2 c. 1,4 D.2,3

Câu 33: Trong một gia đình, bố và mẹ biểu hiện kiểu hình bình thường về cả hai tính trạng, đã sinh 1 
con trai bị mù màu và teo cơ. Các con gái biểu hiện bình thường cả hai tính trạng. Biết rằng 
gen m gây mù màu, gen d gây teo cơ. Các gen trội tương phản qui định kiểu hình bình thường. 
Các gen này trên NST giới tính X. Kiểu gen cùa bố mẹ là

A. X ị Y x X ị X l  B. X£YXX£X2. c. XdMY x X X .  D. XDmY x X X -

Câu 34: Lai hai cá thể (P) đều dị hợp về 2 cặp gen, thu được Fr Trong tổng số cá thể F]} số cá thể có 
kiểu gen đổng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4%. Cho biết hai cặp gen này cùng nằm 
trên một cặp nhiễm sắc thể thường và không xảy ra đột biến. Dự đoán nào sau đây phù hợp 
với phép lai trên?
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A. Hoán vi gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 20%.
B. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần sổ 16%. 
c. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 10%.
D. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 30%.

Câu 35: Ở một loài động vật, dạng lông do một cặp alen nằm trên NST thường quy định, trong đó, 
alen A quy định lông xoăn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông thẳng. Một quẩn thể có 
400 cá thể lông thẳng và 600 cá thể lông xoăn tiến hành giao phối ngẫu nhiên, đời Fị có tỉ lệ 
cá thể lông thẳng bằng 90% tỉ lệ cá thể lồng thẳng ở thế hệ xuất phát. Hãy tính tỉ lệ cá thể lông 
xoăn có kiểu gen thuần chủng ở thế hệ xuất phát.
A. 30% B. 40% c  10% D. 20%

Câu 36: Ở người> gen qui định tật dính ngón tay 2 và 3 nằm trên nhiễm sắc thể Y, không có alen 
tương ứng trên nhiễm sắc thể X. Một người đàn ông bị tật dính ngón tay 2 và 3 lấy vợ bình 
thường, sinh con trai bị tật dính ngón tay 2 và 3. Người con trai này đã nhận gen gây tật dính 
ngón tay từ
A. bố. B. mẹ. c. ông ngoại. D. bà nội.

Câu 37: Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Xét phép lai sau đây

(P): XEXC X ^  XeY. ti lê kiểu hình đưc mang tất cả các tính trang trôi ở đời
aB dh aB dh . *

con chiếm 8,25%. Tĩ lệ kiểu hình mang một trong năm tính trạng lặn ở đời con của phép lai 

trên là:

A. 31 >5%. B. 33,25%. c. 39,75%. D. 24,25%.

Câu 38: Ở một loài thực vật, để tạo thành màu đỏ của hoa có sự tác động của 2 gen A và B theo sơ 
đồ sau đây:

GenA GenB

11 nEnzim A EnzimB

Châttrăngl -----------  ̂ châtvàng _________ ► châtđỏ

Gen a và b không tạo được enzim, 2 cặp gen này nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng 
khác nhau. Biết rằng không có đột biến phát sinh, các gen trội lặn hoàn toàn. Khi cho cây có kiểu 
gen AaBb tự thụ phấn, trong các .phát biểu dưói đây có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Tính trạng màu hoa di truyền theo qui luật tương tác bổ trợ.
(2) Tính trạng màu hoa di truyền theo qui luật tương tác cộng gộp.
(3) TI lệ phân li kiểu hình của F1 là 9 đỏ: 3 vàng: 4 trắng.
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(4) Nếu cho hoa vàng ở F1 tự thụ phấn thì thu được hoa trắng mang 2 cặp gen lặn chiếm tỉ lệ 
là 25%.

A .l. B. 2. C.3. D.4.

Câu 39: Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xảy ra sự không phân tách ở cặp nhiễm sắc thể giới tính trong 
giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến ở thể một nhiễm 
(2n-l)?
A. 33,3%. B. 66,6%. c. 25%. D. 75%.

Câu 40: Ở người, bệnh bạch tạng do một alen lặn nằm trên NST thường quy định, alen trội tương 
ứng quỵ định màu da bình thường. Cho sơ đồ phả hệ dưới đây:

□  Nam bình thirờng

Namt,ibệnho Nữ bình thường

Nữ* bị

Xác suất để cặp vợ chổng (6) và (7) sinh ra một người con bình thường, một người con bị 
bạch tạng là bao nhiêu?

A. I  B. — C. I D. -
9 12 5 6

(  ĐÁPÁNĐẳl )

Câu 1:

Cộng sinh là kiểu quan hệ mà hai loài chung sống thường xuyên với nhau, mang lại lợi ích 
cho nhau.

- A, B, D là những mối quan hệ cộng sinh vì giữa các loài có mối quan hệ mật thiết với nhau 
và đôi bên đều có lợi.

- c không phải làm mối quan hệ cộng sinh lại phản ánh mối quan hệ hội sinh (một bên có lợi 
(dương xỉ) còn một bên không có hại gì (cây thân gỗ)).

Đáp án c.

Câu 2:

- Bệnh ung thư máu là do mất đoạn NST số 21 hoặc 22 (đây là dạng đột biến cấu trúc NST) 
—>chọn c

- Hội chứng Claiphentơ, hội chứng Đao, hội chứng tơcnơ là dạng đột biến sổ lượng NST —> 
Loại A> B, D

Đáp án c.
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Giả sử 1 cặp gen dị hợp Aa tự thụ phấn —» tỉ lệ phân li kiểu gen: 1AA: 2Aa: laa —» n cặp gen 
dị hợp thì tỉ lệ phân li kiểu gen theo công thức: (1 + 2 + l)n 

Đáp án C.

Câu 4:

Vi khuẩn, thực vật, động vật và nấm đều có những đại diện sống kí sinh ( Ví dụ: vi khuẩn gây 
viêm loét dạ dày ở người; cây tẩm gửi sống trên cây thân gỗ; bọ chét sống trên chuột, vi nấm gây 
bệnh hắc lào ở người,.. .w).

Đáp án D.

Câu 5:

Ở sinh vật nhân thực, quá trình nhân đôi ADN xảy ra ở pha s thuộc kỳ trung gian của chu 
kỳ tế bào.

Đáp án c.

Câu 6:

Đây là hình ảnh cá hề bơi trong hải quỳ. Cá hề có thể tung tăng qua lại giữa những chiếc tua 
đầy chất độc của hải quỳ mà không hề hấn gì. Hải quỳ án phần thức ăn còn lại của cá, và để đáp 
ơn, chúng lại bảo vệ loài cá này khỏi bị ăn thịt bởi loài khác.

Đáp án D.

Câu 7:

- Mất đoạn làm mất vật liệu di truyền —» loại B, c
- Lặp đoạn làm tăng vật liệu di truyền —» loại D 
Đáp án A.

Câu 8:

Số loại giao tử = 2n (n: là số cặp gen dị hợp)

AaBbddEe có số loại giao tử là 23 = 8 
Đáp án B.

Câu 9:

Bộ ba mở đầu trên mARN là 5ÂƯG3’ bổ sung với bộ ba đối mã (mang anticôđon) 35ƯAX5’
trên tARN.

Ta cứ đọc các đáp án từ đầu 3’ đến đẩu 5’ thì đáp án A đúng 
Đáp án A.

Câu 10:

Khi thoi vô sắc không hình thành sẽ làm cho NST nhân đôi 2n thành 4n nhưng khòng phân li 
—» vậy thể đột biến tạo ra là 4n = 40 
Đáp án c.

Câu 3:
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Câu 11:

- A sai, vì hiện tượng liên kết gen làm giảm biến dị tổ hợp.
- B sai, vì tẩn số hoán vị gen luôn ^ 50%
- c  đúng, vì các gen thường có xu hướng liên kết với nhau.
- D sai, vì đột biến gen mới tạo ra nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá.
Đáp án c.

Câu 12:

Theo bài ra ta có
Sinh vật sản xuất (có bậc dinh dưỡng cấp 1); Sinh vật tiêu thụ bậc 1 (có bậc dinh dưỡng cấp 2);
Sinh vật tiêu thụ bậc 2 (có bậc dinh dưỡng cấp 3); Sinh vật tiêu thụ bậc 3 (có bậc dinh dưỡng 

cấp 4).
Hiệu suất sinh thái tính bằng công thức 

H = -^ị±Lxl00c,
Trong đó: H: là hiệu suất sinh thái (tính bằng %);
c : bậc dinh dưỡng thứ i
c.  ̂bậc dinh dưỡng thứ i+1, sau bậc c.
- Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng cấp 2 so với bậc dinh dưỡng cấp 1 là

c 1 ? * 1 o4
H = — xioo = xioo = 0,57%

Cj 2,1x10
- Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng cấp 4 so với bậc dinh dưỡng cấp 3 là

c  1 1 * 1 o2
H = — xioo = ? dxl00 = 0,92% c 2 1,2x10
Đáp án A.

Câu 13:

- A là hành động khống nên của con người vì các loại ho á chất độc hại gây ô nhiễm môi 
trường nặng nề.

- B, c, D là những hành động bảo vệ môi trường 
Đáp án A.

Câu 14:

Hậu quả của việc gia tăng nồng độ khí C 02 trong khí quyển là: làm cho Trái đất nóng lên, gây 
thêm nhiều thiên tai (gia tăng hiệu ứng nhà kính)

Đáp án D.

Câu 15:

Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở 
loài giao phối.

Đáp án A.
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Câu 16:

Nhóm sinh vật được coi là quần thể nếu tho ả mãn

- Nhóm cá thể cùng loài.

- Sống trong khoảng không gian xác định, vào thời điểm nhất định.

- Có khả năng giao phối với nhau để sinh ra con cái.

A sai vì, có những cây cỏ này có thể gồm nhiều loài cỏ.

- B sai vì những con cá này có thể gồm nhiều loài cá.

- c đúng đây là quần thể.

- D sai vi có thể gồm nhiều loài chim khác nhau.

Đáp án c.

Câu 17:

- A: loại vì lưới thức ăn là tập hợp các chuỗi thức ăn.

- B: loại vì các đơn vị cấu trúc nên chuỗi thức ăn chính là các bậc dinh dưỡng, mỗi bậc là một 
mức dinh dưỡng.

- C: loại vì quần xã là tập hợp các quần thể sinh vật khác loài sống trong khoảng không gian 
xác định.

- D: đúng vì các nhân tổ vô sinh và hữu sinh trong một vùng nhất định tương tác với nhau 
hình thành nên một hệ sinh thái.

Đáp án D.

Câu 18:

Bài này người ta chỉ hỏi ý nghĩa với tiến hoá. Các loài trong mối quan hệ này mặc dù đối 
kháng nhau nhưng lại có vai trò kiểm soát nhau, tạo động lực cho sự tiến hóa của nhau.

Đáp án D.

Câu 19:

Mùa xuân hè khí hậu ấm áp nguồn thức ăn trở nên giàu có nên số lượng cá thể trong quẩn 
thể thường tăng nhanh.

Đáp án D.

Câu 20:

“ Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những 
chức năng giống nhau nên có hình thái tương tự.

- Gai cây hoàng liên, gai cây xương rồng, tua cuốn của đậu Hà Lan đều là những biến dạng 
của lá còn gai cây hoa hồng lại được tạo thành do sự phát triền của biểu bì thân —> gai cây hoàng 
liên và gai cây hoa hồng khác nhau về nguồn gốc nhưng có hình thái tương tự nhau —> đây là các 
cơ quan tương tự.

Đáp án c.
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Nhìn vào cấu trúc di truyền qua các thế hệ nhận thấy, kiểu gen đổng hợp trội và dị hợp đang 
giảm dần qua các thế hệ, đồng thời kiểu gen đồng hợp lặn tăng lên qua các thế hệ.

-=> Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dẩn.
Đáp án A.

Câu 22;

- Trong giai đoạn tiến hóa hóa học: Trong khí quyển nguyên thủy của trái đất có chứa các khí: 
hơi H20, C 02, NH3, rất ít nitơ, c o . Và khí oxi chưa có trong khí quyển nguyên thủỵ.

Đáp án c.

Câu 23:

- B sai vi nếu sấu tự biến đổi màu để thích nghi với môi trường là quan điểm của Lamac.
- c sai vì CLTN tích lũy kiểu gen quy định kiểu hình màu xanh lục —» làm tăng tẩn số của 

alen xanh lục qua các thế hệ.
- D sai vì biến dị xanh lục phát sinh ngẫu nhiên trong quần thể, không phụ thuộc vào màu 

sắc của thức ăn.
Đáp án A.

Câu 24:

- (1) đúng, quá trình phát sinh và tích luỹ các gen đột biến ở mỗi loài: nếu là gen trội thì quá 
trình hình thành đặc điểm thích nghi sẽ nhanh hơn gen lặn.

- (2) đúng, CLTN có áp lực mạnh khi tích lũy hoặc đào thải gen trội.
- (3) đúng, hệ gen đơn bội hình thành quần thể thích nghi nhanh hơn.
- (4) sai vì nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít không dẫn đến quấn thể thích nghi diễn ra nhanh 

hay chậm,
- (5) đúng, thời gian thế hệ càng ngắn thì thời gian hình thành quần thể thích nghi càng nhanh. 
Vậy có 4 ý trên là đúng
Đáp án D.

Câu 25:

- A là kết luận đúng, đột biến gen có thể xảy ra ở tất cả các loài sinh vật.
- B là kết luận đúng, các gen đều có thể bị đột biến nhưng với tẩn số rất thấp (1 o-6 -1 (T1).
- c  là kết luận sai, vì đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan đến một 

hoặc một số cặp nuclêôtit trong gen.
- D là kết luận đúng, đột biến gen phụ thuộc vào liều lượng, cường độ của loại tác nhân đột 

biến và cấu trúc của gen.
Đáp án c.

Câu 26:

- Enzim tham gia vào quá trình nhấn đôi của ADN (4 loại enzim)
+ Các enzim tháo xoắn

Câu 21:
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+ Enzim ARN pôlimeraza 
+ Enzim ADN pôlimeraza 
+ Enzim nối ligaza
“=> A, c , D có trong quá trình nhân đôi của ADN.
Và enzim restrictaza không có trong quá trình nhân đôi của ADN.
Đáp án B.

Câu 27:

- A, B, c  đúng đối với NST ở sinh vật nhân thực
- D sai vì sợi cơ bản có đường kính là 1 lnm, và sợi nhiễm sắc có đường kính là 30nm.
Đáp án D.

Câu 28:

- A, D sai vì là nguyên nhân dẫn đến đột biến cấu trúc NST.
- B sai vì đây là nguyên nhân dẫn đến đột biến gen.
- c đúng, không hình thành thoi vô sắc làm NST nhân đôi mà không phân li —> hình thành 

đa bội chẵn.
Đáp án c.

Câu 29:

Hình ảnh minh hoạ quy trình tạo giống mới bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn -  đây là 
một trong những ứng dụng của công nghệ tế bào.

Đáp án c.

Câu 30:

Áp d ụ n g  cô n g  thứ c: p 2 X q 2 =  (—Ịp-)2 —> Q u ầ n  th ể  đ ạ t  cân  b ằn g  d i tru y ề n

- Xét A ta có: p2 Xq2 = (S^-)2 <=> 0,3.0,2 * ( - ^ ) 2 quẩn thể chưa cân bằng

- Xét B ta có: p2 X q2 = (S ^ .)2 <=> 0,16.0,36 = (^í^-)2 -» quần thể cân bằng

- Xét tương tự với c, D đều chưa cân bằng 
Đáp án B.

Câu 31:

-  = —  -> A = 0,8 ; a = 0,2 cẫu trúc di truyền quần thể: 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aA.
a 0,2

Đáp án A.

Câu 32:

TÎ lệ kiểu hình 1:1:1:1:1:1:1:1 = (1: 1) (1: 1) (1: 1) -» (Aax aa) (Bb xbb) (Dd X dd) đây là 
tỉ lệ phân li kiểu hình cùa các phép lai phân tích

1. aaBbDd X aaBbdd -» loại
2. AabbDd X Aabbdd —» loại
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3. AabbDd X aaBbdd nhận
4. AaBbDd X aabbdd “ > nhận

* tổ hợp đúng là: 3, 4
Đáp án A.

Câu 33:

- Con trai bị cả 2 bệnh nhận giao tử Y từ bố, giao tử xí, từ mẹ
- Con gái bình thường nhận IX từ bố và nhận IX từ mẹ. Trong đó bố bình thường nên giao 

tửX từ bố lax°

- Vì mẹ bình thường nên phải có giao tử

- Vậy kiểu gen của bố là XỊJỊ Y. Kiểu gen của mẹ là Xm 
Đáp án A.

Câu 34:

Theo bài thì kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả 2 cặp gen = 4%
ab

Có các trường hợp xảy ra như sau

4%  —- =  20% ab X 20%  áb -ỷ  H o á n  v i gen  x ảy  ra  ỡ cả 2 g iớ i vớ i tầ n  số b ằ n g  n h a u  ( f  =  40% ) 
ab

4%  —  =  8 % ạb  X 50%  —ỳ H o á n  v ị g en  x ảy  ra  ở  m ộ t g iớ i vớ i tầ n  số  f  = 8.2 = 16% —*B sai. 
ab
ỄÌb4% — = 40% ab X 10% ab _> Hoán Vi gen đã xảy ra ở cả bố và me với tần số 20%. 
ab

Đáp án A.

Câu 35:

A: xoăn »  a: thẳng
Gọi p và q lần lượt là tẩn số alen A và a của quần thể ; gọi X là số cá thể mang kiểu gen dị hợp

của quẩn thể ở thế hệ xuất phát, theo bài ra> ta có:
600 —X X 400

P: (600-x)AA: xAa: 400aa = 1 «  600 + 400 AA: 600 + 400 Aa: 600 + 400 aa = 1

Khi quần thể tiến hành giao phối ngẫu nhiên, quần thể đật trạng thái cân bằng di truyền và 
có thành phần kiểu gen là: p2AA + 2pqAa + q2aa=l > mặt khác, đời Fj có tỉ lệ cá thể lông thẳng

(aa) bằng 90% tỉ lê cá thể lông thẳng ở thế hê xuất phát —» 0,9.— —  = q2 q = 0,6& ö V r  600 + 400
—> p = 1 -  0,6 = 0,4 X = 400 -* tỉ lệ cá thể lông xoăn có kiểu gen thuần chủng ở thế hệ xuất

phát là: AA = A- - Aa = —  ~ 400 = 0,2 = 20%.
1000

Đáp án D.

Câu 36:

Tật dính ngón tay 2 và 3 dạng đột biến gen nằm trên NST giới tính Y, chỉ gặp ở nam.
Vậy người con trai đã nhận gen gây tật dính ngón tay từ bố.
Đáp án A.
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(P)- A k  X EX e X ^  X eY  
aB dh aB dh

Xét riêng từng cặp NST ta có:
- P: XEXe X XeY

Fl: 1/4XEXE: 1/4XEY: l/4X EXe: l/4XeY
- TI lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội ở đời con chiếm 8,25%
Hay (A-,B',D-,H-) XEY = 8,25% (A-,B-,D-,H-) = 8,25%: 25% = 33%

T, „  Ab __ . Ab
- P: cái —— X đực ——

aB aB
AbVi ruồi đưc chỉ xảy ra liên kết gen nên đưc —— cho 2 loai giao tử là: Ab = aB -  50%
aB

„ Ab 4 Ab , , A . ab
—> P: cái —— X đực —— knone tạo được đời con có kiêu gen là —  

aB aB è ab
-> (aa,bb) = 0% -> (A-B-) = 50% (aaB-) =(A-bb)= 25%
- Có (Ạ-,B-,D-,H-) = 33% (D-.H-) = 33%: 50% = 66%
-> (dd,hh) = 66% - 50% = 16%
-> (D-,hh) = (dd,H-) = 25% -16% = 9%
- Ĩ 1 lệ kiểu hình mang một trong năm tính trạng lặn ở đời con của phép lai trên là:

(aa,B-,D-,H-,E-) + (A-,bb,D-,H-,E-) + (A-,B-,dd,H-E-) + (A-,B->D-,hh,E-) + (A-,B-,D-,H-,ee) 
= (0,25.0,66.0,75) + (0,25.0,66.0,75) + (0,5.0,09.0,75) + (0,5.0,09.0,75) + (0,5.0,66.0,25) 
= 0,3975 = 39,75%

Đáp án c.

Câu 38:

Phân tích sơ đồ như sau:
+ Chất trắng khi mà có gen A (tạo enzim A) thì tạo thành chất vàng, tức là chất vàng phải 

chứa alen A 1
+ Chất vàng khi mà có gen B (tạo enzim B) thì tạo chất đỏ, tức là chất đỏ phải chứa đổng thời 

alen A và B.
+ a, b không tạo được enzim nên kiểu gen mà chứa a, b cho màu trắng.
“ =* Tính trạng màu hoa di truyền theo qui luật tương tác bổ trợ (1) đúng; (2) sai 
Quy ước: A-B-: đỏ ; A-bb: vàng; aaB-: trắng; aabb: trắng 
P: AaBb X AaBb “=* 9A-B-: đỏ ; 3A-bb: vàng; 3aaB-: trắng; 1 aabb: trắng
-* F : 9 đỏ: 3 vàng: 4 trắng (3) đúng
- Hoa vàng (l/3AAbb: 2/3Aabb)
Cho cây hoa vàng F.J tự thụ, để thu được hoa trắng đông hợp lặn thì kiểu gen hoa vàng là 

(2/3Aabb) tỉ lệ hoa trắng đồng hợp lặn (aabb) thu được ở F2: 2/3.1/2.1/2 = 1/6 ~* (4) sai 
Vậy có 2 kết luận đúng 
Đáp án B.

Câu 37:
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Câu 39:

Người phụ nữ lớn tuổi nên đã xảy ra sự không phân tách ở cặp nhiễm sắc thể giới tính trong 
giảm phân I —> nên giao tử người phụ nữ đó tạo ra là: XX, o

Người đàn ông giảm phân bình thưởng nên cho giao tử là: X, Y
Sơ đồ lai của cặp vợ chổng trên là:

P: XX, O X X, Y-» F,: XXX(2n + 1), XXY(2n +1), x o  (2n -  1), OY (chết yểu)
Vậy đời con của họ có thể có % sống sót bị đột biến ở thể một nhiễm (2n-l) là 1/3 = 33,3% 
Đáp án A.

Câu 40:

Quy ước alen A quỵ định màu da bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh 
bạch tạng

- (5) bị bệnh nên kiểu gen của (5) là a a ^  Kiểu gen của (1) và (2) đểu dị hợp Aa —» Kiểu gen
1 2của (6) là — AA: — Aa 
3 3

- (8) bị bệnh nên (8) có kiểu gen aa —» (3) và (4) đều có kiểu gen dị hợp Aa Aa —> Kiểu gen

của (7) là — AA: — Aa 
3 3

—» xác suất để cặp vợ chồng (6) và (7) sinh ra một người con bình thường (A-), một người 

con bị bạch tạng (aa) là: -(A a ).-(A a ).-(A -).-(a a ).2  = - .

Đáp án D.
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Hành trình luyện thi Thành Công sẽ giúp các em dễ dàng ôn tập, phát hiện lổ hổng kiến 
thức, ghi nhớ những từ khóa quan trọng. Giúp em ôn tập nhanh nhất trong thời gian nước rút.

Các em hõy lưu lại để dễ dàng ôn tập nhé.

Ngày............................................

Thi lần ..........................................

Số điểm đạt được................... /10

STT Những câu sai Thuộc chủ đề nào

Rút kinh nghiệm gì từ những câu sai
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Bài học và kiến thức rút ra từ đề thi này.

Dù bạn là ai hoặc bạn bao nhừu tuổi, nêu



ĐẼ SỐ 2

Môn: Sinh học (40 câu trắc nghiệm)
(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)

CâiỄ 1: “ Sông kia giờ đã lên đồng, chỗ làm nhà cửa chỗ trổng ngô khoai” được hiểu là dạng 
A. diễn thế phân hủy. B. diễn thế thứ sinh,
c. diễn thế nguyên sinh. D. diễn thế dị dưỡng.

Câu 2: Nhân tố nào sau đây không làm ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể 
(theo định luật Hacđi -  Vanbec)?
A. Các yếu tố ngẫu nhiên B. Di -  nhập gen
c. Đột biến gen D. Giao phối ngẫu nhiên

Câu 3: Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì số lượng các loại giao tử được xác định 
theo công thức nào?
A.2n. B. 3n. C.4n. U 5 n-

Câu 4: Cho chuỗi thức ăn sau: Cà rốt -> thỏ -> Cáo. Biết rằng năng lượng tích luỹ trong 
cây cà rốt = 12.106 Kcal, thỏ = 7,8.1 o5 Kcal, cáo = 9,75.103 Kcal. Sinh vật bậc 2 trong chuỗi thức 
án trên có hiệu suất sinh thái bằng
A.1,25% B.6,5% c . 10% D. 4%

Câu 5: Ở hoa loa kèn, màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất qui định, trong đó hoa vàng là trội 
so với hoa xanh, lấy hạt phấn của hoa vàng thụ phấn cho cây hoa xanh được Fj. Cho FL tự thụ 
phấn thì tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2 là
A. 100% cây hoa màu vàng. B. 75% cây hoa vàng: 25% cây hoa xanh.
C. 100% câỵ  h o a  m à u  xan h . D. trên  cùng m ột cây có cả hoa vàng và hoa xanh.

Câu 6: Bệnh do gen trội trên nhiễm sắc thể X ở người gây ra có đặc điểm di truyền nào sau đây?
A. Bố mắc bệnh thì tất cả các con gái đều mắc bệnh.
B. Bệnh thường biểu hiện ở nam nhiều hơn nữ.
c. Mẹ mắc bệnh thì tất cả các con trai đều mắc bệnh.
D. Bố mẹ không mắc bệnh có thể sinh ra con mắc bệnh

Câu 7: Trong tế bào sinh dưỡng cùa một người thấy có 47 NST. Người này mắc
A. Hội chứng dị bội. B. Hội chứng Đao. c. Thể ba nhiễm. D. Hội chứng Tơcnơ.

Câu 8: Cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quẩn thể không thông qua hình thức
A. hợp tác. B. vật ăn thịt. c. di cư. D. cạnh tranh.

Câu 9: Trong thực tiễn,-liên kết gen hoàn toàn có ý nghĩa gì?-------
A. Hạn chế sự xuất hiện của đột biến.
B. Góp phẩn làm nên tính đa dạng của sinh giới.
C. Tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc và tiến hoá.
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D. Đảm bảo sự di truyền ổn định của nhóm gen quý, nhờ đó người ta chọn lọc được đỏng thời 
một nhóm tính trạng có giá trị.

Câu 10: Cho các hệ sinh thái, những hệ sinh thái nào là hệ sinh thái nhân tạo?
(1) Đồng rêu vùng hàn đới và hoang mạc.
(2) Một cánh rừng ngập mặn.
(3) Một bể cá cảnh,
(4) Rừng trên núi đá vôi phong thổ - Ninh Bình.
(5) Rừng cao su và rừng cà phê ở Tây Nguyên.

(6) Đồng ruộng.
(7) Thành phố.
A. (1), (3), (6), (7). B. (2), (5), (6), (7). c. (3), (5), (6), (7). D. (4), (5), (6), (7).

Câu 11: Cho một quần xã gồm các sinh vật sau: thực vật, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu hại thực vật, hổ, 
sinh vật phân giải. Chuỗi thức ăn nào sau không thể xảy ra
A. thực vật chim ăn sâu sâu hại thực vật sinh vật phân giải.
B, thực vật -* thỏ hổ sinh vật phân giải, 
c . thực vật ~^ sâu hại thực vật * chim ăn sâu.
D. thực vật dê hổ sinh vật phân giải.

Câu 12: Quan sát hình 37.2 dưới đây em hãy cho biết, phát biểu nào sai khi nói về cấu trúc tuổi của 
quần thể cá?

Tỉ lệ 5 0 1 
% 40-
đánh 3 0 - 
bắt ;

Tỉ lệ 50 
% 40
đánh 3 0  
bắt

9 10
Tuổi (năm)

A. Biểu đồ (A) thể hiện quần thể bị đánh bắt quá mức.
B. Biểu đồ (B) thể hiện quần thể bị đánh bắt ở mức độ vừa phải, 
c. Biểu đồ (C) thể hiện quần thể bị đánh bắt ít.
D. Quẩn thể ở biểu đổ (C) đang có tốc độ tăng trưởng kích thước quần thể nhanh nhất. 

Câu 13: Khi nói về giới hạn sinh thái, kết luận nào sau đây là sai?
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A. Vùng phân bố của loài thường có mối tương quan thuận nghịch với giới hạn sinh thái của 
loài đó đối với một haỵ nhiều nhân tố sinh thái.
B. Trong giới hạn sinh thái của một loài về một nhân tố nào đó, khoảng chống chịu bao hàm 
cả khoảng thuận lợi.
c. Khi loài sống trong điều kiện khắc nghiệt thì giới hạn sinh thái của loài vể các nhân tố liên 
quan sẽ bị thu hẹp.
D. Giới hạn sinh thái của loài đổi với nhân tố này không liên quan đến giới hạn sinh thái của 
loài đối với nhân tố sinh thái khác.

Câu 14: Khi nói vể dòng năng lượng trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là sai?.
A. Năng lượng bị thất thoát dẩn qua các bậc dinh dưỡng
B. Năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng từ thấp lên cao 
c. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng tăng dần 
D. Càng lên bậc dính dưỡng cao hơn năng lượng càng giảm

Câu 15: Tạp hợp sinh vật nào sau đây gọi là quần thể?
A. Tập hợp cá sống trong Hồ Tây*
B. Tạp hợp cá Cóc sống trong vườn Quốc Gia Tam Đảo. 
c. Tập hợp cây thân leo trong rừng mưa nhiệt đới.
D. Tập hợp cỏ dại trên một cánh đổng.

Câu 16: Trong các hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần khắc phục 
suy thoái môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?
(1) Bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng.
(2) Chống xâm nhập mặn cho đất.
(3) Tiết kiệm nguồn nước sạch.
(4) Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Câu 17: Trường hợp nào dưới đây là cơ quan tương tự?
A. Gai cây hoàng liên và gai cây xương rồng.
B, Gai cây xương rồng và tua cuốn cùa cây gấc. 
c. Tua cuốn cùa cây gấc và lá ngọn của cây mây.
D. Gai cây hoa hồng và gai cây hoàng liên.

Câu 18: Theo Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật 
nuôi, cây trồng là
A. chọn lọc tự nhiên. B. biến dị cá thể.
c. biến dị xác định. D. chọn lọc nhân tạo.

Câu 19: Nghiên cứu sự thay đổi tần số alen cùa quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như

A.l. B. 2. c. 4. D. 3.
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sau đây, dựa vào bảng dưới đây em hãy cho biết. Quần thể đang chịu tác động của những nhân 
tố tiến hóa nào?

Tần sổ alen Fi
A 0,8 0,8 0,5 0,4 0,3

a 0,2 0,2 0,5 0,6 0,7

A. Các yếu tố ngẫu nhiên và đột biến.
B. Giao phối không ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên, 
c. Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên.
D. Giao phối ngẫu nhiên và đột biến.

Câu 20: Đối với quá trình tiến hoá, yếu tố ngẫu nhiên
A. làm biến đổi mạnh tần số alen của những quần thể có kích thước nhỏ.
B. làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể sinh vật.
c. làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quẩn thể theo một hướng xác định.
D. chỉ đào thải các alen có hại và giữ lại các alen có lợi cho quần thể.

Câu 21: Cho các nhân tố sau đây, có bao bao nhiêu nhân tổ có thể vừa làm thaỵ đổi tần số alen vừa 
làm thay đổi thành phần kiểu gen của quẩn thể?
(1) Chọn lọc tự nhiên. (2) Giao phối ngẫu nhiên.
(3) Giao phối không ngẫu nhiên. (4) Các yếu tố ngẫu nhiên.
(5) Đột biến. (6) Di - nhập gen.
A.2. B.3. C.4. D.5.

Câu 22: Hình vẽ dưới đây nói về một quá trình trong cơ chế di truỵển và biến dị ở cấp độ phân tử. 
Đây là quá trình

A. phiên mã. D. dịch mã.
D. tái bản ADN. D. điều hoà hoạt động của gen.

Câu 23: Khi nói về quá trình phiên mã và dịch mã, nhận định nào dưới đây là đúng?
A. Quá trình dịch mã của sinh vật nhân sơ không có sự tham gia của ribôxôm.
B. Ở sinh vật nhân thựCj quá trình dịch mã diễn ra ở trong nhân tế bào.
c. Ở sinh vật nhân thực, quá trình nhân đôi ADN xảy ra ở cả trong nhân và ngoài tế bào chất. 
D. Ở gen phân mảnh, quá trình phiên mã chỉ diễn ra ở những đoạn mang mã hoá (êxôn).
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Câu 24: Trên mạch 1 của gen, tổng số nuclêôtit loại A và G bằng 50% tổng số nuclêôtit của mạch. 
Trên mạch 2 của gen này, tổng số nuclêôtit loại A và X bằng 60% và tổng số nuclêôtit loại X 
và G bằng 70% tổng số nuclêỏtit của mạch. Ở mạch hai, tỉ lệ số nuclêôtit loại X so với tổng số 
nuclêôtit của mạch là
A. 40%. B. 30%. c. 20%. D. 10%.

Câu 25: Một phân tử ARN có 3 loại nuclêôtit ư, G, X có thể có bao nhiêu bộ ba chứa 1 nuclêôtit ư?
A.9. B.4. c. 27. D. 12.

Câu 26: Hình ảnh dưới đây nói vê' một dạng đột biến cấu trúc NST:

A B C D E F G H  A D O B E  F G H

c m m b c m --------------- C M B O C O Ẻ )

Đây là dạng đột biến nào?
A. Mất đoạn. B. Đảo đoạn. c. Lặp đoạn, D. Chuyển đoạn.

Câu 27:Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực không có chức năng nào sau đây?
A. Phân chia đều vật chất di truyền cho các tế bào con trong pha phân bào.
B. Tham gia quá trình điều hoà hoạt động gen thông qua các mức cuộn xoắn của nhiễm sắc thể. 
c  Quyết định mức độ tiến hoá của loài bằng số lượng nhiễm sắc thể trong bộ NST 2n.
D. Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

Câu 28:CÓ bao nhiêu nhận xét dưới đầy là đúng khi nói về đột biến cấu trúc NST?
(1) Đột biến đảo đoạn NST chỉ làm thay đổi vị trí của gen trên NST mà không làm thay đổi 

số lượng gen.
(2) Đột biến chuyển đoạn giữa các nhiễm sắc thể không tương đồng sẽ làm thay đổi nhóm 

gen liên kết.
(3) Đột biến lặp đoạn NST có thể làm xuất hiện các cặp gen alen trên cùng một NST.
(4) Đột biến chuyển đoạn nhỏ NST được ứng dụng để loại bỏ những gen không mong muốn 

ra khỏi giống cây trồng.
(5) Đột biến mất đoạn và chuyển đoạn có thể làm giảm khả năng sinh sản.
A. 1. B.2. C.3. D.4.

Câu 29:Theo lý thuyết, nếu không xét đến ảnh hưởng của các nhân tố tiến hoá, quần thể mang cấu 
trúc di truyền nào dưới đây sẽ không bị thay đổi thành phần kiểu gen qua các thế hệ giao phối? 
A. 100%aa B. 100%Aa
c  50%AA: 50%aa D. 25%AA: 50%Aa: 25%aa

Câu 30:ĩhành tựu nào sau đây là ứng dụng của tạo giống bằng công nghệ tế bào?
A. Tạo ra giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp |3 -  carôten (tiền chất tạo vitamin A) 
trong hạt.
B. Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đổng hợp tử về tất cả các gen. 
c. Tạo ra giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh cùa người trong sữa.
D. Tạo ra giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt.
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Câu 31: Một quần thể thực vật có thành phẩn kiểu gen là 0,6Aa: 0,4AA. Qua một số thế hệ tự 
thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen AA ở đời con là 66,25%. Hãy tính số thế hệ tự thụ phấn của quần thể 
nêu trên.
A. 4 B.2 c. 3 D. 1

Câu 32: Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, xác suất sinh một người con có bốn alen 
trội của một cặp vợ chồng đều có kiểu gen AaBbDd là

A’ “  B’ Ẳ  C Ì7  D* ẵ64 32 16 64
Câu 33: Ở một loài thực vật, xét hai cặp alen (A, a và B, b) nằm trên 2 cặp NST thường khác nhau, 

trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, có bao nhiêu 
phép lai cho đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 3 :1? (không xét đến phép lai thuận nghịch). 
A. 4 B. 8 c. 6 D. 10

Câu 34: Ở một loài thú, alen A quỵ định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quỵ định mắt trắng (gen 
nằm trên vùng không tương đồng trên NST X). Cho con cái mắt đỏ lai với con đực mắt đỏ, đời 
Fj thu được cả mắt đỏ và mắt trắng (100% mắt trắng là con đực). Cho những con cái ĩ { lai với 
con đực mắt trắng, đời con của phép lai này sẽ có kiểu hình như thế nào?
A. 100% mắt đỏ B. 3 mắt trắng: 1 mắt đỏ
c . 3 mắt đỏ: 1 mắt trắng D. 1 mắt đỏ: 1 mắt trắng

Câu 35: Để kiểm tra giả thuyết của mình, Menđen đã làm thí nghiệm được gọi là phép lai kiểm 
nghiệm hay còn được gọi là phép lai?
A. lai xa B. lai phân tích c  lai kinh tế D. lai khác dòng

Câu 36: Ở một loài thực vật lưỡng bội: gen (A) quy định hoa đơn trội hoàn toàn so với alen (a) quy 
định hoa kép; gen (B) quy định cánh hoa dài trội hoàn toàn so với alen (b) quy định cánh hoa 
ngắn. Biết rằng 2 gen quy định 2 tính trạng trên cùng nhóm gen liên kết và cách nhau 20cM. 
Mọi diễn biến trong giảm phân thụ tinh đều bình thường và hoán vị gen xảy ra ở 2 bên. Phép 
lai P: (đơn, dài) X (kép, ngắn). Fì: 100% đơn, dài. Đem F1 tự thụ thu được F2. Cho các nhận kết 
luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng về thông tin trên?

(1) F, có kiểu gen chiếm tỉ lê 2%
2 5 aB

(2) F2 tỷ lệ đơn, dài dị hợp tử là 66%
(3) F2 gồm 4 kiểu hình: 66% đơn, dài: 9% đơn, ngắn: 9% kép, dài: 16% kép, ngắn
(4) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử ở F2 chiếm 50%.
(5) Khi lai phân tích F1 thì đời con (F ) gồm 10% cây kép, ngắn.

(6) Số kiểu gen ở F2 bằng 7
A. 2 B. 5 c . 3 D. 4

Câu 37: Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A> B, c  và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: 
AB = 1,5 cM; BC = 16,5 cM; BD = 3,5 cM; CD = 20 cM; AC =18 cM. Trật tự đúng của các gen 
trên nhiễm sắc thể đó là
A. CABD. B. DABC. c. BACD. D. ABCD.
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Câu 38: Ở người, gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quỵ định tính trạng máu khó đông, 
gen trội tương ứng A qui định tính trạng máu đông bình thường. Một cặp vợ chồng máu đông 
bình thường sinh con trai mắc bệnh máu khó đông. Kiểu gen của cặp vợ chồng trên là

Câu 39: Ở người, bệnh máu khó đòng và bệnh mù màu đỏ -  xanh lục do hai gen lặn (a và b) nằm 
trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y quy định. Một phụ nữ bị bệnh mù 
màu đỏ -  xanh lục và không bị bệnh máu khó đông lấy chồng bị bệnh máu khó đông và 
không bị bệnh mù màu đỏ -  xanh lục. Phát biểu nào sau đây đúng về những đứa con của 
cặp vợ chổng trên?
A. tất cả con gái của họ đều mắc bệnh máu khó đông.
B. tất cả con trai của họ đều mắc bệnh máu khó đông.
c. tẫt cả con gái của họ đều mắc bệnh mù màu đỏ “ xanh lục.
D. tất cả con trai của họ đều mắc bệnh mù màu đỏ -  xanh lục.

Câu 40: Ở người, bệnh bạch tạng là do alen lặn (a) nằm trên NST thường quy định, bệnh mù màu 
là do alen lặn (b) nằm trên vùng không tương đồng của NST X quỵ định, các alen trội tương 
ứng (A, B) quy định kiểu hình bình thường. Biết rằng 16 là con trai, xác suất để 16 có kiểu hình 
bình thường là bao nhiêu?

A. XaXavà XAY. B. xaxa và XaY. c. XAXa và XAY. D.XAXAvàXaY.

n Nam bình thường 
B  Nam bị bạch tạng 

Nam mù màu

0 Nữ bình thường 
4 ) Nữ bạch tạng



(  ĐÁP ÁNDE 2 )

Sông - môi trường nước đã có quần xã tồn tại giờ đã chuyển lên môi trường đất.
Vậy hiểu là dạng diễn thế thứ sinh.
Đáp án B.

Câu 2:

- A, B, c  sai vì đều làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo thời gian 
—> tất cả các nhân tố đang xét đều làm ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.

- D đúng vì giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi tẩn số alen và thành phẩn kiểu gen của 
quần thể.

Đáp án D.

Câu 3:

Giả sử 1 cặp dị hợp Aa —> cho 2 loại giao tử —» n cặp gen dị hợp cho 2n giao tử.

—» Đáp án A.

Câu 4:

- Cà rốt (bậc dinh dưỡng bậc 1) -ỳ thỏ (bậc dinh dưỡng bậc 2) -» Cáo (bậc dinh dưỡng bậc 3)
- Sinh vật bậc 2 trong chuỗi thức ăn trên là thỏ

“ * Hiệu suất sinh thái của thỏ là H = —  xioo = xioo = 6,5%
Đáp án B.

Câu 5:

Gen trong tế bào chất di truyền theo dòng mẹ, tức là con sinh ra có kiểu hình giống mẹ.
—» lấy hạt phấn của hoa vàng thụ phấn cho cây hoa xanh được Fj (100% xanh)

F] X F j: x a n h  X x a n h  —» 100% x an h  

Đáp án c.

Câu 6:

Bệnh do gen trội trên nhiễm sắc thể X ở người gây ra có đặc điểm di truyền ià bố mắc bệnh 
thì tất cả các con gái đều mắc bệnh.

Đáp án A.

Câu 7:

Ở người bộ NST 2n = 46
Tế bào người có 47 NST chứng tỏ là thể ba nhiễm (2n +1).
- A sai vì thể dị bội có thể có cả các thể một nhiễm, khuyết nhiễm.
- B sai vì ngoài hội chứng Đao còn có các hội chứng khác cũng là thể ba nhiễm
- c đúng

Câu 1:
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- D sai vì hội chứng Tơcnơ là thể 1 nhiễm.
Đáp án c.

Câu 8:

- Điểu chỉnh số ỉượng cá thể là duy trì số lượng cá thể trong quần thể ở mức độ cân bằng nào 
đó sao cho quần thể tiếp tục tồn tại và phát triển được.

- A đúng vì hợp tác là hình thức quan hệ giữa 2 loài đều có ỉợi, không có sự giảm đi về số 
lượng loài.

- B, c, D sai vì đều dẫn đến làm tăng hoặc giảm sổ lượng cá thể ■"* điều chỉnh số lượng của 
cá thể của quần thể.

Đáp án A.

Câu 9:

Trong thực tiễn, liên kết gen hoàn toàn có ý nghĩa đảm bảo sự di truyền ổn định của nhóm 
gen quý, nhờ đó người ta chọn lọc được đồng thời một nhóm tính trạng có giá trị.

Đáp án D.

Câu 10:

- Hệ sinh thái nhân tạo do chính con người tạo ra.
- Hệ sinh thái tự nhiên được hình thành bằng các quy luật tự nhiên.
- (1), (2), (4) là hệ sinh thái tự nhiên - » loại A, B> D 
Đáp án c.

Câu 11:

- A sai vi sâu hại thực vật không thể đứng sau chim ăn sâu.
Đáp án A.

Câu 12:

- A đúng> vì tỉ lệ cá có tuổi trung bình và tuổi lớn đã bị đánh bắt hết.
- B đúng, vì tỉ lệ cá có tuổi trung bình còn nhiểu
- c  đúng, vì tỉ lệ cá có tuổi trung bình và tuổi lớn vẫn còn nhiểu nên tỉ lệ đánh bắt ít.
- D sai vì, tỉ lệ cá có tuổi trung bình và già chiếm tỉ lệ lớn —> không thể đang có tốc độ kích

thước quần thể tăng nhanh nhất được. ^

Đáp án D.

Câu 13:

- B, c, D ỉà những kết luận đúng.
- A là kết luận sai vì vùng phân bố chỉ có mối tương quan thuận với giới hạn sinh thái (giới 

hạn sinh thái rộng thì loài phân bố rộng)
Đáp án A.

Câu 14:

- A đúng, qua mỗi bậc dinh dưỡng thì năng lượng lại bị thất thoát dần do hô hấp, bài tiết....
- B đúng, vì bắt đầu từ sinh vật sản xuất có bậc dinh dưỡng bậc 1, tiếp theo là các bậc cao hơn.

^ 1



- c sai vì, càng lên bậc sinh dưỡng cao hơn thì năng lượng càng giảm dẩn do thẫt thoát bởi 
các quá trình trao đổi chất của cơ thể.

- D đúng 
Đáp án c.

Câu 15:

- A sai vì cá sống trong Hổ Tây gồm nhiều loài cá khác nhau.
- B đúng đây là quần thể vì là tập hợp cá thể cùng loài.
- c  sai vì cây leo có thể gổm nhiều loại cây leo khác nhau
- D sai vì cỏ dại gồm nhiều loại cỏ khác nhau.
Đáp án B.

Câu 16:

Những hoạt động của con người góp phần khắc phục suy thoái môi trường và bảo vệ môi 
trường là :

- Bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng.
- Chống xâm nhập mặn cho đất
- Tiết kiệm nguồn nước sạch.
- Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Vậy cả 4 hoạt động trên đều đúng
Đáp án c.

Câu 17:

- Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những 
chức năng giống nhau nên có hình thái tương tự.

- Gai câỵ hoàng liên do lá biến đổi thành còn gai cây hoa hổng lại được tạo thành do sự phát 
triển của biểu bì thân gai cây hoàng liên và gai cây hoa hồng khác nhau về nguồn gốc nhưng 
có hình thái tương tự nhau.

Đáp án D.

Câu 18:

Theo Đacuyn, nhân tố chính quỵ định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, 
cây trồng là chọn lọc nhân tạo 

Đáp án D.

Câu 19:

- Nhìn vào bảng cấu trúc di truyền từ thế hệ thứ 2 sang thế hệ thứ 3 ta thấy cấu trúc di truyền 
của quẩn thể thaỵ đổi một cách đột ngột qua các thế hệ —» quần thể chịu tác động của các yếu tố 
ngẫu nhiên.

- Mặt khác, qua các thế hệ thì tẩn số alen A ngày càng giảm, đồng thời tần số alen a ngày càng 
tăng tẩn số alen thay đổi theo một hướng xác định qua các thế hệ —> quần thể chịu tác động 
của chọn lọc tự nhiên.

Đáp án c.
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- A đúng vì, đối với quần thể có kích thước nhỏ thì yếu tổ ngẫu nhiên dễ làm biến đổi tẩn số 
alen của quần thể và ngược lại.

- B sai vì ỵếu tố ngẫu nhiên làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể sinh vật.
- c  sai vi yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen một cách vô hướng.
- D sai vì yếu tố ngẫu nhiên đào thải cả alen có lợi và alen có hại của quần thể.
Đáp án A.

Câu 21:

- (1), (4), (5), (6) -* là những nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen 
của quần thể.

- (2) không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
- (3) chỉ làm thay đổi thành phẩn kiểu gen của quần thể.
Vậy có 4 nhân tố thoả mãn
Đáp án A.

Câu 22:

Nhìn vào hình vẽ ta thấy, một mạch được dùng làm khuôn để tổng hợp mạch mới (mà mạch 
khuôn chứa nưclêôtit loại T) —> đây là quá trình phiên mã tổng hợp mARN.

Đáp án A.

Câu 23:

- A sai, vì quá trình dịch mã của cả sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực đểu có sự tham gia 
của ribôxôm.

- B sai vì> ở sinh vật nhân thực quá trình dịch mã diễn ra trong tế bào chất.
- c  đúng, ở sinh vật nhân thực, quá trình nhân đôi ADN xảy ra ở cả trong nhân và ngoài tế 

bào chất.
- D sai, vì gen phân mảnh thì quá trình phiên mã diễn ra cả ở những đoạn mã hoá (êxôn) và 

những đoạn không mã hoá (intron).
Đáp án c.

Câu 24:

Theo bài ra ta có

Câu 20:

'Aị+G^SO^o 
A2 + X2 = 60% =>
x~ =70%

T2+X2 =50% 
Ã2+X 2 =60% 
X 2+g ” =70%

=> (T2 + A2 + x2 + G2) ■+ 2X2 = 50% + 60% + 70% = 180% 

=>2X2 =

Đáp án A.

2X2 = 180% -100% = 80% => x2 = 40%
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Câu 25:

Bộ ba chứa 1 nuclêôtit u  ta có các trường hợp sau:
+ Bộ ba chứa IU + 2G là: ƯGG, GUG, GGƯ -> có 3 bộ ba
+ Bộ ba chứa lư  + 2X là: uxx , xưx , x x ư  -» có 3 bộ ba
+ Bộ ba chứa IU + IX + 1G là: ƯXG, ƯGX, XƯG, XGƯ, GXƯ, G ưx ^  có 6 bộ ba.

Vậy tổng số bộ ba có chứa 1 ư  là: 3 + 3 + 6 = 12 
Đáp án D.

Câu 26:

Dựa vào hình ảnh trên ta thấy NST sau đột biến đoạn “BCD” thành “DCB” đây là dạng 
đột biến đảo đoạn NST 

Đáp án B.

Câu 27:

- A, B, D là những chức năng của NST ở sinh vật nhân thực.
- c  không phải là chức năng của NST ở sinh vật nhân thực vì ở sinh vật nhân thực số lượng 

NST nhiều hay ít không hoàn toàn phản ánh mức độ tiến hoá thấp hay cao.
Đáp án c.

Câu 28:

- (1) đúng, đột biến đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen.
- (2) đúng, trường hợp sát nhập NST dẫn đến thay đổi nhóm gen liên kết.
- (3) đúng, lặp đoạn có thể tạo thành những alen giồng nhau —> thành cặp alen trên cùng 1 NST.
- (4) sai vì, người ta dùng mất đoạn nhỏ để loại bỏ gen không mong muốn ra khỏi cây trồng.
- (5) sai vì đột biến mất đoạn gây chết và làm giảm sức sống.
Đáp án c.

Câu 29:

Quẩn thể không bị thay đổi thành phần kiểu gen qua các thế hệ giao phối (bao gồm cả giao 
phổi ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên) là quẩn thể đồng nhất về một kiểu gen thuần chủng nào 
đó —> trong các phương án đưa ra, phương án thoả mãn yêu cầu đề bài là: 100%aa.

Đáp án A.

Câu 30: A sai vì —> đây là thành tựu của công nghệ gen.
- B đúng đây là thành tựu của nuôi cấy hạt phấn ở thực vật (một thành tựu của công nghệ 

tế bào đối với thực vật).
- c  sai vì —» thành tựu cùa công nghệ gen ở động vật.
- D sai vì —> thành tựu của công nghệ gen đối với thực vật.
Đáp án B.

Câu 31:

Gọi quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen là xAA: ỵAa: zaa (x + y + z = 1) thì khi trải qua 

n thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen Aa thu được là y .Ị^  j  ; tỉ lệ kiểu gen AA và aa thu được là:
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1 - — 1 - —
AA = X + ----— xy ; aa = z + — — XV —» theo bài, ta CÓ:

2 2

1 - ^  1 - 4
AA = X + ---— XV = 0,4 + —7^—x0,6 = 66,25% -» n = 3.
_ 2 2 
Đáp án c.

Câu 32:

P: AaBbDd X AaBbDd
c4 15Xác suất sinh một người con có hai alen trội là: — - '6 - = —

23x 23 64
Đáp án A.

Câu 33:

Để đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3: 1 thì cần có điều kiện sau: ở (P) mỗi bên cho 2 loại 
giao tử hoặc ờ (P), một bên cho 4 loại giao tử, một bên cho 2 loại giao tử (loại trường hợp ở (P), 
một bên cho 4 loại giao tử còn một bên cho 1 loại giao tử vì trường hợp này chỉ có thể cho đời con 
đồng tính hoặc đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 1:1,1: 1: 1: 1).

- Trường hợp ở (P) mỗi bên cho 2 loại giao tử: có 6 phép lai thoả mãn điều kiện đề bài, đó là: 
Aabb X Aabb ; aaBb X aaBb ; AABb X AABb ; AaBB X AaBB ; Aabb X AaBB ; aaBb X AABb

- Trường hợp ở (P), một bên cho 4 loại giao tử, một bên cho 2 loại giao tử: có 2 phép lai thoả 
mãn điều kiện đề bài, đó là: AaBb X AABb ; AaBb X AaBB.

Vậy số phép lai thoả mãn điểu kiện đề bài là : 6 + 2 = 8.
Đáp án B.

Câu 34:

A: đỏ »  a: trắng
Khi cho con cái mắt đỏ lai vớí con đực mắt đỏ, đời F, thu được cả mắt đỏ và mắt trắng (100% 

mắt trắng là con đực) -> ở thế hệ (P), con cái mắt đỏ mang kiểu gen dị hợp (XAXa) ^  ta có sơ 
đồ lai:

P :X AXa X XAY
G : lXA;lXa 1XA,1Y
F, : 1XA XA : lXAXa : 1XAY : lXaY

Khi cho những con cái F] (1XA XA : lXAXa) lai với con đực mắt trắng ( x aY ), ta có sơ đổ lai: 

P ' : 1 X AX A -lXAX a X X aY 

G': 3XA;lXa 1X\1Y
*:3Xa x a :3XA Y : ix a x a: lXaY

Tĩ lệ phân li kiểu hình của đời con trong phép lai này là: 3 mắt đỏ: 1 mắt trắng 
Đáp án c.

Câu 35:

Để kiểm chứng lại giả thuyết của mình, Mendel đã dùng phép lai phân tích.
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Đáp án B.

A: đơn »  a: kép; B: dài »  b: ngắn
. „ ab AB

P: (đơn, dài) X (kép, ngắn) -^P: (A-,B-) X ( -7- ) —> F.: —— : 100% đơn, dài 
_ 1 ab 1 ab

„ B AB AB
F, x F  • -----  X -----
1 1 ab ab

GF,: AB = ab = 40% AB = ab -  40%
Ab = 10% Ab =_aB = 10%

Ab
- (1) đúngvì —  = 0>1 x 0,l x 2 = 2%

aB
- (2) sai vì ; tỉ lê — = 0,4 X 0,4 = 0,16 = 16% %(A-,B-) = 50% +16% = 66%

ab
Mà —— = 0,4 X 0,4 = 0,16 = 16% —> F, tỷ lê đơn, dài di hơp tử là = 66% -16% = 50%

AB 2

- (3) đúng; tỉ lê — = 0,4 X 0,4 = 0,16 = 16% -» (Aa,bb) = (aa,B-) = 25% - 16% = 9%
ab

%(A-,B-) = 50% +16% = 66%
- (4) sai vì; tỉ lê kiểu gen di hơp tử ở F- là: 100% - ^5 . _ ĨẾ. _

& K 2 AB ab Ab aB
= 100% -16% -16% -1% -1% = 66%

,_v . , AB ab-  (5 )  s a i  V I ---- X —
ab ab

Ga: AB = ab = 40% 100% ab 
Ab =_aB = 10%

-> —  = 0 ,4 x1= 0 ,4  = 40% 
ab

- (6) sai VI F2 cho 10 kiểu gen (2 cặp gen dị hợp nằm trên cùng một cặp NST đem lai với nhau 
có hoán vị gen cho 10 kiểu gen).

Vậy có 2 kết luận đúng 
Đáp án B.

Câu 37:

- AB + BC = 18 = AC => B nằm giữa AC
- BC + BD = 20 = CD=> B nằm giữa CD 
Thứ tự đúng là DABC.
Đáp án A.

Câu 38:

A: bình thường »  a: máu khó đông
Chồng máu đỏng bình thường nên kiểu gen của người chồng là XAY
Vợ bình thường sinh được con trai máu khó đông (XaY) kiểu gen của vợ là XAXa
Đáp án c.

Câu 36:

Câu 39:
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A: bình thường »  a: mù màu đỏ - xanh lục 
B: bình thường »  b: máu khó đông
- Một phụ nữ bị bệnh mù màu đỏ -  xanh lục và không bị bệnh máu khó đông nên kiểu gen 

của người phụ nữ này là XaBXa" .

- Chồng bị bệnh máu khó đông và không bị bệnh mù màu đỏ -  xanh lục nên kiểu gen của 
người chồng là: XAbY.

—► người phụ nữ này nhất định sẽ truyển cho con trai alen a gây bệnh mù màu đỏ - xanh lục 
—> tất cả con trai của họ đểu mắc bệnh mù màu đỏ -  xanh lục.

Đáp án D.

Câu 40:

- Về bệnh bạch tạng ta có
(13) là con gái có kiểu hình bình thường và có mẹ (8) bị bạch tạng ^  13 có kiểu gen Aa ;

Ta lại có: vì 4 bị bạch tạng nên 9 có kiểu gen Aa; vì 11 bị bạch tạng nên 5,6 đểu có kiểu gen Aa
1 2-> 10 có kiểu gen AA hoặc Aa với xác suất: — AA: — Aa —» 14 có kiểu gen AA hoặc Aa với xác

2 3 2 3
suất: 7-AA :^A a —» khi 13 (Aa) kết hôn với 14 (—AA: — Aa ), xác suất để 16 có kiểu hình bình 

5 5 v 5 5

thường (A-) là :l-100% (Aa).-(Aa).-(aa) = —
5 4 20

Vể khả năng nhìn màu: 13 có anh (em trai) bị mù màu (mang kiểu gen x b Y ), bố bình thường 
(mang kiểu gen XBY ) và mẹ bình thường —» mẹ của 13 mang kiểu gen XBXb —>13 mang kiểu

gen XBXB hoặc XBXb với xác suất: 50%: 50%.; 14 có kiểu hình bình thường nên có kiểu gen là

XbY —> khi 13 (—XB XB : —X BX b) kết hôn với 14 (XBY ), vì đã biết 16 là nam giới nên xác suất
B 3

để 16 có kiểu hình bình thường (mang kiểu gen X Y ) là —.
17 3 51

Vậy xác suất để 16 mang kiểu hình bình thường về cả hai tính trạng là:
Đáp án D.
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G h i n h ớ  h à n h  t r ìn h  lu yệ n  th i T h à n h  C ô n g

Hành trình luyện thỉ Thành Công sẽ giúp các em dễ dàng ôn tập, phát hiện lỗ hổng kiến 
thức, ghi nhớ những từ khóa quan trọng. Giúp em ôn tập nhanh nhất trong thời gỉan nước rút.

Các em hây lưu lợi để dễ dàng ôn tập nhé.

Ngày.............................................

Thi lẩn ..........................................

Sổ điểm đạt được................... ./ 7 0

STT Những câu sai Thuộc chủ để nào

Rút kinh nghiệm gì từ những câu sai



Cuộc đời bạn tựa như một viên đá, chính bạn 
ỉà ngưòi quy ã  định viên đá ấy bám dong rêu hay 
trồ thành một vừn ngọc sáng.

- Khuyêìdanh



ĐỂ SỐ 3

Môn: Sinh học (40 câu trắc nghiệm)
■ (Thời gian ỉàm bài: 50 phút, không kể thời gian phát để)

Câu 1: So với biện pháp sử dụng thuốc trừ sâu hóa học để tiêu diệt sinh vật gây hại, biện pháp sử 
dụng loài thiên địch có những ưu điểm nào sau đây?

(1) Thường không gây ảnh hưởng xẫu đến sức khỏe của con người,

(2) Không phụ thuộc vào điểu kiện khí hậu, thời tiết.

(3) Nhanh chóng dập tắt tất cả các loại dịch bệnh.

(4) Không gây ô nhiễm môi trường.

Câu 2: Cho một ỉưới thức ăn có sâu ăn hạt ngô, châu chấu ăn lá ngô, chim chích và ếch xanh đểu ăn 
châu chấu và sâu, rắn hổ mang ăn ếch xanh. Trong lưới thức ăn trên, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là
A. châu chấu và sâu.
B. rắn hổ mang và chim chích, 
c. rắn hổ mang.
D. chim chích và ếch xanh.

Câu 3: Dữ kiện nào dưới đây giúp chúng ta xác định chính xác tính trạng do gen trội/lặn nằm trên 
NST thường/NST giới tính quy định?
A. Bố mẹ bình thường sinh ra con gái bình thường.
B. Bố mẹ bình thường sinh ra con trai bị bệnh, 
c . BỐ mẹ bị bệnh sinh ra con gái bình thường.
D. Bố mẹ bị bệnh sinh ra con trai bị bệnh.

Câu 4: Sự thay đổi mạnh mẽ và đột ngột tần số các alen trong một quần thể thường xảy ra do nguyên 
nhân nào dưới đây?
A. Đột biến gen. B. Giao phối ngẫu nhiên,
c . Các yếu tố ngẫu nhiên. D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 5: Ở người» hội chứng bệnh nào sau đây không phải do đột biến nhiễm sắc thể gây ra?
A. Hội chứng AIDS. B. Hội chứng Claiphentơ.
c. Hội chứng Tơcnơ. D. Hội chứng Đao.

Câu 6: Quẩn thể nào dưới đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?
A. 0,25 AA: 0,17 Aa: 0,58 aa.
B. 0,16 AA: 0,59 Aa: 0,25 aa. 
c . 0,09 AA: 0,42 Aa: 0,49 aa.
D. 0,04 AA: 0,47 Aa: 0,49 aa.

A. (3) và (4). B. (2) và (3). c.(l)và(2). D. (1) và (4).
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Câu 7: Hiện tượng tự nhiên trong hình nào dưới đây sẽ tạo 
môi trường cho diễn thế nguyên sinh diễn ra?
A. Hình 1 B. Hình 3
c. Hình 2 D. Hình 4

Câu 8: Đậu Hà Lan (2n = 14), thể bốn nhiễm kép của đậu 
Hà Lan có sổ NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng bằng 
bao nhiêu?
A. 18. B. 16.
c. 20. D. 22.

Câu 9: Trường hợp nào sau đây được xem là lai thuận 
nghịch?
A. C?AA X ặaa và c?Aa x ậaa. B. ¿'AA X ặaa và SAA  x ặaa.
c. ỔAẢ X ặaa và c?aa X ặAA. D. cíAa X 9Aa và <?Aa x ậAA

Câu 10: Cá rô phi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5,6°c đến 42°c. Kết luận nào dưới đây là đúng?
A. Nhiệt độ 5,6°c gọi là giới hạn dưới, 42°c gọi là giới hạn trên.
B. Nhiệt độ dưới 5,6°c gọi là giới hạn dưới, 42°c gọi là giới hạn trên, 
c. Nhiệt độ 5,6°c gọi là giới hạn dưới, trên 42°c gọi là giới hạn trên.
D. Nhiệt độ dưới 5,6°c gọi là giới hạn trên, 42°c gọi là giới hạn dưới.

Câu 11: Khi nói về đột biến NST, loại đột biến nào sau đây làm thay đổi độ dài của phân tử ADN là 
A. Mất đoạn NST. B. Đột biến thể ba.
c. Đảo đoạn NST. D. Đột biến thể không.

Câu 12: Ở người bệnh máu khó đông do gen lặn (h) liên kết với giới tính gây ra. Kiểu gen và kiểu 
hình của bố mẹ phải như thế nào để các con sinh ra với tỉ lệ 3 bình thường; 1 máu khó đông 
là con trai
A. XHXH X XhY B. XHXh X XhY C.XHXhxXHY D.XHXHxXHY

Ab
Câu 13: Giả sử một tế bào sinh tinh có kiểu gen —-D d  giảm phân bình thường và có hoán vị gen

âB
giữa alen B và b. Theo lí thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ tế bào này là
A. ABD; abd hoặc ABd; abD hoặc AbD; aBb.
B. abD; abd hoặc ABd; ABD hoặc AbD; aBb.
C. ABD; AbD; aBđ; abd hoặc ABd; Abd; aBD; abD.
D. ABD; ABd; abD; abd hoặc AbD; Abd; aBd; aBD.

Câu 14: Cho các thành tựu sau đây, thành tựu nào không phải của phương pháp gây đột biến?
A. Tạo cừu Đôly. B. Tạo giống“đâù tằm tứ bội.
c. Tạo giống dưa hấu đa bội. D. Tạo giống nho không hạt.

Câu 15: Nguyên nhân dẫn tới phân li ổ sinh thái của các loài trong quần xã là sai?
A. mỗi loài ăn một loại thức ăn khác nhau
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B. mỗi loài kiếm ăn ở vị trí khác nhau
c. mỗi loài kiếm ăn vào một thời gian khác nhau trong ngày
D. do các loài trong quần xã thường xảy ra quan hệ hỗ trợ nhau.

Câu 16: Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?
A. Cây cỏ ven bờ 
c. Đàn cá trê trong ao

B. Đàn cá chắm đen trong ao. 
D. Cây trong vườn

Câu 17: Khi một quần xã bị nhiễm thuốc trừ sâu, bậc dinh dưỡng bị ảnh hưởng nghiêm trọng 
nhất là:
A. Sinh vật sản xuất, ví dụ các loài thực vật.
B* Sinh vật tiêu thụ bậc một, ví dụ châu chấu.
c. Sinh vật tiêu thụ bậc hai, ví dụ động vật ăn côn trùng.
D. Các loài ăn thịt đẩu bảng, ví dụ cá mập trắng.

Câu 18: Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là.
A. Sự cạnh tranh trong loài thuộc nhóm ưu thế
B. Sự cạnh tranh trong loài chủ chốt
c. Sự cạnh tranh giữa các nhóm loài trong quẩn xã.
D. Sự cạnh tranh giữa các nhóm loài ưu thế 

Câu 19: Sự tự thụ phấn xảy ra trong quẩn thể giao phối sẽ làm
A. tăng tỉ lệ thể đổng hợp, giảm tỉ lệ thể dị hợp.
B. tấng biến dị tổ hợp trong quần thể. 
c. tăng tốc độ biến hóa của quần thể.
D. tăng sự đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.

Câu 20: Trên phân tử ADN có 10 điểm tái bản. Quá trình tái bản hình thành 50 đoạn okazaki, Xác 
định số đoạn mỗi được tổng hợp?
A.520. B. 62. c. 80. D. 70.

Câu 21: Khi nói về sự phân bố của cá thể trong quần thể thì phân bố đồng đểu có ý nghĩa gì?
A. Làm táng mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể
B. Các cá thể hỗ trợ lẫn nhau chống lại những điều kiện bất lợi của môi trường 
c. Làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể
D. Sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng từ môi trường

Câu 22: Trong trường hợp các gen liên kết hoàn toàn, mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn 
toàn, dựa vào kiểu hình ờ đời con, em hãy cho biết phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ phân li kiểu 
hình ở đời con là 1: 1: 1: 1?
A Ab aB

-----/V
ab ab

T> Ab AbB. —- X - “
aB aB

AB AbC. X —
ab aB
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Câu 23: Cho các thông tin ở bảng dưới đây:

Bậc dinh dưỡng Năng suất sinh học
Cấp 1 2,2 X 106 calo
Gấp 2 1,1 X 104 calo
Cấp 3 1,25 X 103 calo

cẵp 4 . . . . 0,5 X 102 calo

Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 so với bậc dinh dưỡng cấp 1 và giữa bậc dinh 
dưỡng cấp 4 so với bậc dinh dưỡng cấp 3 lần lượt là:

A. 0,5% và 4%. B. 2% và 2,5%. c. 0,5% và 0,4%. D. 0,5% và 5%.

Câu 24: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan thoái hoá ở người?
A. Ruột thẳng. B. Răng khôn. c. Cằm. D. Xương đòn.

Câu 25: Hình ảnh dưới đây khiến em liên tưởng đến thuyết tiến hoá nào?

A. Thuyết tiến hoá Lamac. B. Thuyết tiến hoá Đacuyn.
c. Thuyết tiến hoá tổng hợp. D. Thuyết tiến hoá trung tính.

Câu 26: Trong quá trình phát sinh phát triển của sự sống trên trái đất, phát biểu nào sau đây sai khi 
nói đại Tân sinh?
A. Chim, thú và côn trùng phát triển mạnh ở đại này.
B. Cây có hoa ngự trị.
c. Ở kỉ Thứ tư (kỉ Đệ tứ) khí hậu lạnh và khô.
D. Ở kỉ Thứ ba (kỉ Đệ tam) xuất hiện loài người.

Câu 27: Nguyên nhân nào khiến cách ly địa lí trở thành một nhân tố vô cùng quan trọng trong quá 
trình tiến hóa của sinh vật?
A. Vì cách li địa lí duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể.
B. Vì nếu không có cách li địa lí thì không dẫn đến hình thành loài mới.
c. Vì điều kiện địa lí khác nhau làm phát sinh các đột biến khác nhau dẫn đến hình thành 
loài mới.
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D. Vì cách li địa lí là nguyên nhân trực tiếp xuất hiện cách li sinh sản.

Câu 28: Thành phẩn nào của nuclêôtit có thể tách ra khỏi chuỗi pôlinuclêôtit mà không làm đứt 
mạch?
A. Đường C5H10O5 B. Đường C5H10O4 c . Bazơnitơ D. Axit phôtphoric.

Câu 29: Cho các đặc điểm dưới đây, có bao nhiêu đặc điểm là đặc điểm chung của cả ba loại ARN ở 
sinh vật có cấu tạo tế bào.
(1) Chỉ gồm một chuỗi pôlinuclêôtit.
(2) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
(3) Có bốn đơn phân.
(4) Các đơn phân liên kết theo nguyên tắc bổ sung.

(5) Phân tử đường là ribôzơ.
A.2. B.3. c.  4. D. 5.

Câu 30: Loại đột biến nào sau đây làm tăng số loại alen của một gen nào đó trong vốn gen của quần 
thể sinh vật?
A. Đột biến điểm. B. Đột biến dị đa bội.
c. Đột biến tự đa bội. D. Đột biến lệch bội.

Câu 31: Cho biết gen mã hóa cùng một loại enzim ở một số loài chỉ khác nhau ở trình tự nuclêôtit 
sau đây:

Loài Trình tự nuclêôtit khác nhau của gen mã hóa enzim đang xét

Loài A X A G G T X A G T T

Loài B X X G G T X A G G T

Loài c X A G G A X A T T T

Loài D X X G G T X A A G T

Phân tích bảng dữ liệu trên, có thể dự đoán về mối quan hệ họ hàng giữa các loài trên là
A. A và c là hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B và D là hai loài có mối quan hệ 
xa nhau nhất.
B. B và D là hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B và c  là hai loài có mối quan hệ xa 
nhau nhất.
c. A và B là hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, c và D là hai loài có mối quan hệ 
xa nhau nhất.
D. A và D là hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B và c là haỉ loài có mối quan hệ 
xa nhau nhất.

Câu 32: Trong các trường hợp sau đây, có bao nhiêu trường hợp khi không có đường lactôzơ thì 
opêron Lac vẫn thực hiện phiên mã?
(1) Gen điểu hoà cùa opêron Lac bị đột biến dẫn tới prôtêin ức chế bị biến đổi không gian và 
mất chức năng sinh học.
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(2) Đột biến làm mất vùng khởi động (vùng P) của opêron Lac.
(3) Vùng vận hành (vùng O) của opêron Lac bị đột biến và không còn khả năng gắn kết với 

prôtêin ức chế.
(4) Vùng khởi động của gen điều hoà bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không có khả năng 
gắn kết với enzim ARN pölimeraza.
A.3. B.2. C.5. D.4.

Câu 33: Cho các thành tựu ứng dụng di truyền học sau đây, có bao nhiêu thành tựu của công 
nghệ gen?
(1) Tạo giống bông kháng sâu hại.
(2) Giống cà chua có gen sản sinh etilen bất hoạt.
(3) Chuột nhắt mang gen tăng trưởng của chuột cống.
(4) Cừu Đôly.
(5) Dê sản xuất ra tơ nhện trong sữa.
(6) Tạo giống cừu có gen prôtêin huyết tương người.
A. 3. B. 4. c. 5. D. 6.

Câu 34: Quần thể A có 400 cá thể và có cấu trúc di truyền là: 0,2AA: 0,4Aa: 0,4Aa ; quần thể B có 
600 cá thể và có cấu trúc di truyền là: 0,5AA: 0,3Aa: 0,2Aa. Hãy xác định cấu trúc di truyền của 
quần thể M được tạo thành do sự sát nhập của quẩn thể A và quần thể B.
A. 0,38AA: 0>34Aa: 0,28Aa B. 0,34AA: 0,38Aa: 0,28Aa
C. 0,34AA: 0,28Aa: 0,38Aa D. 0,38AA: 0,28Aa: 0,34Aa

Câu 35: Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ 
phân li kiểu gen ở đời con là 1: 1: 1: 1: 2; 2?
A. AaBb X aaBb B. Aabb X aaBb C. AaBb X AaBb D. AaBb X aabb

Câu 36: Lai hai dòng cây thuần chủng đều có hoa trắng với nhau» người ta thu được thế hệ sau 100% 
số cây con có hoa màu đỏ. Từ kết quả lai này ta có thể rút ra kết luận gì?
A. Các alen quỵ định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là alen với nhau.
B. Màu hoa đỏ xuất hiện là do kết quả của sự tương tác cộng gộp.
c . Các alen quy định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là không aỉen với nhau.
D. Chúng ta chưa thể rút ra được kết luận gì.

Câu 37: Trong những trường hợp nào dưới đây, những trường hợp nào tính trội được xem là trội 
không hoàn toàn?
(1) Các con lai đồng loạt biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ thuần chủng.
(2) Fj tự thụ phấn cho con ỉai có tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình khác nhau.
(3) Fj đem lai phân tích cho con lai có tỉ lệ phân, li kiểu hình là 1 trung gian: 1 lặn.
(4) F2 có 3 loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:2:1
(5) Trên cơ thể biểu hiện đồng thời cả kiểu hình của mẹ và kiểu hình của bố.
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A, 5, 3,4. B. 1, 2,4. c. 4,3,1. D. 2, 5, 3.

Câu 38: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và 
gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe X AaBBDdee, thì kiểu gen 
mang 3 alen trội ở đời con chiếm tỉ lệ

A .1 1 B. — G —
64 D . -6464 64

Câu 39: Lai giữa con đực cánh dài, m ắt đỏ với cái cánh dài, m ắt đỏ, F1 thu được tỉ lệ kiểu hình: 
14,75% con đực mắt đỏ, cánh dài; 18,75% đực mắt hổng, cánh dài; 6,25% đực mắt hồng, cánh 
cụt; 4% đực mắt đỏ, cánh cụt; 4% đực mắt trắng, cánh dài; 2,25% đực mắt trắng, cánh cụt; 
29,5% cái mắt đỏ, cánh dài; 8% cái mắt đỏ, cánh cụt; 8% cái mắt hồng, cánh dài; 4,5% cái mắt 
hồng, cánh cụt. Biết kích thước cánh 1 cặp alen quy định (D, d), con đực có cặp nhiễm sắc 
thể giới tính XY. Kiểu gen của p là:

A . ^ X DXdx ^ X DY 
ab ab

C A , ™ * » , 1®

B- — XBXbx ^ X BY
ad ad

D .— X BX bx  —  X BY  
aDbd bd aD

Câu 40: Phả hệ dưới đây mô tả hệ nhóm máu ABO do một gen gồm 3 alen quy định, trong đó IA, IB 
đồng trội so với 1° của một gia/đình:

AB

0 ( b - r

A: Nhóm máu A 
B: Nhóm máu B 
AB: Nhóm máu AB

Biết rằng không có đột biến mới phát sinh, và kiểu gen của (1) và (6) là giống nhau, có bao 
nhiêu nhận định đúng về gia đình trên?

(1) Xác suất để cặp vợ chồng (5) và (6) sinh ra hai người con có nhóm máu giống ông ngoại (2) 
là 12,5%.

(2) Xác suất để cặp vợ chồng (3) và (4) sinh ra người con mang nhóm máu B là 12,5%.

(3) Có ít nhất 5 người trong số những người đang xét mang kiểu gen dị hợp.
(4) Cặp vợ chồng (3) và (4) luôn có khả năng sinh ra những người con có nhóm máu 

giống mình.
A . l .  B. 2. C.3. D. 4.

c



(  ĐÁP ÁN đ I 3 )

Câul:

- (1) đúng, sử dụng loài thiên địch không ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người.
- (2) sai vì nếu thời tiết xấu thì sử dụng loài thiên địch rất khó khán.
- (3) sai vì sử dụng thiên địch tốn thời gian và không thể dập tắt được tất cả các loại dịch bệnh.
- (4) đúng, vì loài thiên địch không chứa các chất hoá học nên không gây ô nhiễm môi trường 
Vậy (1) và (4) đúng
Đáp án D.

Câu 2:

Sinh vật tiêu thụ bậc 1 là sinh vật ăn sinh vật sản xuất: sấu ăn hạt ngô, châu chấu ăn lá ngô 
Sinh vật tiêu thụ bậc 2 là sinh vật ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1: chim chích và ếch xanh 
Đáp án D.

Câu 3:

- A, B, D sai vì “Bố mẹ bình thường sinh ra con gái bình thường” đúng với cả trường hợp tính 
trạng do gen trội/lặn nằm trên NST thường/NST giới tính quy định.

- c đúng, “Bố mẹ bị bệnh sinh ra con gái bình thường” giúp chúng ta xác định chính xác quy 
luật di truyền của tính trạng, đó là bệnh do gen trội nằm trên NST thường quy định.

Đáp án c.

Câu 4:

- B, D loại vì giao phối ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên đều không làm thay đổi 
tần số alen của quần thể.

- A loại vì> đột biến gen thay đổi tẩn số alen của quần thể một cách chậm chạp.
- c  chọn vì, chỉ các yếu tố ngẫu nhiên (bão lũ, cháy rừng, -..) mới có khả năng này vì đó là 

những tác động lớn, đột ngột và bất thường từ môi trường nên có thể gây ảnh hưởng rất nghiêm 
trọng đến nội bộ quần thể.

Đáp án c.

Câu 5:

- A. Hội chứng AIDS * là do virut gây lên A đúng
- B. Hội chứng Claiphentơ -:► Đột biến nhiễm sắc thể ở cặp NST giới tính XY, thêm một chiếc 
tạo thành hợp tử dạng XXY “ > B sai
- c. Hội chứng Tơcnơ Đột biến nhiễm sắc thể ở cặp NST giới tính XX, làm mất một chiếc 
NST, hợp từ trở thành dạng x o  —* c  sai
- D. Hội chứng Đao Đột biến NST dạng thể 3, cặp NST số 21 có 3 chiếc D sai.
Đáp án A.

Câu 6:
2 2 2pq 2Ap dụng công thức: p X q = Quần thể đật cân bằng di truyền

214 I



- Xét A, ta có p2 X q 2 -  0,25.0,58 ^  (~^)2 -  (~ 2  ')2 Quấn thể chưa cân bằng di truyền

- Xét tương tự có B, D chưa cân bằng di truyền.
- Xét c  đạt trạng thái cân bằng di truyền.
Đáp án c.

Câu 7:

- Diễn thế nguyên sinh diễn ra trong môi trường trống trơn (chưa có sinh vật sinh sống), 
ngược lại, dỉễn thế thứ sinh lại diễn ra trong mồi trường đã từng có sinh vật sinh sống.

- Hình 1: hạn hán, hình 3: lũ lụt, hình 4: bão đều xảy ra ở môi trường đang có sinh vật sinh 
sống nên trong trường hợp xấu nhất chỉ có thể làm xuất hiện diễn thế thứ sinh.

- Hình 2: sự phun trào núi lửa sẽ tạo ra môi trường hoàn toàn trống trơn và đây là điều kiện 
lý tưởng cho diễn thế nguyên sinh diễn.

Đáp án c.

Câu 8:

Thể bốn nhiễm kép có bộ NST dạng (2n + 2 + 2); đậu Hà Lan có bộ NST 2n = 14 ~> số NST 
trong mỗi tế bào sinh dưỡng của thể bốn nhiễm kép ở đậu Hà Lan là: 2n + 2 -I- 2 = 14 + 2 + 2 = 18.

Đáp án A.

Câu 9:

Lai thuận nghịch là phép lai khi dùng dạng này làm bố khi dạng đó làm mẹ (thay đổi vị trí 
của bố mẹ)

Đáp án c.

Câu 10:

Cá rô phi có giới hạn sinh thái về nhiệt độ là 5,6 -  42°c. Như vậy nghĩa là dưới 5,6°c và trên 
42°c thì cá rô phi sẽ bị chết. Vậy 5>6°c gọi là giới hạn dưới, 42°c gọi là giới hạn trên 

Đáp án A.

Câu 11:

- A đúng vì mất đoạn làm mất vật chất di truyền —> giảm độ dài của ADN
- B, c, D sai, vì đều không làm thay đổi độ dài của ADN.
Đáp án A.

Câu 12:

1 máu khó đông là con trai có kiểu gen là XhY —»vậy nhận x h từ mẹ —» loại A, D 
Xét B: loại vì có cả máu khó đông là con trai 
Đáp án c.

Câu 13:

- Dd -> D, d
Ab

— ( CÓ hoán v ị) —> Ab = aB ; ab = AB 
aB
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Kết hợp chung ta được các giao tử sau: ABD; ABd; abD; abd hoặc AbD; Abd; aBd; aBD.
Đáp án D.

- A đúng vì, tạo cừu Đôlỵ là của phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào.
- B, c , D là những thành tựu của phương pháp gây đột biến.
Đáp án A.

Câu 15:

- A, B, c  đúng vì nguyên nhân dẫn tới phân ly ổ sinh thái của các loài trong quần xã là do các 
yếu tố sinh thái, chủ yếu là do nguồn sống như nơi ở, vị trí kiếm ăn, loại thức ăn, thời gian kiếm ăn.

- D sai vì mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài không phải là nguyên nhân dẫn đến phân li ổ sinh thái. 
Đáp án D.

Câu 16:

- A sai vì cỏ có nhiều loại cỏ
- B đúng, đây là quần thể
- c  sai vì đây có thể là cá trê ta hoặc cá trê lai.
- D sai vì cây gồm nhiều loài cây khác nhau.
Đáp án B.

Câu 17:

- Loài bị ảnh hưởng nhiều nhất là các loài an thịt đẩu bảng, ví dụ cá mập trắng. Vì theo quy 
luật khuếch đại sinh học, các mắt xích càng về cuối trong chuỗi thức ăn càng tích tụ nhiều chất 
độc hại của các mắt xích phía trước.

Đáp án D.

Câu 18:

- Diễn thế sinh thái: là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng 
với sự biến đổi của môi trường

Có 2 nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái:
- Nguyên nhân bên ngoài: do sự tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã như sự thay 

đổi khí hậu, lũ lụt, hạn hán, núi lửa...
- Nguyên nhân bên trong: Sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhóm loài ưu thế trong quần xã 
Đáp án D.

Câu 19:

- A đúng, sự tự thụ phấn xảy ra trong quân thể giao phối sẽ làm tăng tỉ lệ thể đồng hợp, giảm 
tỉ lệ thể dị hợp vì qua mỗi thế hệ tự thụ tỉ lệ dị hợp giảm đi một nửa.

- B, c , D sai vì sự tự thụ phấn làm tỉ lệ đồng hợp tăng, dị hợp giảm —» thoái hóa giống 
—» giảm biến dị tổ hợp, giảm tốc độ tiến hóa, giảm đa dạng kiểu gen và kiểu hình.

Đáp án A.

Câu 14:
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Câu 20:

* Cách 1:
- Trên mạch gián đoạn hình thành 50 đoạn okazaki —» mạch này cần 50 đoạn mồi.
- Mỗi đơn vị tái bản có 2 mạch liên tục, mà mỗi mạch liên tục cần 1 đoạn mồi —» số đoạn mồi 

của 10 đơn vị tái bản là 10.2 = 20
—» Số đoạn mồi cần được tổng hợp cho cả phân tử ADN nói trên là: 50 + 20 = 70
Đáp án D. 1

* Cách 2:
Theo bài ra thì 10 điểm tái bản hình thành lên 50 đoạn okazaki —» 1 điểm tái bản hình thành 

số đoạn okazaki là: 50:10 = 5
—> Tổng số đoạn mồi = (số đoạn okazaki + 2).số đơn vị tái bản = (5 + 2). 10 = 70 
Đáp án D.

Câu 21:

- Phân bố đều khi điều kiện môi trường đồng nhất» các cá thể có tính lãnh thổ cao.
- A sai vì phân bố đồng đểu làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.
- B sai vì đây là ý nghĩa của phân bố theo nhóm.
- c đúng
- D sai vì đây là ý nghĩa của phân bố ngẫu nhiên.
Đáp án c.

c â u 2 2 :  A T ,  A U  A U„  Ab Ab AB Ab Ab Ab
Ta nhận thấy các phép lai:Cí g  x Q ” ỉ “ x aB ” ; aB x ab ” ch° ti lệ phân li kiểu

Ab aB
hình ở đời con là 1; 2: 1, chỉ riêng phép lai “ ~g~x ” cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 1: 1: 1:1

Đáp án A.

Câu 23:

Hiệu suất sinh thái tính bằng công thức 

eff = iii±Lxl00
c,

eíĩ: là hiệu suất sinh thái (tính bằng %);
c : bậc dinh dưỡng thứ i;
c.+1: bậc dinh dưỡng thứ i+1, sau bậc c.;
- Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 so với bậc dinh dưỡng cấp 1 là

- 1x 1° 46 x 100 =  0 ,5 %
2 ,2 x 1 0

- Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 so với bậc dinh dưỡng cấp 3 là là
0 , 5 x l 0 2

Đáp án A.
L25X103
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- Cơ quan thoái hoá là cơ quan không phát triển đầy đủ ở cơ thể trưởng thành do điểu kiện 
sống của loài đã thay đổi, các cơ quan này mất dần chức năng ban đầu, tiêu giảm dần và hiện chỉ 
để lại một vài vết tích xưa kia của chúng.

- Răng khôn là cơ quan thoái hoá của con người (đây là chiếc răng số 8 hay răng hàm lớn thứ
3, hiện nay chúng không còn giữ chức năng nào rõ ràng và mang lại nhiều phiền toái)

Đáp án B.

Câu 25:

Trong hình minh ho ạ, ta nhận thấy chú hươu cao cổ thích nghi dẩn với hoàn cảnh bằng cách 
phát triển chiều dài chiếc cổ của nó theo thời gian —> đây chính là một trong những quan điểm 
về tiến hoá của Lamac: Sinh vật vốn có khả năng phản ứng phù hợp với sự thay đổi của điều kiện 
môi trường.

Đáp án A.

Câu 26:

- A, B, c  là những phương án đúng
- D sai vì đến kỉ Đệ tứ mới xuất hiện loài người, kỉ Đệ tam mới xuất hiện các loài linh trưởng. 
Đáp án D.

Câu 27:

- A đúng, vì cách li địa lí duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể.
- B sai, vì không có cách li địa lý vẫn dẫn đến hình thành loài mới.
- c  sai, khồng phải là hình thành các đột biến là đều dẫn đến hình thành loài mới.
- D sai vì, điều kiện địa lý không là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cách li sinh sản.
Đáp án A.

Câu 28:

Trong một mạch đơn liên kết hoá trị được hình thành giữa axit phôtphoric của nuclêôtit với 
phân tử đường C5 của nuclêôtit tiếp theo nên khi bazơ nitơ tách ra khỏi chuỗi pôlinuclêôtit sẽ 
không làm đứt mạch.

Đáp án c.

Câu 29:

- (1) đúng, 3 loại ARN: mARN, tARN, rARN chỉ gồm một chuỗi pôlinuclêôtit (phân tử chỉ 
có một mạch đơn),

- (2) đúng, 3 loại ARN: mARN, tARN, rARN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân (đơn phân là 
các ribônuclêôtit)

- (3) đúng, có bốn đơn phân là A, u, G, X.
- (4) sai, vì mARN các đơn phân không liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung.
- (5) đúng, phân tử đường là ribôzơ (CsH10O5)
Vậy có 4 đặc điểm chung của 3 loại ARN 
Đáp án c.

m \
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- A đúng, vì đột biến điểm (đột biến gen) có thể làm xuất hiện alen mới trong quần thể * 
làm tăng sổ loại alen.

- B, c, D sai vì đột biến dị đa bội> đột biến tự đa bội, đột biến lệch bội chỉ làm tăng hoặc giảm 
số alen chứ không làm tăng số loại alen.

Đáp án A.

Câu 31:

- A, c, D sai, vì B và D chỉ khác nhau có 1 nu,
- B đúng, B và D chỉ khác nhau có 1 nu, B và c  khác nhau 4 nu.
Đáp án B.

Câu 32:

- (1) Prôtêin ức chế bị biến đổi không gian và mất chức nảng sinh học => nến prôtêin ức chế
không gắn được với vùng vận hành —» quá trình phiên mã vẫn thực hiện được chọn (1).

- (2) Vùng khởi động bị mất thì quá trình phiên mã không thực hiện được -» loại (2).
- (3) Vùng vận hành vị biến đổi và không gắn kết được với prôtêin ức chế nên không ngăn cản 

được quá trình phiên mã quá trình phiên mã vẫn thực hiện được.
- (4) Vùng khởi động của gen điểu hoà bị đột biến —» khồng tổng hợp được prôtêin ức chế 

—> quá trình phiên mã vẫn thực hiện được.
Vậy có 3 trường hợp quá trình phiên mã vẫn thực hiện được*
Đáp án A.

Câu 33:

-(1),(2)>(3),(5),(6)
_ (4) là thành tựu của công nghệ tế bào

Đáp án c.

Câu 34:

Khi quần thể A xác nhập vào quần thể B thì quần thể M sẽ có tần số kiểư gen AA là:

400 ■■0,2(A)+ .0.5(B) = 0,38;

Câu 30:

400 + 600 400 + 600

Tẩn số kiểu gen Aa là: ĨỐ^ 0 _ .0 ,4 ( A ) + Í ^ 0 _ .0 ,3 ( B )  = 0,34;

Tần số kiểu gen aa là: 1 -  0,38 -  0,34 = 0,28
Vậy cấu trúc di truyền của quần thể M là: 0,38AA: 0,34Aa: 0,28Aa.
Đáp án A.

Câu 35:

Ti lệ phân li kiểu gen ở đời con là 1 :1 :1:1:2 :2 = (1: 2: 1) (1: 1)
—> (Aa X Aa) (Bb x b b )  hoặc (Aa X a a )  (Bb X Bb) —» A đúng 
Đáp án A.
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Pt/c: Trắng X trắng —> F̂ : đỏ —> Tính trạng màu hoa di truyền theo qui luật tương tác bổ sung 
P: AAbb (trắng) X aaBB (trắng) —» AaBb (đỏ)
- A sai, c đúng vì các aỉen quỵ định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là không alen với nhau.
- B, D sai 
Đáp án c.

Câu 37:

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai Fj biểu hiện 
tính trung gian giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình trùng với tỉ lệ phân li kiểu gen 
(1:2:1). có kiểu gen dị hợp và mang kiểu hình trung gian nên khi lai phân tích (lai với cơ thể 
đồng hợp lặn) sẽ cho tỉ lệ phân li kiểu hình là: 1 trung gian: 1 lặn.

Dựa vào đặc điểm nêu trên, ta xác định được các ý đúng là: 1, 3,4.
Đáp án c.

Câu 38:

P: AaBbDdEe X AaBBDdee 

Bb X BB —> 1/2BB: l/2Bb 
Ee X ee —> l/2Ee: l/2ee.
—> chắc chắn đời con có một alen trội B, một alen lặn e.

Câu 36:

Đáp án A„

Câu 39:

Xét riêng từng cặp tính trạng:
+ Ở F1 có tỉ lệ mắt đỏ: mắt hổng: mắt trắng: 9:6: 1 -ỳ tương tác bổ sung và kiểu gen p về 

tính trạng màu mắt là AaBb X AaBb. Mặt khác tính trạng này phân bố không đều ở 2 giới
1 trong 2 cặp alen phải nằm trên nhiễm sắc thể X (không có alen tương ứng trên Y).

+ Ở F1 có tỉ lệ cánh dài: cánh cụt = 3:1 kiểu gen p về tính trạng kích thước cánh là Dd X Dd 
và phân li đổng đều ở hai giới gen nằm trên nhiễm sắc thể thường-^ có gen A hoặc B với gen D 
cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường loại đáp án AaXDXd X AaXDY. Con đực mắt trắng,
cut có kiểu gen (~ ) X bY chiếm 2,25% (— ) chiếm 9% (vì XbY chiếm tỉ lê 1/4) = 30% ad X 30%ad

ad ad
Kiểu gen của P: ^  XBXb X —  XBY

6 ad ađ
Đáp án B.

Câu 40:

- (1) nhóm máu A kết hôn với (2) nhóm máu AB (mang kiểu gen IAIB), họ sinh ra một người 
con gái mang nhóm máu B và một người con trai mang nhóm máu A —» (1) kiểu gen IAI° (vì 
người con gái mang nhóm máu B chỉ có thể mang alen 1° nhận từ m ẹ); con gái (5) có kiểu gen 
IBI ° ; (6) có kiểu gen IAI° ; (4) kiểu gen IAI° hoặc IAIA (với xác suất 50%: 50%); vợ người con

—> ta chọn 2 alen trội trong tổng số 6 alen còn lại là: q  = 15
24 X 22 64
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trai mang kiểu gen IAIB Có ít nhất 5 người trong số những người đang xét mang kiểu gen dị 
hợp —ì► 3 đúng

- Xác suẫt để cặp vợ chổng (5) và (6) ( IBI° ; IAI° ) sính ra hai người con có nhóm máu giống

ông ngoại (có kiểu gen IAIB) là : = 6,25% —ỳ 1 sai

- Xác suất để cặp vợ chồng (3) và (4) ( IAI° hoặc IAIA ; IAIB) sinh ra người con mang nhóm

máuBlà: ì ( I AI°) .-(IBI°) = -  = 12,5%-> 2đúng
2 4 8

- Vợ chổng người con trai (3) và (4) (IAI° hoặc IAIA ; IAIB) đểu mang alen IA, mặt khác 
người vợ còn mang alen IB -> cặp vợ chồng này luôn có khả năng sinh ra những người con có 
nhóm máu giống mình (mang kiểu gen IAI~ ; IAIB) —> 4 đúng

Vậy có 3 nhận định đúng về gia đình trên
Đáp án c.

V
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Hành trình luyện thi Thành Công sẽ giúp các em dễ dàng ôn tập, phát hiện lỗ hổng kiến 
thức, ghi nhớ những từ khóa quan trọng. Giúp em ôn tập nhanh nhất trong thời gian nước rút.

Các em hãy lưu lợi để dễ dàng ôn tập nhé.

Ngày.............................................

Thi lần ..........................................

Số điểm đạt được..................../10

Ịtị^T G h i n h ớ  h à n h  t r ìn h  lu yệ n  th ỉ T h à n h  C ô n g

STT Những câu sai Thuộc chù đề nào

Rút kinh nghiệm gì từ những câu sai



Bài học và kiến thức rút ra từ đề thi này.

Sự thỏa mãn ùờm trong nỗ lực, 
chứ khờĩig phải trong mục đích đạt 
được. Nỗ ỉực càng nhừu, chừh thắng 
càng vè vang.

- Mahatma Gandhi ỉà anh 
hùng dân tộc Ấn Độ

’biết anh ấy không? Anh ấy là Nich Vujicic 

oogleđể được anh ấy truyền cảm hứng nhé!



ĐỂ SỐ 4

Môn: Sinh học (40 câu trắc nghiệm)
(Thời gian ỉàm bài: 50 phút, không kể thời giãn phát đề)

Câu 1: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen đang xét? 
A. AABB. B. AAbb. c  aabb. D. aaBB.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật?
A. Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao.
B. Trong một quần xã sinh vật, mòi loài chỉ có thể tham gia vào một chuỗi thức ản nhất định, 
c. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng 
phức tạp.
D. Trong tất cả các quần xã sinh vật trên cạn, chỉ có loại chuỗi thức ăn được khởi đầu bằng sinh 
vật tự dưỡng.

Câu 3: So với hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái nhân tạo
A. ổn định hơn do con người thường bổ sung năng lượng cho chúng.
B. là một hệ mở còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ khép kín. 
c. có khả năng tự điều chỉnh cao hơn.
D. có độ đa dạng sinh học thấp hơn.

Câu 4: Hội chứng di truyền nào dưới đâỵ phát sinh do đột biến thể một?
A. Tơcnơ B. Đao c. Siêu nữ D. Claiphentơ

Câu 5: Nhân tố nào dưới đây làm cho tần sổ tương đối cùa các alen trong quần thể biến đổi theo một 
hướng xác định?
A. Quá trình đột biến. B. Quá trình giao phối,
c. Biến động di truyền. D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 6: Dương xỉ phát triển mạnh nhất vào đại nào, ki nào sau đấy?
A. Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh. B. Kỉ Than đá, đại Cổ sinh,
c. Kỉ Silua, đại Cổ sinh. D. Kỉ Pecmi, đại Cổ sinh.

Câu 7: Dựa vào hình ảnh dưới đây em hãy cho biết, đây là kiểu phân bố
A. Phân bố đều.
B. Phân bố theo nhóm, 
c. Phân bố theo chiều thẳng đứng.
D. Phân bố ngẫu nhiên.

Câu 8: Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hội sinh giữa 2 loài?
A. Cây tầm gửi sống trên thân cầy gỗ
B. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ. 
c. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng.
D. Vi khuẩn lam sổng trong nốt sần rễ đậu
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Câu 9: Phương pháp nào sau đâỵ chứng minh động vật bậc cao vẫn có khả năng sinh sản vô tính? 
A. Dung hợp tế bào trần. B. Nhân bản vô tính ở động vật.
c. Lai hữu tính. D. Công nghệ gen.

Câu 10: Để xác định chính xác một cá thể nào đó hoặc mối quan hệ huyết thống nào đó, người ta 
thường sử dụng
A. chỉ số IQ. B. chỉ số HDI. c . chỉ số ADN. D. chỉ số BMI.

Câu 11: Loài nào sau đây đẻ nhiều nhưng phần lớn bị chết trong những ngày đầu, số sống sót đến
cuối đời rất ít là
A, thủy tức B. chim, thú c. sóc D. hàu, sò.

Câu 12: Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?
A. Tập hợp cây thông trong một rừng thông ở Đà Lạt,
B. Tập hợp cây cọ ở trên quả đổi Phú Thọ. 
c. Tập hợp cây cỏ trên một đổng cỏ.
D. Tập hợp cá chép sinh sống ở Hồ Tâỵ.

Câu 13: Mối quan hệ khác loài nào dưới đây phản ánh lối sống dị dưỡng?
1. Ve, bét sống bám trên da trâu, bò 2. Cây phong lan sống bám trên thân cây gỗ
3. Cá ép sống bám trên thân cá mập 4. Hổ sản linh dương làm thức ăn.
A. 1,3,4. B. 1,2,4. c. 4. D.1,4.

Câu 14: Hình ảnh dưới đây khiến em liên tưởng đến hiện .
'  v  CÁe BẬC p h an  l o ạ i  tR ÌN  tÒAl

tượng sinh học nào?
A. Tiến hoá nhỏ. B. Lại tổ.
c. Tiến hoá lớn. D. Khuếch đại sinh học.

Câu 15: Cho các cặp cơ quan dưới đây, cặp cơ quan nào là cặp 
cơ quan tương tự?
A. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người,
B. Gai xương rồng và lá cây mía. 
c  Vòi hút của bướm và đòi hàm dưới của bọ cạp.
D. Mang cá và mang tôm.

Câu 16: Ngẫu phối có vai trò nào dưới đây đối với quá trình 
tiến hóa?
A. làm biến đổi tần số alen và thành phần kiều gen của quần thể.
B. tạo ra nhiều alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể. 
c. tạo ra nhiều biến dị tổ hợp là nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
D. tăng cường sự phân hóa vốn gen giữa các quần thể trong loài.
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Câu 17: Trong trường hợp các gen liên kết hoàn toàn, mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn 
toàn, dựa vào kiểu hình ở đời con, em hãy cho biết phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ phân li kiểu 
hình ở đời con là 1: 2: 1?

A . M x^ ẽ  B . ^ x AB D.
ãb ab ab ab ab ab ab aB

Câu 18: Trong phòng thí nghiệm, người ta sử dụng 3 loại nuclêôtit cấu tạo nên ARN để tổng hợp 
một phân tử mARN nhân tạo. Phân tử mARN này chỉ có thể thực hiện được dịch mã khi
3 loại nuclêôtit được sử dụng là
A. u, G, X. B. A, G, X. C.G,A,U D.U,A,X.

Câu 19: Sơ đồ nào dưới đây phản ánh đúng cơ chế của hiện tượng di truyền ở cấp độ phân tử?
A. ARN -* ADN Prôtêin —* Tính trạng.
B. ARN Prôtêin ADN Tính trạng, 
c. ADN -* Protein ARN Tính trạng.
D. ADN ARN Protein Tính trạng.

Câu 20: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi 
trường có lactôzơ và khi môi trường không có lactôzơ?
A. Các gen cấu trúc z, Y, A phiên mã tạo các phân tử mARN tương ứng.
B. ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động của opêron Lac và tiến hành phiên mã. 
c. Một số phân tử lactôzơ liên kết với protein ức chế.
D. Gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế.

Câu 21: Ở cà chua bộ NST 2n = 24, nếu mỗi cặp NST gồm 2 chiếc khác nhau và các gen liên kết hoàn 
toàn thì sau giảm phân, số giao tử tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu?
A.8192. B.4096. c. 2730. D. 1408.

Câu 22: Hình ảnh dưới đây nói về một dạng đột biến cấu trúc NST:
A B C D E F G H  M N O C D E F G H

r o
t

M  N  o  p  Q R  A  B  p  Q R
x_>

t
Đây là dạng đột biến nào?
A. Mất đoạn. B. Đảo đoạn. c. Lặp đoạn. D. Chuyển đoạn.

Câu 23: Trong các dạng đột biến sau đây, có bao nhiêu dạng chỉ làm thay đổi trình tự sắp xếp của các 
gen trên NST mà không làm thay đổi hình thái NST?
(1) Đột biến đảo đoạn quanh tâm động.
(2) Đột biến đảo đoạn ngoài tâm động.
(3) Đột biến chuyển đoạn trong phạm vi một vai dài của NST.
(4) Đột biến chuyển đoạn tương hỗ.
A. 1. B.2. c. 3. D.4.
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Câu 24: Bệnh ung thư máu ác tính ở người phát sinh do dạng đột biến nào?
A. Chuyển đoạn NST. 
c. Mất đoạn NST.

B. Đảo đoạn NST. 
D. Lặp đoạn NST.

Câu 25: Trong kĩ thuật nhân bản cừu Đôỉy, cừu con sinh ra mang đặc điểm di truyền của những con 
cừu nào?
A. Cừu cho trứng và cừu cho tế bào tuyến vú.
B. Cừu cho trứng và cừu mang thai hộ.
c. Cừu mang thai hộ và cừu cho tế bào tuyến vú.
D. Cừu cho trứng, cừu cho tế bào tuyến vú và cừu mang thai hộ.

Câu 26: Quẩn thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là 0,3DD + 0,4Dd + 0,3dd = 1. Cẩn bao nhiêu 
thế hệ tự thụ phẫn thì tỉ lệ thể đồng hợp chiếm 0,95?
A. 1 B. 4 c. 2 D. 3

Câu 27: Một quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng có số cá thể dị hợp gấp 8 lần số cá thể có kiểu 
gen đông hợp tử lặn. Tần số alen A, a lần lượt là 
A. A = 0,8; a = 0,2. B. A = 0,2; a = 0,8.
c . A = 0,4; a = 0,6. D. A = 0>5; a = 0,5.

Câu 28: Ở người, hệ nhóm máu ABO do một gen gồm 3 alen quy định: alen IA; IB đổng trội so với 
alen 1°. Một quẩn thể ở trạng thái cân bằng di truyển có tỉ lệ người mang nhóm máu o  là 16%, 
tỉ lệ người mang nhóm máu B là 48%. Trong quần thể, một người mang nhóm máu A kết hôn 
với một người mang nhóm máu B, xác suất để cặp vợ chồng này sinh ra người con đầu lòng 
mang nhóm máu o  là bao nhiêu?

9 - 4  2 „ 4A . Ả  B. —  c — D .—
15 17 13 11

Câu 29: Trong tương tác cộng gộp, tính trạng càng phụ thuộc vào nhiều cặp gen thì
A. tạo ra một dãy tính trạng với nhiều tính trạng tương ứng.
B. sự khác biệt về kiểu hình giữa các kiểu gen càng nhỏ. 
c. làm xuất hiện những tính trạng mới chưa có ở bố mẹ.
D. càng có sự khác biệt lớn về kiểu hình giữa các tổ hợp gen khác nhau.

Câu 30: Ở đậu Hà Lan, hạt vàng là trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng 
thuần chủng với cây hạt xanh. Thu được kiểu hình ở cây F1 là
A. 100% hạt vàng B. 1 hạt vàng: 1 hạt xanh,
c. 3 hạt vàng: 1 hạt xanh. D. 5 hạt vàng: 1 hạt xanh.

Câu 31: Khi cho lai giữa cây thuần chủng thân cao, quả ngọt với cây thân thấp, quả chua, F1 thu được 
toàn cây thân cao, quả ngọt. Cho Ft tự thụ phẩn F2 thu được: 27 thân cao, quả ngọt: 21 thân
thấp, quả ngọt: 9 thân cao, quả chua: 7 thân thấp, quả chua. Biết rằng tính trạng vị quả do một
cặp gen quy định, gen nằm trên NST thường. Cho cây F, lai phân tích, tỷ lệ kiểu hình thu được 
ỞF là

a
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A. 3 thân thấp, quả ngọt: 3 thân thấp, quả chua: 1 thân cao, quả ngọt: 1 thân cao, quả chua.
B. 3 thân cao, quả ngọt: 3 thân cao, quả chua: 1 thân thấp, quả ngọt: 1 thân thấp, quả chua, 
c. 9 thân cao, quả ngọt: 3 thân cao, quả chua: 3 thân thấp, quả ngọt: 1 thân thấp, quả chua.
D. 7 thân cao, quả ngọt: 7 thân cao, quả chua: 1 thân thấp, quả ngọt: 1 thân thấp, quả chua.

Câu 32: Trong trường hợp hai cặp alen cùng tương tác để quy định một tính trạng, tỉ lệ kiểu hình 
nào dưới đây đặc trưng cho kiểu tương tác bổ sung?
A. 12:3:1 B. 15: 1 c. 13: 3 D. 9: 7

Câu 33: Cho các cơ thể có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen (mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng) lai 
với nhau tạo ra 4 loại kiểu hình, trong đó loại kiểu hình lặn vẽ 2 tính trạng chiếm 9%. Phép lai 
nào sau đâỵ giải thích sai về kết quả trên?

ABA. p đểu có kiểu gen----với f  = 40% xảy ra cả 2 bên.
ab

AbB. p đều có kiểu gen ——, xảy ra hoán vi gen ở 1 bên với f = 36%
aB

Ab ABc. Bố có kiểu gen —-với f = 36%, mẹ có kiểu gen----không xảy ra hoán vị gen
aB ab

D. Bố mẹ không thể có kiểu gen AaBb (phân li độc lập nhau).

Câu 34: Một gen có chiều dài 2805 A và có tổng sổ 2074 iiên kết hiđrô. Gen bị đột biến điểm làm 
giảm 2 liên kết hiđrô. Số nucỉêôtit mỗi loại của gen đột biến là 
A. A = T = 400, G = X = 424. B. A = T = 401, G = x = 424.
c. A = T = 424, G = X = 400. D. A = T = 403, G = x  = 422.

Câu 35: Khi nói về các chu trình sinh địa hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Việc sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch có thể làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên.
(2) Tất cả lượng cacbon cùa quẩn xã được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín.
(3) Vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn nitrìt hóa và vi khuẩn phản nitrat hóa luôn làm giàu 

nguồn dinh dưỡng khoáng nitơ cung cấp cho cây*
(4) Nước trên Trái Đất luôn luân chuyển theo vòng tuần hoàn.
A.l. B. 2. C.3. D. 4

Câu 36: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô sâu ăn lá ngô nhái rắn hổ mang diều hâu 
Xét các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng vê' chuỗi thức ăn trên?
(1) Rắn hổ mang là sinh vật tiêu thụ bậc 3.
(2) Đây là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng cây xanh.
(3) Sâu ăn lá ngô, nhái, rắn hổ mang, diều hâu là các động vật ăn thịt.
(4) Nhái thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.
(5) Chuỗi thức ăn gồm có 5 mắt xích.
A. 1. B.2. c. 3. D. 4.

ABCâu 37: Cơ thể mang kiểu gen -J -  Dd, mỗi gen qui định một tính trạng lai phân tích có hoán vị gen 

với tần số 20% thì tỉ lệ kiểu hình ở con lai là:
A. 9: 9: 3: 3: 1: 1. B. 3: 3: 3: 3:1:1:1:1. C. 1: 1: 1: 1:1: 1: 1: 1. D. 4:4:4: 4: 1: 1: 1: 1.
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Câu 38: Cho các hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên sau đây, có bao nhiêu hình thức sử dụng 
bền vững tài nguyên thiên nhiên?
(1) Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện.
(2) Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.
(3) Tăng cường trồng rừng để cung cấp đủ nhu cầu cho sinh hoạt và phát triển công nghiệp.
(4) Thực hiện các biện pháp: tránh bỏ hoang đất, chống xói mòn và chống ngập mặn cho đất.
(5) Tăng cường khai thác than đá, dầu mỏ, khí đốt phục vụ cho phát triển kinh tế.
A.5. B.2. C.4. D. 3.

Câu 39: Đem lai bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về ba cặp gen F1 xuất hiện toàn cây hoa đỏ, thân 
cao. Cho F, tự thụ phấn F2 có kết quả: 56,25% cây hoa đỏ, thân cao; 18,75% hoa đỏ, thân thấp; 
12,75% hoa vàng, thân cao; 6% hoa vàng, thân thấp; 6% hoa trắng, thân cao; 0,25% hoa trắng, 
thân thấp. Kiểu gen của F và tẫn số hoán vị gen:

A. ^ B b x ^ B b , f  =  16% 
ad ad

c. —  Bbx 4^-Bb>f=30%. 
aD aD

B. A a ^ x A a ^ - ,f= 1 6 % . 
bD bD

D. Aa— X Aa — , f = 20%. 
bD bD

Câu 40: Quan sát phả hệ sau và cho biết nhận định nào dưới đâỵ là đúng?

_Ị— Ị N ừbm h  tbuõng

|~~| Nam không mâc bệnh

LU ®  Xừ b | b ậ h

í m  í l ĩ ĩ í r ỉ '

Ổ  o  Ổ

A. Trong phả hệ có 3 người chưa xác định được kiểu gen.
B. Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định.
c. Có thể xác định chính xác kiểu gen của tất cả những người thuộc thế hệ thứ 3 (tính từ trên 
xuống)
D. Có ít nhất 4 người trong phả hệ mang kiểu gen dị hợp.
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(  Đ Á P  Á N  Đ Ề  4  )

Câu 1:

- A, B, D loại vì có chứa cả cặp đồng hợp tử trội.
- c  đúng, aabb là thể đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen.
Đáp án c.

Câu 2:

- A sai vì cấu trúc của lưới thức án phức tạp khi đi từ vĩ độ cao đến vĩ độ thấp.
- B sai vì mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn,
- c  đúng
- D sai vì chuỗi thức ãn có thể bắt đẩu bằng mùn bã hữu cơ nữa.
Đáp án c.

Câu 3:

- A sai vì hệ sinh thái tự nhiên ổn định hơn hệ sinh thái nhân tạo
- B sai vì hệ sinh thái tự nhiên là một hệ mở.
- c sai, vì hệ sinh thái tự nhiên có sự tự điểu chỉnh cao hơn.
- D đúng vì độ đa dạng cùa hệ sinh thái nhân tạo thấp hơp hệ sinh thái tự nhiên 
Đáp án D.

Câu 4:

Trong các hội chứng đi truyền đang xét, “Đao” ; “Siêu nữ” ; “Claiphentơ” đều phát sinh do đột 
biến thể ba (thừa một NST), chỉ riêng hội chứng “Tơcnơ” phát sinh do đột biến thể một trên cặp 
NST giới tính (thiếu một NST X) (2n -  1).

Đáp án A.

Câu 5:

- A, B, c  sai vì đây là những nhân tố tiến hoá vô hướng.
- D đúng, chọn lọc tự nhiên chọn lọc những kiểu hình thích nghi -> vậy biến đổi tần số alen 

theo một hướng xác định.
Đáp án D.

Câu 6:

Dương xỉ phát triển mạnh nhất vào ki Than đá, đại Cổ sinh.
Đáp án B.

Câu 7:

Đây là hình ảnh rừng mưa nhiệt đới, phân bố theo chiều thẳng đứng thành nhiều tầng cây để 
thích nghi với điểu kiện chiếu sáng khác nhau.

Đáp án c.
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- Mối quan hệ hội sỉnh là mối quan hệ giữa 2 loài sinh vật trong đó một loài được lợi còn loài 
kia không được lợi cũng không bị hại gì.

- A là quan hệ kí sinh
- c  là quan hệ hợp tác
- D là quan hệ cộng sinh
- B là quan hệ hội sinh 
Đáp án B.

Câu 9:

Phương pháp chứng minh động vật bậc cao vẫn có khả năng sinh sản vô tính là phương pháp 
nhân bản vô tính ở động vật.

Đáp án B.

Câu 10:

Để xác định chính xác một cá thể nào đó hoặc mối quan hệ huyết thống nào đó, người ta 
thường sử dụng chỉ số ADN.

Đáp án c.

Câu 11:

Loài đẻ nhiều nhưng phần lớn bị chết trong những ngày đầu, số sống sót đến cuối đời rất ít 
là hàu, sò 

Đáp án D.

Câu 12:

Nhóm sinh vật là một quần thể khi thoả mãn
- Là những cá thể cùng loài
- Sống trong khoảng không gian xác định vào thời điểm nhất định.
- Có khả năng giao phối tạo ra thế hệ sau.
- A> B, D thoả mãn ỉà quần thể
- c  không phải là quẩn thể vì câỵ cỏ trên đồng cỏ có thể nhiểu loài cỏ khác nhau.
Đáp án c.

Câu 13:

Lối sống dị dưỡng có ở những sinh vật không có khả năng tự tổng hợp các chất hữu cơ để 
nuôi sống bản thân mà phải sử dụng các chất hữu cơ có sẵn từ môi trường.

- 1 phản ánh mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh.
- 2 và 3 đều phản ánh mối quan hệ hội sinh (một bên có lợi, một bên không hại gì).
- 4 phản ánh mối quan hệ con mồi -  vật ăn thịt.
Vậy những trường hợp phản ánh lối sống dị dưỡng là: 1,4.
Đáp án D.

Câu 8:
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Hình ảnh minh hoạ quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài -  một trong những sự 
kiện quan trọng nhất của tiến hoá lớn.

Đáp án c.

Câu 15:

“ A, B, c  là những cặp cơ quan tương đồng vì đều xuất phát từ những vị trí tương tự nhau, 
mặt khác có chức năng khác nhau.

- D là cặp có quan tương tự vì có nguồn gốc khác nhau và chức năng giống nhau.
Đáp án D.

Câu 16:

- A sai vì, ngẫu phối không làm thay đổi tần số alen và thành phẩn kiểu gen của quần thể.
- B sai vì, ngẫu phối không làm thay đổi tẩn số alen do đó không tạo ra alen mới trong quần thể.
- c  đúng, vì ngẫu phổi làm đột biến được phát tán trong quần thể và tạo sự đa hình vể kiểu 

gen và kiểu hình, hình thành nên vô số biến dị tổ hợp, mà biến dị tổ hợp là nguyên liệu thứ cấp 
cho quá trình tiến hoá.

- D sai, vì ngẫu phối không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể 
nên không tăng cường sự phân hóa vốn gen giữa các quẩn thể trong loài.

Đáp án c.

Câu 17:
AB AB Ab Ab Ab AB 

Ta nhận thấy các phép lai: “ x~b” ” ỉ " x "ãb"” ; ££"ãb"xÜb" ” <̂ u c^° ^ ^  pkân ^
Ab AB

hình ở đời con là 3:1, chi riêng phép lai “ — X—— ” cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 1: 2:1 
Đáp án B.

Câu 18:

Để quá trình dịch mã được diễn ra khi có bộ ba mở đẩu S’AUGS’, vậy 3 loại nuclêôtit sử dụng 
là G, A, U 

Đáp án c  

Câu 19:

Thứ tự đúng là
ADN thông qua phiên mã “=> ARN thông qua dịch mã Prôtêin biểu hiện Tính trạng.
Đáp án D.

Câu 20:

- A, B sai vì, khi môi trường không có lactôzơ thì phiên mã không xảy ra.
- c sai vì, chỉ khi môi trường có lactôzơ thì một sỗ phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế.
- D đúng, vì kể cả môi trường có hay không có lactôzơ thì gen điều hoà R vẫn tổng hợp 

prôtêin ức chế.
Đáp án D.

m \

Câu 14:



Cà chua có bộ NST 2n -  24 (12 cặp NST) ở cà chua, nếu mỗi cặp NST gồm 2 chiếc khác 
nhau và các gen liên kết hoàn toàn thì sau giảm phân, số giao tử tối đa có thể tạo ra là: 212 = 4096.

Đáp án B.

Câu 22:

Dựa vào hình ảnh trên ta thấy NST sau đột biến đoạn “AB” chuyển thành đoạn “MN” và 
ngược lại ~^ đây là dạng đột biến chuyển đoạn tương hỗ.

Đáp án D.

Câu 23:

- (1) Đột biến đảo đoạn quanh tâm động làm thay đổi hình thái NST loại 1

- (2) Đột biến đảo đoạn ngoài tâm động không làm thay đổi trình tự cũng như hình thái NST 
” * chọn 2

- (3) Chuyển đoạn trong phạm vi một vai dài của NST không làm thay đổi trình tự cũng như 
hình thái NST chọn 3

- (4) Chuyển đoạn tương hỗ có thể làm thay đổi hình thái NST “ *■ loại 4 

Vậy có 2 dạng thoả mãn.

Đáp án B.

Câu 24:

Bệnh ung thư máu ác tính ở người phát sinh do chuyển đoạn không cân giữa NST số 22 và 
NST số 9 tạo nên NST 22 ngắn hơn bình thường.

Đáp án A.

Câu 25:

Trong kĩ thuật nhân bản cừu Đôly, cừu con sinh ra mang đặc điểm di truyền của cừu cho 
trứng (vì cung cấp hệ gen trong tế bào chất của trứng) và cừu cho tế bào tuỵến vú (vì cung cấp hệ 
gen nhân của tế bào tuyến vú).

Đáp án A.

Câu 26:

Quần thể tự thụ:
P: 0,3DD + 0,4Dd + 0,3dd=l.

- Gọi sổ thế hệ tự thụ là n.

- Ti lệ thể đồng hợp chiếm 0,95 tỉ lệ dị hợp chiếm: 1 -  0,95 = 0,05

- Tì lệ kiểu gen đồng hợp qua n thế hệ là: ~ .y  = -^-.0,4 = 0,05 “ -=0,125

^ 2” = 8 -> n  = 3 2

Đáp án D.

Câu 21 :
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Câu 27:

- Gọi tẩn số alen A, a lần lượt là p và q

- Do quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng nên cấu trúc của quần thể là: p2 AA: 2pqAa: q2aa

- Mặt khác số cá thể dị hợp gấp 8 lẩn số cá thể đồng hợp tử lặn nên ta có: 2pq = 8.q2 (p + q = 1)

q = 0,2 ; p = 0,8 
Đáp án A.

Câu 28:

Gọi p, q> r lẩn lượt là tẩn số của các alen Ia ; IB; Io —» theo định luật Hacđi -  Vanbec, thành 
phần kiểu gen của quần thể thoả mãn đẳng thức:

P2IAIA + q2IBIB + r2I°I° + 2pqIAIB + 2prIAI° + 2qrIBI° = 1 

Theo bài ra, ta có: tỉ lệ nhóm máu o  ( I°I°) = r2 = 16% —> r = 0,4; 

tỉ lệ nhóm máu B = q2(IBIB) + 2qr(IBI°) = 48% - » q = 0,4 —> p = 1 -0 ,4 -0 ,4  = 0,2 

Người mang nhóm máu A trong quần thể có thành phẩn kiểu gen là: 
p 2 jAjA . 2p r i AỊ° =  0 ,0 4 I a Ia : 0 ,1 6 Ia I°  ; n g ư ờ i m an g  n h ó m  m áu  B tro n g  q u ẩ n  th ể  có th à n h  

phần kiểu gen là: q2IBIB :2qrIBI° — 0,16 IBIB :0,32IBI° —> khi một người mang nhóm máu A kết 
hôn với một người mang nhóm máu B, xác suất để cặp vợ chổng này sinh ra người con đầu lòng 
mang nhóm máu o  là:

Câu 29:

Tương tác cộng gộp là mỗi gen đóng góp một phần như nhau vào sự biểu hiện của tính trạng.

- A loại vì tính trạng phụ thuộc vào nhiều cặp gen dẫn đến tạo ít tính trạng tương ứng hơn.

- B chọn vì tính trạng phụ thuộc vào nhiểu cặp gen sự khác biệt về kiểu hình giữa các kiểu 
gen càng nhỏ

- c  loại vì không làm xuất hiện tính trạng mới của bố mẹ mà chỉ mức độ biểu hiện kiểu hình 
khác nhau thôi.

- D loại vì tính trạng phụ thuộc vào nhiều cặp gen sự khác biệt vê' kiểu hình giữa các kiểu gen 
càng nhỏ.

Đáp án B.

Câu 30:

Quy ước

A: vàng »  a: xanh

P: AAxaa ^  Aa (100%) hạt vàng
Đáp án A.

0,16 (IAI°).----5*32----
0,16 + 0,320,04 + 0,16 

Đáp án A.
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Câu 31:

Pt/c, F1 100% cao, ngọt => cao, ngọt» thấp, chua.
Xét riêng từng cặp tính trạng ở F2:
Cao/ thấp = 36/28 = 9/7 kết quả định luật tương tác bổ trợ ■"> AaBb X AaBb 
Ngọt/ chua = 48/16 = 3/1  ̂kết quả định luật phân li  ̂ F1: Dd X Dd.
Quỵ ước gen: A-B-: cao; A-bb; aaB-; aabb: thấp; D- ngọt»  d -  chua.
X ét ch u n g  2 cặp  t ín h  trạ n g  có t ỉ  lệ ở F 2 = (9 :7) X (3 :1) =  64 tổ  h ợ p  = 8 g iao  tử  X 8 g iao  tử.

có 8 giao tử các gen phân li độc lập ~*kiểu gen AaBbDd.
Lai phân tích AaBbDđ X aabbdd
Fa: ( lc a o : 3 th ấp ) X (1  n g ọ t: 1 ch u a) =  3 th ấp , ngọt: 3 th ấp , chua: 1 cao, ngọt: 1 cao, ch u a  

Đáp án A.

Câu 32:

Trong trường hợp hai cặp alen cùng tương tác để quy định một tính trạng, tỉ lệ kiểu hình đặc 
trưng cho kiểu tương tác bổ sung là 9: 7 (khi hai loại alen trội cùng có mặt trong kiểu gen sẽ quy 
định một kiểu hình, các kiểu gen còn lại quy định một kiểu hình khác).

Đáp án D.

Câu 33:
ab

9% k = 30%ạb X 30%ạb =  18%ạb X 50%ab =  20%ab X 45%ab từ đây suy ra
AB- A, c, D là giải thích đúng, p đểu có kiểu gen —  với f = 40% xảy ra cả 2 bên.
ab

- B sai, vi ^  hoán vị gen ở một bên thì không tạo được đời con có kiểu hình lặn về 2 tính trạng.
aB

Đáp án B.

Câu 34:

- Tổng số nuclêôtit của ADN (N) N = —  = -  = 1650 nuclêôtit

- Tổng số liên kết hiđrồ: H = 2A + 3G = 2074 
Ta có hệ phương trình
Í2A + 3G = 2074 ÍA = T = 401 
[2A + 2G = 1650 * | g  = X = 424

- Gen bị đột biến điểm làm giảm 2 liên kết hiđrô đây là dạng đột biến mất một cặp A -  T 
“  ̂ Số nuclêôtit mỗi loại cùa gen đột biến là:
A4b = Tdb = Age„ - 1=401 -1 = 4 0 0  

^ b = X db = x ”en = 424 

Đáp án A.

Câu 35:

Việc sử dụng các nhiên liệu hoá thạch sẽ giải phóng một lượng lớn khí nhà kính ( C02, CH4,...) 
vào bầu khí quyển, đây là tác nhân gây hiệu ứng nhà kính và làm Trái Đất nóng lên (1) đúng
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Trong chu trình cacbon, một phần dạng vật chất này tách khỏi chu trình (khoáng cacbonat 
trong đá, nhiên liệu hoá thạch,...) —> (2) sai

Vi khuẩn phàn nitrat hoá làm biến đổi nitrat thành nitơ tự do, quá trình này làm nghèo 
nguồn nitơ hữu cơ cung cấp cho cây —> (3) sai

Nước trên Trái Đất luôn luân chuyển theo vòng tuần hoàn —» (4) đúng
Vậy phương án cẩn chọn là B (2 ý đúng)
Đáp án B.

Câu 36:

Cây ngô (sinh vật sản xuất) sâu ăn lá ngô (sinh vật tiêu thụ bậc 1) —> nhái (sinh vật tiêu 
thụ bậc 2) —* rắn hổ mang (sinh vật tiêu thụ bậc 3) diều hâu (sinh vật tiêu thụ bậc 4)

- (1) đúng
- (2) đúng
- (3) sai vì sâu ăn lá ngô là động vật ăn thực vật.
- (4) đúng nhái là sinh vật tiêu thụ bậc 2 nên có bậc dinh dưỡng cấp 3
- (5) đúng
Vậy có 4 nhận định đúng 
Đáp án D.

Câu 37:
v . AB ab 
X é t  — X  — —  

ab ab

AB =_ab_= 40% ạb_100%„ 
aB = Ạb = 10%
AB/ab 40%; ab/ab 40%; aB/ab 10%: Ab/ab 10% = 4: 4: 1: 1 
Xét Dd X dd -> 50% Dd: 50% dd = lDd: ldd = 1: 1 
Xét chung ta có (4: 4: 1: 1) (1: 1) = 4: 4: 4: 4 :1: 1: 1: 1 
Đáp án D.

Câu 38:

Sử dụng bển vững tài nguyên thiên nhiên là hình thức sử dụng vừa thoả mãn các nhu cầu hiện 
tại của con người để phát triển xã hội, vừa đảm bảo duy trì lâu dài các tài nguyên cho thế hệ sau.

- (1) đúng, vì gió là tài nguyên vĩnh cửu nên tăng cường khai thác vì thế hệ sau sẽ vẫn còn để 
sử dụng.

- (2) đúng vì nếu sử dụng lãng phí thì làm cho nguồn nước ở nhiều nơi bị cạn kiệt.
- (3) đúng vì rừng là 'lá  phổi” xanh của trái đất nên cần được bảo vệ.
- (4) đúng vì đây chính là sử dụng bền vững tài nguyên đất.
- (5) sai vì than đá, dầu mỏ, khí đốt là tài nguyên không tái sinh nên cần hạn chế khai thác, 

tìm nguồn thay thế.
Vậy có 4 hình thức trên là đúng để sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên 
Đáp án c.
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- Pt/c khác nhau về 3 cặp gen —> F xuất hiện toàn cây hoa đỏ, thân cao.

- Tính trạng màu sắc hoa:
Đỏ: vàng: trắng = (56,25 + 18,75): (12,75 + 6): (6 +0,25) = 12:3 :1. Tính trạng màu sắc hoa do

2 cặp gen A, B quy định theo quỵ luật tương tác át chế.
—» có số  tổ  h ợ p  g iao  tử  = 12 +3 + 1 =  16 = 4  X 4 —» F t: A aBb X A aB b

- Tính trạng chiều cao cây:
Cao: thấp = (56,25 + 12,75 + 6): (18,75 + 6 + 0,25) = 3: 1 
số tổ hợp giao tử = 3 + l -  4 = 2 x 2 —> Fj: Dd X Dd

- Ta có: h o a  trắ n g  -  th â n  th ấp  có  k iểu  gen  là a a ^  h o ặc  b b  = -Ị . X = 0,25 ~~i► X = 1% = 0,01

bd ad 1 bd ad
(trong đó eoi X là tỉ lê —  hoầc — , còn aa hoăc bb = — —  hoặc —- = 1%v 6 5V bd ad 4 bd • ad

bd hoặc ad = 10% < 25% —» đây là giao tử hoán vị Tẩn số hoán vị gen = 2. giao tử

hoán vị = 2.10 = 20%

Đáp án D.

Câu 40:

- Quan sát phả hệ, ta nhận thấy: bố mẹ bị bệnh sinh ra con gái bình thường bệnh do gen 
trội nằm trên NST thường quy định B sai

- Xác định kiểu gen của phả hệ

Câu 39:

III

IV

• n — □  •Aa I aa Aa

D r ổ l  • ¿ ¿ A y í
aa I aa Aa Aa aa aa Aa I Aa______

Ổ  i  i  Ổ  ổ  | i  i  *!■--------- ---------- Aa
aa aa aa aa aa n r —

_j— I Q  Mửbinb ttautmg

aa □  >am m ĩc bệnỉ»

^ - j  0  NừbỊbệnh

aa ■■
H I  Nam bỊ bệnh

Chưa

•  ■  ■ t - Ọ-------------- Aa aa

------ 1biết kiểu g e ^  ^  ^

aa aa aa

Nhìn vào phả hệ ta thấy trong phả hệ có 3 người chưa biết chính xác kiểu gen A đúng; c 
và D sai.

Đáp án A.
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Hành trình luyện thi Thành Công sẽ giúp các em dễ dàng ôn tập, phát hỉện lỗ hổng kiến 
thức, ghi nhớ những từ khóa quan trọng. Giúp em ôn tập nhanh nhất trong thời gian nước rút

Các em hãy lưu lợi để dễ dàng ôn tập nhé.

Thi lẩn............................................
Số điểm đạt được..................... /10

STT Những câu sai Thuộc chủ đề nào

Rút kinh nghiệm gì từ những câu sai
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Bài học và kiến thức rút ra từ đề thi này.

'Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong 
mọi kiểm nguy, cơn kẻ bi quan luờn nhìn thấy 
hiểm nguy trong mọi cơ hội.

- Khuyđ Danh



_ Á> _ a' _
ĐỂ SỐ 5 

Đề thử sức số 1
Môn: Sinh học (40 câu trắc nghiệm)

(Thời gian ỉàm bài: 50 phút, không kể thời gian phất đề)

Câu 1: Một quần thể có cấu trúc di truyền là: 0,26 AA: 0,12 Aa: 0,62 aa. Tẩn số alen A và a trong quẩn 
thể này lần lượt là
A. 0,28 và 0,72. B. 0>26 và 0,74. c  0,32 và 0,68. D. 0,38 và 0,Ố2.

Câu 2: Ớ một loài thực vật có 2n = 24. Số nhóm gen liên kết của loài là
A. 14 B. 12. c. 24 D. 7

Câu 3: Quần thể nào dưới đây chưa đạt đến trạng thái cân bằng di truyền?
A. 0,16 AA: 0,35 Aa: 0,49 aa. B. 100% AA.
c. 0,04 AA: 0,32 Aa: 0,64 aa. D. 100% aa.

Câu 4: Nhóm sinh vật nào dưới đây có những đại diện có khả năng tự dưỡng?
1. Vi khuẩn 2. Thực vật 3. Động vật nguyên sinh 4. Nấm
A. 1> 2> 3,4. B. 1,2,4. c. 1, 2, 3. D. 2, 3,4.

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của mã di truyển?
A. Tính đặc hiệu. B. Tính thoái hoá. c. Tính phổ biến. D. Tính chồng gối.

Câu 6: Một chuỗi thức án gồm có các sinh vật: Cào cào ; cỏ  ; Cáo ; Chim sâu. Đâu là sinh vật tiêu 
thụ bậc 2 trong chuỗi thức ăn trên?
A. Cáo B. Chim sâu c. Cào cào D. cỏ

Câu 7: Vi khuẩn nitrat hoá tham gia vào quá trình nào dưới đây?
1. Cố định nitơ tự do trong đất thành muối amôn.
2. Chuyển ho á muối amôn thành muối nitrit.
3. Chuyển ho á muối nitrit thành muồi nitrat.
4. Chuyển ho á muối nitrat thành nitơ trong khí quyển.
A.2,3 B. 1,2 c. 1,3,4 D.2,3,4

Câu 8: Để góp phẩn làm giảm hiệu ứng nhà kính, cần hạn chế sự gia tăng loại khí nào sau đây trong 
khí quyển?
A. Khí nitơ. B. Khí heli. c. Khí cacbon điôxit. D. Khí neon.

Câu 9: Chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái trên cạn thường là bao nhiêu bậc?
A. 4 - 5 bậc. B. 5 -  6 bậc c. 3 -  4 bậc D. 6 -7 bậc

Câu 10: Khi nói vê' các nhân tố sinh thái, phát biểu nào sai đây là sai? ----  -
A. Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp 
tới đời sống sinh vật.
B. Tất cả các nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động 
lên sinh vật.
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c. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh là tất cả các nhân tố vật lí và hoá học của môi trường xung 
quanh sinh vật.
D. Nhân tố hữu sinh là các chất hữu cơ của môi trường có tác động đến sinh vật.

Câu 11: Với 2 alen A và a nằm trên NST thường, gen trội là hoàn toàn, để cho thế hệ sau có hiện 
tượng phân tính, thì sẽ có bao nhiêu phép lai giữa các kiểu gen nói trên?
A. 1 phép lai. B. 2 phép lai. c. 3 phép lai. D. 5 phép lai.

Câu 12; Theo lý thuyết, số kiểu gen tối đa có thể có ở đời con của phép lai: AaBbCcdd X aaBBCcDd 
là bao nhiêu?
A.54 B, 24 c. 36 D. 18

Câu 13: Sự kết hợp giữa hai giao tử đều mang bộ NST dạng (n -  1) có thể tạo ra những hợp tử có bộ 
NST như thế nào?
A. (2n -  1 -  1); (2n -  2).
B. (2n -  1 + 1); (2n -  2); (2n -  1 -  1).
C. (2n -  1 + 1); (2n -  2).
D. (2n + 1 + 1); (2n -  2) ĩ (2n -  1 -  1).

Câu 14: Nhóm nào dưới đây gổm những tật/bệnh/hội chứng di truyền xuất hiện ở cả nam giới và 
nữ giới?
A. Loạn dưỡng cơ Đuxen ; hội chứng siêu nữ ; mù màu ; hội chứng Đao.
B. Loạn dưỡng cơ Đuxen ; máu khó đông; mù m àu; bạch tạng
c. ĩạ t dính ngón taỵ số 2 và 3 ; tật câm điếc bẩm sinh, hội chứng Macphan ; thiếu máu hổng 
cẩu hình liềm
D. Tật bàn tay 6 ngón, tật có túm lông ở tai; máu khó đông; hội chứng Etuôt

Câu 15: Ở người, alen H quỵ định màu bình thường, alen h quỵ định mù màu nằm trên NST giới 
tính X không có alen tương ứng trên Y. Một gia đình bố mẹ đều bình thường, sinh con trai bị 
bệnh mù màu và bị hội chứng Claiphentơ. Nhận định nào sau đây về gia đình trên là đúng?
A. Mẹ XHXH, bố XhY, đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của mẹ.
B. Mẹ XHX\ bố XHY, đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của bố. 
c. Mẹ XHXh, bổ XHY> đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của mẹ.
D. Mẹ XHXH, bố XHY> đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của bố.

Câu 16: Trong các phát biểu sau về các đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào chưa chính xác?
A. Mức độ sinh sản là số lượng cá thể của quần thể được sinh ra trong một lứa sinh.
B. Những quẩn thể gần đạt sức chứa cùa môi trường dễ xảy ra hiện tượng xuất cư. 
c . Mật độ cá thể có ảnh hưởng không nhỏ đến kích thước cuả quần thể.
D. Trong tự nhiên, sự phân bố theo điểm là rất phổ biến.

Câu 17: Các sự kiện phát sinh cây hạt trần và cây hạt kín lần lượt xảy ra ở các kỉ nào sau đây?
A. Kỉ Cacbon và kỉ Phấn trắng. B. Kỉ Silua và kỉ Triat.
G Kỉ Cacbon và kỉ Triat. D. Kỉ Silua và kỉ Phấn trắng.
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Câu 18: Ở những loài sống cùng một khu vực và sử dụng cùng một nguồn thức ăn thì giữa chúng 
hình thành nên mối quan hệ nào dưới đây?
A. Vật chủ -  vật kí sinh B. ữc chế -  cảm nhiễm
c. Cạnh tranh D. Con mồi -  vật ăn thịt

Câu 19: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở 
A. kỉ Jura của đại Trung sinh. B. kỉ Đệ tam (Thứ ba) của đại Tân sinh,
c. kỉ Đệ tứ (Thứ tư) của đại Tân sinh. D. kỉ Krêta (Phấn trắng) của đại Trung Sinh.

Câu 20: Hình ảnh dưới đây phản ánh mối quan hệ khác 
loài nào trong quần xã?
A. Hội sinh
B. Cộng sinh 

c. Hợp tác
D. Con mồi -  Vật ăn thịt

Câu 21 : Khi nói về quan niệm của Đacuyn, phát biểu 
nào sau đây là sai?
A. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, sinh vật có khả 
năng thích ứng kịp thời.
B. Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều 
dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng, 
c. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.
D. Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả quá trình tiến hóa từ một nguồn gốc chung.

Câu 22: Nhân tố tiến hoá nào dưới đây luôn làm phong phú thêm vốn gen của quẩn thể?
A. Di -  nhập gen. B. Đột biến gen.
c. Các yếu tố ngẫu nhiên. D. Chọn lọc tự nhiên

Câu 23: Quá trình tiến hoá nhỏ diễn ra trên quy mô
A. quần thể. B. cá thể. c. quần xã. D. hệ sinh thái.

Câu 24: Đacuyn không đề cập đến thuật ngữ nào dưới đây?
A. Biến dị cá thể. B. Chọn lọc tự nhiên, c. Đấu tranh sinh tồn. D. Tiến hoá nhỏ.

Câu 25: Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, trong trường hợp không có đột biến xảy ra, 
phát biểu nào sau đây là sai?
A. Ở nấm 1 mARN có thể quy định nhiều loại chuỗi pôlipeptit.
B. Ở vi khuẩn 1 gen chỉ quy định một loại mARN. 
c  Ở nấm 1 gen có thể quy định nhiều loại mARN.
D. Ở vi khuẩn 1 mARN chỉ quỵ định 1 loại chuỗi pôlipeptit.

Câu 26: Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
(1) Thể đột biến là những cơ thể mang gen đột biến ở trạng thái đồng hợp.
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(2) Đột biến gen lặn có hại không bị chọn lọc tự nhiên đào thải hoàn toàn ra khỏi quẩn thể.
(3) Đột biến gen vẫn có thể phát sinh trong điều kiện khống có tác nhân gây đột biến.
(4) Đột biến gen không làm thay đổi vị trí của gen trên NST.
(5) Mỗi khi gen bị đột biến sẽ làm xuất hiện một alen mới trong quần thể.
(6) Đa số đột biến gen là có hại khi xét ở mức phân tử.
À. 2. B.3. c . 4. D.5.

Câu 27: Đặc điểm chung của quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là
A. đều diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN của nhiễm sắc thể.
B. đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung, 
c. đều có sự tham gia của ADN pôlimeraza.
D. đểu diễn ra trên cả hai mạch của gen.

Câu 28: Một tế bào lưỡng bội tiến hành nguyên phân liên tiếp 4 lần. Người ta đếm được tổng số 
crômatit trong các tế bào ở kì giữa của lần nguyên phân cuối cùng là 448. Hãy xác định bộ NST 
của tế bào nêu trên.
A. 2n = 14. B. 2n = 28. G 2n = 24. D.2n = 36.

Câu 29: Hình dưới đây là ảnh chụp bộ nhiễm sắc thể bất thường 
ở một người. Người mang bộ nhiễm sắc thể này
A. mắc hội chứng Siêu nữ.
B. mắc hội chứng Đao. 
c. mắc hội chứng Tơcnơ.
D. mắc bệnh ung thư máu.

Câu 30: Có bao nhiêu dạng đột biến dưới có ý nghĩa đối với quá trình tiến hoá?
(1) Mất đoạn. (2) Đảo đoạn. (3) Chuyển đoạn. (4) Lặp đoạn.
A .l. B.2. C.3. D.4.

Câu 31: Để tạo thành dòng thực vật thuần chủng tuyệt đối một cách nhanh chóng nhất người ta 
thường sử dụng phương pháp nào dưới đâỵ?
A. Phương pháp nuôi cấy mổ tế bào thông qua mô sẹo.
B. Phương pháp nuôi cấy hạt phấn, lưỡng bội hóa.
c . Phương pháp tự thụ phấn liên tiếp qua nhiều thế hệ.
D. Phương pháp dung hợp tế bào trần.

Câu 32: Ở người, hệ nhóm máu ABO do một gen gồm 3 alen quy định: alen IA; IB đồng trội so vói 
alen 1°. Một quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền có tỉ lệ người mang nhóm máu o  ỉà 16%, 
tỉ lệ người mang nhóm máu B là 48%. Trong quần thể, một người mang nhóm máu A kết hôn 
với một người mang nhóm máu AB, xác suất để cặp vợ chồng này sinh ra người con có nhóm 
máu khác bố mẹ là bao nhiêu?
A.24% B.20% c.30% D. 16%
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Câu 33: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai cặp gen không alen quy định (A, a ; B, b). Khi có 
mặt cả hai loại alen trội trong kiểu gen thì quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa 
trắng. Cho hai cây hoa đỏ (P) lai với nhau, đời Fj thu được số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 25%. 
Cho các cây hoa trắng tự thụ phấn, đời con thu được không xuất hiện các cá thể mang kiểu gen 
đồng hợp lặn. Không xét đến phép lai thuận nghịch, kiểu gen của kiểu hình: 1:1. Không xét 
đến phép lai thuận nghịch, kiểu gen của (P) có thể là một trong bao nhiêu trường hợp?
A. 4 B. 3 c. 2 D, 6

Câu 34: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho 
cây thân cao thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, thu được F1. Cho các cây F1 tự thụ phấn 
thu được F2. Tiếp tục cho các cây F2 tự thụ phấn thu được F3. Biết rằng không xảy ra đột biến, 
theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình của cây thấp so với cây cao ở F3 là :

A. B.2. c . D. —.
5 8 4 3

Câu 35: Phép lai giữa 2 cá thể khác nhau về 3 tính trạng trội lặn hoàn toàn AaBbDd X AaBbdd sẽ có 
số loại kiểu hình và kiểu gen lần lượt là
A. 8 loại kiểu hình, 18 loại kiểu gen B. 4 loại kiểu hình, 18 loại kiểu gen
c. 4 loại kiểu hình, 9 loại kiểu gen D. 8 loại kiểu hình, 27 loại kiểu gen

Câu 36: Ở một loài thực vật giao phấn, alen A quỵ định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định 
hoa trắng. Alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quỵ định thân thấp. Để xác 
định các gen này phân li độc lập hay di truyền liên kết, từ một cây hoa đỏ, thân thấp và một cây 
hoa trắng, thân cao; một nhóm học sinh đã đưa ra các dự đoán sau đây:

(1) Để xác định được các gen này phân li độc lập hay di truyền liên kết cần thực hiện tối thiểu
2 phép lai.

(2) Lai hai cây ban đầu với nhau, nếu đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 thì các gen 
này phân li độc lập.

(3) Lai hai cây ban đẩu với nhau, thu được có cây hoa đỏ, thân cao. Cho các cây hoa đỏ, 
thân cao này giao phấn với nhau, nếu ở đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:2:1 thìcác gen này 
di truyền liên kết.

(4) Lai hai cây ban đầu với nhau thu được có cây hoa đỏ» thân cao. Cho các cây hoa đỏ, thân 
cao này giao phấn với nhau, nếu thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9:3:3:1 thì các gen 
này phân li độc lập. Biết rằng không xảy ra đột biến và trao đổi chéo; loài thực vật này chỉ ra hoa, 
kết quả một lần trong đời. Trong các dự đoán trên, có bao nhiêu dự đoán đúng?

A.3. B.2. C.4. D. 1.

Câu 37: Hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập có đặc điểm chung là
A. các gen phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do.
B. làm tăng sự xưất hiện của biến dị tổ hợp. 
c. làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
D. các gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
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Câu 38: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen trội lặn hoàn toàn, không xảy ra đột biến.
AR ________ Ab

Cho phép lai P: Ệ =  CcDDXEXe X s  CcDdXeY, đời con có thể có tối đa số loại kiểu gen
ab

và số loại kiểu hình lần lượt là:
A. 240 và 32. B. 48 và 24. c. 360 và 64.

AB

D. 48 và 24.

Câu 39: Môt cơ thể có 300 tế bào sinh tinh mang kiểu gen XDY tiến hành giảm phân, số loại
ab

giao tử không mang hoán vị gen tạo ra là 900. Hãy tính tần số hoán vị gen của cơ thể nói trên.
A.30% B.50% c.25% D. 12,5%

Câu 40: Cho phả hệ về sự di truyền một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định:

I

II
III

IV

g x g
ủ  4 - H

5 6
■a ■

Q
11 ĩ

13

o
10

12

Q  : nữ không bị bệnh 

□  : nam không bị bệnh 

41 : nữ bị bệnh

H  : nam bị bệnh

Cho biết không phát sinh đột biến ở tất cả những người trong phả hệ. Phân tích phả hệ trên, 
có bao nhiêu suy luận sau đây đúng?

(1) Bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định.
(2) Có thể xác định được chính xác tối đa kiểu gen của 11 người trong phả hệ.

3(3) Xác suất sinh con trai không bị bệnh này của cặp vợ chồng ở thế hệ III là •—.
(4) Có ít nhất 5 người trong phả hệ này có kiểu gen đồng hợp tử,
(5) Những người không bị bệnh ờ thế hệ I và III đểu có kiểu gen giống nhau.
A .l. B.2. C.3. D.4.
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g  Ghi nhớ hành trình luyện thi Thành Công

Hành trình luyện thi Thành Công sẽ giúp các em dễ dàng ôn tập, phát hiện lỗ hổng kiến 
thức, ghi nhớ những từ khóa quan trọng. Giúp em ôn tập nhanh nhất trong thời gian nước rút

Các em hãy lưu lợi để dễ dàng ôn tập nhé.

Ngày............................................

Thi lần .........................................

Số điểm đạt được..................... /10

STT Những câu sai Thuộc chủ đệ nào

Rút kỉnh nghiệm gì từ những câu sai
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Bài học, và kiến thức rút ra từ để thi này.

Mùa hè thì ngọt ngao, mưa thi dễ chịu, gió làm ta sàng 
khoái, tuy ã  làm ta phấn chấn, không có thời tìêì new xấu cả, 
chỉ có những thờỉ tiđ  đẹp khác nhau ma thôi.

“Đừu tốt ỉuồn đến từ đừu xấu ”



Câu 1: Côđon là tên gọi bộ ba mã hóa trên phân tử
A. ADN. B. mARN. c. tARN. D. prôtêin.

Câu 2: Khi nói về bệnh di truyền phân tử phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Bệnh di truyền phân tử là bệnh di truyền được nghiên cứu cơ chế gây bệnh ở mức phân tử.
B. Tất cả các bệnh lí do đột biến, đều được gọi là bệnh di truyền phân tử. 
c. Phẩn lớn các bệnh di truyền phân tử đều do các đột biến gen gây nên.
D. Thiếu máu hồng cầu hình liềm do đột biến gen, thuộc về bệnh di truyền phân tử.

Câu 3: Trong hệ sinh thái, những sinh vật có lối sống dị dưỡng đơn thuần có thể thuộc nhóm nào 
dưới đây?
A. Sinh vật tiêu thụ hoặc sinh vật sản xuất
B. Sinh vật sản xuất hoặc sinh vật phân giải 
c. Sinh vật tiêu thụ hoặc sinh vật phân giải
D. Sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải hoặc sinh vật tiêu thụ

Câu 4: Sinh vật nào dưới đâỵ có khả năng cố định nitơ trong nước?
A. Vi khuẩn E.coỉi B. Vi khuẩn than c. Vi khuẩn lam D. Vi khuẩn tả

Câu 5: Trong bể nuôi, hai loài cá cùng bắt động vật nổi làm thức ăn. Một loài ưa sống nơi thoáng 
đãng, còn một loài thích sống dựa dẫm vào các vật thể trôi nổi trong nước. Chúng cạnh tranh 
gay gắt với nhau về thức án. Người ta cho vào bể một ít rong để
A. tăng hàm lượng oxi trong nước nhờ sự quang hợp
B. bổ sung thức ãn cho cá.
c. giảm sự cạnh tranh của 2 loài
D. làm giảm bớt chất ô nhiễm trong bể bơi.

Câu 6: Cho hai cặp gen (Aa, Bb) mỗi gen quy định một cặp tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Phép nào 
sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu hình là 3:1
A. P: AaBb X AaBb. B. P: AaBB X Aabb. c. P: AABb X Aabb. D. P: Aabb X aaBb.

Câu 7:Trong một quần thể thực vật cây cao trội hoàn toàn so với cây thấp. Quần thể luôn đạt trạng 
thái cân bằng Hacđi - Vanbec là quần thể có
A. toàn cây cao. B. 1/2 số cây cao, 1/2 số cây thấp,
c. 1/4 số cây cao, còn lại cây thấp. D. toàn cây thấp.

Câu 8:Tầp hợp những sinh vật nào dưới đây được xem là một quần thể giao phối?
A. Những con mối sống trong một tổ mối ở chân đê.
B. Nhũng con gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ. 
c. Những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa.
D. Những con cá sống trong một cái hồ.
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Câu 9: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen Khi giảm phân xảy ra trao đổi chéo, có thể tạo nên sô' 
loại giao tử:
A. 2 loại giao tử với tỉ lệ khác nhau B. 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau
c . 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau D. 4 loại giao tử với tỉ lệ khác nhau

Câu 10: Quy luật di truyền làm hạn chế biến dị tổ hợp là:
A. Hoán vị gen. B. Tương tác gen. c . Phân li độc lập. D. Liên kết gen.

Câu 11: Cho các hoạt động của con người sau đây, hành động nào là giải pháp của phát triển bền vững
(1) Khai thác và sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh.
(2) Bảo tổn đa dạng sinh học.
(3) Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hại trong nông nghiệp.
(4) Khai thác và sử dụng triệt để nguổn tài nguyên khoáng sản.
A. (2) và (3). B. (l)và(2). C (l)và(3 ). D. (3) và (4).

Câu 12: Giả sử có hai quần xã rừng nhỏ, mỗi quần xã có 1000 cá thể bao gổm 4 loài thực vật ( A, B, 
c , D) như sau:
Quẩn xã 1: 250A, 250B, 250C, 250D
Quần xã 2: 700A, 200B, 50C, 50D
Hãy cho biết độ đa dạng của quần xã nào cao hơn
A. Quần xã 1 đa dạng hơn quẩn xã 2. B. Quần xã 2 đa dạng hơn quấn xã 1.
c. Quần xã 1 đa dạng như quần xã 2 D. Tùy từng giai đoạn

Câu 13: Hình ảnh dưới đây khiến em liên tưởng đến 
mối quan hệ nào trong quần xã?
A. Cộng sinh B. Vật chủ - vật kí sinh
c. Cộng sinh D. Con mỏi -  Vật ăn thịt

Câu 14: Trong một hệ sinh thái, các bậc dinh dưỡng A,
B. c> D, E lần lượt có sinh khối là 500kg, 400kg,
50kg, 5000kg, 5kg. Chuỗi thức ăn có thể xẩy ra là
A. A B c  -> D. B. D A -> c  E.
C. A B ^ E ->D. D. D c  -> A B.

Đ ịa Y

Câu 15: Cây nào đây vừa có khả năng dị dưỡng, vừa có 
khả năng tự dưỡng?
A. Tầm gửi B. Tía tô c. Lá lốt D. Rau ngót

Câu 16: Khi nói về sự hình thành loài mới bằng con đường địa lí, kết luận nào sau đây sai?
A. Cách li địa lí là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hoá trong loài.
B. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật. 
c. Sự hình thành nòi địa lí là bước trung gian để hình thành loài mới.
D. Là phương thức hình thành loài có ở cả động vật và thực vật.

I 249



Câu 17: Khi nói về quá trình tiến hóa của một quần thể sinh vật, phát biểu nào dưới đây sai?
A. Nếu quần thể không xuất hiện các đột biến gen mới, quá trình tiến hóa sẽ dừng lại.
B. Hiện tượng nhập cư có thể làm gia táng tốc độ tiến hóa của quẩn thể một cách nhanh chóng.
c. Các đột biến trội có lợi với môi trường sống được củng cố nhanh chóng trong quần thể.
D. Đối với sự tiến hóa của một quần thể, đột biến gen là nhân tố duy nhất tạo ra các alen 
thích nghi.

Câu 18: Theo quan niệm hiện đại, một trong những vai trò của giao phối ngẫu nhiên là
A. tạo các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
B. quy định chiểu hướng tiến hoá.
c. làm thay đổi tần số các alen trong quần thể.
D. tạo ra biến dị tổ hợp, là nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.

Câu 19: Đại địa chất nào còn được gọi là “kỉ nguyên cùa bò sát”?
A. Đại Trung sinh. B. Đại Tân sinh. c. Đại Cổ sinh. D. Đại Thái cổ.

Câu 20: Trong tiến ho á, các cơ quan tương đồng phản ánh
A. sự tiến hoá đồng quy. B. sự tiến hoá song hành,
c. sự tiến hoá phân li. D. các loài có nguồn gốc chung.

Câu 21: Khi nói về quá trình phiên mã, nhận định nào dưới đây là sai?
A. Cả hai mạch của gen đểu làm mạch khuôn trong quá trình phiên mã (tổng hợp ARN).
B. Xảy ra theo nguyên tắc bổ sung ( A - U ; T - A ; G - X ; X - G ) .
c. Xảy ra ở cả virut (có ADN dạng sợi kép), vi khuẩn và sinh vật nhân thực.
D. Trải qua 3 giai đoạn: khởi đầu, kéo dài và kết thúc.

Câu 22: Hình dưới đây minh họa cơ chế di truyền ở 
sinh vật nhân sơ. Phân tích hình này, hãy cho biết 
phát biểu nào sau đây đúng?
A. (A) và (B) đều xảy ra theo nguyên tắc bổ sung 
và nguyên tắc bản bảo toàn.
B. Hình trên là cơ chế di truyền và biến dị ở tế 
bào nhân sơ.
c. Hình trên minh họa cơ chế truyền thông tin di 
truyền qua các thế hệ tế bào.
D. Thông qua cơ chế di truyền này mà thông tin di 
truyền trong gen được biểu hiện thành tính trạng.

Câu 23: Khi nghiên cứu ở cấp độ phân tử, người ta nhận thấy một gen ở người và tinh tinh cùng qui 
định một chuỗi pôlipeptit nhưng có trình tự nuclêôtit khác nhau. Điều này thể hiện đặc điểm 
nào của mã di truyền?
A. Tính không chồng gối. B. Tính phổ biến,
c. Tính đặc hiệu. D. Tính thoái hóa.
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Câu 24: Ở nữ giới> giả sử mỗi cặp NST tương đồng gồm 2 chiếc giống hệt nhau thì theo lý thuyết có 
tối đa bao nhiêu loạỉ thể một nhiễm kép?
A. 253. B. 506. c  149. D. 364.

Câu 25: Trong các mức cấu trúc dưới đây của NST, mức cấu trúc nào có kích thước bể ngang lớn nhất? 
A. Sợi cơ bản. B. Crômatit, c. Sợi nhiễm sắc. D. Vùng xếp cuộn.

Câu 26: Ở cà chua, gen A qui định hoa đỏ, gen a qui định hoa trắng. Cho lai giữa 2 cấy tứ bội đời F1 
thì kiểu hình phấn li 11 đỏ: 1 trắng. Kiểu gen của 2 cây cà chua ở thế hệ p là 
A. AAaa X Aaaa. B. AAAa X AAAa. C. AAaa X AAaa. D. Aaaa X Aaaa,

Câu 27: Một gen qua 5 lần sao mã hình thành 3745 mối liên kết hóa trị trong các phân tử ARN và có 
9750 liên kết hiđrô bị phá vỡ. Số lượng nuclêôtit từng loại của gen là 
A. A = T = 450; G = X = 300. B. A = T = 300; G = X = 450.
c . A = T = 400; G = X = 350. D. A -  T = 350; G = x  = 400.

Câu 28: Ở người 2 gen lặn cùng nằm trên NST X quy định 2 bệnh mù màu và máu khó đông. Trong 
một gia đình» bố mẹ sinh được 4 đứa con trai với 4 kiểu hình khác nhau: một đứa chỉ bị mù 
màu, một đứa chỉ bị máu khó đông, một đứa bình thường, một đứa bị cả 2 bệnh. Biết rằng 
không có đột biến. Kết luận nào sau đây đúng khi nói về người mẹ?
A. Mẹ chỉ mắc bệnh mù màu. B. Mẹ mắc cả 2 bệnh.
c. Mẹ có kiểu hình bình thường. D. Mẹ chỉ mắc bệnh máu khó đông.

Câu 29: Cho 3 dòng ngô thuần chủng với các kiểu gen như sau:
- Dòng 1 có kiểu gen aaBBCC
- Dòng 2 có kiểu gen AabbCC
- Dòng 3 có kiểu gen AABBcc.
Để tạo ra dòng thuần chủng có kiểu gen aabbcc đem lại giá trị kinh tế một cách nhanh nhất 

người ta cần tiến hành lai như thế nào?
A. Cho dòng 2 lai với dòng 3 được cho F1 tự thụ phấn tạo F2, chọn các cây có kiểu hình 
aabbcc, cho cây có kiểu hình aabbcc lai với dòng 1 (aaBBCC) được F3, cho F3 tự thụ phấn, 
chọn lọc dòng có kiểu gen aabbcc.
B. Cho dòng 2 và dòng 3 lai với nhau được F1S cho F1 tự thụ phấn tạo F2; chọn các cây F2 có 
kiểu hình AAbbcc, cho cây có kiểu hình AAbbcc lai với dòng 1 (aaBBCC) được F3, cho F3 tự 
thụ phấn, chọn lọc dòng có kiểu gen aabbcc.
c. Cho dòng 1 lai với dòng 3, được Fl5 cho Fj tự thụ phấn tạo F2> chọn các cây có kiểu hình 
aabbcc cho cây có kiểu hình aabbcc lai với dòng 2 (AabbCC) được F3, cho F3 tự thụ phấn, 
chọn lọc dòng có kiểu gen aabbcc.
D. Cho các dòng 1,2 và 3 tạp giao với nhau được F1} chọn lọc các cây có kiểu hình A -  B -  c, 
cho các cây có này tự thụ phấn được F2, chọn các cây có kiểu gen aabbcc.

Câu 30: Một quần thể ban đấu có cấu trúc di truyền là : 0,8 Aa: 0,2 aa. Nếu quần thể trải qua 5 thế hệ 
ngẫu phối, sau đó tiến hành tự phối qua 2 thế hệ thì tần số kiểu gen AA trong quần thể sẽ có 
giá trị bằng bao nhiêu?
A .0,54 B.0,16 c.0,36 D. 0,34
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Câu 31: Cho các đặc điểm sau đây, có bao nhiêu đặc điểm là đặc điểm của rừng ẩm thường xanh 
nhiệt đới?
(1) Nhiệt độ cao khá ổn định.
(2) Nhiệt độ dao động mạnh theo mùa.
(3) Lượng mưa cao, mưa tập trung vào mùa mưa.
(4) Rụng lá vào thời kì mùa khô.
(5) Lượng mưa trung bình rải rác tương đối đểu quanh năm.

(6) Thời gian chiếu sáng dài trong mùa hè.
(7) Thời gian chiếu sáng ngày đêm dài như nhau.
(8) Nhiều cây dây leo thân gỗ.
A .4 .  B .5 .  C .6 .  D. 7.

Câu 32: Quẩn thể giao phối có thành phần kiểu gen là 0,5AA: 0,2Aa: 0,3aa. Nếu xảy ra đột biến lặn 
với tần số 10% thì tần số tương đối của alen A và a ở thế hệ sau lần lượt là
A. 0,62 và 0,38. B. 0,58 và 0,42. c. 0,63 và 0,37. D. 0,54 và 0,46.

Câu 33: Ở một loài chim, xét 3 cặp gen (A,a), (B,b), (D,d) nằm trên ba cặp nhiễm sắc thể thường 
khác nhau, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn. Thực 
hiện phép lai P: AaBbDdXMXm X aaBbddXMY. Trong tổng số cá thể F,, con có kiểu hình giống 
bố chiếm tỉ lệ

3 3 9 3A. — . B. — . C  — . D. — .
32 16 64 64

Câu 34:Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn, các cặp gen nằm trên 
các cặp NST khác nhau. Cho phép lai P: AaBbDdHh X AaBbDdHh, biết quá trình giảm phân 
diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, ở đời con số cá thể có kiểu gen dị hợp hai cặp gen và đồng 
hợp hai cặp gen chiếm tỉ lệ

A. — . B. — . c . D.  — .
64 16 8 32

Câu 35: Trong trường hợp mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, phép lai 
nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gen phấn li 1:1?
A. AaBbDd X aabbdd. B. AabbDD X aaBbdd.
c. AaBBDd X aabbdd. D. AaBBdd X aabbDD.

Câu 36: Ớ một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân 
thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho một cây thân 
cao, hoa đỏ lai với một cây thân cao, hoa vàng. Đời Fj xuất hiện cả những cây thân thấp, hoa 
vàng. Cho những cây thân cao, hoa vàng ở Fj giao phấn ngẫu nhiên, theo lý thuyết, số cây thân 
cao> hoa vàng không thuần chủng ở đời con chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. — B. — c. -  D. ì
9 9 9 9

Câu 37: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai cặp alen quy định (A-B-: hoa đỏ; A-bb, aaB-, aabb: 
hoa trắng); chiều cao thân do một cặp alen trội lặn hoàn toàn quỵ định (D-: thân cao, dd: thân
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thấp). Khi cho cây hoa đỏ, thân cao dị hợp về cả ba cặp gen tự thụ phấn, F, thu được 4 kiểu 
hình, trong đó cây hoa đỏ, thân thấp chiếm tỉ lệ 9,5625%. Biết rằng mọi diễn biến xảy ra ở cây 
bố và cây mẹ là như nhau, hãy xác định kiểu gen của (P) và tần số hoán vị gen.

A. ^-^Bb hoăc ^ ^ A a ;  30% B. -^5-Bb hoăc ^ ^ A a ;  15%
ad bd ad bdbd

C .^ -B b  hoặc 7—-Aa; 15% 
aD bD

D. -^-Bb hoặc 5^-Aa; 30% 
aD bD

Câu 38: Trong các quy luật di truyền sau có bao nhiêu quy luật di truyền tạo biến dị tổ hợp?
(1) Đa hiệu gen; (2) Phân li độc lập; (3) Liên kết gen;

(4) Hoán vị gen; (5) Tương tác gen.
A.3 B. 4 c. 5 D.6

Câu 39: Trong một quẩn thể của một loài lưỡng bội, xét một gen gồm hai alen A và a. Cho biết khống 
có đột biến xảy ra và quá trình ngẫu phối đã tạo ra trong quần thể 5 loại kiểu gen về gen trên, 
Theo lí thuyết, phép laí nào sau đây giữa haí cá thể của quần thể trên cho đời con có tỉ lệ phấn 
li kiểu gen là 1: 1:1:1?
A.AAXAa. B.Aaxaa. C. XAXAxXaY. D. XAXa / X AY.

Câu 40: Cho phả hệ về sự di truyền bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định 
và bệnh mù màu do gen lặn nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y quỵ định)
dưới đây:

P r Q  n p r ọ  Ọ t< ?

" Ể  L h O  ế

m
12

15

Xatn bị bạch tạDg

<ŨD N ữ  b ạ c h  t ạ n g

Nữ bị cã 2 bệnh

□  Nam bình tbưỡng

O Nữ b ìn h  th ư Ờ D g

Biết rằng không xảy ra các đốt biến mới ở tất cả những người trong các gia đình trên. Dựa vào 
các thông tin trên, hãy cho biết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng về phả hệ trên?

(1) Tat cả các con gái của cặp vợ chông (15) và (16) này sinh ra đểu bình thường về bệnh mù màu.
(2) Xác suất để cặp vợ chồng (15) và (16) sinh ra người con mắc cả hai bệnh nêu trên là 11,25%.
(3) Ông bà nội của người đàn ông (15) mang gen quy định bệnh bạch tạng.
(4) Trong phả hệ trên có 6 người chưa biết chính xác kiểu gen về bệnh bạch tạng.
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
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( ĐÁP ÁN ĐỀ ó )

Câu 1:

Côđon là tên gọi bộ ba mã hóa trên phân tử mARN.
Đáp án B.

Câu 2:

- A đúng, bệnh di truyền phân tử nghiên cứu ở ADN (gen) (mức độ phấn tử).
- B sai vì đột biến biến NST tạo các hội chứng bệnh thì được gọi ở cấp độ tế bào.
- c  đúng, chủ yếu bệnh di truyền phân tử là do đột biến gen gây nên.
- D đúng, bệnh hồng cầu hình liềm do sự thay thế nuclêôtit cặp T -A bằng cặp A -  T.
Đáp án B.

Câu 3:

Sinh vật sản xuất có lối sống tự dưỡng —» loại A, B, D 
Đáp án c.

Câu 4:

- Vi khuẩn Exoỉiy vi khuẩn than và vi khuẩn tả đều là những sinh vật dị dưỡng, sống kí sinh 
trong cơ thể người và động vật.

- Vi khuẩn lam là loài sống tự dưỡng và có khả năng cố định nitơ trong nước (cả khi ở trạng 
thái tự do hay cộng sinh với các loại bèo).

Đáp án c.

Câu 5:

- Vì loài thích sống dựa dẫm vào các vật thể trôi nổi trong nước sẽ sống dựa vào các cây rong 
được thêm vào, trong khi loài còn lại sống ở nơi thoáng đãng —» nơi bắt mồi khác nhau sẽ giảm 
được cạnh tranh.

Đáp án c.

Câu 6:

Ti lệ phân li kiểu hình là (3:1) = (3:1)(1) - » loại A, c, D và B đúng 
Đáp án B.

Câu 7:

A: cao »  a: thấp

- A loại vì cây cao có 2 kiểu gen AA: Aa -> không cân bằng
- B, C: loại vì quần thể có thể không cân bằng
- D: đúng toàn cây thấp (aa) quần thể luôn cân bằng 
Đáp án D.
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Quần thể giao phối là tập hợp cá thể cùng loài, trải qua nhiều thế hệ chung sống trong khoảng 
không gian xác định ở một trong đó các cá thể giao phối tự do với nhau, được cách li ở mức độ 
nhất định với các nhóm cá thể lân cận cùng loài.

- A đúng, những con mối sống trong một tổ mối ở chân đê là quần thể
- B sai vì gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ không thoả mãn quần thể sống trong một 

không gian xác định và không thể tạo ra thế hệ sau được,
- c  sai vị những con ong thợ không có khả nâng sinh sản.
- D sai vì trong hổ gổm nhiều loài cá khác nhau.
Đáp án A.

Câu 9:

- Một tế bào giảm phân không có hoán vị thì luôn luôn chỉ cho 2 loại giao tử, có hoán vị thì 
cho 4 loại giao tử với tỉ lệ 1: 1: 1: I

Đáp án c.

Câu 10:

A, B, c  sai vì hoán vị gen làm tăng biến dị tổ hợp
- D đúng vì liên kết gen hoàn toàn làm hạn chế biến dị tổ hợp.
Đáp án D.

Câu 11:

- (1), (2) là những giải pháp phát triển bền vững
- (3), (4) đây là những hành động gây ô nhiễm môi trường 
Đáp án B.

Câu 12:

Quần xã 1 và 2 có số loài đều là 4, về số lượng các cá thể trong loài khác nhau. Ở quấn xã 1 số 
lượng các cá thể trong mỗi loài tương đối bằng nhau nên không có loài nào ưu thế hơn loài nào. 
Tất cả các loài đều ổn định

Quần xã 2 có loài A chiếm ưu thế, loài c, D ít hơn nhiều nên có thể dễ dẫn đến diệt vong 
Vậy quần xã 1 đa dạng hơn quần xã 2 
Đáp án A.

Câu 13:

Đây là hình ảnh địa y -  một dạng sống đặc biệt được tạo thành do sự cộng sinh giữa nấm và
vi khuẩn lam (hoặc tảo) đáp án cho câu hỏi này là: Cộng sinh.

Đáp án A.

Câu 14:

A: 500 kg; B: 400 kg; C: 50kg; D: 5000 kg; E: 5kg
Năng lượng là giảm dần qua các bậc dinh dưỡng “ > Chuỗi thức ăn phải bắt đầu từ D (Nếu 

chuỗi thức ăn có cả A và D thì D phải đứng trước A loại phương án A và c
- Phương án D loại vì A phải đứng trước c.
Đáp án B.

Câu 8:
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Tự dưỡng là khả năng tự tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ để nuôi sống bản thân 
còn lối sống dị dưỡng lại thể hiện ở điểm sinh vật không có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ mà 
phải sử dụng các chất hữu cơ có sẵn trong tự nhiên làm nguồn sống.

Như vậy chỉ có tầm gửi là loài thực vật vừa có khả năng tự dưỡng (quang hợp), vừa có lối sống 
dị dưỡng (thông qua mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh, hút chất dinh dưỡng từ cây chủ).

Đáp án A.
Câu 16:

Nhờ có cách ly địa lý làm cản trở sự trao đổi vốn gen giữa các nhóm cá thể cùng loài mà chọn 
lọc tự nhiên đã tích luỹ các biến dị di truỵển theo những hướng khác nhau và qua thời gian làm 
phát sinh loài mới. Như vậy điểu kiện địa lý chỉ là nền tảng để chọn lọc tự nhiên làm phân ho á vốn 
gen của loài theo nhiều hướng khác nhau, nó là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến quá trình hình 
thành loài mới B là phát biểu sai 

Đáp án B.
Câu 17:

- A là phát biểu sai vi quá trình tiến hoá luôn luôn diễn ra, bất kể có đột biến gen mới hay không.
- B là phát biểu đúng, hiện tượng nhập cư làm đa dạng vốn gen, thay đổi tần số alen và thành 

phần kiểu gen nên sẽ làm tăng tốc độ tiến hoá.
- c  là phát biểu đúng, các đột biến trội phù hợp với môi trường giúp các cá thể thích nghi tốt 

hơn sẽ được nhanh chóng tăng lên qua quá trình sinh sản.
- D là phát biểu đúng, xét trong một quần thể thì đột biến gen là nhân tố duy nhất tạo ra các 

alen mới, các alen đó cũng có thể là alen thích nghi.
Đáp án A.

Câu 18:

- A, c sai vì giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi tần sổ alen của quần thể ■"* không tạo 
ra alen mới.

- B sai vì giao phối ngẫu nhiên không qui định chiều hướng tiến hoá, mà chọn lọc tự nhiên 
mới là nhân tố qui định chiều hướng tiến ho á.

- D đúng, vi giao phối ngẫu nhiên tạo biến dị tổ hợp là nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá. 
Đáp án D.

Câu 19:

Đại địa chất còn được gọi là “kỉ nguyên của bò sát” là Đại Trung sinh.
Đáp án A.

Câu 20:

Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tương đổng phản ánh nguồn gốc chung của chúng. 
Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến ho á phân li.

Đáp án c.
Câu 21:

- A là nhận định sai, vì trong phiên mã, chỉ có một mạch được chọn để làm khuôn tổng hợp ARN.
- B, c, D là những nhận định đúng.
Đáp án A.

Câu 15:
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Câu 22:

Hình A là quá trình phiên mã 
Hình B là quá trình dịch mã
- A sai vì, cả 2 quá trình trên đểu thực hiện theo nguyên tắc bổ sung nhưng không có nguyên 

tắc bán bảo toàn.
- B sai, vì khi phiên mã m ARN qua màng nhân ra tế bào chất để làm khuôn tổng hợp prôtêin

* ở tế bào nhân thực.
- c sai vì, cơ chế truyền thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào là quá trình nhân đôi ADN.
- D đúng, thông qua cơ chế phiên mã và dịch mã mà thông tin di truyền trong gen được biểu 

hiện thành tính trạng.
Đáp án D.

Câu 23:

Trình tự nuclêôtit khác nhau Chứa các bộ ba khác nhau mà cùng qui định một chuỗi 
pôlipeptit (cùng qui định axit amin giống nhau) đây là tính thoái hóa của mã di truyền.

Đáp án D.

Câu 24:

Thể một nhiễm kép có bộ NST dạng (2n + 1 + 1) tức là 2 cặp NST trong bộ NST tương đồng 
có thêm một NST.

Người có bộ NST 2n = 46, trong đó nữ giới mang 23 cặp NST tương đổng. Giả sử mỗi cặp 
NST tương đồng gồm 2 chiếc giống hệt nhau thì số loại thể một nhiễm kép tối đa có thể tạo ra ở 
nữ giới là: C22ĩ = 253 .

Đáp án A.

Quan sát hình ảnh dưới đây ta thấy, mức ị""-A °"m ạchxoắ„kép
Câu 25:

Cấu trúc nào có kích thước bề ngang lớn nhất 
so với các mức còn lại của bài tập là crômatit. 

Đáp án B.

‘•400 nm - NST ờ  kì g iữa

Các mức cáu trúc siêu hiển vi của NST
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Ti lệ kiểu hình 11 đỏ: 1 trắng => tổng tỉ lệ kiểư hình = 11 + 1 = 12 = 6 x 2 

Một bên cho 6 loại giao tử, bên còn lại cho 2 loại giao tử.
- Kiểu gen cho 6 loại giao tử là AAaa
- Kiểu gen cho 2 loại giao tử là: AAAa, hoặc Aaaa.
Đáp án A.

Câu 27:

Tổng số liên kết hidrô bị phá vỡ
H phá vỡ = K.H = K.(2A + 3G) = 5.(2A + 3G) = 9750 2A + 3G = 1950 (*)
- Tổng số liên kết hoá trị hình thành
Hoá trị hình thành = K(rN -  1) = 5.(rN -  1) = 3745 rN -  1 = 749 (**)
Vì (rA + rư  = A; rG + rX = G) nên rN = rA + rU + rG + rX = A + G thay vào (**)
Ta có (**) <=> A + G -  1 = 749 A + G = 750 (***)

Câu 26:

Câu 28:

- 2 gen lặn cùng nằm trên NST X quy định 2 bệnh mù màu và máu khó đông
- Bố mẹ sinh được 4 đứa con trai với 4 kiểu hình khác nhau:
+ một đứa chỉ bị mù màu

+ một đứa chỉ bị teo cơ 
+ một đứa bình thường 
+ một đứa bị cả 2 bệnh
Vì con trai nhận giao từ X từ mẹ giao tử Y từ bố nên kiểu hình của con trai phụ thuộc vào giao 

tử nhận được của mẹ —» có đứa con trai bình thường nên mẹ có kiểu hình bình thường.
Đáp án c.

Câu 29:

Dòng 1: aaBBCC 
Dòng 2: AAbbCC 
Dòng 3: AABBcc
- Để đem lại giá trị kinh tế một cách nhanh nhất thì ta cần phải thực hiện ít phép lai nhất có 

th ể  m à  v ẫ n  đ em  lại đ ư ợ c  c o n  lai n h ư  ý  m u ố n . C ó  th ể  dễ d àn g  n h ậ n  thấy : k h i cho  d ò n g  2 X d ò n g  3 

=> AABbCc. Khi cho F1 tự thụ phấn sẽ không thu được đời con có kiểu hình aabbcc —> loại A, B
- Xét D: khi cho 3 dòng tạp giao, F1 sẽ thu được rất nhiều kiểu gen và kiểu hình. Ở phương 

pháp này có thể tạo ra được đời con có kiểu hình aabbcc. Nhưng cách này sẽ không đảm bảo được 
điều kiện đem lại giá trị kinh tế cao nhất —» loại D

Đáp án c.

Đáp án B.
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Câu 30:

P: 0,8 Aa: 0,2 aa
5 thế hệ ngẫu phối ta có> tán số alen A là 0>8/2 = 0,4; t ầ n alen a = 1 -  0,4 = 0,6
Cấu trúc di truyẽn của quần thể đạt trạng thái cân bằng (qua 1 thế hệ thì quẩn thể đạt trạng 

thái cân bằng) là:
0,42AA : 2.0,4.0,6 Aa : 0,62aa = 1 hay 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa = 1

1- è 2
l ĩ  lệ kiểu gen AA qua 2 thế hệ tự phối là: 0,16 + -----——.0,48 = 0,34
Đáp án D.

Câu 31:

Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới phân bố ở vùng gần với xích đạo —* thời gian chiếu sáng 
ngày đêm dài như nhau.

>Các đặc điểm đúng là (1), (3), (7), (8).
Đáp án A.

Câu 32:

P: 0,5AA: 0,2Aa: 0,3aa = 1
- Tần số alen A: 0,5 + 0,2/2 = 0,6 -» Tẩn số alen ạ = 1 -  0,6 = 0,4
- Đột biến lặn tức là alen trội bị đột biến thành alen lặn (A —> a)

Sau một thế hệ tần số alen A trong quần thể là A = 0>6 - 0>1 X 0,6 = 0,54 

~~>Tần số alen a là 1 -  0,54 = 0,46 
Đáp án D.

Câu 33:

P: AaBbDdXMXm X aaBbddXMY.
Chim thì giới đực là xx> giới cái là XY.
Xét riêng từng cặp tính trạng ta có:
+ Aax aa 1/2A-: l/2aa 
+ Bbx Bb -> 1/4BB: 2/4Bb: l/4bb 3/4B-: l/4bb 
+ Dd X dd -» 1/2D-: l/2dd
+ XMXmx XMY 1/4 XMXM: 1/4XMY: l/4XMXm: l/4XmY

I   9
- Con có kiểu hình giống bổ chiếm tỉ lệ A-B-D-M-= 1/2.3/4.1/2.3/4=
Đáp án c.

Câu 34:

P: AaBbDdHh X AaBbDdHh
- Aa X Aa 1/4 AA: 2/4 Aa: 1/4 aa
- Bb X Bb -> 1/4 BB: 2/4 Bb: 1/4 bb
- Dd X Dd -> 1/4 DD: 2/4 Dd: 1/4 dd
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- Hh X Hh ->  1/4 HH: 2/4 Hh: 1/4 hh
Vậy k iểu  g en  d ị h ợ p  h a i cặp gen  và  đ ổ n g  h ợ p  h a i cặp g en  ch iếm  tỉ  lệ = C 4 x (—)2 X (—)2 = — = —

4 4 16 8
Đáp án c.

Câu 35:

Tĩ lệ  phân li kiểu hình 1:1 =  (1:1) (1) (1) (Aa X aa) (BB X bb) (dd X DD)
Đáp án D.

Câu 36:

A: cao »  a: thấp; B: đỏ »  b: vàng
Khi cho một cây thân cao, hoa đỏ lai với một cây thân cao, hoa vàng. Đời Fị xuất hiện cả 

những cây thân thấp, hoa vàng (aabb) —> ở thế hệ (P), cả cây bố và cây mẹ đều cho giao tử ab 
—> ở (P), cây thân cao, hoa đỏ có kiểu gen AaBb; cây thân cao, hoa vàng có kiểu gen Aabb —» ta 
có sơ đồ la i:

p : AaBb X Aabb
G : 1AB: 1 Ab: laB: lab lA b: lab

: lAABb : 2AaBb: lAAbb: 2Aabb:laaBb:laabb

Cây thân cao, hoa vàng (A-bb) ở Fj có thành phần kiểu gen là: 1 AAbb: 2 Aabb (cho giao tử với tỉ 
2 1lệ: — Ab:—ab) —> khi cho những cây thân cao, hoa vàng ở ^  giao phấn ngẫu nhiên, theo lý thuyết, 

số cây thân cao, hoa vàng không thuần chủng (Aabb) ở đời con chiếm tỉ lệ: 2.—(A b).- (ab) = —.
Đáp án A.

Câu 37:

Khi cho cây hoa đỏ, thân cao dị hợp vể cả ba cặp gen tự thụ phấn, Ft thu được 4 kiểu hình, 
trong đó cây hoa đỏ, thân thấp chiếm tỉ lệ 9,5625%

“ * tỉ lệ cây hoa đỏ, thân thấp khác với trường hợp các gen phân li độc lập (374.3/4.1/4=14,0625%) 
và liên kết gen hoàn toàn (1/4.3/4=18,75%)

một trong hai cặp alen quy định màu hoa thuộc cùng nhóm gen liên kết với cặp alen quy 
định chiều cao cây và đã xảy ra hiện tượng hoán vị gen giữa các alen này.

Giả sử hai cặp alen A, a và D, d thuộc cùng nhóm gen liên kết:
Ađ Arl

%—^B - = 9,5625% -> % ^ -  = 9,5625%: 75%(B-) = 12,75%
-d  -d

—> % — = 25%-12,75% = 12,25% = (35%)2 —> mỗi bên bố mẹ cho giao tử ẳẩ với tỉ lệ 35%

(>25%) —> đây là giao từ liên kết —ỳ kiểu gen của (P) l à ---- Bb hoán vi gen đã xảy ra với tần
ad

số: 100% - (35%.2) = 30%, tương tự với trường hợp hai cặp alen B, b và D, d thuộc cùng nhóm gen 
liên kết.

Vây kiểu gen của p có thể là ^ 5 . Bb hoăc -55- Aa; hoán vi gen đã xảy ra với tần sổ 30%.
ad bd

Đáp án A.
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Câu 38:

- Đa hiệu gen và liên kết gen không tạo ra biến dị tổ hợp
- Phân li độc lập, hoán vi gen, tương tác gen—> tạo biến dị tổ hợp 
Vậy có 3 ý tạo ra biến dị tổ hợp
Đáp án A.

Câu 39:

Vì quá trình ngẫu phối đã tạo ra trong quấn thể 5 loại kiểu gen gen nằm trên vùng không 
từng đồng của NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y —» loại A, B

- C: XAXA xX aY —> lXAXa : IXa Y —> loại vì phân li kiểu gen là 1:1
- D: XAXa x XAY 1XAXA : IXAY : lXAXa : IXaY —» phân li kiểu gen: 1:1: 1: 1 

Đáp án D.

Câu 40:

Quy ước gen:
A: bình thường »  a: bạch tạng
B: bình thường »  b: mù màu/ gen nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y 

Xét riêng từng bệnh ta có
* Bệnh bạch tạng
(9) bị bạch tạng nên kiểu gen của (9) là aa —» kiểu gen (1) và (2) đều là Aa
Sơ đồ lai của (1) và (2): Aa X Aa —ỳ 1AA: 2Aa: laa -> Kiểu gen của (10) là (1AA: 2Aa) hay

(1/3AA: 2/3Aa) <=> (2/3A: l/3a)
+ Ngoài ra (3) bị bạch tạng (aa) Kiểu gen của (11) là Aa hay (1/2A: l/2a)
Sơ đổ lai (10) X (11): (2/3A: l/3a) X (1/2A: l/2a) -> 2/6AA: 3/6Aa: l /6aa -> Kiểu gen (15) là 

(2AA: 3Aa) hay (2/5AA: 3/5Aa) <=> (— A a )

- Bên vợ (16) có (8) bị cả 2 bệnh bạch tạng và máu khó đông và (12) bị bạch tạng 
+ (8) có bị bệnh bạch tạng (aa) -» Kiểu gen của (14) là Aa hay (1/2A: l /2a)

-H (12) bị bạch tạng (aa) —ỳ Kiểu gen của (5) và (6) là Aa
Sơ đồ lai của (5) và (6): Aa X Aa —> 1AA: 2Aa: ỉaa —» Kiểu gen của (13) là (1AA: 2Aa) hay

(1/3AA: 2/3Aa) (2/3A: l/3a)
Sơ đổ lai (13) X (14): (2/3A: l/3a) X (1/2A: l/2a)-> 2/6AA: 3/6Aa: l /6aa -» Kiểu gen của

7 3
người vợ (16) là (2AA: 3Aa) hay (2/5AA: 3/5Aa) <=> ('Ịq ^ :

^  Sơ đó lại (15) X (16): ( ¿ A , ! . )  « = -  < ẳ A-  T S “ )

* Bệnh mù màu
- Chồng (15) bình thường nên kiểu gen là XBY hay (—XB : ỉ  Y)

- Bên vợ có (8) bị mù màu nên có kiểu gen là x bx b —> Kiểu gen cùa (14) là XBXb
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(13) bình thường nên kiểu gen của (13) là XBY

Sơ đổ lai (13) X (14): XBY X XBXb ^ X BXB ; i x BXb :^ X BY : ^ X bY  -> Kiểu gen cùa

(16) là I x BX B :- X B X b hay (^ X B : ỉ x b)
2 2 4 4

=> Sơ đổ lai (15) X (16): ( - X B:-!-Y) x ( - X B: - X b) ^  | x BXB i x BXb : | x ßY :i x bY
2 2 4 4  ö o 0 0

Xét các kết luận trên
- (1) đúng vì bệnh mù màu do gen lặn nằm trên NST X mà bố (15) bình thường nên tất cả 

con gái sinh ra đều bình thường vể bệnh này.
- (2) sai vì xác suất để cặp vợ chồng này sinh ra người con mắc cả hai bệnh (aa x b Y ) nêu trên
9 1 9

là: ——. — = 1,125%
100 8 800

- (3) đúng vì chú ruột bị bạch tạng (aa) —» kiểu gen của ông bà nội người chồng đều là Aa, 
tức là (1) và (2) có kiểu gen Aa

- (4) đúng, nhìn vào phải hệ trên ta thấy có 10 người là biết chính xác kiểu gen về bệnh bạch 
tạng (9), (1), (2), (3), (11), (8), (12), (14), (5), (6) -ỳ 6 người chưa biết kiểu gen.

Vậy có 3 kết luận đúng
Đáp án c.
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Hành trình luyện thi Thành Công sẽ giúp các em dễ dàng ôn tập, phát hiện lổ hổng kiến 
thức, ghi nhớ những từ khóa quan trọng. Giúp em ôn tập nhanh nhất trong thời gian nước rút.

Các em hãy lưu lợi để dễ dàng ôn tập nhé.

Ngày.........................

Thi fần...................... ..... ..............

Sổ điểm đạt được..................../  7 0

STT Những câu sai Thụộc chủ đề nào

..............

.............. :
: ; ;

: : ; : ...............................................................................................

Rút kinh nghiệm g'{ từ những câu sai
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Bài học, và kiến thức rút ra từ đề thỉ này.

Mếu bạn muốn thành công, phải ỉấy 
ỉờng kừn in ỉàm bạn tốị ỉấy kinh nghiệm 
ìàm tham mưu} lẩy cẩn thận làm anh em, 
lấy hy vọng ỉàrn lính gác.

\

Success l0EA*r
k e e p  ồtJ OOIMG 

AMD
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ĐỀ SỐ 7

Môn: Sinh học (40 cấu trắc nghiệm)
(Thời giân làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát để)

Câu 1: Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền? 
A. QT1: 0,3AA: 0,4Aa: 0,3aa. B. QT2: 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa.
C. QT3:0,5AA: 0,5aa D. QT4:0,15AA: 0,45Aa: 0,4aa.

Câu 2: Trong các kiểu gen dưới đây, kiểu gen nào có thể cho nhiều loại giao tử nhất, biết rằng có 
hoán vị gen nhưng không có đột biến xảy ra.

A. AB B. c. AB D. ^ 5 ..
ab aB Ab AB

Câu 3: Menđen đã sử dụng phương pháp phân tích cơ thể lai để xác định
A. các cá thể thuần chủng. B. các quy luật di truyền,
c. tương quan trội - lặn. D. tỉ lệ phân li kiểu gen.

Câu 4: Cho tập hợp các sinh vật sau, những tập hợp nào là quần thể sinh vật?

(1) Nhóm cây thông 3 lá trên đổi. (2) Nhóm ốc trong ruộng.

(3) Nhóm cá trong hồ. (4) Nhóm ba ba trơn trong đầm.

(5) Nhóm cây keo tai tượng trên đổi.

A. (3), (4), (5). B. (1), (4), (5). c. (2), (3), ( 4). D. (1), (3), (4).

Câu 5: Từ một rừng lim sau một thời gian biến đổi thành rừng sau là diễn thế
A. nguyên sinh. B. thứ sinh. c . liên tục. D. phân huỷ.

Câu 6: Trong một khu rừng 2 loài động vật có mối quan hệ với nhau, trong đó một loài có lợi, còn 
loài kia không có lợi cũng không có hại gì. Đây là mối quan hệ
A. hội sinh. B. cộng sinh. C hợp tác. D. cạnh tranh.

Câu 7: Dạng đột biến cấu trúc NST được vận dụng để loại bỏ gen có hại là
A. chuyển đoạn lớn NST. B. mat đoạn nhỏ NST.
c. đảo đoạn NST. D. lặp đoạn NST.

Câu 8: Khi đánh cá, nếu các mẻ lưới chỉ có cá con, cá lớn rất ít thì ta hiểu rằng
A. quẩn thể cá đã rơi vào trạng thái bị khai thác quá mức.
B. nghê' đánh cá chưa khai thác hết tiềm năng cho phép, 
c. quần thể cá đang tăng trưởng mạnh kích thước.
D. nghể đánh cá cẩn phải tiếp tục khai thác với quy mỏ lớn hơn.

Câu 9: Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?
A. Phiên mã tổng hợp tARN. B. Nhân đôi ADN.
c. Dịch mã. D. Phiên mã tổng hợp mARN.
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Câu 10: Chu trình sinh địa hóa (chu trình vật chất) là
A. sự trao đổi không ngừng của các chất hữu cơ giữa môi trường và quần xã sinh vật
B. sự trao đổi không ngừng của các chất hóa học giữa môi trường và quần xã sinh vật 
c. sự trao đổi không ngừng của các chất hóa học giữa môi trường và quần thể sinh vật 
D. sự trao đổi không ngừng của các chất hóa học giữa môi trường và hệ sinh thái

Câu 11: Một quần thể thực vật có cẩu trúc di truyền là: 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa. Thành phần kiểu gen 
của quần thể sẽ thay đổi trong trường hợp nào dưới đây?
A. Quần thể tự thụ phấn qua 1 thế hệ
B. Quẩn thể giao phấn ngẫu nhiên qua 1 thế hệ.
c. Có 4 cá thể mang kiểu gen AA, 9 cá thể mang kiểu gen aa và 12 cá thể mang kiểu gen Aa di 
cư khỏi quẩn thể.

D. Quần thể tiến hành tự thụ phấn qua 3 thế hệ rổi giao phấn ngẫu nhiên qua 2 thế hệ.

Câu 12: Người đẩu tiên phát hiện ra quy luật di truỵền liên kết với giới tính trên ruồi giấm là 
A. Menđen. B. Đacuyn. c. Coren. D« Moocgan.

Câu 13: Khi nói về kích thước quần thể, điều nào sau đây là sai?
A. Kích thước tối đa là số lượng cá thể nhiều nhất mà quẩn thể có thể đạt được.
B. Kích thước tối thiểu của quẩn thể thuộc các loài khác nhau thường giống nhau, 
c. Kích thước tối đa phụ thuộc vào môi trường và tùy từng loài sinh vật.
D. Khi kích thước quần thể dưới mức tối thiểu thì quần thể sẽ bị tuyệt diệt.

Câu 14: Trong một trang trại nuôi rất nhiều gà, chẳng may một vài con bị cúm H5N1 rồi lây lan sang 
nhiều con khác. Hiện tượng trên là do yếu tố sinh thái nào gây nên?
A. Yếu tố vỏ sinh B. Yếu tố không phụ thuộc mật độ
c. Yếu tố con người. D. Yếu tố hữu sinh.

Câu 15: Một cây có kiểu gen ^ - tự  thụ phấn, trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, ở các
aB

cây đực có 40% tế bào xảy ra hoán vị» ở các tế bào noãn trong giảm phân không xảy ra hiện 
tượng đổi chỗ giữa 2 alen cùng cặp, thì con lai mang kiểu hình hai tính trạng trội có tỉ lệ

Câu 16: Xét các mối quan hệ sinh thái sau đây, có bao nhiêu mối quan hệ là mối quan hệ hợp tác?
(1) Phong lan bám trên cây gỗ (2) Vi khuẩn lam và bèo hoa dâu

A. 40% B. 10,5% c. 50% D. 8%

(3) Cây nắm ấm và ruổi. 
(5) Lươn biển và cá nhỏ 
Mối quan hệ hợp tác là: 

A. 2. B. 3.

(4) Chim mỏ đỏ và linh dương 
(6) Cây tẩm gửi và cây gỗ

c. 5. D. 4.
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Câu 17: Khi nó về di truyền người, kết luận nào sau đây sai?
A. Chỉ con gái nhận giao tử chứa nhiễm sắc thể X của mẹ còn con trai thì không.
B. Con trai nhận giao tử chứa nhiễm sắc thể X của mẹ và giao tử chứa nhiễm sắc thể Y của bố. 
c. Cả con trai và con gái đều nhận giao tử chứa nhiễm sắc thể X của mẹ.
D. Con gái nhận giao tử chứa nhiễm sắc thể X của mẹ và giao tử chứa nhiễm sắc thể X của bố.

Câu 18: Hình ảnh dưới đây khiến em liên tưởng đến mối quan hệ khác loài nào?

N ổ t  s ầ n  r l  c â y  h ọ  d ậ u

A. Hội sinh B. Hợp tác c. Cộng sinh D. Kí sinh

Câu 19: Số lượng cá thể của các loài sinh vật trên xác một con gà là diễn thế
A. nguyên sinh. B. thứ sinh. c. liên tục. D. phân huỷ.

Câu 20: Theo Đacuỵn, đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là
A. cá thể. B. quần thể. c. giao tử. D. nhiễm sắc thể.

Câu 21: Nghiên cứu sự thay đổi tần số alen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như 
sau đây» dựa vào bảng dưới đây em hãy cho biết. Quần thể đang chịu tác động của nhân tố tiến 
hóa nào?

rp A ' A' 1Tan số alen f 3 f4
A 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3

a 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7

A. Các yếu tố ngẫu nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên,
c. Chọn lọc tự nhiên. D. Giao phối ngẫu nhiên.
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Câu 22: Khi nói đến chọn lọc tự nhiên (CLTN), kết luận nào sau đây sai?
A. Mỗi đặc điểm thích nghi là sản phẩm của CLTN trong một hoàn cảnh nhất định.
B. CLTN không những tác động đối với từng gen riêng rẽ mà còn tác động đối với toàn bộ kiểu 
gen, trong đó các gen tương tác thống nhất.
c. CLTN quy định chiều hướng tiến hóa.
D. Áp lực của CLTN là rất lớn trong quá trình tiến hóa

Câu 23: Cho các xu hướng biến đổi cấu trúc di truyền của quẩn thể sinh vật như sau đây, xu hướng 
xuất hiện trong quần thể tự thụ phấn và giao phối cận huyết là sai?
A. Tần số các alen duy trì không đổi qua các thế hệ.
B. Các alen lặn có xu hướng được biểu hiện.
c. Quần thể dần phân hóa thành các dòng thuần.
D. Quần thể đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.

Câu 24: Khi nói về thuyết tiến hóa trung tính Kimura, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Thuyết tiến hóa trung tính dựa trên các nghiên cứu về những biến đổi trong cấu trúc của 
các phần tử prôtêin.
B. Thuyết tiến hóa trung tính cho rằng mọi đột biến bằng trung tính, 
c. Thuyết tiến hóa trung tính nghiên cứu sự tiến hóa ở cấp độ phân tử.
D. Nguyên nhân chủ yếu của sự tiến hóa ở cấp phân tử là sự củng cố ngẫu nhiên các đột biến 
trung tính.

Câu 25: Vì sao nói đột biến gen có ý nghĩa cho tiến hoá?
A. Là những biến đổi nhỏ.
B. Làm xuất hiện các alen mới.
c. Tổng đột biến trong quần thể có số lượng lớn nhất.
D. Đột biến không gây hậu quả nghiêm trọng.

Câu 26: Phát biểu nào sau đây khi nói về hậu quả của đột biến gen là sai?
A. Khi đột biến điểm làm thay đổi chức năng của prôtếin thì đều có hại cho thể đột biến.
B. Đa số đột biến điểm là trung tính.
c. Dạng đột biến mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit trong đoạn intron thường ít gây hại cho cơ 
thể sinh vật.
D. Mức độ gây hại của alen đột biến không những chỉ phụ thuộc vào mối tương tác của alen 
đột biến đó với môi trường mà còn phụ thuộc vào tổ hợp gen chứa alen đó.

Câu 27: Khi nói về mã di truyền, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tính thoái hóa cùa mã di truyền có nghĩa là mỗi côđon có thể mã hóa cho nhiều loại aa.
B. Với 3 loại nucỉêỏtit A, Ư, G có thể tạo ra 24 loại bộ ba mã hóa aa.
c. Tính phổ biến của mã di truyền có nghĩa là tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truỵển.
D. Ở sinh vật nhân thực, côđon 3’AƯG5’ có chức năng khởi đẩu dịch mã và mã hóa axit amin 
mêtiônin.
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Câu 28: Hình dưới đâỵ là ảnh chụp bộ nhiễm sắc thể bất thường ở một người. Người mang bộ nhiễm 
sắc thể này

gt #  » -;ị
• *  -

. «  *

~  *  *m ¿ 4 ,  « »

1» Ã

A* mắc hội chứng Siêu nữ và mắc hội chứng Đao.
B. mắc hội chứng Đao và mắc hội chứng Claiphentơ. 
c. mắc hội chứng Tơcnơ và mắc hội chứng Đao.
D. mắc bệnh ung thư máu và mắc hội chứng Claiphentơ.

Câu 29: Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư bị đột biến chuyển thành gen ung 
thư. Khi bị đột biến, gen này hoạt động mạnh hơn và tạo ra quá nhiều sản phẩm làm tăng tốc 
độ phân bào dẫn đến khối u tảng sinh quá mức mà cơ thể không kiểm soát được. Những gen 
ung thư loại này thường là
A. gen trội và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng.
B. gen lặn và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục. 
c . gen trội và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục
D. gen lặn và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng.

Câu 30: Khi nói về thể lệch bội, nhận định nào dưới đây là chính xác?
A. Ở thể một kép, bộ NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng bị thừa một cặp NST tương đồng.
B. Ở thể bốn kép, bộ NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng bị thừa 4 NST thuộc 4 cặp NST khác nhau, 
c. Ở thể không, bộ NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng bị mất đi một cặp NST.
D. Ở thể ba, bộ NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng bị thừa 3 NST.

Câu 31: Khi đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận bằng phương pháp biến nạp, người ta sử dụng 
muối CaCl2 để
A. làm dãn màng sinh chất của tế bào nhận.
B. làm vectơ chuyển gen.
c. làm dấu chuẩn nhận biết ADN tái tồ hợp.
D. hoạt hoá enzim vận chuyển trên màng sinh chất của tế bào nhận.

Câu 32: Một quần thể có cấu trúc như sau P: 17,34%AA: 59,32%Aa: 23,34%aa. Trong quần thể trên, 
sau khi xảy ra 3 thế hệ giao phổi ngẫu nhiên thì kết quả nào sau đây không xuất hiện ở F3?
A. Tì lệ kiểu gen 22,09%AA: 49>82%Aa: 28,09%aa.
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B. Tần số tương đối của A/a = 0,47/0,53.
c. TI lệ thể dị hợp giảm và tỉ lệ thể đồng hợp tăng so với p.
D. Tần sổ alen A giảm và tần số alen a tăng lên so với p.

Câu 33: Khi cho lai giữa cơ thể mang kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen với cơ thể đồng hợp lặn tương 
ứng, đời con thu được kiểu hình: 3: 1. Có bao nhiêu quy luật di truyền nào dưới đây có thể 
thoả mãn điều kiện của đề bài,?
1. Tác động cộng gộp 2. Tương tác bổ sung
3. Tương tác át chế 4. Liên kết gen hoàn toàn
5. H o á n  VỊ gen

A. 4. B. 1 C. 3. D. 2.

Câu 34: Cho cá thể lông đỏ thuần chủng giao phối với cá thể lông trắng trắng được F1 có 100% cá 
thể lông đỏ, các cá thể F1 giao phối tự do, đời F2 có tỉ lệ gồm 56,25% cá thể lông đỏ; 43,75% cá 
thể lông trắng. Có bao nhiêu kết luận vể sổ loại kiểu gen của thế hệ F2 dưới đây là đúng? (tính 
trạng màu sắc do 2 gen tương tác quy định).
(1) ở  đời F2 CÓ 4 kiểu gen quy định lông màu đỏ và 5 kiểu gen quy định màu trắng.
(2) Đời F2 có 4 kiểu gen quy định lông đỏ và 6 kiểu gen quy định lông trắng.
(3) Đời F2 có 9 kiểu gen trong đó có 4 kiểu gen quỵ định lông trắng.
(4) Đời F2 có 9 kiểu gen quy định kiểu hình lông đỏ và 7 kiểu gen quy định lông trắng.

Câu 35: Một gen cấu trúc ở sinh vật nhân thực có số liên kết hoá trị giữa các nuclêôtit là 2998, hiệu 
số giữa A với một nuclêôtit khác là 10%. Trong các đoạn intron số nuclêôtit loại A = 300; G = 
200. Trong đoạn mã hoá axit amin của gen có số lượng từng loại nuclêôtit là 
A. A = T = 300; G ~ x  = 700 B. A = T -  600; G = X = 400

c. A = T = 300; G = X = 200 D. A = T = 150; G ~ X = 100

Câu 36: Điều kiện cơ bản để các cơ thể lai F1 chỉ biểu hiện một tính trạng trong cặp tính trạng tương 
phản, hoặc của bố, hoặc của mẹ là
A. bố mẹ đem lai phải thuần chủng.
B. trong cặp tính trạng tương phản của bố mẹ thuần chủng đem lai phải có một tính trạng là 
trội hoàn toàn.
c. phải có nhiều cá thể lai Fr
D. phép lai thuận và phép lai nghịch cho kết quả giống nhau.

Câu 37: Dạng tương tác 9: 6: 1 hợp với cách quy ước nào dưới đây?
A. 9A * B -  3A -  bb = 3aaB * laabb. B. 9A -  B * 3A -  bb = 3aaB- = laabb.
C. 9A -  B ^ 3A -  bb 3aaB laabb. D. 9A -  B—= 3A -  bb ^ 3aaB ^ laabb.

Câu 38: Cho lai cá thể có kiểu gen dị hợp tử vể 3 cặp gen với một cá thể khác cùng loài, theo lý thuyết 
kiểu hình F1 phân li theo tì lệ 1:1: 1: 1: 1: 1:1: 1. Có bao nhiêu qui luật di truyền thoả mãn kết 
quả trên?
A .l. B. 2. C.3. D.4.
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Ad _ AD _
Câu 39: Thực hiện phép lai: —— Bd X ---- Bb . Nếu mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn

aD ad
toàn và hoán vị gen xảy ra ở cả hai bên bố mẹ với tần sổ 30% thì tỉ lệ cá thể mang toàn tính 
trạng trội ở đời con là bao nhiêu?

A. 55,25% B. 41,4375% c. 38,475% D. 46>125%

Câu 40: Cho phả hệ về sự di truyền một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định:

I o ~ m
Quy ưởc

IV

□  r è  ■  •  D r  O o
3 Ị 4 5 6 7 I 8 £

□ •  o M  n o i  D
9 10 11 12 13 14 15 16 m

;--------1 17 .......

• □ ó ■

Nữ bình thường

Nừbị bệnh 

Nam bỉnh thường 

Nam bị bệnh

17 18 19 20

Biết rằng không xảy ra các đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình trên. Dựa vào 
các thông tin trên, hãy cho biết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng về phả hệ trên?

(1) Bệnh do gen trội nằm trên NST thường (quy định,
(2) Có ít nhất 11 người trong phả hệ mang kiểu gen đồng hợp.
(3) Xác suất sinh ra người con bình thường của cặp vợ chồng 7 và 8 là 50%.

(4) Xác suất sinh ra người con bị bệnh của cặp vợ chồng 3 và 4 là 25%.
A. 1. B.2. c. 3. D.4.
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(  ĐÁP ÁN đ I 7 )

Câul:

Áp dụng công thức p2 xq2 = (“ !p")2

- Xét A, ta có 03-0,3 ^  0,4 —» quần thể 1 chưa cân bằng

- Xét B, ta có p2 xq2 = 0,25.0,25 bằng ệ ^ - ) 2 = * quần thể 2 cân bằng di truyền.

- Xét c> 0,5.0,5 * 0 -> quần thể 3 chưa cân bằng

- Xét D, 0,15.0,4 ^ quần thể 4 chưa cân bằng
2

Đáp án B.

Câu 2:

Kiểu gen cho nhiểu giao tử nhất là kiểu gen chứa nhiều cặp gen dị hợp nhất —> kiểu gen cho 
ABnhiều loai giao tử nhất l à ----
ab

Đáp án A.

Câu 3:

Menđen đã sử dụng phương pháp phân tích cơ thể lai để xác định các quy luật di truyền 
Đáp án B.

Câu 4:

- Để một nhóm sinh vật là quẩn thể thì nhóm sinh vật đó phải thoả mãn 3 yếu tố 
+ Là tập hợp những cá thể cùng loài
+ Sống trong một khoảng không gian xác định, vào thời điểm nhất định 
+ Có khả năng giao phối với nhau để sinh ra con cái
- (1); (4); (5) là quần thể vì đây là những cá thể cùng loài và thoả mãn điều điện trên.
- (2) không phải là quần thể vì có thể là nhiều loại ốc khác nhau.
- (3) không phải là quần thể vì có thể là nhiều loại cá khác nhau.
Đáp án B.

Câu 5:

Hình thành một quẩn xã sinh vật khác từ rừng lim là diễn thế thứ sinh 
Đáp án B.

Câu 6:

Một loài có lợi, còn loài kia không có lợi cũng không có hại gì —» đây là mối quan hệ hội sinh 
Đáp án A.

Câu 7:

Người ta có thể gây đột biến mất đoạn nhỏ để loại khỏi NST những gen không mong muốn 
ở một số giống cây trồng.

Đáp án B.
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Câu 8:

- A đúng vì đã đánh bắt hết cá lớn chỉ còn lại rất ít.
- B, c, D sai.
Đáp án A.

Câu 9:

- A sai vì, phiên mã tổng hợp tARN diễn ra trong nhân và trong tế bào chất.
- B sai vì nhân đôi ADN diễn ra trong nhân.
- c  đúng vi dịch mã diễn ra trong tế bào chất tại ribôxôm.
- D sai vì phiên mã tổng hợp m ARN diễn ra trong nhân và trong tế bào chất.
Đáp án c.

Câu 10:

- Chu trình sinh địa hoá là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên: các chất từ môi trường 
ngoài vào cơ thể (quần xã sinh vật), qua các bậc dinh dưỡng rồi từ cơ thể sinh vật truyền trở lại 
môi trường.

- Một chu trình sinh địa hoá gồm có các phẩn: tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự 
nhiên, phân giải và lắng đọng một phấn vật chất trong đất, nước.

Đáp án B.

Câu 11:

Ta nhận thấy thành phần kiểu gen của quần thể thoả mãn đẳng thức: p2 AA + 2pqAa + q2aa=l 
(p và q lần lượt là tần số alen A và a; p + q = 1) —» quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền.

Quần thể sẽ bị thay đổi cấu trúc di truyển khi trải qua tự thụ phấn; quần thể giữ được trạng 
thái cân bằng di truyền trong trường hợp trải qua giao phấn ngẫu nhiên nhóm cá thể mất đi hoặc 
thêm vào có thành phần kiểu gen tương ứng với thành phần kiểu gen trong quần thể ban đầu.

- A đúng, vì thành phần kiểu gen thay đổi
- B, c, D sai vì không làm thay đổi thành phần kiểu gen 
Đáp án A.

Câu 12:

- A loại vì đối tượng nghiên cứu của Menđen cây Đậu Hà Lan.
- B: loại vì Đacuyn nghiên cứu về biến dị cá thể, chọn lọc tự nhiên (thuyết tiến hóa của Đacuyn)
- C: loại vì Coren nghiên cứu vể sự di truyền qua tế bào chất.
- D đúng: người đầu tiên phát hiện ra quy luật di truyền liên kết với giới tính trên ruồi giấm 

là Moocgan.
Đáp án D.

Câu 13:

- A đúng do kích thước quẩn thể tối đa là số lượng cá thể nhiều nhất mà quẩn thể có thể đật được.
- B sai do kích thước tối thiểu của các quần thể là khác nhau.
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- c  đúng do tùy thuộc vào khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường và loài sinh vật mà 
có kích thước tối đa khác nhau.

- D đúng vì dưới mức tối thiểu của quần thể thì các các thể giảm hiệu quả nhóm, giảm cơ hội 
bắt cặp trong sinh sản. Vì vậy quân thể có thể bị tuyệt diệt.

Đáp án B.

Câu 14:

Yếu tố gây ra nhiễm bệnh là virut vì vậy là yếu tố hữu sinh.
Đáp án D.

Câu 15:

Cách 1: P: <$ —  X 9 —  hoán vị gen chỉ xảy ra ở một bên thì luôn cho: 
aB aB

-  =  0% —> (A — B—) =  50% 
ab
Đáp án c.

Cách 2: 

p:<J ^
aB aB

Theo để bài trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, ở các cây đực có 40% tế bào xảy ra 
hoán vị gen —> giao tử do con đực tạo ra là: Ab = aB = 30%; AB = ab = 20%

- Ở các tế bào noãn trong giảm phân khòng xảy ra hiện tượng đổi chỗ giữa 2 alen cùng cặp 
-» giao tử do con cái tạo ra là: Ab = aB_= 50 %

- Ti lê — =20% X 0% -  0% —* tỉ lê kiểu hình mang 2 tính trang trôi (A-B-) = 50% + 0% = 50%
ab

Đáp án c.

Câu 16:

Quan hệ hợp tác là mối quan hệ hai bên cùng có lợi nhưng không bắt buộc
- (1) là mối quan hệ hội sinh
- (2) là mối quan hệ cộng sinh
- (3) là quan hệ ăn thịt -  con mồi
- (4); (5) là quan hệ hợp tác
- (6) là mối quan hệ kí sinh
Vậy có 2 thông tin là quan hệ hợp tác.
Đáp án A.

Câu 17:

- A sai vì con trai cũng nhận giao tử X từ mẹ và nhận giao tử Y từ bổ.
- B đúng vì con trai có kiểu gen XY.
- c  đúng vì con trai có kiểu gen XY và con gái có kiểu gen XX.
- D đúng vì con gái có kiểu gen XX.
Đáp án A.
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Đây là hình ảnh về nốt sần của rễ câỵ họ đậu -  một trong những mối quan hệ cộng sinh điển 
hình trong tự nhiên. Vi khuẩn nốt sần ( Ví dụ: chi Rhizobium) sẽ biến đổi nitơ tự do thành nitơ 
hữu cơ cung cấp cho cây, ngược lại chúng sẽ lấy các chất hữu cơ từ cây (được tạo thành nhờ quá 
trình quang hợp) để nuôi sống bản thân.

Đáp án c.

Câu 19:

Diễn thế phân hủy là quá trình không dẫn tới một quấn xã sinh vật ổn định, mà theo hướng 
dẩn dần bị phân hủy dưới tác dụng của nhân tổ sinh học —» Số lượng các loài sinh vật trên xác 
con gà là diễn thế phân hủy

Đáp án D.

Câu 20:

Theo Đacuyn, đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là cá thể.

Đáp án A.

Câu 21:

Nhìn vào bảng cấu trúc di truyền từ thế hệ thứ 2 sang thế hệ thứ 3 ta thấy cấu trúc di truỵền 
của quần thể thay đổi một cách đột ngột qua các thế hệ —» quần thể chịu tác động của các yếu tố 
ngẫu nhiên.

Đáp án A.

Câu 22:

- A đúng vì CLTN chọn lọc các cá thể có đặc điểm thích nghi

- B sai vì CLTN không tác động đối với từng gen riếng rẽ chứ không phải là không những (câu 
này sai ở từ “không những”).

- c đúng vì chọn lọc tự nhiên là nhân tố duy nhất qui định chiều hướng tiến hoá.

- D đúng vì áp lực cùa CLTN đến quá trình tiến hóa của sinh vật là rất lớn
Đáp án B.

Câu 23:

- (A) đúng vì quần thể tự thụ phấn và giao phối cận huyết tần số các alen không đổi qua các 
thế hệ.

- (B) đúng vì tự thụ phấn và giao phối cận huyết qua các thế hệ thì tỉ lệ kiểu gen đồng hợp 
tăng lên alen lặn có xu hướng được biểu hiện.

- (C) đúng vì tự thụ phấn và giao phối cận huyết qua các thế hệ thì tỉ lệ kiểu gen đổng hợp 
tăng lên, tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm đi ”■> quần thể phân hoá thành các dòng thuần.

- (D) sai vì tự thụ phấn và giao phối cận huyết dẫn đến thoái hoá giống —> nghèo vốn gen của 
quần thể.

Đáp án D.

Câu 18:
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- A, c> D là những phát biểu đúng với thuyết tiến hoá trung tính.

- B là phát biểu sai vì, chỉ có đột biến ở cấp độ phân tử thì theo Kimura mới là trung tính chứ 
không phải là mọi đột biến.

Đáp án B.

Câu 25:

Đột biến gen có ý nghĩa đối với tiến hóa vì làm xuất hiện các alen mới —» là những nguyên 
liệu sơ cấp của tiến hoá.

Đáp án B.

Câu 26:

- A là phát biểu sai, vì có những đột biến điểm làm thay đổi chức năng của prôtêin nhưng 
không gây hại cho thể đột biến.

- B là phát biểu đúng, đột biến điểm là đột biến chỉ liên qua đến một cặp nuclêôtit nên đa số 
đột biến điểm là trung tính.

- c là phát biểu đúng, vì đoạn intron là những đoạn không mã hóa axit amin ở vùng mã hóa 
của sinh vật nhân thực nên khi xảy ra đột biến ở những đoạn này thì ít gây hại cho cơ thể.

- D là phát biểu đúng.
Đáp án A.

Câu 27:

A sai vì tính thái hóa (dư thừa), nghĩa là nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hóa cho một 
loại axit amin trừ AƯG, ƯGG.

- B đúng vì 3 loại nuclêôtit A, u, G tạo ra số bộ là là: 33 = 27, trong đó có 3 bộ ba kết thúc 
không mã hoá axit amin là (UAA> ƯAG> UGA) —>số bộ ba mã hoá axit amin là: 27 -  3 = 24

- c  sai vì phải trừ một vài ngoại lệ.

- D sai vì ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AƯG 3’ mới có chức năng khởi đẩu dịch mã và mã 
hoá axit amin mêtiônin.

Đáp án B.

Câu 28:

Nhìn vào hình ảnh đã cho ta thấy cặp NST số 21 có 3 chiếc NST —» người này mắc hội chứng Đao.

- Ngoài ra, cặp NST giới tính cố 2 chiếc X và 1 chiếc Y Người này mắc hội chứng Claiphentơ. 
Đáp án B.

Câu 29:

Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiện ung thư bị đột biến chuyển thành.gen ung 
thư. Khi bị đột biến, gen này hoạt động mạnh hơn và tạo ra quá nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ 
phân bào dẫn đến khối u tăng sinh quá mức mà cơ thể không kiểm soát được. Những gen ung 
thư loại này thường là gen trội và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng. 

Đáp án A.

Câu 24:
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- A sai vì thể một kép có bộ NST dạng (2n -  1 -  1) tức là bộ NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng 
bị mất đi 2 NST thuộc hai cặp NST khác nhau

- B sai vì thể bốn kép có bộ NST dạng (2n + 2 + 2) tức là bộ NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng
thừa 4 NST, trong đó mỗi 2 NST thuộc một nhóm gen liên kết khác nhau

- c đúng vì thể không có bộ NST dạng (2n -  2) tức là bộ NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng
bị mất đi một cặp NST.

- D sai vì thể ba có bộ NST dạng (2n + 1) tức là bộ NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng thừa 
một NST.

Đáp án c.

Câu 31:

Trong phương pháp biến nạp, người ta sử dụng muối CaCl2 để để làm dãn màng sinh chất 
của tế bào. Khi đó, phân tử ADN tái tổ hợp dễ dàng chui qua màng vào trong tế bào.

Đáp án A.

Câu 32:

- Tấn số alen A = 17,34 + 59,32 12 = 47 % = 0,47

- Tần số alen a = 53% = 0,53

Sau 3 thế hệ giao phối ngẫu nhiên quẩn thể cân bằng theo Hacđi - Vanbec:

p2 AA: 2pq Aa: q2aa = 1 <=> 0,472 AA + 2.0,47.0,53 Aa + 0,532 aa = 1

<=» 22,09%AA: 49>82%Aa: 28,09%aa = 1-ỳ A, B, c  đúng
Đáp án D.

Câu 33:

Khi cho lai giữa cơ thể mang kiểu gen dị hợp vê' 2 cặp gen với cơ thể đồng hợp lặn tương ứng, 
đời con thu được kiểu hình: 3:1. Tĩ lệ phân li này có thể xuất hiện trong tác động cộng gộp (dạng 
15: 1); tương tác bổ sung (dạng 9: 7); tương tác át chế (dạng 13: 3) và không thể xuất hiện trong 
trường hợp liên kết gen hoàn toàn (vì trường hợp này chỉ cho tỉ lệ phân li kiểu hình là 1: 1) hay 
hoán vị gen (vì trường hợp này cho tỉ lệ phân li kiểu hình dạng: x: x: 0,5 -  x: 0,5 -  x) trong các 
ý mà đề bài đưa ra, số ý đúng là 3.

Đáp án c.

Câu 34:

F1 giao phối tự do với nhau được F2: 9 đỏ: 7 trắng F1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb) -> F2: 9 kiểu 
gen trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ đó là: AABB, AABb, AaBB, AaBb và còn lại 5 kiểu gen 
quy định hoa trắng: Aabb, AAbb, aaBB, aaBb, aabb.

Đáp án A.

Câu 35:

- Tổng số nuclêôtit của gen là: 2998+2 = 3000 nuclêôtit (kí hiệu là N)

- Số nuclêôtit từng loại của gen là:

Câu 30:
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2A + 2G  = 3000 = 100%

A -  G = 10% -> G = X = 20%.N = 600 nu; A= T = 1500 -  600 = 900 nu

SỐ nuclêôtit từng loại trong đoạn mã hóa axit amin của gen là:

A = T = 900 -  300 = 600 

G = X  = 600 -  200 = 400 

Đáp án B.

Câu 36:

Điều kiện cơ bản để các cơ thể lai F chỉ biểu hiện một tính trạng trong cặp tính trạng tương 
phản» hoặc của bố, hoặc của mẹ là trong cặp tính trạng tương phản của bố mẹ thuần chủng đem 
lai phải có một tính trạng là trội hoàn toàn.

Đáp án B.

Câu 37:

Dạng tương tác 9: 6: 1 tương ứng với quy ước: 9 A-B-: 6 (3A-bb; 3 aaB-): 1 (aabb) hay

9A — B ^  3 A — bb =  3aaB— ^  laabb 
Đáp án A.

Câu 38:

TÎ lệ phân li kiểu hình (1: 1: 1: 1: 1: 1: 1:1) = (1: 1) (1: 1) (1: 1)

“ * qui luật phân li tho ả mãn là

+ Phân li độc lập trong phép lai phân tích: AaBbDd X aabbdd

+ Liên kết een hoàn toàn -^ -D d x— dd
ab ab

+ Hoán vi gen: -^ -D d x — dđ (f = 50%) 
ab ab

Vậy có 3 qui luật thoả mãn 
Đáp án c.

Câu 39:
Ad _ AD _Thưc hiên phép lai: —— Bd X -----Bb
aD ad

Nếu mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn và hoán vị gen xảy ra ở cả hai bên bố 
mẹ với tần số 30% thì tỉ lệ cá thể mang toàn tính trạng trội ở đời con là:

(50% + %— ).75%(B-) = (50% + 15%(ạd).35°/o(ạd)).75% = 41,4375%. 
ad

Đáp án B.

Câu 40:

- (1) đúng, vì cặp vợ chồng 12,13 đều bị bệnh sinh ra con (18,19) có kiểu hình bình thường 
bệnh do gen trội quy định. Mặt khác, 12 (bố) có kiểu hình trội nhưng 19 (con gái) lại có kiểu 

hình lặn —» bệnh do gen nằm trên NST thường quy định. Vậy bệnh do gen trội nằm trên NST 
thường quy định.
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- (2) đúng vì nếu giả sử cặp alen quy định tính trạng là A, a —» 11 người có kiểu hình bình 
thường trong phả hệ đều mang kiểu gen aa (kiểu gen đồng hợp). Mặt khác, 4, 5, 6 và 10 đều bị 
bệnh và đểu có kiểu gen dị hợp (vì những cá thể này có mẹ (hoặc bố) mang kiểu gen aa); 12 và 13 
bị bệnh sinh ra con bình thường (aa) nên 12 và 13 cũng đều mang kiểu gen dị hợp (Aa) 17 và 20 có 
thể có kiểu gen AA hoặc Aa —» Có ít nhất 11 người trong phả hệ mang kiểu gen đồng hợp.

- (3) sai vì 7,8 đều có kiểu hình bình thường và mang kiểu gen đồng hợp lặn (aa) nên xác suất 
sinh ra người con bình thường của cặp vợ chồng 7 và 8 là 100%.

- (4) sai vì, 3 mang kiểu gen aa, 4 mang kiểu gen Aa nên xác suất sinh ra người con bị bệnh 
(A-) của cặp vợ chổng 3 và 4 là: 100% (a). 50% (A) = 50% *”* 4 sai

Vậỵ có 2 kết luận đúng

Đáp án B.
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Hành trình luyện thi Thành Công sẽ giúp các em dễ dàng ôn tập, phát hiện íỗ hổng kiến 
thức, ghi nhớ những từ khóa quan trọng. Giúp em ôn tập nhanh nhất trong thời gian nước rút.

Các em hãy lưu lợi để dễ dàng ôn tập nhé.

Ngày............................................

Thi lần ..........................................

Số điểm đạt được................... ./10

STT Những câu sai . Thuộc chủ đề nào

Rút kinh nghiệm gì từ những câu sai
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Bài học, và kiến thức rút ra từ đề thi này.

Thật không quá khó để được vui vẻ 

Khi cuộc sổng ếm đêm như một bài hát 

M ưng một người trở nền đáng quý 

Chỉ khỉ người đó bừt mỉm cười 

Lức mọi việc hoằn toàn bất ổn
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ĐỂ SỐ 8
Môn: Sinh học (40 câu trắc nghiệm)

(Thời giãn làm bàỉ: 50 phút, không kể thời gian phát để)

Câu 1: Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “ người phiên dịch”?

A. ADN. B. tARN. c. rARN. D. mARN.

Câu 2: Khi nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, người ta đã căn cứ vào loại bằng chứng trực 
tiếp nào sau đây để có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau?
A. Cơ quan tương tự. B. Cơ quan tương đồng,
c. Hóa thạch. D. Cơ quan thoái hóa.

Câu 3: Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ? 

A. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1). B. Giao tử (n -1) kết hợp với giao tử (n + 1).
c . Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n). D. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n).

Câu 4: Ti lệ phân li kiểu hình nào dưới đây có thể xuất hiện trong cả quy luật phân ly độc lập và quy 
luật tương tác gen?

A. 9: 3: 4 B. 7: 1 c. 6: 1: 1 D. 9: 3: 3: 1

Câu 5: Kiểu gen nào dưới đây tạo một loại giao tử?

A. Aabb B.AaBB c. AABB D. Aabb.

Câu 6: Dạng đột biến nào dưới đây luôn không làm thay đổi lượng vật chất di truyền trên NST?
A. Đảo đoạn. B. Mất đoạn. c. Chuyển đoạn. D. Lặp đoạn.

Câu 7: Việc nghiên cứu diễn thế sinh thái đối với ngành nông nghiệp có ý nghĩa như thế nào?

A. Nắm được quy luật phát triển cùa quần xã.
B. Xây dựng kế hoạch dài hạn cho nông, lâm, ngư nghiệp.

c. Phán đoán đước quần xã tiên phong và quần xã cuối cùng.
D. Biết được quẩn xã trước và quần xã sẽ thay thế nó.

Câu 8: Hình ảnh dưới đây là thành tựu của một phương pháp tạo giống, đây là phương pháp
A. Tạo giống bằng công nghệ gen.

B. Tạo giống bằng lai xa kèm đa bội hoá. 
c. Nuôi cấy hạt phấn kèm lưỡng bội hoá.
D. Tạo giống bằng việc sử dụng các tác nhân gây đột biến.

Câu 9: Trong diễn thế sinh thái, hệ sinh vật nào sau đây có vai trò quan trọng 
trong việc hình thành quần xã mới?
A. Hệ động vật B. Hệ thực vật
c. Hệ động vật và vi sinh vật D. Vi sinh vật

Câu 10: Đơn vị sinh thái bao gồm cả các nhân tố vô sinh là

A. quẩn thể. B. loài. c. quẩn xã. D. hệ sinh thái.
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Câu 11: Ở một loài động vật, kiểu gen AA, Aa, aa lần lượt quy định kiểu hình mắt tròn> mắt dài và 
mắt dẹt. Một quần thể có 450 cá thể mắt tròn, 300 cá thể mắt dài và 750 cá thể mắt dẹt. Hãy 
tính tẩn sổ alen A, a của quần thể nêu trên.

A. A = 0,6; a = 0,4. B. A = 0,45; a = 0,55.

c  A = 0,4; a = 0 >6. D. A = 0 >7; a = 0,3.

Câu 12: Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ hỗ trợ cùng loài?

A. Cá mập con khi mới nở, sử dụng trứng chưa nở làm thức àn.

B. Động vật cùng loài án thịt lẫn nhau, 

c . Tỉa thưa tự nhiên ở thực vật.

D. Các cấy thống mọc gần nhau, có rễ nối liền nhau.

Câu 13: Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người. Bệnh, tật và hội chứng di truyền 
có thể gặp ở cả nam và nữ là

(1) Bệnh phêninkêto niệu. (2) Bệnh ung thư máu.
(3) Tạt có túm lông ở vành tai. (4) Hội chứng Đao.
(5) Hội chứng Tơcnơ. (6) Bệnh máu khó đông.
À .(â (2 ),(4 ),(6 ). B. (2), (3), (4), (6).

G (3),(4),(5),(6). D .(l),(2),(5).

Câu 14: Ở người, bệnh mù màu do một gen lặn (m) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, 
không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y, gen trội (M) quỵ định mắt nhìn bình thường. 
Một người đàn òng bị bệnh mù màu lấy vợ mắt nhìn bình thường, sinh con gái bị bệnh mù 
màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là

A.XmXmxXmY B. XMXm X XmY C.XMXMxX mY D.XMXmxX MY

Câu 15: Những hoạt động nào sau đây của con người là giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ 
sinh thái?

(1) Bón phân, tưới nước> diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp.

(2) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên không tái sinh.

(3) Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá.

(4) Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí.

(5) Bảo vệ các loài thiên địch.

(6) Tăng cường sử dụng các chất hóa học để tiêu diệt các loài sâu hại,

A .(l),(2),(3),(4). B. (2X0), (4), (6).

c . (2), (4), (5), (6). D. (1), (3), (4), (5).

Câu 16: Chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái dưới nước thường là bao nhiêu bậc?

A. 4 - 5 bậc. B. 5 -  6 bậc c. 3 -  4 bậc D. 6 -7  bậc

Câu 17: Ở người, bệnh mù màu đỏ - xanh lục do một aỉen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên 
nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định nhìn màu bình thường. Một
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người phụ nữ nhìn màu bình thường có chổng bị bệnh này, họ sinh ra một người con trai bị 
bệnh mù màu đỏ - xanh lục. Theo lí thuyết, người con trai này nhận alen gây bệnh từ ai?
A. Bố. B. Mẹ. c . Bà nội. D. Ông nội.

Câu 18: Khi nói về ý nghĩa của hoán vị gen, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Làm tăng số biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn lọc và tiến hoá.
B. Giải thích cơ chế của hiện tượng chuyển đoạn tương hỗ trong quá trình chọn lọc và tiến hoá.
c. Tái tổ hợp lại gen quý trên các NST khác nhau của cặp tương đồng tạo thành nhóm gen 
liên kết.
D. Là cơ sở của việc lập bản đồ gen.

Câu 19: Một cá thể có kiểu gen A a ĩĩ -  (tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 20%). Tỉ ỉệ loại giao 
tửabdlà bd
A. 5%. B.20%. c.15%. D. 10%.

Câu 20: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào cho tỉ lệ 
phân li kiểu gen ở đời con ỉ: 2:1:1: 2: ỉĩ
A. Aabb X aaBB. B. AaBb X Aabb. c. AaBb X AaBb. D. AABB X aabb.

Câu 21: Vi khuẩn cộng sinh trong nốt sần cây họ đậu tham gia vào chu trình nào?
A. Chu trình nitơ. B. Chu trình cacbon.
c. Chu trình photpho. D, Chu trình nước.

Câu 22: Khu sinh học nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất trong sinh quyển.
A. Khu sinh học nước mặn B. Khu sinh học nước ngọt
c. Biôm thềm lục địa D. Biôm trên cạn

Câu 23: Hình ảnh dưới đây nói về chu trình nước trong tự nhiên, dựa vào hình ảnh này em hãy cho 
biết kết luận nào đưa ra là sai?

--- —' |T,I'TTj’> ,TIVI|I'
Hơi nưứcluânchuyén I]l' J r  ' - -Ạ Bốctrong khOna khí 11 ̂ 11 J ị  Ml mtócỴ „iàT

HíỊ^num,

Nưởc Irong dpi đương

A. Nước trên Trái Đất luôn luôn luân chuyển theo một vòng tuần hoàn.
B. Nước là thành phần không thể thiếu và chiếm phần lớn khối lượng cơ thể sinh vật. 
c. Nước đóng vai trò hết sức quán trọng trong hệ sinh thái toàn cầu.
D. Nguồn nước là tài nguyên vô tận.

Câu 24: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái được thực hiện qua

A. quan hệ dinh dưỡng của các sinh vật trong chuỗi thức ăn.
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B. quan hệ dinh dưỡng giữa các sinh vật cùng loài trong quẩn xã. 

c. quan hệ cạnh tranh của các sinh vật khác loài trong quần xã.

D. quan hệ dinh dưỡng và nơi ở của các sinh vật trong quần xã.

Câu 25: Khi nói về đột biến gen, nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Đột biến gen xẩy ra theo nhiều hướng khác nhau nên không thể dự đoán được xu hướng 
của đột biến.

B. Đột biến gen chỉ được phát sinh trong môi trường có các tác nhân gây đột biến.

c. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường cũng như phụ thuộc 
vào tổ hợp gen.

D. Tần số đột biến gen phụ thuộc vào cường độ, liều lượng của tác nhân gây đột biến và đặc 
điểm cấu trúc của gen.

Câu 26: Nhận định nào sau đây là chính xác khi nói vể giai đoạn tiến hóa hóa học trong quá trình 
phát sinh sự sòng trên Trái đất?

A. ADN hình thành trước sau đó làm khuôn tống hợp nên ARN.

B. Các hợp chất hữu cơ đơn giản được tổng hợp từ các chất vô cơ như: CH4, H20 , 0 2, NH3 nhờ 
sự xúc tác của các nguồn năng lượng tự nhiên.

c . Các đại phân tử hữu cơ được tổng hợp từ các chất hữu cơ đơn giản dưới tác dụng của nhiệt 
độ cao trong môi trường khí quyển.

D. Chọn lọc tự nhiên đã chọn ra phức hợp các phân tử hữu cơ có thể phối hợp với nhau tạo 
nên cơ chế nhân đôỉ và dịch mã.

Câu 27: Trong quá trình phát triển của sinh vật trên trái đất. Đặc điểm nổi bật của hệ động vật ở kỷ 
Tam điệp thuộc đại Trung sinh là

A. bò sát khổng lổ chiếm ưu thế tuyệt đối, xuất hiện những đại diện đầu tiên của lớp chim.

B. một số lưỡng cư đẩu cứng thích nghi hẳn với đời sống ở cạn, trở thành những bò sát đầu tiên, 

c . bò sát phát triển nhanh, xuất hiện bò sát ráng thú có bộ răng phân hóa thành răng cửa, ráng 
nanh, răng hàm.

D. cây hạt trần ngự trị, phân hóa bò sát cổ, cá xương phát triển, phát sinh thú và chim.

Câu 28: Theo quan niệm hiện đại, thực chất của tiến ho á nhỏ

A. Là quá trình hình thành loài mới.

B. Là quá trình hình thành các đơn vị tiến hoá trên loài.

c . Là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể 

D. Là quá trình tạo ra nguổn biến dị di truyền cùa quần thể.

Câu 29: Trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin, ở giai đoạn hoạt hóa axit amin, ATP có vai trò cung 
cấp năng lượng:

A. để các ribôxôm dịch chuyển trên mARN

B. để cắt bỏ axit amin mở đầu ra khỏi chuỗi pôlipeptit
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c  để axit amin được hoạt hóa và gắn với tARN 

D. để gắn bộ ba đối mã của tARN với bộ ba trên mARN 

Câu 30: Cho sơ đồ hoạt động của gen trong opêron Lac dưới đây.
I— UIUU nưa —] I--------

M  7  —

,—  Gon điổu hoà—, Opôron Lac

o I » ! — ! V I A i f
Phiên mâ và địch mã

<&>*&£><& «I««©
Prôtôin LacZ Prôtêin LacY PíôtêinLacA

Nhìn vào sơ đồ trên em hãy cho biết, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Có sự tổng hợp prôtêin ức chế trong sơ đổ trên.
B. Sơ đổ hoạt động của gen trong opêron Lac bên trên có sự tham gia của đường lactỏzơ. 
c. ARN polimeraza có thể liên kết với vùng vận hành để bắt đầu tiến hành phiên mã.
D. Prôtêin ức chế không thể liên kết với vùng vận hành.

Câu 31: Một loài động vật có bộ NST 2n = 12, Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh 
tinh ở một cá thể, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST sổ 1 không phân li trong giảm phân I, các 
sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. 
Loại giao tử có 6 NST chiếm tỉ lệ

A. 49,5%. B.99%. c. 80%. D.40%.

Câu 32: Ở kì đầu của giảm phân I, sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa các đoạn crômatit 
cùng nguồn gốc trong cặp NST tương đồng sẽ dẫn tới dạng đột biến 

A. mất cặp và thêm cặp nuclêôtit. B. đảo đoạn NST.
c. mất đoạn và lặp đoạn NST. D. chuyển đoạn NST.

Câu 33: Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh. 
Một quần thể của loài có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là: 0,2AA: 0,6Aa: 0,2aa. Quần 
thể tự thụ phấn liên tiếp qua 2 thế hệ sau đó cho các cây hạt vàng ở F2 giao phấn ngẫu nhiên 
với nhau. Hỏi đời con của phép lai trên sẽ có kiểu hình như thế nào?
A. 316 hạt vàng: 11 hạt xanh B. 520 hạt vàng: 9 hạt xanh
c. 319 hạt vàng: 17 hạt xanh D. 525 hạt vàng: 19 hạt xanh

Câu 34: Phát biểu nào dưới đây về định luật Hacđi -  Vanbec là sai?
A. Định luật Hacđi -  Vanbec góp phẩn giải thích vì sao trong thiên nhiên có những quần thể 
được duy trì ổn định qua thời gian dài.
B. Định luật Hacđi -  Vanbec chỉ nghiệm đúng khi quần thể chịu tác động của các nhân tố tiến hoá.
c. Định luật Hacđi -  Vanbec được thể hiện bằng đẳng thức p2 AA + 2pqAa + q2aa=l.

D. Trong thực tiễn, định luật Hacđi -  Vanbec được ứng dụng để hoàn thành câu sau xác định 
tần số tương đối của các kiểu gen và các alen từ tỉ lệ các kiểu hình.
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Câu 35: Cho tính trạng chiều cao của cây do tác động cộng gộp của 6 gen không alen phân li độc 
lập qui định, trong đó mòi gen có 2 alen. Mỗi gen trội làm cho cây cao thêm 10 cm. Cho phép 
lai giữa những cơ thể có dị hợp về 6 cặp gen trên thì thế hệ sau thu được bao nhiêu kiểu hình
A. 81 B. 6 c . 64 D. 13

Câu 36: Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa cây quả dẹt với cây quả bầu dục (P), thu được F1
gổm toàn cây quả dẹt. Cho câỵ F1 lai với cây đồng hợp lặn về các cặp gen, thu được đời con có 
kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây quả dẹt: 2 cây quả tròn: 1 câỵ quả bầu dục. Cho cây F1 tự thụ 
phấn thu được F2. Cho tất cả các cấy quả tròn F2 giao phấn với nhau thu được F3. Lấy ngẫu 
nhiên một cây F3 đem trồng, theo lí thuyết, xác suất để cây này có kiểu hình quả bầu dục là

1 ĩ  _ 1 _  1 A. — . B. — . C .- . D. -
12 16 9 3

Câu 37: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn. Tần số hoán vị giữa

A và B là 20%. Ở phép lai: XDXdx ^ - X DY, theo lí thuyết thì kiểu hình lặn ở đời con chiếm
ab ab

tỉ lệ:

A. 75% B. 5% c  56,25% D. 3,75%

Câu 38: Cho các thông tin dưới đây, thông tin nào nói về sự khác nhau giữa nhân đôi ADN ở sinh 
vật nhân thực và nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ?
(1) Chiểu tổng hợp.

(2) Các enzim tham gia.

(3) Thành phẩn tham gia.
(4) Số lượng các đơn vị nhân đôi.

(5) Nguyên tắc nhân đôi.
A. 1>2. B.2,3. c .2 ,4 . D. 1,5.

Câu 39: Ở bướm tằm, thực hiện phép lai giữa 9 —  cỹ . Biết rằng alen D và E nằm
aB đe ab de

cách nhau 40 cM. Theo lý thuyết, tỉ lệ cá thể mang toàn tính trạng trội ở đời con là bao nhiêu? 

A. 29>5% B. 28,75% c. 32,5% D. 34,5%

Câu 40: Quan sát phả hệ sau và cho biết nhận định nào dưới đây là đúng?

□  Nam bình thường 

m u  Nam bị bệnh

o Nữ bình thường

Nữ bị bệnh

A. Xác suất để cặp vợ chổng (1) và (2) sinh ra hai người con trai bình thường ~ 4,167%
B. Xác suất để cặp vợ chồng (1) và (2) sinh ra 3 người con đều có kiểu hình trội là ~ 8,33% 

c  Bệnh do gen lặn nằm trên NST giới tính X qui định.
D. Bệnh do gen trội nằm trên NST giới tính X quy định.
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(  ĐÁP ÁN đ I 8 )

- ADN không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã —> loại A
- tARN mang bộ ba đối mã khớp với bộ ba mã sao trên mARN, nếu đúng mã bổ sung với 

mARN thi mới lắp ghép được vào chuổi axit amin tổng hợp —» tARN đóng vai trò như 'người 
phiên dịch” (từ mARN sang axit amin) —» chọn B

- rARN đóng vai trò cấu tạo lên ribôxôm —» loại c
- mARN đóng vai trò khuôn để tổng hợp prôtêin —> loại D 
Đáp án B.

Câu 2:

- A, B, D là bằng chứng gián tiếp —> loại A, B, D
- c  đúng.
Đáp án c.

Câu 3:

Thế đa bội lẻ có bộ NST là: 3n; 5n; 7n.... A, c , B sai

- D  đ ú n g , n  X 2 n  3n (đ a  b ộ i lẻ).

Đáp án D.

Câu 4:

Trong các tỉ lệ phân li kiểu hình đưa ra, tỉ lệ 9: 3: 3: 1 có thể xuất hiện trong cả quy luật phân 
ly độc lập và quy luật tương tác gen (trường hợp hai cặp gen phân li độc lập quy định hai cặp tính 
trạng trội lặn hoàn toàn và trường hợp 2 cặp gen tương tác bổ sung cùng quy định một tính trạng) 

Đáp án D.

Câu 5:

Kiểu gen cho một loại giao tử là kiểu gen thuần chủng —» c  đúng 

Đáp án c.

Câu 6:

- A đúng vì, đột biến đảo đoạn là dạng đột biến mà đoạn NST bị đứt ra và quay ngược 180°, 
sau đó gắn vào vị trí cũ —» không thay đổi lượng vật chất di truyền.

- B, c ,  D sai vì, mất đoạn, chuyển đoạn, lặp đoạn đểu làm thay đổi lượng vật chất di truyền 
trên NST.

Đáp án A.

Câu 7:

Việc nghiên cứu diễn thế sinh thái với ngành nông nghiệp có ý nghĩa giúp có kế hoạch dài 
hạn cho nông lâm ngư nghiệp nhờ biết sự thay thế của quẩn xã sinh vật này bằng quần xã sinh vật 
khác khi thời tiết hay điều kiện môi trường thay đổi 

Đáp án B.

Câu 1 :
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Hình ảnh minh ho ạ một giống dưa hấu không hạt. Nhiều khả năng đây là giống cây trổng 
tam bội được tạo ra nhờ phương pháp gây đột biến đa bội (bằng cônsixin) kèm lai hữu tính 
Tạo giống bằng việc sử dụng các tác nhân gây đột biến.

Đáp án D.

Câu 9:

Hệ thực vật có vai trò quan trọng trong việc hình thành quần xã mới vì nó chuyển hóa năng 
lượng môi trường (Thực vật có khả năng tự dưỡng (quang hợp) và cung cấp năng lượng cho các 
bậc dinh dưỡng cao hơn.

Đáp án B.

Câu 10:

Hệ sinh thái có thể hiểu là bao gồm quẩn xã sinh vật (động vật, thực vật, vi sinh vật) và môi 
trường vô sinh (ánh sáng, nhiệt độ, chất vô cơ.„)

Đáp án D.

Câu 11:

P: 450 cá thể mắt tròn, 300 cá thể mắt dài và 750 cá thể mắt dẹt.

P: 450AA: 300Aa: 750aa hay P: 0>3AA: 0,2Aa: 0,5aa 

Tần số alen A là 0,3 + 0,2/2 = 0,4 

Tần số alen a là 1 -  0,4 = 0>6 
Đáp án c.

Câu 12:

- A, B> c đều là đặc điểm cùa mối quan hệ cạnh tranh cùng loài
- D là quan hệ hỗ trợ tạo nên hiệu quả nhóm 
Đáp án D.

Câu 13:

- (3) Tật có túm lông ở vành tai —» đột biến gen nằm trên NST Y —» chỉ xảy ra ở nam 
—> loại B và c

- (5) Hội chứng Tơcnơ —> Đột biến NST dạng thể một ở cặp NST giới tính XX —» chỉ xảy ra 
ở nữ —> Chỉ gặp ở nữ —» loại D

Đáp án A.

Câu 14:

Người đàn ông bị bệnh mù màu —» kiểu gen của người đàn ông là XmY
Vợ bình thường mà sinh con gái mù màu (XmXm) —> Kiểu gen của người mẹ là XMXm
Đáp án B.

Câu 15:

- (2) là hoạt động gây suy giảm nguồn tài nguyên —> loại A, B, c 
Đáp án D.

Câu 8:
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Do nàng lượng mất mát quá lớn, chuỗi thức án trong hệ sinh thái không dài thường là 6 -  7 bậc 
đối với các hệ sinh thái dưới nước.
Đáp án D.

Câu 17:

Quy ước gen
A: bình thường »  a: mù màu
- Chồng bị bệnh mù màu nên kiểu gen của người chổng là Xa Y
- Vợ bình thường nên kiểu gen của người vợ là XaX"
- Cặp vợ chồng này sinh được 1 người con trai bị bệnh có kiểu gen là Xa Y (người con trai này 

luôn nhận giao tử Y tù bố và giao tử X từ mẹ) —» người con trai nhận Xa từ mẹ
Đáp án B.

Câu 18:

A, c, D là những ý nghĩa của hoán vị gen
B sai vì chuyển đoạn tương hỗ là hiện tượng của đột biến cấu trúc NST.
Đáp án B.

Câu 19:

- Aa -> 1/2A: l/2a

-  -» bd = 40%
bả

Giao tử abd có tỉ lệ = 1/2.0,4 = 0,2 = 20%
Đáp án B.

Câu 20:

Đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 1:2 :1:1: 2:1= (1: 2 :1).(1:1) —> có một cặp alen dị hợp 
ở cả bố và mẹ và một cặp alen đồng hợp ở bố, dị hợp ở mẹ hoặc ngược lại —> trong các phương án 
đưa ra, chỉ có phép lai “AaBb X Aabb” là thoả mãn.

Đáp án B.

Câu 21:

Vi khuẩn cộng sinh trong nốt sần cây họ đậu tham gia tổng hợp muối nitơ bằng con đường 
sinh học và tham gia vào chu trình nitơ 

Đáp án A.

Câu 22:

Hệ sinh học nước mặn chiếm diện tích lớn nhất vì trên trái đất nước chiếm % diện tích 
Đáp án A.

Câu 23:

- A, B, c là những phát biểu đúng.

Câu 16:
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- D là phát biểu sai vì nguồn nước không phải là tài nguyên vô tận và đang bị suy giảm nghiêm 
trọng, chúng ta cần phải bảo vệ nguồn nước sạch.

Đáp án D.

Câu 24:

- Dòng năng lượng trong hệ sinh thái được thực hiện qua quan hệ dinh dưỡng của các sinh 
vật trong chuỗi thức ăn, trong đó các sinh vật thuộc các mắt xích khác nhau tạo thành chuỗi.

Đáp án A.

Câu 25:

- A  đ ú n g  VI đ ộ t b iến  gen  là  n h â n  tố  tiế n  h o á  vô h ư ớ n g .

- B sai vì đột biến gen còn được phát sinh khi rối loạn sinh lý, hoá sinh trong gen mà khi 
không có tác nhân gây đột biến.

- c, D đúng 
Đáp án B.

Câu 26:

“ A sai vì ARN được hình thành trước, ÂRN nhân đôi mà không cần sự tham gia của enzim.
- B sai vì khí oxi chưa có trong khí quyển nguyên thủy.
- c sai các đại phấn tử hữu cơ được hình thành từ các chất hữu cơ đơn giản do sự cô đọng lại, 

hình thành các chất trùng hợp như prôtêin và axit nuclêic.,
- D đúng trong giai đoạn tiến hóa hóa học chọn lọc tự nhiên đã chọn ra phức hợp các phân 

tử hữu cơ có thể phối hợp với nhau tạo nên cơ chế nhân đôi và dich mã.
Đáp án D.

Câu 27:

Ở kỉ Tam điệp của đại Trung sinh> đại lục chiếm ưu thế, khí hậu khô. Với khí hậu như vậy có 
sự phân hóa bò sát cổ, cá xương phát triển, phát sinh thú và chim.

Đáp án D.

Câu 28:

Theo quan niệm hiện đại, thực chất của tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di 
truyền của quẩn thể.

Đáp án c.

Câu 29:

Trong quá trình sinh tổng hợp protein, ở giai đoạn hoạt hóa axit amin, ATP có-vai trò cung 
cấp năng lượng để axit amin được hoạt hóa và gắn với tARN.

Đáp án c.

Câu 30:

- A đúng, vì dù có hay không có lactỏzơ thì gen điều hoà vẫn tổng hợp prôtêin ức chế.

- B đ ú n g , 'VI n h ìn  v ào  h ìn h  vẽ có  sự tạ o  th à n h  các sản  p h ẩ m  p rô tê in  —> p h iê n  m ã  và d ịch  m ã  

có xây ra —» có sự tham gia của đường lactôzơ.
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- c  sai vì, ARN pôlimeraza có thể liên kết với vùng khởi động để tiến hành phiên mã.
- D đúng, vì có sự tham gia của đường lactôzơ nên prôtêin ức chế bị biến đổi không gian ba 

chiểu của nó —» prôtêin ức chế không thể liên kết với vùng vận hành.
Đáp án c.

Câu 31:

2n = 12 —> n = 6 
"  20

- Tế bào giảm phân bị đột biến chiếm tỉ lệ là = — = 0,01 = 1% (tế bào đột biến cho 2 loại
giao tử (n -1) và giao tử (n +1).

- Tế bào bình thường chiếm tỉ lệ là 100% -1% = 99%.
- Tế bào bình thường 2n (99%) cho giao tử n (99%)
Đáp án B.

Câu 32:

+ Nếu sự tiếp hợp giữa các crômatit cùng nguổn gốc và trao đổi đoạn tương đổng thì không 
làm phát sinh biến dị, nếu trao đổi các đoạn không tương đồng thì sẽ dẫn tới đột biến mất đoạn 
và lặp đoạn.

+ Nếu sự tiếp hợp giữa các crômatit khác nguồn gốc trong cặp tương đổng và trao đổỉ các 
đoạn tương đổng với nhau thì sẽ dẫn tới hoán vị gen, nếu trao đổi các đoạn không tương đổng thì 
sẽ dẫn tới đột biến lặp đoạn và mất đoạn.

+ Nếu sự tiếp hợp giữa các crômatit thuộc các NST khác nhau và trao đổi chéo thì sẽ dẫn tới 
đột biến chuyển đoạn giữa các NST.

Đáp án c.

Câu 33:

A: vàng »  a: xanh

Gọi quẩn thể ban đầu có thành phẩn kiểu gen là

xAA: yAa: zaa (x + y + z = 1) = 0,2AA: 0,6Aa: 0,2aa thì khi trải qua n thế hệ tự thụ phấn ta có 

Tỉ lệ kiểu gen Aa thu được là y.

Tì lê kiểu gen AA thu đươc là: AA = X + 0 ,5 .(y -y .í — ) ) = 0,2 -I-__ ^  XQ 6 _ 0 425

TÎ lệ kiểu gen aa thu được là: aa = 1 -  0,15 -  0,425 = 0,425

khi tự thụ phấn qua 2 thế hệ, quần thể đang xét sẽ có thành phần kiểu gen là:

0,425AA: 0,15Aa: 0,425aa

Khi chọn những cây hạt vàng ở (có thành phần kiểu gen là 0,425AA: 0,15Aa, cho giao tử với 
20 3

tỉ lệ T7-A • TTa ) giao phấn ngẫu nhiên với nhau, đời con sẽ đạt trạng thái cân bằng di truyền
(  3 Y 9

tỉ lệ hạt xanh ở đời con là —  = —— —> tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là:
[23 )  529

(529 -  9) hạt vàng: 9 hạt xanh = 520 hạt vàng: 9 hạt xanh.
Đáp án B.

m

= ( ị ) 2 x0,6 = 0,15



- A đúng vì quần thể cân bằng tuân theo định luật Hacđi -  Vanbec thì tần số alen và thành 
phẩn kiểu gen không đổi qua các thế hệ —» góp phần giải thích vì sao trong thiên nhiên có những 
quần thể được duy trì ổn định qua thời gian dài.

- B sai vì nhân tố tiến hoá làm thay đổi tần số alen và thành phẩn kiểu gen của quần thể.

- c, D đúng 
Đáp án B.

Câu 35:

6 cặp gen dị hợp —» có 12 alen
Tác động cộng gộp thì mỗi gen trội làm cho cây cao thêm 10 cm.
Nên ta thấy cứ mỗi kiểu gen có số alen trội khác nhau thì quy định các kiểu hình khác nhau. 
—> có 13 kiểu hình được tạo ra từ các kiểu gen có số alen trội là: 0> 1,2,3,4,5,6,7,8» 9,10,11,12. 
Đáp án D.

Câu 36:

P: d ẹ t X b ẩu  d ụ c  —» F,: dẹt; F1 X đ ồ n g  h ợ p  lặn  Fb: 1 cấỵ q u ả  dẹ t: 2 cây  q u ả  trò n : 1 cây q u ả  

bầu dục -> Số tổ hợp giao tử Fb là: 1 + 2 + 1 = 4 = 4 X 1  ̂ F1 dị hợp 2 cặp gen cho 4 loại giao tử.
Vì Fb có tỉ lệ là: 1:2: 1 khác với 1: 1: 1: 1 của phân li độc lập, cũng không phải có liên kết gen 

vì liên kết gen cho tỉ lệ 1:1 —> có hiện tượng tương tác gen.
Kiểu gen của F1 là: AaBb —» F1 lai phân tích: AaBb X aabb —ỳ 
Fb: 1 AaBb: lAabb: laaBb: laabb
Quy ước: AaBb: dẹt; Aabb : tròn; aaBb: tròn; aabb: bẩu dục 
Fj X Fj —> AaBb X AaBb —>
F2: 9A-B-: dẹt; 3A-bb: tròn (lAAbb: 2Aabb); 3aaB-: tròn (laaBB: 2aaBb): 1 aabb: bầu dục 
Vậy có 6 cây quả tròn ở F2 là: lAAbb: 2Aabb: laaBB: 2aaBb 
Cho câỵ quả tròn lai với nhau ta có:
P: (l/6AAbb: 2/6Aabb: l/óaaBB: 2/6aaBb) X (l/6AAbb: 2/6Aabb: l/6aaBB: 2/6aaBb)
Gp: (l/6Ab: l/6Ab: l/6ab: l/6aB: l/6aB: l/6ab) X (l/6Ab: l/6Ab: l/6ab: l/6aB: l/6aB: l/6ab) 
Tương đương
(l/3Ab: l/3aB: l/3ab) X (l/3Ab: l/3aB: l/3ab) —> Xác suất để câỵ này có kiểu hình quả bầu 

dục là: 1/3 X 1/3 =1/9  
Đáp án c.

Câu 37:
„ AB Ab 
P: -—  X - 

ab ab
Gp:AB = ab = 40% Ab = ab = 50%

Ab = aB = 10%

(aa.bb) = 0,5.0,4 = 0,2=20%

- P: XDXd X XDY 

Gp: XD, x d XD, Y

Câu 34:
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F,: 1/4 XDXD: 1/4XDY: l/4XDXd: l/4XdY XdY = 25%
- Vậy kiểu hình lặn ở đời con chiếm tỉ lệ: 20%.25% = 5%
Đáp án B.

(1) Chiều tổng hợp của sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ là tương tự nhau —> loại 1
(2) Các enzim tham gia —> đúng vì sự nhân đôi của sinh vật nhân thực có nhiều loại enzim 

tham gia hơn so với nhân đôi ở sinh vật nhân sơ —»chọn 2
(3) Thành phần tham gia thành phần tham gia của sinh vật nhân thực và nhân sơ là tương 

tự nhau —> loại 3
(4) Số lượng các đơn vị nhằn đôi —> đúng vì ở sinh vật nhân sơ chỉ có một đơn vị nhân đôi, 

còn ở sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị nhân đôi —> chọn 4
(5) Nguyên tắc nhân đôi —> cả sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ đều nhân đôi theo 

nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tổn -*» loại 5
Vậy có 2 ý đúng là: 2 và 4 
Đáp án c.

Câu 39:

Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn, khi cho lai hai cơ thể 
dị hợp về hai cặp gen trong đó có ít nhất một cơ thể mang kiểu gen dị hợp đối và liên kết gen hoàn 
toàn thì đời con luôn cho kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 trội -  lặn: 2 trội -  trội: 1 lặn -  trội

Ở bướm tằm, hoán vị gen chỉ xảy ra ở con đực —ỳ khi xét riêng 2 cặp alen A, a và B> b thì trong 
Ab AB

phép lai trên (—~ X------) tỉ lê phân li kiểu hình ở đời con luôn là:
aB ab

1 trội -  lặn: 2 trội -  trội: 1 lặn -  trội (50% trội -  trội)
Vì hoán vị gen chỉ xảy ra ở con đực và alen D và E nằm cách nhau 40 cM khi xét riêng 

hai cặp alen D, d và E, e thì tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội -  trội ở đời con là: 50% + 50%. (50%- 
4096.0,5) = 65%

Vậy theo lý thuyết, tỉ lệ cá thể mang toàn tính trạng trội ở đời con là: 50%.65% = 32,5%.
Đáp án c.

Câu 40:

Quan sát phả hệ, ta nhận thấy: bố mẹ bị bệnh sinh ra con gái bình thường bệnh do gen 
trội nằm trên NST thường quy định c, D sai

Quy ước cặp alen quy định tính trạng là A, a
Bố mẹ của (1) có kiểu gen dị hợp Aa X Aa

1 2
(1) có kiểu gen AA hoặc Aa (với xác suất: Ỷ A A : - J Aa ); (2) có kiểu gen aa xác suất

để cặp vợ chổng (1) và (2) sinh ra 3 người con đều có kiểu hình trội (mang kiểu gen A-) là :

—(AA). 100%+—( A a ) -  41,67%—> Bsai 
3 , 3 2 2 2

Xác suất để cặp vợ chồng (1) và (2) sinh ra hai người con trai bình thường (mang kiểu gen aa)

là: —(Aa).— = 4,167% —> Ađúng 
3 2 2 2 2 8
Đáp án A.

Câu 38:
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y ?  Ghi nhớ hành trình luyện thỉ Thành Công

Hành trình luyện thi Thành Công sẽ giúp các em dễ dàng ôn tập, phát hiện lỗ hổng kiến 
thức, ghi nhớ những từ khóa quan trọng. Giúp em ôn tập nhanh nhất trong thời gian nước rút.

Các em hãy lưu lợi để dễ dàng ôn tập nhé.

Ngày.............................................

Thi lần ..........................................

Số điểm đạt được..................../1 0

STT Những câu sai Thuộc chủ đề nào

Rút kỉnh nghiệm gì từ những câu sai

l



Bài học, và kiến thức rút ra từ đề thỉ này.
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ĐẼ SỐ 9

Môn: Sinh học (40 câu trắc nghiệm)
(ĩhời gian ỉàm bài: 50 phút, không kể thời gian phát để)

Câu 1: Khi nói vê' bệnh/hội chứng di truỵển ở người, bệnh/hội chứng nhiễm sắc thể nào phổ biến 
nhất ở người?

Câu 2: Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây chưa ở trạng thái cân bằng di truyền?

A. Quần thể 1: 1,00AA: 0,00Aa: 0}00aa.

B. Quần thể 2: 0,20AA: 0,50Aa: 0>30aa 

c. Quần thể 3: 0,00AA: 0,0()Aa: l,00aa.
D. Quần thể 4: 0,25AA: 0,50Aa: 0,25aa.

A. 3. B.2. C. 1. D, 4.

Câu 3: Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là

A. cá thể. B. loài. c . quẩn thể. D. phân tử.

Câu 4: Trong một quần xã sinh vật càng có độ đa dạng loài cao, mồi quan hệ sinh thái càng chặt 
chẽ thì

A. quần xã có cấu trúc càng ổn định vi lưới thức ăn phức tạp, một loài có thể dùng nhiều loài 
khác làm thức ăn.

B. quần xã dễ dàng xảy ra diễn thế do tác động của nhiều loài trong quẩn xã làm cho môi 
trường thay đổi nhanh.
c. quần xã có cấu trúc ít ổn định vì có số ìượng lớn loài ăn thực vật làm cho các quẩn thể thực 
vật biến mất dần.

D. quần xã có xu hướng biến đổi làm cho độ đa dạng thấp và từ đó mối quan hệ sinh thái lỏng
lẻo hơn vì thức ăn trong môi trường cạn kiệt dẩn.

Câu 5: Trên một cây to có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống trên cao, có loài sống dưới thấp, 
hình thành nên

A. các quẩn thể khác nhau. B. các ổ sinh thái khác nhau.

I c. các quần xã khác nhau. D. các sinh cảnh khác nhau.

Câu 6: Sự trao đổi đoạn giữa các NST khác cặp tương đồng có thể làm phát sinh dạng đột biến nào 
dưới đây?
A. Đảo đoạn. B. Lặp đoạn. c . Chuyển đoạn. D. Mất đoạn.

Câu 7: Ở lúa 2n = 24, do đột biến một số thể đột biến có số lượng NST thay đổi. Dạng đột biến nào 
sau đây không phải là đột biến lệch bội?

A. 2n = 22. B. 2n = 28. c .2 n  = 48. D.2n = 26.

A. Hội chứng Patau. 

c. Hội chứng Claiphentơ.

B. Hội chứng Etuôt. 

D. Hội chứng Đao.
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Câu 8: Dựa vào hình ảnh sau đây em hãy cho biết phát biểu nào đưa ra là đúng?
A. Hình A là một đầm nước mới xây dựng và chưa có 
sinh vật nào sinh sống.
B. Toàn bộ hình ảnh trên đây là hình ảnh của quá 
trình diễn thế nguyên sinh.
c . Song song với quá trình biến đổi của quẩn xã sinh 
vật là sự biến đổi tương ứng của các điều kiện tự 
nhiên của môi trường.
D. Giai đoạn cuối của quá trình này không thể hình 
thành được quần xã ổn định tương đối.

Câu 9: Biện pháp nào sau đây không có tác dụng bảo vệ tài 
nguyên rừng?
A. ngăn chặn thực hiện nạn phá rừng, tích cực trồng 
rừng
B. xây dựng hệ thống các khu bảo vệ thiên nhiên 

c. vận động đồng bào dân tộc sống trong rừng định 
canh, định cư
D. chống xói mòn, khô hạn, ngập úng và chống mặn 
cho đất

Câu 10: Khi số lượng cá thể của quần thể ở mức cao nhất để quần thể có khả năng duy trì phù hợp 
nguồn sống thì gọi là:
A. kích thước tối thiểu. B. kích thước tối đa.
c. kích thước bất ổn. D. kích thước phát tán.

Câu 11: Quần thể dễ có khả năng suy vong khi kích thước của nó đạt
A. dưới mức tối thiểu. B. mức tối đa.
c . mức tối thiểu. D. mức cân bằng.

Câu 12: Trong các nhân tố gây biến động số lượng cá thể trong quần thể, nhân tố nào dưới đây 
không phụ thuộc vào mật độ?
A. Khí hậu

B. Số lượng kẻ thù ăn thịt 
c. Sức sinh sản
D. Sự phát tán của các cá thể trong quần thể

Câu 13: Nhóm nào dưới đây gồm những mối quan hệ đối kháng?
A. Cạnh tranh; kí sinh; ức chế - cảm nhiễm; sinh vật này ăn sinh vật khác

B. Hội sinh; cạnh tranh; sinh vật này ăn sinh vật khác; hợp tác 

c. Cộng sinh; kí sinh; hội sinh; hợp tác
D. Sinh vật này ăn sinh vật khác; hội sinh; kí sinh; ức chế - cảm nhiễm
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Câu 14: Trong tự nhiên, yếu tố nào là động lực chính của diễn thế sinh thái?
A. Sự biến đổi thường xuyên của điều kiện môi trường
B. Hoạt động khai thác tài nguyên của con người 
c. Sự vận động bên trong của quần xã sinh vật 
D. Sự di -  nhập gen

Câu 15: Khi nghiên cứu sự di truyền nhóm máu của một gia đình, xét nghiệm 5 trong số 8 người 
thu được kết quả: ông nội và bà ngoại có máu o , bà nội máu A, trong 2 đứa con của cặp bố mẹ 
gồm con trai máu B, con gái máu A. Nhóm máu của cặp bố mẹ này lần lượt là 

A. Bố máu B, mẹ máu A B. Bố máu AB, mẹ máu A.

c. máu A, mẹ máu B. D. Bố máu A> mẹ máu AB.

Câu 16: Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người là thành quả của
A. gây đột biến nhân tạo.
B. dùng kỹ thuật vi tiêm.
c. dùng kỹ thuật chuyển gen nhờ vectơ là plasmit.
D. lai tế bào sinh dưỡng.

Câu 17: Hiện tượng cây cỏ lào mọc tập trung ở ven rừng -  nơi có cường độ chiếu sáng cao -  minh 
hoạ cho kiểu phân bố nào?
A. Phân bố đều B. Phân bố ngẫu nhiên

c. Phân bố theo chiều thẳng đứng D. Phân bố theo nhóm

Câu 18: Yếu tố không làm thay đổi tần số tương đối các alen thuộc một gen nào đó trong quần thể? 

A. Các yếu tố ngẫu nhiên. B. Đột biến,
c. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 19: Hạn chế chủ yếu trong học thuyết tiến hóa của Đacuỵn là
A. chưa đi sâu vào cơ chế hình thành loài mới.
B. chưa hiểu rõ nguyên nhân và cơ chế di truyền các biến dị.
c. chưa giải thích thành công sự hình thành đặc điểm thích nghi.
D. chưa quan niệm đúng về nguyên nhân của sự đấu tranh sinh tồn.

Câu 20: Các tính trạng di truyền có phụ thuộc vào nhau xuất hiện ở
A. định luật phân li độc lập.
B. qui luật liên kết gen và qui luật phân tính.
c. qui luật liên kết gen và qui luật phân li độc lập.
D. qui luật hoán vị gen và qui luật liên kết gen.

Câu 21: Khi nói vê sự tác động của chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đâỵ sai?
A. Chọn lọc tự nhiên không thể loại bỏ hoàn toàn một alen lặn gây chết ra khỏi quần thể.

B. Chọn lọc tự nhiên không tác động đến từng alen riêng lẻ ở các loài sinh vật lưỡng bội. 
c. Chọn lọc tự nhiên tác động chủ yếu lên hai cấp độ cá thể và qụần thể.
D. Chọn lọc tự nhiên không diễn ra trong điều kiện sống ổn định liên tục qua nhiều thế hệ.
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Câu 22: Vai trò chủ yếu của tự phối và giao phối gần trong quá trình tiến hoá nhỏ là

A. tạo alen mới và kiểu gen mới cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá.

B. làm cho đột biến được phát tán trong quần thể và tăng tính đa dạng di truyền của quần thể. 

c. tạo điều kiện cho các alen lặn được biểu hiện, làm thay đổi thành phần kiểu gen trong 
quân thể.

D. không làm thay đổi tỉ lệ kiểu gen, giúp duy trì trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.

Câu 23: Trong quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân sơ, nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn 
của phân tử ADN tách nhau tạo nên chạc hình chữ Y. Khi nói về cơ chế của quá trình nhân đồi 
ở chạc hình chữ Y, phát biểu.nào sau đây sai?

A. Trên mạch khuôn 3’ -ỳ 5’ thì mạch mới được tổng hợp liên tục.

B. Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ -ỳ 3!

c . Trên mạch khuôn 5* -> 3’ thì mạch mới được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn. 

D. Enzim ADN pôlimeraza di chuyển trên mạch khuôn theo chiểu 5’ -> 3’

Câu 24: Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đểu có 
1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng 
nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có 
một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen 
của loại hợp tử này là:

A. BBbb. B. Bbbb. c. Bbb. D. BBb.

Câu 25: Trong số các đột biến sau, những dạng đột biến có thể không làm thay đổi hàm lượng ADN

Câu 26: Trong quá trình phiên mã, enzim ARN-pôlimeraza bám vào

A. vùng 3’ của mạch mang mã gốc và di chuyển từ mã mở đầu cho đến mã kết thúc.

B. mã mở đầu và di chuyển từ đầu 5’ sang 3’ của mạch mang mã gốc.

c. vùng điều hòa và di chuyển từ đầu 5’ sang đẩu 3’ của mạch mang mã gốc.

D. vùng điểu hòa và di chuyển từ đầu 3’ sang đầu 5’ của mạch mang mã gốc.

Câu 27: Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđrô. Trên mạch của 1 gen có số nuclêôtit loại A bằng số 
nuclêôtit loại T, số nuclêôtit loại G gấp hai lần số nuclêôtit loại A, nuclêôtit loại X gấp 3 lần số 
nuclêôtit loại T. Số nuclêôtit loại A của gen là:

À. 224. ' B.336. C.112. D. 448.

Câu 28: Ở một cá thể, người ta đếm được trong mỗi tế bào sinh dưỡng có 45 NST. Theo ỉý thuyết, cá 
thể này có thể thuộc bao nhiêu dạng đột biến nào dưới đây?

(1) Thể một nhiễm.

trên NST?

(1) Chuyển đoạn NST. 

(3) Đảo đoạn NST. 

A .(l),(2). B. (1), (3).

(2) Lặp đoạn NST. 

(4) Mất đoạn NST. 

c. (2)> (3). D. (3), (4).
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(2) Thể ba nhiễm.

(3) Thể tam bội.

(4) Thể tứ bội.
A. 4. B. 2. c  1. D. 3.

Câu 29: Nuôi cấy tế bào 2n trên môi trường nhân tạo, chúng sinh sản thành nhiều dòng tế bào có các 
tổ hợp NST khác nhau, với biến dị cao hơn mức bình thường. Các biến dị này được sử dụng 
để tạo ra các giống cây trồng mới, có các kiểu gen khác nhau của cùng một giống ban đầu. Đâỵ 
là cơ sở khoa học của phương pháp tạo giống nào?

A. Nuôi cấy tế bào thực vật in vitrô tạo mô sẹo.

B. Dung hợp tế bào trần.

c . Tạo giống bằng chọn dòng tế bào xôma có biến dị.

D. Nuôi cấy hạt phấn.

Câu 30: Một quần thể khởi đầu có cấu trúc di truyền là: 0,49 AA: 0,42 Aa: 0,09 aa. Hãy xác định cấu 
trúc di truyền của quẩn thể ở thế hệ F4 trong trường hợp ngẫu phối.

A. 0,49 AA: 0,42 Aa: 0,09 aa.

B. 0,38125 AA: 0,0375 Aa: 0,58125 aa. 

c. 0,16 AA: 0,48 Aa: 0,36 aa.

D. 0,67375 AA: 0,0525 Aa: 0,27375 aa.

Câu 31 : Ở một loài thực vật A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a qui định hoa trắng. B quy 
định thân cao là trội hoàn toàn so với b qui định thân thấp. Quần thể có cấu trúc di truyền như 
sau: 0,2 AABb: 0,2 AaBb: 0,3aaBB: 0,3aabb. Nếu quần thể trên giao phổi tự do thì tỉ lệ cơ thể 
thân cao, hoa đỏ thuần chủng sau 1 thế hệ là

A. 12,25% B.30% c.35% D. 2,25%

Câu 32: Xét phép lai AaBBDdeeGgHh X AaBbddEeGgHH. Biết quá trình phát sinh giao tử không 
xảy ra đột biến. Trong những kiểu gen sau của đời con, kiểu gen nào chiếm tỷ lệ lớn nhất?

A. 2 dị hợp, 4 đồng hợp. B. 4 dị hợp, 2 đồng hợp,

c. 1 dị hợp, 5 đồng hợp. D. 3 dị hợp, 3 đồng hợp.

Câu 33: Khi nói về quy luật di truyền, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quỵ luật phân li là sự phân li đồng đều của các cặp tính trạng.

B. Gen trong tế bào chất di truyền theo dòng mẹ.

c. Sự phân li độc lập của các gen làm giảm biến dị tổ hợp.

D. Sự ỉiên kết gen hoàn toàn làm tăng biến dị tổ hợp.

Câu 34: Với 2 alen A và a nằm trên NST thường, gen trội là hoàn toàn, để cho thế hệ sau có hiện 
tượng đồng tính, thì sẽ có bao nhiêu phép lai giữa các kiểu gen nói trên?

A. 5 phép lai. B. 6 phép lai. c . 3 phép lai. D. 4 phép lai.
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Câu 35: Ở một loài động vật, kiểu gen dạng A-B- quy định lông đen; kiểu gen dạng A-bb và aaB- quy 
định lông xám, kiểu gen aabb quy định lông trắng. Khi cho lai hai cá thể lông xám, đời F, thu 
được toàn lông đen, cho Fị giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2, khi cho tất cả những 
cá thể có kiểu gen không thuần chủng ở F2 đem giao phối ngẫu nhiên với nhau, đời con sẽ có 
kiểu hình như thế nào?
A. 3 đen: 3 xám: 2 trắng B. 6 đen: 1 xám: 1 trắng

c. 4 đen: 3 xám: 1 trắng D. 9 đen: 6 xám: 1 trắng

Câu 36: Ở người, gen A quỵ định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố 
phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để sinh ra con có người mắt đen, và có người mắt 
xanh?

A. Mẹ mắt đen (AA) X bố mắt xanh (aa). B. Mẹ mắt xanh (aa) X Bố mắt đen (AA).
c. Mẹ mắt đen (AA) X bố mắt xanh ( Aa). D. Mẹ mắt đen (Aa) X bố mắt xanh (aa).

Câu 37: Một nữ bình thường (1) lấy chổng (2) bị bệnh máu khó đông sinh được một con trai (3) bị 
bệnh máu khó đông. Người con trai này lớn lên lấy vợ (4) bình thường và sinh được một bé 
trai (5) cũng bị bệnh như bố. Hãy xác định kiểu gen của 5 người trong gia đình trên.

À. (l)XX, (2)XYA, (3)XYA, (4)XX, (5)XYA.
B. (1)XAXA> (2)XaY, (3)XAY> (4)XaXa, (5)XaY. 

c . (l)XAXa, (2)XaY, (3)XaY, (4)XAXa, (5)XaY.

D. (l)XX, (2)XYa, (3)XY\ (4)XX, (5)XYA.

Câu 38: Ở một loài thực vật, khi cho cây hoa đỏ, thân cao giao phấn với cây hoa trắng, thân thấp 
mang kiểu gen đồng hợp tử lặn, ở F1 thu được tỉ ỉệ kiểu hình: 2 hoa đỏ, thân cao: 1 hoa đỏ, 
thân thấp: 1 hoa trắng, thân thấp. Cho F1 giao phấn với cây khác, thu được F2 có tỉ lệ kiểu 
hình: 50% hoa đỏ, thân cao: 43,75% hoa đỏ, thân thấp: 6,25% hoa trắng, thân thấp. Những 
phép lai nào sau đây của F với cây khác có thể phù hợp với kết quả trên. Biết rẳng tính trạng 
chiều cao cây do một gen có hai alen D và d qui định.

( l ) = B b x AD
=  Bb. (5 )A a iầ  x A a iẩ .

ad ad bD bD

(2) =  Bb X M Bb. (6) A a =  X A a = .
aD aD bD bđ

(3) A a== X AaỄầ. (7) —  Bb X —  Bb.
bd bd , ad ad

( 4 ) A a =  X A a = . (8) ầ ầ  Bb X Ad
—  Bb.

bd bd aD ad

A. (1) và (4). B. (2) và (5). c . (3) và (7).

Cằu 39: Ở ruổi giấm cái, nếu ở mỗi cặp NST xét 2 gen, mỗi gen gồm 3 alen thì số kiểu gen tối đa có 
thể có là bao nhiêu?
A« 911250 B. 314620 c  4100625 D .135016
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Câu 40: Cho phả hệ về sự di truyền một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của 1 gen quỵ định:

I Ọ-rD Q-yO Quy ước: □ : Nam bình thường
__* ỉ 2 3 ỉ 4 Nam bị bệnh

0 :Nừbmh ứiườne 
0 :Nừbịbệnh

Biết rằng không xảy ra các đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình trên. Dựa vào 
các thông tin trên, hãy cho biết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng về phả hệ trên?

(1) Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường qui định.

(2) Xác suất để cặp vợ chồng (15) và (16) sinh ra đứa con gái bị mắc bệnh trên là 1/6.

(3) Có ít nhất 11 người trong phả hệ đã biết chắc chắn kiểu gen.

(4) Những người bình thường mà biết chắc chắn kiểu gen đều có kiểu gen dị hợp.

A. 1. B.2. C.3. D.4.
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(  ĐÁP ÁN ĐỀ 9

Bệnh NST phổ biến nhất ở người là hội chứng Đao, cứ 800 -  1.000 trẻ mới sinh thì có 1 trẻ 
bị hội chứng Down.

Đáp án D.

Câu 2:

- Xét A, C: quần thể chỉ gồm AA hoặc aa quần thể luôn cân bằng.

- Xét B: p2 xq 2 = 0,2.0,3 *  = Quân thể chưa cân bằng di truyền

Tương tự thì D là quần thể cân bằng.

Đáp án B.

Câu 3:

Một đơn vị cơ sở của tiến hoá phải thoả mãn 3 điều kiện

- Có tính toàn vẹn trong không gian và thời gian.

- Biến đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ.

- Tổn tại thực trong tự nhiên.

Chỉ có quần thể là thoả mãn 3 điều kiện trên.

Đáp án c.

Câu 4:

- Quẩn xã có độ đa dạng loài càng cao, mối quan hệ sinh thái càng chặt chẽ thì quần xã có cấu 
trúc càng ổn định vì lưới thức ăn phức tạp, một loài có thể dùng nhiều loài khác làm thức ăn (đó 
là loài rộng thực)

Đáp án A.

Câu 5:

Trên một cây to có nhiểu loài chim sinh sống, có loài sống trên cao, có loài sống dưới thấp, 
hình thành nên các ổ sinh thái khác nhau.

Đáp án B.

Câu 6:

- A> B, D loại vì đây là những dạng đột biến xảy ra ở cùng một cặp NST tương đồng.

- c đúng, sự trao đổi đoạn giữa các NST khác cặp tương đồng có thể làm phát sinh dạng đột 
biến chuyển đoạn tương hỗ (hai NST khác cặp tương đồng cùng trao đổi đoạn cho nhau) và không 
tương hỗ (một đoạn hoặc cả NST thuộc cặp NST tương đổng nẵy gắn vào một NST thuộc cặp NST 
tương đồng khác).

Đáp án c.

Câu 1:
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Đột biến lệch bội (dị bội) là những biến đổi vể mặt số lượng NST nhưng chỉ xảy ra ờ một hay 
một sổ cặp nào đó.

- 2n = 22 (2n -  2) Đột biến lệch bội thể không nhiễm.
- 2n = 28 (2n + 2 + 2) Đột biến lệch bội thể bốn nhiễm kép.
- 2n = 48 (4n) thể tứ  bội đ ộ t biến đa bội
- 2n = 26 (2n + 2) Đột biến lệch bội thể bốn nhiễm.
Đáp án c.

Câu 8:

Nhìn vào hình ảnh ta thấy đây là sơ đổ diễn thế ở đầm nước nông là một loại diễn thế nguyên 
sinh.

- A, B, c  đúng
- D sai vì diễn thế nguyên sinh thì giai đoạn cuối sẽ hình thành nên quần xã ổn định tương đối. 
Đáp án D.

Câu 9:

- A, B, c  đúng, để bảo vệ tài nguyên rừng có thể sử dụng nhiều biện pháp như chống phá 
rừng, tích cực trồng rừng, xây dựng các khu bảo vệ thiên nhiên, vận động đồng bào dân tộc định 
canh, định CƯ.

- D sai vì việc chống xói mòn, khô hạn, ngập úng, chống mặn cho đất chỉ nhằm mục đích bảo 
vệ tài nguyên đất.

Đáp án D.

Câu 10:

Khi số lượng cá thể của quẩn thể ở mức cao nhất để quẩn thể có khả năng duy trì phù hợp 
nguồn sống thì gọi là kích thước tối đa.

Đáp án B.

Câu 11:

Quần thể dễ có khả năng suy vong khi kích thước cùa nó đạt dưới mức tối thiểu.

Đáp án A.

Câu 12:

Trong các nhân tố gây biến động số lượng cá thể trong quần thể, những nhân tố không phụ 
thuộc vào mật độ là những nhân tố vô sinh.

“Số lượng kẻ thù ăn thịt”; “Sức sinh sản'; “Sự phát tán của các cá thể trong quần thể’ đều là 
những nhân tố hữu sinh và đều phụ thuộc vào mật độ. Chỉ riêng "Khí hậu” là nhân tố vô sinh và 
không phụ thuộc vào mật độ.

Đáp án A.

Quan hệ đối kháng là quan hệ mà trong đó có ít nhất một loài bị hại

IKE

Câu 7:

Câu 13:



- B, c , D loại vì chứa mối quan hệ hội sinh (tức là một loài có lợi, còn loài kia không có lợi 
cũng khỏng có hại gì)

Đáp án A.

Câu 14:

Trong diễn thế sinh thái, những biến đổi của môi trường chỉ là nhân tố khởi động còn quẩn 
xã sinh vật mới là động lực chính cho quá trình diễn thế mà trong đó, vai trò chủ yếu thuộc về sự 
cạnh tranh giữa các loài trong quần xã.

Đáp án c.

Câu 15:

Ông nội máu 0> bà nội máu A, có con máu A người chồng có máu A 

Bà ngoại máu o, có con máu B người vợ có máu B 
Đáp án c.

Câu 16:

Tạo chủng vi khuẩn E.coỉi sản xuất insulin của người là thành quả của dùng kỹ thuật chuyển 
gen nhờ vectơ là plasmit.

Đáp án c.

Câu 17:

Hiện tượng cây cỏ lào mọc tập trung ở ven rừng -  nơi có cường độ chiếu sáng cao -  minh hoạ 
cho kiểu phân bố theo nhóm (khi môi trường không đồng nhất, các cá thể có xu hướng tập trung 
sống ở nơi có điều kiện sống phù hợp nhất).

Đáp án D.

Câu 18:

- A, B, D loại vì đểu là những nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen 
của quần thể.

- c chọn vì giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi tẳn số alen của quần thể.
Đáp án c.

Câu 19:

Hạn chế chủ yếu của học thuyết tiến hoá Đacuyn là chưa hiểu rõ nguyên nhân và cơ chế di 
truyền các biến dị.

Đáp án D.

Câu 20:

- Trong qui luật phân li độc lập, các tính trạng di truyền không phụ thuộc vào nhau 
—> A> c  sai.

- Quy luật phân tính phản ánh sự phân li về kiểu hình ở đời con, khác với bố mẹ thuần chủng.

- Các tính trạng di truyền có phụ thuộc vào nhau xuất hiện ở qui luật hoán vị gen và qui luật 
liên kết gen.

Đáp án D.
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Câu 21:

- A, B, c  là những phát biểu đúng về chọn lọc tự nhiên

- D sai vì, ngay cả khi điều kiện sống ổn định liên tục qua nhiều thế hệ thì chọn lọc tự nhiên 
vẫn không ngừng tác động.

Đáp án D.

Câu 22:

- A sai vì, tự phối và giao phốỉ gần là giao phối không ngẫu nhiên và không tạo ra alen mới.
- B sai vì, giao phối không ngẫu nhiên không làm táng tính đa dạng di truyền của quẩn thể.
“ c đúng, giao phối không ngẫu nhiên làm tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp, tạo điều kiện cho các 

gen lặn được biểu hiện.
- D sai vì, giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen và không làm thay 

đổi tần số alen của quần thể.
Đáp án c.

Câu 23:

- A, B, c  là phát biểu đúng» đây là những diễn biến của quá trình nhân đôi ADN.
% - D sai vì enzim ADN pôlimeraza di chuỵển trên mạch khuôn theo chiểu 3’ -> 5’

Đáp án D.

Câu 24:

- Gen B có: A = T = 301
-> G = X = (1200 -  2A): 2 = (1200 -  2.301): 2 = 299 nuclêôtit
- Gen b có 4 loại nuclêôtit bằng nhau,
A = T = G = X= 1200: 4 = 300nuclêôtit
- Xét đáp án A: BBbb có sổ nuclêôtit loại G = 299.2 + 300.2 = 1198 nu (không thoả mãn đề bài) 
“ Xét đáp án B: Bbbb có số nuclêòtit loại G = 299 + 300.3 = 1199 nu (thoả mãn đề bài)
- Xét đáp án C: Bbb có số nuclêôtit loại G = 299 + 300.2 = 899 nu (không thoả mãn)
- Xét đáp án D: BBb có số nuclêôtit loại G = 299.2 + 300 = 898 nu (không thoả mãn đề bài) 
Đáp án B.

Câu 25:

- (1) đúng, vì nếu chuyển đoạn xảy ra trong phạm vi một NST thì dạng đột biến này không 
làm thay đổi hàm lượng ADN trên NST.

- (2) sai vì, lặp đoạn NST luôn làm tăng hàm lượng ADN do sự xuất hiện thêm các đoạn lặp.
- (3) đúng, vì đảo đoạn NST chỉ làm thay đổi vị trí các gen, không ảnh hưởng đến hàm lượng 

ADN trên NST.
- (4) sai vì, mất đoạn NST luôn làm giảm hàm lượng ADN do đoạn bị mất luôn có chứa gen. 
Đáp án B.

Câu 26:

- A sai vì trên mạch mang mã gốc có chiều 3’  ̂55, bắt đầu phiên mã từ điểm khởi đầu 
phiên mã.
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- B, c  sai vì trên mạch mang mã gốc có chiểu 35 “* 5’, nên không thể di chuyển từ đầu 53 > 3’ 
trên mạch mã gốc được.

- D đúng, trong quá trình phiên mã, enzim ARN-pôlimeraza bám vào vùng điểu hòa và di 
chuyển từ đầu 3' sang đầu 5’ của mạch mang mã gốc.

Đáp án D.

Câu 27:

Tổng số liên kết H = 2A + 3G -  2128 

Mạch 1:

G, =2A,

Xj = 3Tj = 3Aj

A = Aj + A2 = 2Aj
G = Gj + G2 = Gj + Xj = 2A1 + 3Aj = 5Aj

Thay vào số liên kết hiđrò ta có: H = 2A + 3G = 4Aj +15Aj = 19Aj =2128 

Aj= 112 —> A= 112.2 = 224 
Đáp án A.

Câu 28:

Ta nhận thấy

- 45 = 2n1 - 1 (thể một nhiễm với n1 = 23)

- 45 = 2n2 + 1 (thể ba nhiễm với n2 = 22)

- 45 = 3n3 (thể tam bội với n3 -  15)>
Mặt khác 45 không chia hết cho 4 nên không thể là bộ NST của một thể tứ bội (4rí) nào đó 

-=> số ý đúng là 3.

Đáp án D.

Câu 29:

Do nuôi cấy tế bào 2n trên môi trường nhân tạo sau đó chọn lọc các dòng tế bào có các biến 
dị khác nhau đây là cơ sở khoa học của phương pháp tạo giống bằng chọn dòng tế bào xôma 
có biến dị.

Đáp án c.

Câu 30:

P: 0,49 AA: 0,42 Aa: 0,09 aa

Ta có p2 X q2 -  0,49.0,09 -  (—̂ -)2 = ')2 Quẩn thể đang ồ trạng thái cân bằng di truyền

Vì quẩn thể cân bằng di truyền nên không thay đổi thành phần kiểu gen qua các thế hệ.

F4 : 0,49 AA: 0,42 Aa: 0,09 aa.
Đáp án A.
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Câu 31:

P: 0,2 AABb: 0,2 AaBb: 0,3aaBB: 0,3aabb = 1

- Xét riêng từng cặp tính trạng

+ 0,2 AA: 0,2 Aa: 0,3 aa: 0,3 aa =1 o  0>2 AA: 0,2 Aa: 0,6 aa = 1 

—> tần số alen A = p2 + pq = 0,2 + 0,2/2 = 0,3; tần sổ alen a = 1 -  0,3 = 0,7 

Vi quân thể là ngẫu phối nên tuần theo công thức: p2 AA: 2pq Aa: q2 aa = 1 

<=> 0,32 AA: 2.0,3.0,7 Aa: 0,72 aa= 1

+ 0,2 Bb: 0,2 Bb: 0,3 BB: 0,3 bb = 1<=> 0,3 BB: 0,4 Bb: 0,3 bb = 1 

—> Tần số alen B = p2 + pq = 0,3 + 0,4/2 = 0,5; tần số alen b = 1 -  0,5 = 0,5 

Vì quấn thể là ngẫu phối nên tuần theo công thức: p2 BB: 2pq Bb: q2 bb = 1 

<=> 0,52BB: 2. 0>5.0,5 Bb: 0,52bb = 1
Tĩ lệ cơ thể thân cao, hoa đỏ thuần chủng sau 1 thế hệ là: AABB = 0,32 X 0,52 = 2,25%

Đáp án D.

Câu 32:

P: AaBBDdeeGgHh X AaBbddEeGgHH 

Xét riêng từng kiểu gen ta có:

AaxAa -» 1/4AA: 2/4Aa: l/4aa -» 1/2 đổng hợp: 1/2 dị hợp

BBxBb —> 1/2BB: l/2Bb -> 1/2 đồng hợp: 1/2 dị hợp

Dd X dd —> l/2Dd : 1/2 cid. —> 1/2 đồng hợp: 1/2 dị hợp

eexEe -» l/2Ee: l/2ee —> 1/2 đổng hợp: l/2 dịhợp

Gg X Gg —> 1/4GG: 2/4Gg: 1/4 gg —> 1/2 đổng hợp: 1/2 dị hợp

H hxHH -> 1/2HH: l/2Hh -> 1/2 đồng hợp: 1/2 dị hợp

ĩ ĩ  lệ kiểu gen đồng hợp và dị hợp ở tất cả các cặp gen luôn bằng 1:1

Có nghĩa là tỉ lệ 1 kiểu gen nào đó (đồng hợp hoặc dị hợp vê' mỗi gen) là = (—ý .c \  (với a là 
số gen có kiểu gen đồng hợp hoặc dị hợp)

Vậy tỉ lệ kiểu gen lớn nhất khi Cg lớn nhất —> a = 3 

Kiểu gen chiếm tỉ lệ lớn nhất 3 dị hợp, 3 đồng hợp.
Đáp án D.

Câu 33:

- A Sai. Quy luật phân li là sự phân li đồng đều của các cặp NST vê' các giao tử
- B Đúng. Con sinh ra có kiểu hình giống mẹ.
- c  Sai. Làm tăng biến dị tổ hợp
- D Sai. Liên kết gen làm giảm biến dị tổ hợp.
Đáp án B.

Câu 34:

-A A xA A  => 100% AA
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- AA xaa => 100% Aa

- aax aa => 100% aa
- A A X Aa => 100% đổng tính trội ( A A, Aa)
Đáp án D.

Câu 35:

Khi cho lai hai cá thể lông xám, đời ¥ỉ thu được toàn lông đen —» (p) có kiểu gen AAbb và 
aaBB, Fj có kiểu gen AaBb, cho FẲ giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2 —» F2 có thành 
phẩn kiểu gen là: 1AABB: 4AaBb: 2AaBB: 2AABb: 2Aabb: 2aaBb: lAAbb: laaBB: laabb

Khi cho tất cả những cá thể có kiểu gen không thuần chùng ở F2 (có thành phần kiểu gen là: 
4AaBb: 2AaBB: 2Aabb: 2AABb: 2aaBb, cho giao tử với tỉ lệ: 1AB: lAb: laß: lab) đem giao phổi 
ngẫu nhiên với nhau, đời con sẽ có thành phần kiểu gen là: 9A-B-: 3 A-bb: 3 aaB-: 1 aabb (kiểu 
hình tương ứng là 9 đen: 6 xám: 1 trắng).

Đáp án D.

Câu 36:

A: đen »  a: xanh

Con có người mắt xanh (aa) vậy bố mẹ phải cho giao tử a.

Con có người mắt đen vậy bố hoặc mẹ cho giao tử A 

Vậy mẹ mắt đen (Aa) X bố mắt xanh (aa).
Đáp án D.

Câu 37:

Bệnh máu khó đông là bệnh do gen lặn trên NST giới tính quy định 

Quy ước: A: bình thường »  a: máu khó đông

Vậy người con trai (3) bị bệnh sẽ có kiểu gen XaY> trong đó nhận Y từ bổ và Xa từ mẹ. Vậy mẹ ( 1) 
bình thường có kiểu gen XAXa, bố (2) bệnh máu khó đông có kiểu gen XaY.

Bé trai (5) mắc bệnh nên có kiểu gen XaY, đứa con này nhận Y từ bố và Xa từ mẹ. Vậy mẹ (4) 
có kiểu gen XAXA.

Đáp án c.

Câu 38:

Xét tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 

Cao: thấp =1:1 Dđ X dd

Đỏ: trắng = 15:1 cả 2 bố mẹ (F̂  và cây khác) đều dị hợp tử 2 cặp gen Aa và Bb, tương tác
kiểu 15:1

Loại các phép ỉai 1, 2, 4, 5

- Xét phép lai số 3: TI lệ phân li kiểu hình ở F2 là

(3A-: laa) (1-55-* *1—  *1 — ) = 50% hoa đỏ, thân cao: 43,75% hoa đỏ, thân thấp: 6,25%
Bđ bd bd bd

hoa trắng, thân thấp
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phép lai số 3 đúng 

Đáp án c.

Ruồi giấm cái có bộ NST 2n = 8 (mang 4 cặp NST tương đổng) -» nếu ở mỗi cặp NST xét 2 gen, 

mỗi gen gồm 3 alen thì số kiểu gen tối đa có thể có ở ruồi giấm cái là: I 3.3(3.3 + l) I _ 4200625

Đáp án c. I 2 J
Câu 40:

Quan sát phả hệ, ta nhận thấy: bố mẹ bình thường sinh ra con gái bị bệnh —> bệnh do gen 
lặn nằm trên NST thường quy định -> (1) đúng 

Quy ước cặp alen quy định tính trạng là A, a

- (15) có kiểu gen là (1/3AA: 2/3Aa); (16) có kiểu gen là aa, (15) X (16) sinh ra đứa con gái bị
2 1 1 1  mắc bệnh trên là —X—X—= -” ~>(2) đúng
3 2 2 6

- (3) đúng, có 11 người trong phả hệ đã biết chắc chắn kiểu gen là: 1,2,3,4,5,6,12,8,9,14,16.

- (4) đúng, người bình thường mà biết chắc chắn kiểu gen đểu có kiểu gen Aa (dị hợp)

Vậy 4 kết luận trên đểu đúng

Đáp án D.

Câu 39:
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Hành trình luyện thi Thành Công sẽ giúp các em dễ dàng ôn tập, phát hiện lỗ hổng kiến 
thức, ghi nhớ những từ khóa quan trọng. Giúp em ôn tập nhanh nhất trong thời gian nước rút

Các em hõy lưu lợi để dễ dàng ôn tập nhé.

\zjf G h i n h ớ  h à n h  t r ìn h  lu yệ n  th i T h à n h  C ông

Ngày............................................

Thi lẩn ..........................................

Số điểm đạt được.................. y  10

STT Những câu sai Thuộc chủ đề nào

Rút kình nghiệm gì từ những câu sai
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Bai hoc va kien thufc rut ra tu” de thi nay.

Niu ban tiep tuc lam nhung g? ban vdn luOn lam, ban se luGn dat duac nhung gi ban vdn 
thicong dat duac. Vdy hay thay ddi cdch lam n£it ban chua had long vB hsl qud ban dang co.

-  Khuyel Dank

Think Different
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ĐỀ SỐ 10
Đề thử sức Số 2

Môn: Sinh học (40 càu trắc nghiệm)
(Thời gian ỉàm bài: 50 phút, không kể thời gian phất đề)

Câu 1: Trong các quẩn xã dưới đây, quần xã nào có thành phần loài kém đa dạng nhất?
A. Quẩn xã rừng lá rộng ỏn đới
B. Quần xã rừng mưa nhiệt đới 

c . Quẩn xã đồng rêu hàn đới
D. Quẩn xã rừng lá kim phương Bắc

Câu 2: Trong các hệ sinh thái dưới đây, hệ sinh thái nào có thành phần loài đa dạng nhất?
A. Hệ sinh thái đồng rêu B. Hệ sinh thái savan
c. Hệ sinh thái cửa sông D. Hệ sinh thái hoang mạc

Câu 3: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN (tái bản ADN) ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây 
là sai?

A. Trong quá trình nhân đôi ADN số đoạn Okazaki tạo ra luôn nhỏ hơn số đoạn mồi
B. Chỉ có 1 đơn vị tái bản, trong quá trình tái bản ADN cần 2 đoạn mồi cho mỗi đơn vị tái bản 

c. Trong quá trình nhân đôi ADN có sự bổ sung A với T, G với X và ngược lại

D. Trên mạch khuôn có chiều 3’ —» 5’ mạch bổ sung được tổng hợp theo chiều liên tục.

Câu 4: Mối quan hệ nào dưới đây không có loài nào có lợi?
A. Vật chủ - vật kí sinh B. Hội sinh
c. ức chế - cảm nhiễm D. Sinh vật này ăn sinh vật khác

Câu 5: Biết AA quy định hoa đỏ, Aa hoa hồng và aa hoa trắng. B hạt vàng, b hạt xanh, D hạt to và d 
hạt nhỏ. Kiểu gen của p phải như thế nào để F1 phân li theo tỉ lệ (18:9: 9: 6:6: 3: 3: 3:3:2:1:1)? 

A. AaBbDd X aabbdd. B. AaBbDd X AaBbdd.
c. AaBbDđ X AaBbDđ. D. AaBbDd X aaBbdd.

Câu 6: Cho chuỗi thức ăn sau: Tảo “ => Tôm he “■* Cá khế Cá nhồng “  ̂ Cá mập. Nhận xét nào
dưới đây về chuỗi thức ăn nói trên là đúng?

A. Đây là chuỗi thức ăn khởi đẩu bằng sinh vật tự dưỡng.

B. Chuỗi thức ăn gồm có 6 mắt xích.
c. Trong chuỗi thức ăn trên, năng lượng được tích luỹ nhiều nhất trong sinh vật tiêu thụ bậc 
4 (cá mập).

D. Tôm he là sinh vật tiêu thụ bậc 2 trong chuỗi thức ăn trên.

Câu 7: Loài nào dưới đây lấ động vật àn thịt đẩu bảng?
A. Cá mập trắng lớn B. Chuột chũi châu Âu

c. Bọ ngựa Trung Quốc D. Cheo cheo đốm Ấn Độ
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Câu 8: Yếu tố nào sau đây không phải là yếu tố biến đổi tuần hoàn trong sinh quyển?
A. Nitơ. B. Cacbonđioxit c. Bức xạ mặt trời D. Nước

Câu 9: Một quần thể có tỷ lệ thành phần kiểu gen là 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa. Nhận định nào sau đây 
nói về cấu trúc quẩn thể trên là sai?
A. Tần số tương đối của 2 alen A và a trong quần thể là lần lượt là 0,5 và 0,5.
B. Tần số các alen (A và a) của quần thể sẽ luôn được duy trì không đổi qua các thế hệ. 

c. Quần thể trên thuộc nhóm sinh vật nhân thực.
D. Quẩn thể sau 2 thế hệ ngẫu phối thì quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền.

ABCâu 10: Quan sát quá trình giảm phân của X tế bào có kiểu gen =  người ta thấy có y tế bào có sự
ab

tiếp hợp và trao đổi chéo giữa hai crômatit khác nguồn gốc dẫn đến hoán vị gen. Gọi f là tần

số hoán vị giữa A và B. Biểu thức thể hiện mối quan hệ đúng là
A . ỵ  = 2 x f  B , ỵ = x f  c . x = 2 ỵ f  D . x = ỵ f

Câu 11: Hình ảnh dưới đây nói về chu trình nitơ, dựa vào hình ảnh này em hãy cho biết kết luận nào 
đưa ra đúng?

A. Nitơ là một khí chiếm 97% thể tích khí quyển và là một khí trơ.
B. Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng nitrat ( NO3 ) và muối amôn NH4 .

c. Lượng muối nitơ được tổng hợp lớn nhất bằng con đường hoá học.
D. Con người không thể sản xuất được đạm mà phải lấy lượng đạm hoàn toàn từ một số loại 
vi khuẩn.

Câu 12: Một quẩn thể tự thụ phấn có thành phẩn kiểu gen ở thế hệ p là 0,3AA + 0,4Aa + 0,3aa = 1. 
Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ đồng hợp chiếm 97,5%?
A.4. B. 2. C.3. D. 1 .

Câu 13: Trong mô một loài giun dẹp sống trong cát vùng ngập thuỷ triều ven biển, người ta thấy có 
tảo lục đơn bào sống. Khi thuỷ triều hạ xuống, giun dẹp phơi mình trên cát và khi đó tảo lục 
có khả năng quang hợp. Giun dẹp sống bằng tinh bột do tảo lục đơn bào tạo ra. Quan hệ giữa 
giun dẹp và tảo lục đơn bào là
A. quan hệ hợp tác. B. quan hệ hội sinh. c. quan hệ cộng sinh. D. quan hệ kí sinh.
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Câu 14: Phát biểu nào sau đ ây  nói về diễn thê sinh thái là sai?
A. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quẩn xã sinh vật qua các giai đoạn tương 
ứng với điều kiện môi trường sống.
B. Trong diễn thế: loài ưu thế sẽ làm thay đổi điều kiện sống, luôn lấn át các loài khác và ngày 
càng chiếm ưu thế hơn trong quần xã.
c. Song song với quá trình biến đổi quẩn xã trong diễn thế là quá trình biến đổi các điều kiện 
tự nhiên như: khí hậu, thổ nhưỡng.

D. Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật, diễn thế thứ sinh 
là diễn thế xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sinh sống.

Câu 15: Quan sát thấy các cá thể của quần thể phân bố đồng đều, điều đó chứng tỏ
A. các cá thể trong quần thể hấp dẫn các cá thể bên cạnh và không bị các cá thể khác xua đuổi.
B. nguồn sống phân bố không đổng đều.
c. các cá thể trong quần thể cạnh tranh gay gắt với nhau giành nguổn sống.
D. kích thước vùng phân bố của quần thể đang táng.

Câu 16: Hình thành loài bằng cách li sinh thái thường xảy ra với

A. các loài động vật hay di chuyển. B. các loài thực yật bậc thấp,
c. các loài động vật ít di chuyển. D. các loài thực yật bậc cao.

Câu 17: Đại đa số các loài dương xỉ được hình thành theo con đường nào dưới đây?

A. Cách li tập tính. B. Cách li sinh thái,
c. Cách li địa lí. D. Lai xa kèm đa bội hoá.

Câu 18: Khi nói về nguồn gốc chung và chiểu hướng tiến hoá của sinh giới, nhận định nào dưới đây 
là sai?
A. Quá trình tiến hoá đã diễn ra theo con đường chủ yếu là đồng quy, tạo thành những nhóm 
có chung một nguồn gốc.
B. Sự tiến hoá của các nhóm loài diễn ra theo một trong ba hướng, đó là: tiến bộ sinh học, thoái 
bộ sinh học hoặc kiên định sinh học. Trong đó, tiến bộ sinh học là hướng quan trọng hơn cả.
c. Chọn lọc tự nhiên tiến hành theo những hướng khác nhau từ một dạng ban đầu sẽ đưa đến 
sự phân li tính trạng.
D. Xét trên phạm vi rộng, toàn bộ các loài sinh vật hiện nay đều có chung một nguồn gốc.

Câu 19: Theo quan niệm của Đacuỵn vể chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây sai?
A. Đổi tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là các cá thể trong quần thể.

B. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi 
với mồi trường.
c. Chọn lọc'tự nhiên dẫn đến hình thành các quần thể có nhiều cá thể mang các kiểu gen quỵ 
định các đặc điểm thích nghi với môi trường.
D. Mặt chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là phân hóa về khả năng sống sót và khả năng sinh sản 
của các cá thể trong quẩn thể.
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Câu 20: Khi nói về tiến hoá nhỏ, phát biểu nào sau đâỵ sai?

A. Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số 
alen và thành phần kiểu gen của quần thể) dẫn đến sự hình thành loài mới.

B. Kết quả của tiến hoá nhỏ là hình thành nên các nhóm phân loại trên loài.

c . Tiến hoá nhỏ diễn ra trên quỵ mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của 
các nhân tố tiến hoá.

D. Sự biến đổi vê' tẩn số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đến một thời điểm nào đó 
sẽ làm xuất hiện cách li sinh sản của quần thể đó với các quần thể cùng loài và theo thời gian 
dần xuất hiện loài mới.

Câu 21: Quá trình dịch mã không được khi đột biến gen xảy ra ở vị trí 

A. bộ ba liền kể trước bộ ba kết thúc. B, bộ ba kết thúc,

c. bộ ba mở đầu. D. bộ ba liền kề sau bộ ba mở đầu.

Câu 22: Trong quần thể người gen quy định nhóm máu A, B, AB và o  có 3 alen: Ia, Ib, Io ( trong đó 
IA> IB là đồng trội so với Io). Tại một nhà hộ sinh, người ta nhầm 2 đứa trẻ sơ sinh với nhau. 
Trường hợp nào sau đây không cần biết nhóm máu của người cha mà vẫn có thể xác định được 
đứa trẻ nào là con của người mẹ nào?

A. Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu B, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu A.

B. Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu o, hai đứa trẻ có nhóm máu o  và nhóm 
máu A.
c. Hai người mẹ có nhóm máu AB và nhóm máu o, hai đứa trẻ có nhóm máu o  và nhóm 
máu AB.

D. Hai người mẹ có nhóm máu B và nhóm máu o, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu o.

Câu 23: Trong số các phát biểu sau, có bao nhiêu phát đúng về cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ 
phân tử?

(1) Trong quá trình phiên mã, enzim ADN pólimeraza bám vào bộ ba mở đầu trên phân tử 
ADN để khởi động quá trình phiên mã.

(2) Trên phân tử tARN> các ribônuclêôtit đều bắt cặp với nhau theo nguyên tắc bổ sung.

(3) Trong quá trình tái bản ở sinh vật nhân sơ, đoạn Okazaki xuất hiện ở cả hai mạch mới 
tạo thành.

(4) Trong quá trình dịch mã, mARN thường không gắn vào từng ribôxôm riêng rẽ mà đổng 
thời gắn với một nhóm ribôxôm (gọi tắt là pôlixôm) giúp tàng hiệu suất tổng hợp prôtêin.

A. 1. B. 2. c  3. D.4.

Câu 24: Một phân tử ADN có 30 đơn vị tái bản, trên mỗi chạc chữ Y của một đơn vị tái bản có 
20 đoạn okazaki. Khi phân tử ADN này tái bản một lần thì cần bao nhiêu đoạn mồi cho quá 
trình tái bản trên?

A. 1260. B.660. c. 80. a  60.
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Câu 25: Ở một loài thực vật, alen A quỵ định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. 
Khi lai 2 câỵ hoa đỏ tứ bội với nhau, đời con thu được 100% hoa đỏ. Nếu không phân biệt cây 
làm bố, làm mẹ thì kiểu gen của thế hệ p có thể là một trong bao nhiêu trường hợp?

A.9. B.10. C.7. D .8.

Câu 26: Có bao nhiêu đặc điểm sau đây chỉ có ở ADN của ti thể mà không có ở ADN ở trong nhân 
tế bào?

(1) Được cấu trúc từ 4 loại đơn phân A, T, G, X theo nguyên tắc đa phân.

(2) Mang gen qui định tổng hợp prôtêin cho bào quan ti thể.

(3) Được phân chia không đều cho các tế bào con khi phân bào.

(4) Có cấu trúc dạng vòng, có hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài.

(5) Mỗi gen chỉ có một alen trong tế bào.

A.4. B .l. C.2. D.3.

Câu 27: Hình ảnh dưới đây nói về cơ chế hình thành một dạng đột biến cấu trúc NST:

1  8 _£ L _______B~ c D E  F

A +
f i B Ì  Đoạn bi tlâu biến

Nhìn vào hình ảnh trên em hãy cho biết, nhận xét nào dưới đây là đúng?
A. Đây là dạng đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

B. Hậu quả của dạng đột b iến  này là  gây chết hoặc làm  giảm sức sống.

c. Người ta có thể dùng loại đột biến này để làm công cụ phòng trừ sâu hại.

D. Đột biến này chỉ xuất hiện ở tế bào nhân sơ.

Câu 28: Lặp đoạn NST thường gây ra hậu quả nào dưới đây?

A. Gây chết hoặc giảm sức sống.

B. Mất khả năng sinh sản.

c . Tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng.

D. Rối loạn quá trình điều hoà hoạt động gen.

Câu 29: Sử dụng phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống mới mang đặc điểm của hai loài mà 
bằng cách tạo giống thông thường không thể tạo ra được?

A. Nuỏi cấy hạt phấn. B. Dung hợp tế bào trần,

c . Gây đột biến nhân tạo. D. Nhân bản vô tính.



Câu 30: Cho thế hệ xuất phát của quần thể tự phối có tỉ lệ kiểu gen là: P: 0,2AABb: 0,4AaBb: 0,4aabb. 
Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBb ở thế hệ F2 là:
A .20% B.10% c  30% D.2,5%.

Câu 31: Các gen phân li độc lập, sổ kiểu gen dị hợp tạo nên từ phép lai AaBbDdEEff X AabbDdEeff là 

A.24 B. 32 c. 1 D .2

Câu 32: Khi cho lai giữa cơ thể mang kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen với cơ thể đồng hợp lặn tương 
ứng, đời con thu được kiểu hình: 1:1: 1 : 1 . Có bao nhiêu quỵ luật di truyền nào dưới đây có thể 
thoả mãn điều kiện của đề bài?
1. Tác động cộng gộp 2. Tương tác bổ sung
3. Tương tác át chế 4. Liên kết gen hoàn toàn
5. Hoán vị gen 6. Phân li độc lập

A.4. B.5. C.2. D. 3.

Câu 33: Biết rằng mỗi gen quỵ định một tính trạng, có bao nhiêu phép lai dưới đây chắc chắn thu 
được đời con đồng tính?
1. AaBB X AAbb 2. AaBb X aabb
3. AAbb X aabb 4. AABb X AABB
5. aabb X AABB

A. 1 B. 3 c. 4 D. 2

Câu 34: Khi các gen phân li độc lập và trội hoàn toàn thì phép lai AaBbccDdEeFf X AabbCcddEeff 
sinh ra đời con có sổ loại kiểu hình:
A. 144 B. 72 c. 64 D.256

Câu 35: Mục đích của việc sử dụng xung điện trong quá trình chuỵển ADN tái tổ hợp vào tế bào 
nhận là gì?

A. Làm tăng khả nâng kết đính của ADN với hệ gen nhân của tế bào nhận
B. Kích thích ADN tái tổ hợp nhân lên trong tế bào nhận
c . Dung hoà ADN tái tổ hợp với hệ gen ngoài tế bào chất của tế bào nhận
D. Làm dãn màng sinh chất để phân tử ADN tái tổ hợp dễ dàng chui vào trong tế bào nhận

Câu 36: Khi cho lai phân tích một cơ thể dị hợp về hai cặp alen quỵ định hai cặp tính trạng trội lặn 
hoàn toàn, tỉ lệ phân li nào dưới đây có thể xuất hiện ở đời con trong trường hợp xảy ra hoán 
vị gen?

(1)1: 1:1:1 (2) 1 :1  (3)3:1

(4) 1:2:1 (5) 4:4: 1:1 (6) 3:3:2:2

A.2,5,6 B.4,5,6 c.  1,3,6 D. 1, 5, 6

Câu 37: Ở ruồi giấm alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen
B quỵ định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ

ABtrội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai giữa ruồi giấm có kiểu gen---- XDXd
và ruồi giấm có kiểu gen ^Ề-XDY được Fr Trong tổng số ruồi ở ruồi thân xám,aính dài,

ab
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mắt đỏ chiếm tỷ lệ 48%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết, tỷ lệ ruổi đực thân đen, 
cánh dài, mắt đỏ ở F là

A. 5,5%. B. 10,5%. c. 2,75%. D. 3,2%.
AbCâu 38: Kiểu gen — - Dd có tần số hoán vị gen là 18% giảm phân thì tỉ lệ phần trăm các loại giao tử 
aB

hoán vị được tạo ra là
A. ABD = Abd = aBD = ạbd = 4,5%. B. ABD = ABd = abD = ạbd = 4,5%.

c. ABD = Ah = aBD = abd = 9,0%. D. ABD = ABd = abD = ạbd = 9,0%.

Câu 39: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở 
động vật?
(1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục
(2) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính.
(3) Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành cơ thể đực.
(4) Nhiễm sắc thể giới tính có thể bị đột biến vể cấu trúc và số lượng.
A. 3 B. 4 c. 1 D. 2

Câu 40: Biết rằng tính trạng nhóm m áu  do một gen gồm 3 alen quy định ( Ia , IB, Io ) và Ia 5IB đồng 
trội so với Io , tính trạng còn lại do một gen gồm 2 alen (D, d) quy định. Quan sát phả hệ sau 
và cho biết có bao nhiêu nhận định đúng?

AB O __  A 0

Jlrn? .. 4 -....  -..........,,

ỉ  J x  ẩ

□ •  •

Nam bình thường 

Nữ bình thường 

Nam bệnh

Nữ bệab

10 11 12

A
L3
0AB B

(1) CÓ thể xác định được chính xác 9 kiểu gen về nhóm máu của 9 thành viên trong phả hệ 
nói trên.

(2) Tính trạng bệnh do gen lặn nằm trên NST X quy định.

(3) Có 4 người trong phả hệ không thể xác định được chính xác kiểu gen quy định kiểu hình 
bị bệnh/khòng bị bệnh.

(4) Xác suất để cặp vợ chông 3, 4 sinh ra người con mang nhóm máu khác bố, mẹ và bị bệnh 
là 37,5%.

A. 1. B. 3. C.2. D.4.
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Hành trình luyện thỉ Thành Công sẽ giúp các em dễ dàng ôn tập, phát hiện lỗ hổng kiến 
thức, ghi nhớ những từ khóa quan trọng. Giúp em ôn tập nhanh nhất trong thời gian nước rút.

Các em hãy lưu lại để dễ dàng ôn tập nhé.

Ngày............................................

Thi lần..........................................

Số điểm đạt được..................../10

STT Những câu sai Thuộc chủ đề nào

Rút kinh nghiệm gì từ những câu sai

......................................................................................
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Bài học, và kiến thức rút ra từ đề thi này.

lợi ích không ỉương thiện; một cái mang 
lại đau khổ trong chốc hu, còn cái kia '

/'ịyrỷ.

manglại

Chiltơn
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1- A 2-  B 3- c 4-  c 5-  A 6 - D 7- A 8 - D 9-  A 1 0 - A

11- B 12 -B 1 3 - A 14 - B 15 - c 1 6 -B 17- B 1 8 - B 1 9 - A 2 0 - B

21- B 2 2 - A 2 3 - D 24 - B 2 5 -B 2 6 -C 2 7 - A 2 8 - B 29-c 3 0 - A

31- c 3 2 - A 3 3 - D 3 4 - A 35 - D 36- c 3 7 - D 3 8 -B 39-c 40- c

ĐỂ Số 1

1 - c 2 - c 3 -  c 4 -  D 5 -  c 6 -  D 7 -  A 8 -  B 9 -  A 10 - c

1 1 - c 12 - A 1 3 - A 14 - D 15 - A 1 6 - c 1 7 - D 1 8 - D 1 9 - D 2 0 - c

2 1 - A 2 2 - c 2 3 - A 24 - D 2 5 - c 26 - B 2 7 - D 2 8 - c 2 9 - C 3 0 - B

3 1 - A 3 2 - A 3 3 - A 3 4 - A 3 5 - D 3 6 - A 3 7 - c 3 8  - B 3 9 - A 4 0 - D

ĐỂ SỐ 2

1- B 2- D 3 - A 4-  B '5 - c 6 - A 7 -  c 8 - A 9-  D 1 0 - c

1 1 - A 1 2 -D 1 3 - A 14-c 15- B 1 6 -c 17- D 18- D 19- c 2 0 - A

2 1 -c 2 2 - A 2 3 -C 2 4 - A 25- D 26 - B 27- c 2 8-c 29 - A 30 - B

31- c 3 2 - A 33 -B 34- c 35 - B 3 6 - A 37 - A 38 - c 39 -D 4 0 - D

ĐỂ SỔ 3

1- D 2-  D 3- c 4 -  c 5- A 6- c 7-  c 8 - A 9- c 1 0 - A

1 1 - A 1 2 - c 13 - D 1 4 - A 15- D 1 6 -B 17 - D 18- D 1 9 - A 2 0 - D

2 1 - c 2 2 - A 2 3 - A 2 4 - B 2 5 - A 2 6 - D 2 7 - A 2 8 -c 2 9 -C 3 0 - A

31- B 3 2 - A 33 - c 3 4 - A 3 5 - A 36-c 37-c 3 8 - A 39 -B 40-c
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1 - c 2 - c 3 - D 4-  A 5-  D 6 - B 7- c 8 - B 9- B 1 0 - c

1 1 -D 1 2 -C 13- D 14 -C 1 5 - D 16-C 1 7 -B 1 8 - c 19- D 2 0 - D

2 1 -B 22 - D 2 3 - B 2 4 - A 2 5 - A 26- D 2 7 - A 2 8 - A 29- B 3 0 - A

3 1 - A 3 2 - D 3 3 - B 3 4 - A 3 5 -B 36- D 37 - D 38 - c 39- D 4 0 - A

ĐỂ SỐ 5

(—1 1 O 2-  B 3- A 1 O 5-  D 6 - B 7- A 8 - c 9-  A 1 0 -D

1 1 -B 12- B 1 3 - A 1 4 -B 15 - c 1 6 - A 1 7 - A 18-c 19- B 2 0 -c
2 1 - A 22 - B 2 3 - A 2 4 -D 2 5 - D 2 6 - B 2 7 -B 2 8 - B 29- c 3 0 - D

31 - B 32 -B 33 c 3 4 - A 3 5 - A 3 6 - A 3 7 -B 3 8 - A 39-c 4 0 - D

ĐỂ SỐ 6

1- B 2 - B 3- c 4-  c 5 - c 6 - B 7-  D 8 - A 9- c 1 0 -D

11  -B 1 2 - A 1 3 - A 1 4 -B 1 5 - A 16- B 1 7 - A 18 - D 1 9 - A 2 0 - c

2 1 - A 22- D 2 3 - D 2 4 - A 25 - B 2 6 - A 27- B 2 8 - c 29-c 3 0 - D
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ĐỂ SỐ 7

1- B 2 - A 3- B 4-  B 5-  B 6 - A 7-  B 8 - A 9 -  c 1 0 - B
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2 1 - A 22 - B 23 - D 2 4 -B 2 5 - B 2 6 - A 2 7 - B 2 8 -B 2 9 - A 3 0 - c
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ĐẾ SỐ 8

1- B 2 - c 3-  D 4 -  D 5- c 6-  A 7-  B 8-  D 9-  B 10 - D

1 1- c 12- D 1 3 - A 14 -B 1 5 - D 16- D 17 - B 1 8 -B 19- B 2 0 -B

2 1 - A 2 2 - A 2 3 - D 24 - A 25 -B 26 - D 27- D 2 8 - c 29-c 30-c

31 - B 32-c 3 3 - B 3 4 - B 35 - D 36-c 3 7 -B 38-c 3 9 -C 4 0 - A
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